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TẬP VIII 


Sách này chỉ kính biếu, không bán! 

Qúy bạn đọc có thể thỉnh sách tại TU 
VIỆN CHƠN NHƯ. Ấn bản điện tử được đăng tải 
tại trang web: 


https:/www.nguyenthuychonnhu.net 
http:/www.thuvienthaythonglac.net 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


GIỚI - ĐỊNH - TUỆ 


(đó: ¿+ÃÄ Cà đà mê» đạc đạo đúc của đào 
“oubc. điều đạo đúc kAÂ Kán ~ nẮÂn quả ấy, eÁ/sÃ đà 
đu nguồc nàp ống đuÐe kẤm oậy (Á) cũc (ÍẾ qua này 


ø 2 DA) 
L›: „ót iu, 


^€. [⁄ 262 x22 ⁄⁄2 ZØ/, ⁄⁄ 


22, ⁄32 sáu gà 2 Z2 2⁄22 ‹⁄⁄ “W 
1⁄22 _ 2u/ 2ý Z⁄ /65/ tổ ¿82 zt0u (22/2 Z2z 
aủa 5 2 cÏfbs €2⁄áo, có (l@⁄m ý 6È xi4 
Quy£l (4ø 4£ (3V giáo điếa 6à» (26 
/22/, /2Ê/ g:2//,%0:0ï0 282 2⁄42 2/4 Z/xz 
2# dào Ä/z# sác# cửa Z£o !⁄2⁄z/ 2# tở/ 


! Đường Về Xứ Phật là tên của một bộ sách nhiều tập để 
chỉ cho cách thức tu tập đi đến chỗ làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết của đạo Phật. 
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ga là ⁄\ cÍfba Cáo ở a2 1⁄2⁄2/ 
2⁄40 A/2/ ⁄r⁄£72, z2 2/2722 Za2¿ 4 2u,2# 
ZØ/ ⁄z2/2 2á2 4ö £# cf ?#d»»„, // /A 4ö 
F774 7⁄22 ~1⁄2/ c£ c?⁄472, Z# /⁄⁄ 4o 
⁄ 22a c/dá/ củữa Z§ão ⁄⁄2⁄/ F77771 4o ⁄Z 
220 ⁄ 2q. 

2⁄2» 2⁄2, 4o A/Z/ A/Z/ ⁄x⁄2 l2 
Z2 2 42 gả 22 ⁄z 42⁄2 222 ⁄ 28 
4⁄3⁄g# ;dáo, số (tổ (A08 2ĐÉ (uujy©¿ (Ø2 
Z2 4u ào 22 ZtỦ2 ØØ/2 22/01, 2Zzö Ai 
Z⁄a z2 2Ø/ /2Ø/ (@ ⁄” ⁄zuÈ2 „⁄au } /22/ 
“uuuÐa 60g dÍã (rổ 6à mỘ/ (36 È, (đới 
22/2 /2£ 2, đa /⁄8u Z2 ZØØ/2 22/9, V: “Z 
2z ⁄2222/ đz. 2⁄4» 2⁄2, ⁄/ 2/£/2 /2£ ⁄⁄2 


cà 5 V2 Z7 Zð #š» tâu dào 8⁄2 692 của 


?- Tập khí là những hành động thân và tâm đã lặp đi, 
lặp lại nhiều lần trong một việc gì, trở thành những 
thói quen mà không thể bỏ được trong một sớm một 
chiều. 
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,p/ 6u 4Ð (X3 qáo, 6/52 cÚO »2MÒ/ Ấa 
t2⁄ #⁄ó đổ ơà có uði đó ‹/ 2/22 ráƒ sở /Øé 
9a Z⁄a 22/2, ơ¿ ⁄:Ø/22 A122 sázZ AJZ/ ⁄z/£2 
2ø 2ÐĐa ⁄22/0( ứa 2% ơz2/. Z. (⁄%⁄2/ L7 
ào đỐ 2⁄2 94/2 //Ê/2 (rá/ đổ #⁄ Z2 A/2/ 
⁄z⁄£2 Z/202 ⁄ru, co z3/22 4222 “J4 cưa 
23⁄2 sớt àà d⁄ý /o trà Ê026 (uð( 6à È(E2 dà 
“2# cá cáz 2/đ/ của L2 (52, ~1⁄ 1 7a 
2À/22 208đ Z£o áa #⁄#, ⁄2⁄z/ 47 ⁄22/ A//2 
AJz8 cấu 40/, d6 /À øslỦze /ồ/ ñăm dpa 
⁄:Ø/22 2 E⁄Z/ ⁄/ 12252 (z2 ˆ đã ứ 
/(u# ¡da do c2a 7⁄22 M22 + 2z Z5 
/ủg¿ 9⁄22, 2äu Ø2 /z#2 22 72. 2 
2 2/2722 đàng 28/022 tö⁄ au 0£ dã ú 022 
47z# xázZ# 2/57 ⁄%z2 ⁄2 d2 422/2 Zô/2 
2/ ,uØ2 đao 2z 4 2/2 á2 d2 4⁄22 sázZ 


A/Z/ “z⁄/£?2 2ø. 
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Cuõt sùug, 2à 4 cÏf6s €Zi⁄áo qué/ 
sa2l' 612Â sáo# (2É ;úáo cñäz ¿lá cới 
2llzu đà¿ dlúc (“53/ V 2e a2 €Œ⁄áo 2/Ú 
4⁄3⁄g# 2ááo /lô( dý (A(. ©ÌÚu (6£, s2AÒV (a 
lay 461 Cáo øll của Đ( (Ø2 gááo 2u 
Say 467 „Ð/ sữa cua “roaa (6Òi @#osg ÂZế? 
tà “3# sÄ 6a dG (2g sáo ÈÖö»ag /ề #ay 
2É, „à ca sòa ủsc ú@ dãy Cáo 2l 
sau, 2/2 1à Z4 cÍfBa giáo tai 64o 
đlếo #tioaa cực “lau 663 dc (2/1 7o Ca 
<fiau < lí Øà»a de (3⁄4 2V 22. 

?aa Éa cua (ã tảf tổ tảng, “tước 
AM muỡa /3/ dÕ di (3/ L/7/28 Ca cÍfáu 
<1. s„ười “a dã (âu (Ủy (6bau (6ể gááo Éj 
aủa die (⁄J4# 1 2# Ca cÍfau c<lÍ #à»g 
zlza sáo (j của Ea 4 cÍfB2” cà sòa 


3- Bà La Môn giáo là một tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ 
lúc bây giờ trước Phật giáo. 
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2l£ ta gá6( (lg, S3 L4 giố( cái /úa dlÐ 
1/2/00: 520 if li adirogi0ia/0i114 
/22/1// Z2 của 1⁄2⁄2/ 227. CÁ xơ o¿ ⁄22/2/ 
Á“u #pc 6o gúáo /4& sàu, 66 gááo //4/ 
A/Z/ “⁄⁄2 1ẽ ⁄ 4 ⁄⁄ 2/722 đâu sa 

-“Â 2# sá¿#! ð6AE tê di 0áốa (⁄524/ 
giáo /ÂùoÊ É tong Altu lâu đ GA 2ÁE 2/01: 

7- L8» 2ááo (L/72# 4@ 42⁄zz ) 

2- chuuku 6 gááo (Cffg/ 6ag ) 

3- c8 sạa giáo (L/6/8» #ôzø ) 

0/)ang ghi 3ø ghh đi0psai/2308á, 
A/Z/ 8u #a Ùt tu dc øJ4/ /”ðu dào /20/ 
/u2 ⁄£u 2. 48 1⁄2⁄z⁄ 2/áo. ⁄% /Ê/, 
đoàa 662) //a 4Ô (3/ giáo, 6ôiag 62 số A»Ö/ 
2Ð sào ,tuát JZỞ/ Ứa 002 (82 2z 22, 
;£0 422/2 ⁄ ⁄2/ /8/2 /2/ 90 đu dứ2/ 2 “62 
dứa. Sa 2ldag, (4/ sỉ úy d6 (⁄/4/ sáo 
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Ø2 2⁄2, 4222 “ M771 Z8 2 Á¿ “u 8z 
⁄2⁄2, 422/22 4 1 ⁄2⁄2 2 Á¿ Á ./: 
⁄2⁄2. 2a ⁄2⁄2 A/Z/ 22, 214 “o2 //2 Z8 
4⁄22 sáo ỏa (J⁄2/ giáo 2#6ổ gố2 
<⁄!2u/#2 ⁄2// ⁄2 262722 2Ò/2 ý l4 /2/a, /2£ðØ 
28 đo zZ 2/áo ⁄ <⁄!2u/#⁄ M270) Z2 dlz 
1⁄2⁄z⁄ r4/ tố z/22, 2/22 đo 262222 2L /¡0/2 
,à (¿4 còn có cễ xe /ưÈag, dò gúáo Áj 4Õ 
⁄22/22 /Ê/ (2772 2 AðzZ„ ÚZ£u (0a, 1⁄2 
đùa, (Am 68a 619, c l2og¿ dạo (492. 
<1/sg ⁄2 46 0z# Als đọc cà 26 
P77 Á¿ tơ dào M771 z8 /2£ //2, 2/22 đu, 
cẩu Z2, 22 Az/, /2/Ê/2 1⁄2⁄z⁄, x⁄2 xế, 
// 2#, 8u 4/Êu, cẩu 22, 2/22 42Ø, 2⁄2 
6⁄5, xe/2 /2â/ 2/2 “2# vi, 4” a 2822, 
222 20/2, th 2, (Âm tuảù¿, mỡ của n2 
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<ll»g 2 46 lãm mẽ (bầu (6259, 
#2lữ»a 3W đuu©a /( (28 lhế (đ) lạ toi cáo 
<R/ 6ö»g, cñuul» /áÉ đð, »úÈ/» 2ú, (ljÊ2 
đùa, “tý 22# đà ma, quỆ guáu, dà»g //ỐY, 
dauag #0; đà LMly, 0ø (/Øag cố. 

<1» ⁄2 4Ð am „sẽ /6ê» 4z số 
28 cáa# ¿1 (lựa, cụ 02 cà #Joa 0c 0Ø, 
2ê2 Zo /@loá( ta Á“JÓ/ sự ðẽ /, dự dOa/2, (ae 
Al2u cña L2 4Ð 6ð» cà (6a /Ô»g đujÊ2 
đu, đùa lá của cÍ(BÉ 6ösg L2 L/Ð»¿ 62 
Áp (ạ¿ roi cào LÐa (Ðag, Iằng cáz# (pa 
đu đo đúổ»g các tạng (Ái dủa de 
AAzg, “iu (Dao, 6Jöug (6e Kế xà các 0ý 
điêu sự Ồa¿g #2 cà các dý 6a sự c “áo 
12⁄2 V7, 2⁄2 “2 422 2£ Áu ⁄⁄. 

đa Ø8» sự cÌá⁄2 12⁄2 „c dÍ) ôo 
Aasa loa “u (eo gááo Á6ñá6 <Ï2j&» L7, 
#2luna lv 6u sa( (0 (2É dạy, (3ã 00v (đổ 
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loge dlug cơ đụng (20928 xg⁄2)) #oqc 32 
“uuua clÁ ý quá súc cào các làuŠ 4Ð»2 
220g8/ 4⁄2» ðøÁw dí, “2, ,¿3/2, ⁄22ØÝ, /22Z ⁄, 
/oaus2 ÉÁÉ, ăy, UỐbg, œ.ơ.. ức ol£ “8p, AE quá 
A& 2254 sño sáu #đúo øgUa2 #og( đÐø, đlE tối 
AA»a /Múc Wog£ 4Ð», Áo co Éâ» “â/ 
3a c2 2/42 x2 22 27 “2z ` 4ø sư 
đò» Adôaa A6 là trang 66Á/ 6Ệ lạc của (6/ềy 
2, sẽ» cố gÁš oà ð/a cl2£ các (rạg (đái 
A4) ⁄ạa Adôua (lúc, 2A (talag 6Á sàu cáo 4u 
“êu / 2È2# cù “tong 64/6 4ö 6AÖ22 sà, 
_Z?21 tu øÉ z2, các sư c/ 2⁄2 12⁄2 X2 
AJö»s¿ có đa lưu tií đúc, có #62 s2/Ê/ 
z2, 5u L/2428 2/2# cà L2 cÍfz2 
U NS  NC N..N...T... 
zlu L3» 2ö»g 2g. C⁄ú»g „úz# cụ 665 
2Â (lêa aự c2 12⁄2 có! đaa» - C22/ 
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trả lồt sa cầu đổi dạo, øgô» øữ c l2a/ 
2/2 28M //⁄Ê2 +ự 22⁄2 #2. 

LlÐa¿ “sg xả 4s ,MỘ( giáo (7 6Ôzø 
Adp»g tu: dö/ /Sâ¿ 66 cạn ñâu còa 2p 
“\ 1⁄24 6á»Ä” cới sillag ⁄J Áu@a ÈÖáo /ếo, 
AJZz% co các øla loa lọc (na (WÔag dlỐ /À 
A“oa đpc 6Ä⁄2 (026, ©ÏñỦasg d6 282 0À ð/Mll»g 
,áu# &Öóx lùa dẪo 26V tií 6úc cà các 2/Bà 
AJoa ñoa. ( /É3( 3W 6u 6Qö8 của độ, c2 
2l» d4 dSg du cá, có s/lữa (2 úp cl/4 
(51a 2l đối sự dau 6Ô của È/5 s20, 

⁄W Áo của „Ọ( 8c Á2Ê (lăng, các 
dý 6lÐa sự sàu, sởng ola ‹lÊ dc lạ 66456 
ca Aö/ ÁÖ⁄J Ép của sò có ølðasg 2# (j2/ag 
AlA/a 6u Áục AÊ 2Á ðlug øguòV 6á. 

T2 sao ølia a //8/ 2/ cự 
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“À4 2⁄6 /14#/ aña dlc (¿ý Agy, cẽ 
dạo lúc (âm ¡g0 cà (2 /6á»# (6) Úo có 
2/2722 a2 22⁄2 Z8 A//2 ⁄/ 22, z2 Á¿ 
Al¿ cáo ðølag Q/6( (JðÉ làn nguÒi, (2/2 
V775 ⁄2522. 

(du: 2ÉMU gÁỐí sa 2ĐÉ cý “u xử ÁðÖ»2 
z2 Ø2 Z 9, Ø# „à các ơ đu øz Ø/22 
A/U đồi. 

1 2/2» ⁄z⁄ 2/ó/ /22/ r2, 282/zø ⁄ 
/65/ za# rõ. 

7- ⁄2a/ c£/ 422/2 đó Z£o Zlz, /£Ê/ 
ZšZ2 uØ/22 Z Z2, ZšZ2 uØ/22 4222 Zó 2⁄2 2/2, 
Z2 uØ/22 23⁄ ơz/, Ø2 zào cố 2/22 Z3 Zu,c7 

2- 2z 22,0⁄/ Zó Zão Zlúz 6Ø, 422/22 Z2 
uØbg /3/ cụi 682 (đồi, du UỐbg 2Ố 24ð 2652, 
số Jiãa so đẩn đòi, »oày ứa đua lojc /a¿ 
ña đø, 37 uØ/22 có /⁄#ƒ z8 Z3; /oý 06 
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2/2722 2Ð uØ/22 Z⁄ ơz/, Z2 uØ/22 Z⁄ 
đối, lúa sào cua ăa uðbg die (à /(bà¿ cả) 
/⁄, CỔ Z£o ¿Zlúz oề Z2 uØ/22, 422/2 “J4 á 
ZØ/2 2201. 

3- 449 4Özo (ă»g cà cý 6) 6o sí (2 
F75774 ⁄⁄2 gà 42 sứ 62 2 uØ/22 ⁄222/ ⁄22/ 
Ø2 ơào 9⁄2 “rưa (22p } lu z2 uØ/22 Z 
L9 877. 22/0 A/2/2 2u, 2Á (22 c2 J7, 
Áá2 /3 sòa (2/2 Zš2, 2⁄2 uØ/22, Zô/ 4Ø //⁄z 
/22/ 4j/Zl¿ aj/ đố, “22, cò; 6⁄2 đø /222/, 
2# ău (eo ý dla „2# 6l) 6ôag 6ê gp( 
2/2722 ⁄22/Ø/ 22 2 ⁄2⁄22 cà 2642) ø/ 
dlgs, dù 6p có đả» /lô»sg /@É42 lốc, (ng 
Az/, Xu ⁄22/2/, HA 2⁄6, 2.2120 đoZz 22Ø/ //l/0; 
¿2/2 Z2 222, tước Áaứ 2/722 /⁄ đu 
2ø 4422, 2# 1a đo ⁄22/0/ ⁄ Z§ ⁄2 
it 1A 0B lftrbul) Aff 0iibi200802 


ZØ/2 22J0⁄/ ca 4ø 44/2 2. 
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ỦNy ôo 4 ⁄2 2z 2/i Zó ⁄zz⁄2 . V7. 
/uúa ⁄6Ö»ø¿ 3uð/ 12/2 42⁄2 A12# dz?, Zó đ3»2 
⁄⁄Z⁄ z¿ 1⁄22 V 2à xØfz2 /262//2 2⁄4, A/ã 
2⁄4, V2. Ơ2 2/đ/ cưa 1⁄2⁄2⁄, đo 4/22 4222 
Z2 Z£o dlú+¿ 2 %2 ,š2 ÿ 4# ø/ 2 

4 g4 
AJZØz de xXx£/2 Zo 4À ø/lö»e ø2u0/ P7 đu 

z 2/034 r 
212) 22/2 4#) a2 Z§qo 1⁄2⁄2⁄, đo Z⁄ 
2/2722 ⁄22u0⁄/ Zô/2 “z2 22022/ 22722 Zba. 

2z 2⁄2z Z/ só /22/ 2/6 “jj# z/ 2 
2 282/22 ía Z5 2/8 ra F771 2/20, E724 
3a# ơà áz 21, cò Z⁄£# đao //Êu 2/đ/ z⁄ 
422 cề 2/2722 dlúz 42) 0á 2/ d 4) £Zzo 
⁄⁄2 0à 6) AJzo „¿ dã ơ¿ A/Z/2 z2⁄ 2/8 2 
2# sao ø¿ 2/22, Au cào dÔø»a 6642 cña 

7 25 tị 
2o ⁄2⁄2/ .lgs. 

23 ⁄⁄5 <Í46z 4o x#⁄ a¿ ⁄⁄2⁄z/ 4o 
<⁄!2u/# M270) ⁄2 tu Ea, /2 ~1⁄ 
UP 2073 2 ø øø/ 2q, 2; đa /ổa T14 

⁄ 2A A 
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M277 M777 si: Zz ø¿ ⁄ 2z M77 
Š⁄ 
° 1m7 7/222 † 72 ơà sỏ/ 2Ø 2/8 2 
4o ⁄ 57777. Z§ão 1⁄2⁄2/, 2# 4 
23a do ơà da 2 đồ 1⁄22 “áo ƯUàOØ ZđØ/ 
S2 
“0⁄2 2£ 2, “z /8u, Z⁄ Z§ão ¿l2 ơ.ơ.. 
2⁄2» 9⁄2 2ý dý đ#ä /ãấu tổ, d2u /2 
4o A/Z/ Z2 ¿l2 1⁄2⁄z⁄, 2u 2 4222 
A/ữâ, 2///z2 Z2 22 9u/ d 2ñ 2 282/22 “Ø#. 
⁄% /Ê/, 2/2722 22 282/zø “2 /Ớu, 2/ ơ¿ đ¿ 
4 ⁄222/2, “a2 Ó¿ ⁄2, “22 J0 ⁄⁄2, 422/2 
ddlzag \ Ö(, 0(52 sao 2u ơ£ Áu /a/⁄2 2z 
2À ï/72/ 
2/2 o4 /A 282/zø ⁄2/ Zoa/ Z7 C/ 22/22. 
Ý 2ug2 đế giáp s¿d  í Á saười đỗ 6u 
S4 z7 Z 5/4 
4o Z%o 2/572 4/22 “/z2 2// “a2, Z2⁄¿ 
Zps ZØ8Z2 // ciñu cá, 2/62 V22 5/771 


+- Đại Thừa là Phật giáo phát triển bị thế tục hóa và bị 
các tôn giáo khác đồng hóa. 
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#⁄⁄, /⁄z Ø2 1 2 cÍz#7. cÏu 2/2 
zá/ ø/62 22//z2 42 Zr#z 2/1, ala số 
22 2Ð øào /⁄z /1£ø 2z 9 223 tao 
422 4 ⁄3/ Zo “022 27877: Z£o ⁄2⁄z/ ;ño 
“22 2ø, đầu /2/ diều 422 Áu /6ã2/ sa¿ zo 
AđEö gấu, KaÔaa g(Ầ/ da ›2”a#, dỐ (2 sáz# 
/l2 6u /2Ô, 2/// 4222 “22 2Â /2/ của do 
1⁄2⁄z⁄ ZZ 422 ⁄:Ø/22 Záz A7, ơ2 422/2 Zó 
£zZ 22/22/2 “u /2//, “/z2 2z 2/2 gà 6u 
ZÊ2 sot, dE c7. 

đo ø#2 6 đrô ⁄zu/£2 z/au, 2à 2/222 
2Ố /2.Ờ/ ảØ ⁄u ZZ£2 đu cổ, 2⁄7 22⁄2 Z8 
“⁄ Z58, rổ⁄ ⁄ 2⁄22 sào /⁄2 58 7⁄4 sò/ ⁄⁄ 
đu, zao /â ⁄2 “82 /⁄⁄8u 2u 22//8/, øảo / 
/65/ Záøz 2/4 /Ø 22/2 8M “uu¿2 lệ Ẩ<1⁄% 
/⁄z# /Ølöu c¿ A/Z/, z8 ⁄22/22 P77) 6uj`2 ơ.Ø.. ) 


3- Tam Minh là ba trí tuệ siêu việt của Đạo Phật: 1- Túc 
mạng minh; 2- Thiên nhãn minh; 3- Lậu tận minh 
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sào /2 /Mãu) sáu “uiàa øÉu ñoa dÕia gáãa “u 
AJösg, cơ. 4Õ (2 ðll»g dauo# lừ (7 (uj£f 
xuöza2 „à (6Ó, c#abv có 6ñá6 a2, sêa 6/ó 
/lao 0882 dupo 264 6odá/, 

L2 s¿ øza 32 2ong (2# (Ă/ 
4⁄32” dlpc 5z 6a Quý dý cà sẽ ciữa ta 
22 #a 2/62 !⁄2⁄z/ 4?- 

1- ©lñ6ua 64 »laỨ, so cflag “6í sò/ 
,oausa Hi» ngà, Á„ củO sau (À trêa #5/ 6JÖ52 
2ò a/ Áu #ơia ¿»Ù2#, (so ðÑU È02# sáz# /// 
“uế» dụ. Ï(AuòV sòa (ã 0s)2Ä “u cllng 
quả cf ⁄2 44 5A alua 2lázz qui cf 
cá. 4z; ⁄22//ð/ /;zà “2y z/Ø/22 ZØf các Z/ 
/2đ/2 da H2 22J0⁄/ 2a 282622 Z2 22J0⁄/ 


®6-A La Hán là quả vị của người tu sĩ đạo Phật đã chứng 
đạt Bốn Thánh Định và Tam Minh, làm chủ sanh, già 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. 
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Zô/ 2/ Zá/ 4a¿ đá/ “z2, 2Ø ơõ 2/22 đz⁄ 
4 22 29a 226z2 ZØz. 

2- <]fñ6u 64 #aá, /À 2#ó/a ÉtU022 26, ý 
dña 2/2 /22/ A82 2222 ⁄Ø/ 422/2 /Ê/ 
„ớ/ /6`»ø 24, “z2 ĐỐ/ đá 4a¿ đe ⁄22/Ờ/ 
AJáo „mà đấu sói cái gì 6Ù¿# A4 (u cà (⁄ø 
501/7 cm (iĐfniiislii 9E Viirpgfroirb 
2/2722 2 2# //Z/, sÒ/ 4+2/ “22 /2#Z “z đo. 

#- C1 1Ú Ứa, 0/6/2 22 282/2 2/282 
D2) 2/2 xé/ 2/022 23⁄ 28/2 ⁄/ zớ¿ /A “/z2. 
1⁄2 2á/ 42 A222 /2/ ⁄Z 42/2 A7z# sáz2 
A/2/ “ở? tái ø/6(ểu. 2/2722 Z8 „£ ⁄⁄2, 
2/2722 đều 2 Z§ão ¿ldz ơà 2/2722 ⁄ 2z 232 
AÉo on aụê 6: d0, ÂDsy AÂV ÁỪ (lữ (go, 
b14 4⁄ 2#) ala “2# sázZ A/2/ ⁄z/£2 24 ZØo 
/2Ð/ 220 (MÀ ứ, mà “sứ #ạ/ cño aðguð¿ dÕ¿ /62 
tö£ 2//Ê, 2/22 AJZzo Z/z “8y //222 ⁄ #⁄⁄£ø2 
⁄20/ 2Ô Z6 /65/ dược. 7o »ê2, số ø//Êu 
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22/0 Z2 122 ⁄4o 2/4 z2 sázZ£ A/Z/ 
⁄z⁄¿”2 /2/2 4 2# Z#o xã 5Ø/ <1⁄zz Z 2 
4222 A/4/ Cự27, Z8 ⁄⁄ /⁄2 2/722 đủú2 „à/ 
72 -Wisb 02047” A6o cÉ: đấy, sMy 
⁄⁄/ 264/2 2/2 xấo, đùa do của 2⁄4 2/4 
⁄22/ 2 4 2L/Z72 z2 /20( 22Ờ/ /zo 3ø 2⁄4 
Z2 222 Z2 Z2, ⁄ a2 2Ó đz 
p2 2/uz Cự Cả 2# 2# /22 vẻ, d2 ⁄2 
222 z/o 2/2722 4 /2£ 2 “z V7 ⁄22/. ⁄5z 
22 ơaz “È 22 cưa Và M7 ⁄4o Zớ 4# 
⁄zZ 2/2, Z5 z⁄ ⁄A 2Ó /2„⁄2 2⁄2 ⁄ 42 
đóa /Xzo “rào /u vã 60( 0a 2%, 

5z ⁄22/Ờ/ z2 4 222 2/42 2/2 22, 
Z//22 ZZ /â⁄ ⁄2 4222 /2⁄27 [0777 
#222 282/zø 2u/ 3 V7, 2⁄2 H2 2/722 A// 


7- Tứ Nhiếp Pháp là bốn pháp môn của kinh sách phát 
triển dùng để khuyến dụ và lôi cuốn những người khác 
theo tôn giáo của mình. 
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⁄2⁄z2 TL 2u 2/4, 4j “⁄/ ý z/ 422/22 zỏ2 đã 
8z ⁄2⁄2 ¿É xứ ðø 2/8 0v du (⁄5/ 

_“⁄ dlgs Z9a 2/202 2¿ 2222 / đã »ớ/ 
ca zố/ 6222, ⁄) 2622 290V ø/u 2 8z2 
F27) z/2⁄ cả 2224 D777) 24áo /2/4/ ZuZz2 
A1z# sázZ£ A/Z/ ⁄z/Œ2 sẽ 222 2/2722 ⁄ 222 
Z2 ⁄⁄ 26z .2z ,à 2/áo 4/2 ⁄22/ Z8 ca2Z 
sở» “ỳ 8u, đế 2/22 22 ¿¿ cà 2⁄2 24a 
2⁄22 2/2722 2⁄2 A/Z// 2⁄2 2ï led JỐ, F4 
290 “a (I4 2ÁÁ2. 

2M) záo aáa øla È/26 táaz#£ A/4/ “r⁄Z2 có 
222 2ø#w 2 sào? (ö #J£o 2/2 “8y 2u 
sao? 2 2 ⁄ cấ /â Z Z6, z8 9a 
1⁄22 s///71 đ⁄qu đð sốt. (o2 ⁄Z ơ¿Z/ 
4 z/2z ⁄Z ” A) a¿ zớ uớ/ 2: 9 2/0 ⁄ 2/22 
ơ¿2 2/4 4á zÁ ⁄„ đá 4a¿ ơđ/2 H2 2á 446, 
Ø⁄ Z8 4222 “z2, Z0 /2/Ø/2 “22, Z//22 
A222 ⁄£ “z2 ø. %4 “z2, A/4/ ZỐ 4# 
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282622 2 cụ 4 )/2 2/0 2e 7) L1 2u 
F⁄ b7) £/z/ 2201. 2a, 2⁄2, 4£, 2/62/ 
2⁄3 2⁄2, cáa ⁄Ê2 sư ⁄:Ø/22 4 26a» 
A482 2/2, /6uj/£f 2/222 (22 Áuøg, só( 4Ö22, 
/Ø/ ⁄⁄2 2à 2/2722 /“⁄z# sá¿# sào (2w ø/ 
+a2#, 2/À, /82/, 2ÁZ/ 

lu đo z2, CỔ 22 P7, 42⁄2 “⁄# 
xáz# //4/ “x⁄2 “l2 2422, 2 Zlús 1⁄2⁄2/ 2u 
4222 “/Z X22. c1 _/ 36, (2ø (22, 
771 2# lê 28 Z4⁄# 771 Š 7m 
La L7, L4 Ca» €⁄⁄4, (/6 Lup»ø 
<Š%, #⁄£@ <1⁄2/ ⁄ 22 2⁄2, M27. 
c5» ử, 2/72 ÚB 248407277. ” gếu đo 
z¿/22, CỔ 22 P77, 42⁄2 70771 A// “⁄r⁄£7 
9Ð dú 1⁄⁄2⁄/ 4222 4/ X22 2W (tê: 

? 5£ “rời 4/67 (rời, 


“4⁄4 ⁄:2/2 ⁄ 2/202. 
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%» øguờý duj 2/3/, 
z4 ĐÁ 

%⁄o⁄ 2u4- 

2a//, 2⁄2, 4£, ð57.„ 

(4/2) 7157-77 7/777 r22, Zô/ /65/ cá/ 4a đá/ 
“22 4h z/a 282622 Z2, 2 “/ ao Zlúz 
1⁄2⁄z⁄ Á¿ đài đáa sáu 0uoV /a/ đhzZ» /6u/z/ 
cưa ⁄2228/ 2o, ⁄ 2/2722 ⁄22 2/áo z2 Z4 
ơà “zướø Zqo ⁄⁄2⁄z⁄ <⁄1⁄24¿ /⁄2 2⁄42 Z// ciỗa 
Z§ão 1⁄2⁄2⁄, 4 saườ( zøa ui cfÝ ⁄2 

+4 2: ¿ 
2⁄4 2à <1⁄22/ Á¿ đà¿ đáa ø/w 2 ⁄2 
<1⁄22/ ⁄ 220 7 222 ““ saø/2 Tia¿ 42Ø 
<1⁄22/ Á¿ ⁄u/È/2 đở do 2⁄2 ⁄ Z§o 2 
<122 7 „âu /2 28227 
4/2 (¿ xứ ,ê /0/ dể 2/ 2 4222 


zỏ» (la d2 ÉJJu 222 ê 224. 


8 -Hữu ngã là ta, cái ta, cái bản ngã của ta. 
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ao 1⁄224/ 2 tuong (3) (2, 4Á£/ 
áz, (5) dạo Alle ølJa quả làn cuÐc sống của 
2l. 6lông (2m AJð mùal, Á6Jö s2ưÒ/, L2 
2l sàu, 2ldsa Éa suy ta dể đấy dạo (3⁄24 
4Jö»s¿ mau đấu (⁄Ô sạa ác A6646, cá 
£Jös¿ ¿ld/ cỏ sua 6» 64⁄2. < lếu e»g 
“a “u 6A0Â cô ¡gà cả Ea /6%4/¿ oà /ữa áo 
Al4¿ 60 đóa ta cúng Éa (Àà cây, (2 dláy cê/, 
Zdq4 là ÐÉ (bạt gô “tá, cô giáo, d6 đà cá cõ 
saã dủa &2# sáo 64t “tá”a, c/MÁ dạo (2/ 
AJØ¿ só gõ ngã 2u Á/u dÕ. 

3 44 do (4£ dạy clúng Éa Quái 
14 cl£» “Ì/: “4 tớvèugạ 4đ, 
Á“âu%g, uê “2ã ”. (Z2 có sạaã ở döy, 22 
lo alúng ứa (Wãu tô (đâu, (6Ð, (2m, cá 
Al4“ 6Öö»¿g có sạã, đúc là trong đối cñỔ 
sa, ##Ðug só cái gà (là “a, của 6a. Cấc ø/Bà 
ñọa 2¿Â Ai ùn» clõ /@láA ñàu# AE) dục, ⁄J 
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áz Alá,, 0l cơ L/Ö2`» sño 0à dạo (⁄54/ 
cổ 292 k 

Tú 282/22 ⁄4 u 622 4£ trở a2 
Z2, Z 28222 áa Áu đZ SN 

⁄5¿ ơỏ 222 Z, z⁄ /⁄A /2Ø/ ⁄ đã» 
42/22 AS2# “ 22/2, 2l dZ /⁄3 soø 
⁄22/Ờ/ 2 4222 6u ⁄⁄, Z£2⁄ Az⁄ 2u/ cỡ 
222 z5 Zz2 20s, Z5 2 2Ø /⁄r/£/ /6/£/ cưa 
122 1⁄2, of /ao ðÊ(l6u “rớt /6u/£/ A⁄a 
yò các 2à /z/£/ đoz, Zø dl“a ta 26: L/2⁄£# 
V V7, 3/22 của M2777 z⁄, L⁄#/ V2, 
gỡ sả» aủa 121, tt ơ.ơ.. 

5» Zio z3/22 a/ /3⁄ sa¿, ,ực “Ê đo, 
422/2 g£›» uớt a¿ 62⁄, 2 uới 272 ⁄2 220 “u 
22622. <1⁄⁄¿ ⁄⁄2⁄2/ “47 222 4 ⁄22/, Zo 
V7 ri 22, Á u 222 282622 Z£¿o /A 422/22 
Z;3yi0057078930 19. 0710i001160iS2IRagf:i 
“a/ 23a đo, 22/ xảo, (202 .28/ /20( 2Ô, 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


42⁄2 A02 øều 2/2722 L//277) 9/22 áZ, 
“á Ø92# đò sáu 42⁄2 2/2722 ⁄“ 227 27 /2/£1 
Ê gúáo /Ä4¿ /MA( trấể? dĩ da »2AÒ/ đao 
2MJ*u MA u£ 6Ú, tạo lậu, A/U dạo dlúc, (2u 
Xao /đ? điều của, 0Ô “6L, oướa ớt của (2 
Z8 2uá //ÊM øzà 262722 zZ 4⁄ tả Zñp đo. 

1 72 4u/ ý, 28222 ⁄Ø 226z2 42 ZZ 
27 Z2 Zá/ sa, đá/ “22 c2 2# dZ xỗa 
A61 /àu sko (ðỨ, so đu lon cà (lối, đlp2 
Zá/ 4a của !1⁄2⁄z/ 2/áo 2 2Ø /Ø/2 2/áo 2â 
282/22 “Ø/ “2⁄2 Zzo Áu¿, j 282/zø 272 g0, 
sất: lâu uũ§/MỆ gilby uli dubdff lìn b0 
ZZo ⁄2Ð/ 220 “z2 ca +ẽ ú¿ 2o Z£o 1⁄2⁄2⁄, 
Z// 4222 “J4 Áu 282622 AE 2 2# øØw 
Z2/ Z⁄, ⁄2⁄z⁄ 9/,áo 44/ “z2 2Ø /⁄ sào 
Z//22 262722 Ai s»ới ta. L2 2/26z2 P77) y2 
2 # 282622 Zá/ 2Á: ⁄ 222 Zủz 48 ⁄2⁄z/ 
2ááo ÁA tọa siờn /úa Ở guú (đây 6u 620 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


282622 Zø: 4# /3 2022 422 Zạo ¿lúz ơà 
422 đo “u 2# 82 Z⁄⁄⁄ Z# 6E đƯỐc (rêø2 
“Da 2Áá/ 6bodt của dao ()⁄4/, 

T) bổ. 2826z2 Z2, ⁄⁄z /2 22/0 Z8 
đe dluo¿ J0 ‹Í dế sơ, de 2lØia, 665 øsà 
/65/ /20( 22MỜ/ Éu 4a, 422/2 z# “02 Z/ 
W mà “ạt làm 602%, ông 22 (ð/ so Âể 
A4gđZaa ứ, 22. /u “a# dØ só /2/ /22 
£2Z2⁄zz7 ⁄5Z “82 4È // 42227 5 Z/2022 
⁄220/ da Z/ “2 Z⁄ sa¿ “22, 22⁄2 //Êu 
/⁄£72 ⁄22// 42⁄2 222/22 332 3/2 u 262z27 

Í rước „z2 22/22 “2 “z2 2ý zỔ zà/22, 
44 sÂ #úa 46 (2# giáo #a 2Á, c»g /(# 
22⁄2, ⁄£2 của, 4cÈ/2 42/2 đó 22⁄2, H2. 44/2, “Z 
cưa “E xây 2422 2Ø/ 1⁄22 2/42 575771 
Cà Z2Ø 2U/, 2/22 222 z2ở “¿ đz da x2 
Algzeg ,0( (5A giáo mẽ /úu, lạc lu, (Da 
36, 3ifh Stiaufb oiai,efidiigbi0x,li0) 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Z2 6ý ⁄⁄z “22, 42/ tổ tả/22 /2À2 2 Zz⁄ 
22 sào 2/22 số z2 ⁄⁄2 48 1⁄5/ ;/áo 
2 24 ao 

Nể 777 Z2 1⁄2⁄z/ Z⁄ ⁄⁄2 đài đá aá/ 3sa¿ 
cư? 2z 3⁄ 2022 2o, cña 122 ⁄⁄2 Z6» 
2/42 [7577 ⁄20( 2, 2Ó /đấu tố đ2u /2 
282/2 6/646, Z#Zu /â “2 //4/. Z3 Z2y 2⁄2, 
22/22 ⁄/ „uỡa 2/2z2 d2 Á¿ 2/2722 Zđầu 
4222 “/z2 của đạo 1⁄22, 2á/ 2 của Z£o 
4⁄2⁄2/ /À 2/â/ cưa Zụo 1⁄⁄/, A222 //6Â/ /2 
2/4 2z “z ra Ê/đ/ 2ão ⁄2⁄2/ Z4 2u/ 
đo z¿/22 282/zø ⁄2/ đâ/ đu, 4# X£/2 2z /A 
đ:ể/ 757 đú2 â sò? ⁄22/2/22 đủ 222, Zô/ ⁄22/2/22 
V27, z22 “úa /â 2lua 28/6z2. đ} z2, 282/22 “2đ 
222 V27 2L/ dý /2Ø/2 /Ố/ 282622 ZØZz /â 
282622 Zø2 đá 2È. <24»2 2222 /“Ø%, 2/82/22 
27 Zớ 2Ế/6z2 “5z 2¿ Zđ. 
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1 %»£s; dườ»g “u 228 zo Z£o 12⁄2, 
%4 

28/zø ⁄2¿ 287 6 gu (uöu duöu sữa ad 
2/2722 2771 2⁄2 “2z, 22/2/22, ⁄ Z⁄ 2/2722 
422/8 “2/22 7774 Z5, 422/22 Zô/ H7” AXổ 0U//, 
ở øguởý #2, ØỐ đe P557771 2Ø» z⁄ 

v7" 7. Z 
Ơ22/, ⁄2 282/zø ⁄2/ /ã/ “2: ở» “kuu⁄ (l2, 
2 7/272 gà ƠỒ 4, 1 22/2 282/22 ⁄⁄/ ø/ u2 
242⁄ˆ (7ua ÁÈ; ⁄2⁄z/ Z5 4222 cá, 
28/2 F74 Z2, 771 4, ý) ⁄22//, z2 Z§z 
“Xö» ?5/ 2uØ/2 Z2 261/2 /“Ø#, đô/ đo r2, 

#/Á T 2 
28/2 ⁄2/ 21⁄2 dỡ 222 77) 282/zø ⁄Øđ ơi /64/ 
,ùz Zô/ /22//Ê/2 ŒZ£/, đố 2ƒ ,á/ z/7 V712) 
đu 22 20/22 Cổ ⁄22⁄2. 

4/2 “Ø 2ớ/ 2/022 3772005312112” 4222 
Zlúz¿ sa 1⁄22 25⁄4 /to»a #28 sác# /2/4/ 

24 Sà 

“⁄r⁄£2, ô ơà 4o 2/4 ⁄222/ đã ⁄2⁄2 đa đo, 
12 £ 2U “Ố đứa Ø2 “G¿ 2U dØ/, 
⁄ 22 2 ⁄ 6 F280 77750777) 2 ⁄ 7/20 “SÁ: 
2Á/Êu A252, Z7: b1 20 ›JÐ (20 22⁄2 5ø „ổ 
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đc, MƯỐC /Z⁄ của đá <1⁄2a/ ZZ zrở/ záz 
<1⁄22/ 2⁄ “4g Z⁄pz 2/2722 2: 2⁄ F77775 
“2y Á¿ 2/4/ z⁄z⁄ ⁄:2/2 22u 4Zø/ 
lú2Q (“Ố( 2Ó“ là O (22 J/Ø⁄ Ø2O 2/272 
Zing tãttgb hi: 0B 0ingHAsiliBo 
22/0 ⁄:2/22 82 X22, “2 ⁄ 23a ø.2z⁄ gà 2£ 
4 uỠ12A@ /2ÓÉ d0 la )à/2 của JĐO, đ2cÈ29 đi 
/ntbi2791A0000n18/1 02: fpi-0ii2i0 
¿#2 2u cá, 
du (O( 2Ó /cà Ơè /2/2 £` 2#. ØØ/ 
⁄ 22 é ⁄⁄ ⁄ 2 4% 
220⁄/ 22 4U Ưaà đc 2Ø/ 2/6áu Z¿xz 282/22 “2, 
⁄:á¿# 4JZđ/ 2/722 Z£2/2 Z áz z2/2/ Z2 #2 
zázZ Aø/2/ ⁄r⁄z?. 
1⁄4 422/2 422 28/22 “ Z£o dt /Â/ 
222% Zqo dlz /3 428 0/82 ð2à 22/ 
282/22 “ 2/2722 Zđâu Z⁄ Z£o Zz, 2/2722 
2/4 J2 /2Ø ⁄2) 6ujÊ2 Z⁄ 2Ø 4đÊu ZZ 2z 
1⁄2⁄2⁄, Ý 7/77, (#2 ơ.ơ.. ⁄22z2 F4, 28222 
“ “2⁄2 28⁄2 đó /2Ö/ Z£o Zlsz /572 22/01, 
J5: J8: 65) 0Ï) 6) sau 00 17280/ 
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2/áo 12/2 M270) Z#Z só vn Z 2/2722 
7/39: 11ebSi ri Winiti2XGEif 
+á2# 24t tuúếy dã do „df dƒ cà /(ấ số /rở 
F75774 /2ð/ ⁄ Z£o ¿Zlús 0/8 2u /2Ẽ 2, “¿Ø 
ra z/zZ đ⁄a 22/2 “đà dọa 2 4Ø, “ /102 22/ 
⁄¿ 28 đ%»2 zá4z£ 24/22 “át, sâu xứ2 Ơ.0.. 

s7 P2977. Z§qo ⁄2⁄z/ ta dÔý /â 
2/3: 2/4/ 2/2/ đØo sự “6 của £/z/ 22 
zgu0(, lúc (À gúÂ( gujšf 2442 6â: /4/ (2/2, 
“uuốo các /@láA cà các cấm “6p, c/MÍ 6Öö»g 
Al\ 4Í lừa mộ {g/ (4z cao 4/84 ÁvjÊ£ 
cờ(. (24 z, 2/4 /2Ø/2 đa Z§qo 1⁄2⁄z⁄ 4 
A/Z/ /2Ö/2 “O2 2», 2â A/Z/ /2Ö⁄2 đOà/2 
Sïi thu) 3/7000 xi ii tt 
AJØ „dế, 6ö »aười, đúc (2 dạo dc 2/22 
22. “⁄/ ơ “z2 đaò2 dạo dlô2 268 2u sia 
2qo (2# /À dao dlúo ðẽ 6ý của 6026 sáz# 
Al4AA tiếu. (02% sáa# /6#Á( (uúy dã (Ùag xây 
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2422 22o ¿ldz 2/82 2u/ £ ⁄ 4£ Jba do ơà 
(202 284 ø/7zø ⁄ 4Ø ⁄z “q /z£ ⁄⁄2, / 
/⁄8u, u „£, ơơ. d£ 02 2/2 2Ø z2/2 
Z2 4⁄2 0à Z8 Z2. 

<1⁄22/ 4. zo ⁄⁄2⁄/ 4o 2/2 
M270) ZZ /⁄z V7, Z⁄pz Z£o Zlús 2/82 2,2, 
F2 z2u0/ A3 A2, ⁄2 áz Al4á/“¿ »2uÒ( dã /ÿ 
2W, ⁄2 á2 2/4 4 22/2 z/2⁄ 4% /Ðz, 
220v “l2 z/2⁄ Zz 8z /2 22/40 2//2/ 
Zgs Z2z⁄ Ø2 ⁄⁄2/2 42/7 ø2u0/ 42 2//2/ 2s 
⁄⁄ 22⁄2 ⁄⁄⁄2 zZ ⁄ ⁄22Ờ/ Z8 4/22 “zØ/ Ơ£/ 
Z£o dlúz 2/82 2u, Z⁄ /⁄2 4/22 “o2 2. 
⁄⁄#` sơ “2, 282/22 ⁄a đã Zq⁄ 2s 22 
¿“2# sửa Z£o ⁄2⁄z/ 2 A2, ⁄ 4z /2/4/ š 
#ø ⁄2 4 sáz <⁄!2u/#2 “2 Z8 z2 
22/ z8 2, 2Ô/2 A122 sázZ A/2/ ⁄r⁄£? Á¿ 
day “baãa ñonu “ÍẤ 6á» bàn (/3/, 262 
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đã &ánẾ, mới 6bàuW (2ý, còn &ÖÔ/sg /6ã/ 
4428 0 aðua /622/ (23⁄2, 

1, zo Z£o 12⁄2, 22 2 //£ù //£/ 
2/22 2/2 cưa 2/22 /“%, 2/272 2/24 để 
lâm (X4 mà đ£ dupa (ðoá£ ta 69Ó/ ZỐi 4 
Aau đố sa £/s/ ⁄2⁄ 220%. ⁄% 282/22 ⁄2/ 
Áu dữ du, cúng (0/ /(3Ÿ tổ ÉâJy may /5/ 
22⁄2 “ưước cáz A/Z/, 28 ⁄:2⁄2 đoaà» czZ 
„àO, 282/zø “Ø/ ơ/2 2/ “#2 U2ÙJÊ d2 0uẺ 0ê 
4# 82, dè dã 4722 /22/ 29 4/22 Z£o Zlúz 
“Jö»sv (uy “J6 mùb, (Đổ ngưÒiU, ø/y /ế 
28/2 ⁄ð( 22/22 „2 A/Zz Z5 tổi, 282/22 ⁄Z/ 
422/2 4 dô¿ 6ổ/ 2/2722 2á øao 4£Ẽu, Áuuô2 
Ấ⁄ #Øa, (2u (2⁄2, L5á28, L/1#ø ơ.ơ.. (/â 
21722 4222 Ai: mơ (lờ ⁄62z2, 2/2 “z2, 
“àua #¿#, /Iiếu hóa, È8u xây, g0( g/ó, /⁄zf 
2u È/2 2uá #7, ơ¿ A/ ơ.ơ.. 
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⁄5z A28» 2/0, 2ý /2uØ72 22/2 cể 282/zø /“ØZ 
2Ø /⁄# sào 22/22 202, 4z 2222 [274 422/2 
222/22, z5 2222 “2đ 422/2 “uổiu ơè (/2# Á⁄zø 
z5 Z8 J7 á2 A/4/, H2 2/42 dâz A⁄Z 2Ù2/, 
AJØ s20. 

4/22 /⁄Ø/ Z8 .az£ ra 7” 29%, 2 
7” ⁄22/Ờ/ øÂư 6# sào có (26 đÍo 2Ù2/, Záo 
22/0 ⁄2 282/22 F74 22⁄2, Zô/ 2/2722 DỰ 2: 
2a đo, (202 22 ca 2⁄2 “Za/ 22/0/ [7 
⁄2 28222 /⁄đđ 422/2 2⁄2, 29 Zó 2/z/ 282/22 
⁄“Ø/ Z//22 c2 4222 23. !ÁZ2⁄ø 22 422/2 
AJ/ 282/zø /“Ø/ 3Ø 2/ ơ£ Z2 2JỜ/, /2@/ 3á, 
2 2/2, 2#J #2 ơơ.. (Ðø 28222 / /5 
4222 A/i/ ơ¿ 2/2722 29/ 20 sa 2u/ / ðogz 
ơ¿ d2, ơi 4⁄ 46 4 2/22 2/222 đưa 2L/ 2 
4/22 ⁄/ /2⁄2, ơÒ ZØ/2 220/ 282 //Á/ só zÓ/ 

2O (J2 đØ/2 ý, Z2 ⁄220 cà 22 c0, 
S52 (má (b8 n0 SnngrtffBfriff) 
2ño ðÊJ “tước 282/22 9. [ý 60⁄, 22/2 AZở, 


-35- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


0z là», 4l) sốc có Z2 Z5ốa2 20/2 ;àØ, 
có ơä# ơả d2 du, có 220 V2757771 72/2/22 
ấu „ảo, ⁄2 2/2 ⁄Ø/ 2/722 262722 4ở/2 
z2, ơ¿ 4722 ca 9/2 “/z2 Z§ão Zlz gà / 
2/2 

2ø 2/722 ⁄22/0/ alua 6/ẩu 2222 /“Ø%, 
2/2 #rázZ£ 282/2 (“Øứ, 2Ớ/ vã 282/22 đØ, 2/2 
[274 2622 đao 2⁄2 Z2 2⁄2 đO, ơ đo Z/a 
V7 D224 V77. 22/22 /⁄Øứ, /2£ðZ Øo /ố/ 2È 
2/22 202, 28 đo có Z8) cá” 28222 “Ø#, “⁄ 
đàng 028 dịa cái mój2# da Láng ng 
ðogz 264 sa2# cá¿ z2⁄22 ⁄ 222 2⁄2 /22/ 2 
2/2 ⁄Ø/ 2/2/22 2622 ⁄z 2/8 ⁄z4z đO, ơè 
Øo Z /1£u /3 cứ£ø 6u 2/22 ơà 212 221: 2 
28/2 /6( „à 26 

#2 ơ ước cña 282/22 ¿ /À /32 sao 
2⁄2 dạo dc 2/8 22 Z#2 2 120 120, 
đã 8 1 in 0 ni,sa0i)2002:0007 815) 0T0f 
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22/0 2, 4l d6 (â sứ du dê 4/22 4////22 
2/5/ sa 28222 /Ø⁄. 

4/22 /2(_ 22/22 ri 22, 222/ /220 20 
⁄22/0/ “t#; 228 ,Z/ ⁄22/, [7 5/77” 4/22 Z7 
xÂ cớ( zðau đà»2 đạo de 0/ã0 Øủa - 2/92 
2u cới 22z2 Z//222 “Êu cả Z/z# a /6/ zóo 
„/⁄au 2/2722 2⁄4 Z8», 422/22 còø2 2/22) 4⁄2 ơ¿ 
ZzZ 22 2z AZZ 2Ù2/, 4 291, ca 2Ø 
22/9 2z 2/2 UU/, V775 A/z ơa 422/22 đao 
2⁄2 2Ò /65/ 22/2 /2/Ò/ 2Ò/2 2222/22 Zuủu ø/4/ 
/“2/ sẩz 6ú 6/z2 áa. cÏ§§ de 2W Ốc 
CØ⁄2 cưa 282/22 ⁄2/ 2 ZuØZø 4/22 2/2 /2// 
“rê2 0à // /22/ ⁄ “z2 4722 ơÝ zð/ (1⁄2 
22, M277. 222 Cà 4 UỐ2 /2Ø đc: đØ/2 
⁄22/2/ Z4 2z L2 ⁄⁄, 222 còz /â /22/ 
2⁄22 722/22. 

au 2/22, 20/22 z3/22 28/2 ⁄“Ø/ có ớ/ 
2/2722 Á s;ới 4ø sớ£ „ảo, 422/2 ơ¿Èz2 ý ca “2£ 
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22z2 Z4 ⁄ cà 2⁄7 22/ Z#Zo 2/222 Z8 +a/ 
⁄ 2, ZE Á) “d/ đa 42, 2/2722 ⁄⁄ .áz£ 
⁄222/ 2 Z2 đoà» ¿728 02 ơà “2 2 Á¿ 
2L / ở 2/2722 ⁄2 4a. 

7222 5o L# z2 2z. 
(<2 22 - đ - 0ø) 
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NGƯỜI MÚI VÀU TU tÚ 
HAI MUƠI PHÁP (ÂN TU TẬP 


1- “/iipha mọi thời gian, không bỏ sót 
một phút giây nào cả, đều phải nhắc tâm: 
“Tâm như cục đất phải ly dục ly ác pháp, 
không giận hờn thương ghét ai hết, phải 
thanh thản, an lạc 0à uô sự; phải bất 
động tâm trước các ác phúớp uàò các cđởm 
thọ”. 


2- Một ngày đêm phải tu tập ngồi kiết 
già hay bán già lưng thẳng hoặc bất cứ một tư 
thế ngồi nào trong bốn thời, miễn sao cách 
thức ngồi phải thoải mái dễ chịu v.v.. Người 
mới tu mỗi thời năm phút dân dần tăng lên 30 
phút. Và tất cả các thời gian khác trong ngày 
đêm đều có thể chia ra trong nhiều tư thế: đi, 
đứng, nằm, ngồi nào cũng được, miễn tư thế ấy 
phải tĩnh giác, thoải mái dễ chịu để nhiếp tâm 
và an trú tâm. 

3- Người mới bắt đầu tu tập hơi thở, mỗi 
ngày tập bốn lần, mỗi lần mười hơi thở, hai 
mắt tập nhìn chóp mũi, chú ý nơi nhân trung 
cạnh chân mũi, chỗ hơi thở đi ngang ra vào. 
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(Nếu có căng đầu thì dừng lại không được tu 
tập tiếp phải thưa hỏi kỹ lại pháp tu). 

4- Tập thở hơi thở bình thường, mười hơi 
thở rồi nhắc tâm: “Hí¿ uô tôi biết tôi hít uô, 
thở ra tôi biết tôi thở ra”, tiếp tục tu năm 
phút xả nghỉ, lần lượt tăng dần lên đúng ba 
mươi phút. 

Bð- Tập đi kinh hành mười bước đếm 
đúng mười bước thì lại hướng tâm: “fôi đi 
kinh hùnh tôi biết tôi đi binh hành”. Chỗ 
này phải lưu ý: đừng chú tâm vào hai nơi, một 
là hơi thở và hai là bước đi. Ở đây chỉ chú tâm 
vào bước đi thì mới đúng nghĩa là đi kinh 
hành. Chú ý tâm trên bước ởi tức là cảm nhận 
bước đi. Tu tập trên pháp môn Tứ Niệm Xứ 
Phật dạy: Đi kinh hành là thân hành niệm 
ngoại còn gọi là Chánh niệm tỉnh giác định. 
Hơi thở là thân hành niệm nội còn gọi là Định 
niệm hơi thở. Các Tổ không rõ Định niệm hơi 
thở nên gọi Định niệm hơi thở là quán niệm 
hơi thở (Sổ tức quán). Khi đã tập được mười 
hơi thở không có một tạp niệm xen vào thì lại 
tiếp tục đứng dậy đi kinh hành đếm hai mươi 
bước đi kế tiếp. Trước khi đi thì phải hướng 
tâm “Tôi đi binh hành tôi biết tôi đi binh 
hành”. Hướng tâm xong rồi bước đi từ bước 
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thứ nhất cho đến bước hai mươi, cứ mười bước 
lại hướng tâm một lần nữa, khi đếm hai mươi 
bước thì lại tiếp tục hướng tâm. Hướng tâm 
xong, thì lại tiếp đếm bước hai mươi mốt cho 
đến ba mươi, cứ đếm như vậy cho đến 100 
bước. Nếu đếm như vậy thấy không tiện thì 
nên đếm từ một đến mười rồi đếm trở lại một 
đến mười. Nếu có tạp niệm xen vào thì nên lui 
lại 50 bước, 50 bước còn có tạp niệm xen vào 
thì lui lại 10 bước xả nghỉ. Xả nghỉ năm phút 
rồi đi kinh hành lại. 

6- Quán xét thực phẩm bất tịnh để tâm 
không còn ưa thích ăn uống ngon béo ngọt bùi. 

7- Quán xét đời sống con người khổ để 
xa lìa tâm tham đắm vật chất thế gian. 

8- Quán xét thân vô thường sự sống chết 
như chỉ mành treo chuông để tinh tấn tu tập 
diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. 

9- Quán xét bệnh là khổ để siêng năng 
tinh tấn tu hành, tập làm chủ bệnh. 

10- Quán xét tâm tham, sân, si, mạn, 
nghi là ác pháp, là nguy hiểm, là đau khổ. Để 
tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. 

11- Quán xét thân bất tịnh để phá tâm 
sắc dục không ham thích phụ nữ. 
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12- Quán xét tâm vô thường để không bị 
lầm chấp tâm là linh hồn, là Phật Tánh, là 
Bản thể vạn hữu. 

13- Quán xét thọ vô thường để tâm bất 
động khi gặp thọ khổ chẳng hề sợ hãi. 

14- Quán xét các pháp vô thường để tâm 
không tham đắm và dính mắc, không sinh ra 
năm dục trưởng dưỡng. 

15- Quán tâm từ để không làm đau khổ 
chúng sanh, để tâm không sân hận. 

16- Quán tâm bi để không làm thương tổn 
chúng sanh. 

17- Quán tâm hỷ để tha thứ lỗi lầm của 
kẻ khác và không thù oán ai hết. 

18- Quán tâm xả để tâm thanh thản an 
lạc vô sự và bất động trước các ác pháp và các 
cảm thọ. 

19- Khi mọi hoàn cảnh bất an hoặc tai 
nạn, bệnh tật thì quán xét nhân quả. 

20- Mỗi ngày ít nhất phải nhắc tâm một 
lần, tức là như lý tác ý: “ch trong đời này ta 
phải tu tập làm chủ sanh, giò, bệnh, 


see 
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NĂM PHÁP UẨN NÊN TRẮNH 


LỮI PHẬT DẠY 


1/ Tránh tranh luận 
2/ Tránh chỉ trích 
ð/ Tránh phạm: giới 
4/ Tránh lý luận 

ð/ Tránh hột họp 


0HÚ BIẢI: 


r2 Phật dạy: “Trứnh tranh luận”. 


Tranh luận hơn thua là một điều tai hại nhất 
trong đời tu hành, vì còn tranh luận là còn bản 
ngã to lớn. Muốn hơn người mới tranh luận, 
tranh luận hơn thua thì mệt thân, mệt trí dễ 
sinh tâm tức giận, ăn không ngon, ngủ không 
yên. Vì thế, đức Phật ngăn cấm đệ tử của mình 
không được “Tranh luận” Lời tranh luận 
không phải là lời nói oai nghi tế hạnh của 
người tu sĩ Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo có 


-34- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


lớp học về ái ngữ. Lớp ái ngữ dạy: Người có ái 
ngữ là người không có tranh luận hơn thua với 
bất cứ một người nào. Người tranh luận hơn 
thua là người không có ái ngữ đó là một điều 
xác quyết chắc chắn. Người tu sĩ Phật giáo 
thấy ai nói hơn thì mình chịu thua, nhịn thua, 
không tranh luận với họ. 

Hành động không tranh luận hơn thua 
với nhau là hành động đạo đức sống không 
làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Vì 
thế, người đệ tử của Phật phải vâng theo lời 
dạy của Người sống không tranh luận hơn thua 
bất cứ một người nào trong xã hội. 

--000-- 

Đức Phật dạy: “ Trứnh chỉ trích”. Người 
tu theo Phật giáo không được chỉ trích nói cái 
xấu của người, luôn luôn thấy lỗi mình, không 
thấy lỗi người. 

Người tu theo Phật giáo thường thể hiện 
lòng thương yêu (tâm từ) thì làm sao chỉ trích 
nói xấu người khác được. Cho nên, đức Phật 
cấm: “Không được chỉ trích nói xấu người 
khác”, khi tu hành chưa xong. Người ta làm ác 
nói xấu, chỉ trích kẻ khác là họ đã gieo nhân 
quả xấu ác thì họ phải gặt lấy những quả 
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không tốt, quả phiển não, lo toan, sợ hãi và 
những quả khổ đau bất tận v.v.. 

Những quả khổ đau ấy có liên quan gì với 
chúng ta đâu mà chúng ta chỉ trích nói họ làm 
gì. Chúng ta hãy thản nhiên im lặng như 
thánh có lợi ích hơn không? 

Chúng ta là những đệ tử của Phật nên ghi 
khắc những lời dạy này trong tâm, đừng bao 
giờ quên: “Trứớnh chỉ trích” người khác, dù 
bất cứ một người nào. 

--000-- 

Đức Phật dạy: “Tránh phạm giớt”. GIới 
luật của Phật là đạo đức không làm khổ mình, 
khổ người và khổ chúng sanh. Vì thế, giới luật 
của Phật có một tâm quan trọng rất lớn và lợi 
ích cho loài người trên hành tỉnh này sống 
được yên vui, bình an, khoẻ mạnh nói chung và 
lợi ích rất lớn cho các hàng đệ tử của Phật, vì 
nó có công năng chuyển đổi nhân quả ác thành 
nhân quả thiện; chuyển đổi đau khổ thành yên 
vui; chuyển đổi tâm tham, sân, si thành tâm 
vô tham, vô sân, vô si nói riêng, vì giới luật 
của Phật là một phương pháp xả tâm ly dục ly 
ác pháp rất tuyệt vời. Nó chính là đạo đức 
nhân bản - nhân quả sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên, nó là 
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một đạo đức cao thượng tuyệt vời; nó không 
dành riêng cho những đệ tử của Phật mà cho 
tất cả loài người trên hành tỉnh này. 

Người tu theo Phật giáo phải cố gắng tối 
đa tránh phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới dù là 
những giới nhỏ nhặt, nhưng phải cẩn thận giữ 
gìn nghiêm chỉnh, đừng nên xem thường mà 
con đường tu tập trở thành vô ích. Đừng nghĩ 
rằng giới luật của Phật chỉ dàng riêng cho 
những vị đệ tử tu sĩ của Phật. Không đâu quý 
vị ạ! Giới luật dành cho tất cả mọi người dù là 
tu sĩ hay cư sĩ đều phải nhớ lời Phật đã dạy 
bảo: “Iránh phạm giới”. 

Người đệ tử Phật mà sống phạm giới, phá 
giới thì còn mặt mũi nào, còn danh dự gì mà tự 
xưng mình dòng họ “THÍCH CA”, mình còn 
xứng đáng gì mà cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa. 
Hình dáng cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa của 
những kẻ phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới mà 
dám mạo danh là Thích tử thì thật là trùng 
trong lông sư tử, tự những người này làm tỏ rõ 
bộ mặt giả dối, ví như một bầy dê chỉ có một 
con bò thì bây dê đâu tự xưng mình là bầy bò 
được, dê là dê, bò là bò, dê không giống bò, bò 
không giống dê. Và lại đức Phật đã xác định: 
“Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luột 
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mất là Phật giáo mất”. Cho nên, tu sĩ phạm 
giới, phá giới, bẻ vụn giới thì Phật giáo đã mất 
rồi, hiện giờ Phật giáo còn gì nữa. Phải không 
quý Phật tử? 

Là những đệ tử của Phật chúng ta phải 
ghi nhớ lời dạy của Người: “Tránh phạm 
gLiớt”. 

--o000-- 

Đức Phật dạy: “Trứnh lý luận”. Lý luận 
là một cố tật của những người vô minh cố che 
giấu những lỗi lầm, những tật xấu thói hư, 
những sự ngu dốt của mình. 

Người đệ tử của Phật phải vâng theo lời 
dạy của người TRÁNH LÝ LUẬN, ví lý luận để 
che đậy một sự thật là một tật xấu. Cho nên, 
lý luận có hai mặt: 

1- Lý luận để soi sáng cho một sự thật sai 
hay đúng, để dựng lại nền đạo đức nhân bản, 
mang lại sự yên vui cho loài người. Đó là sự lý 
luận đáng tán dương, ca ngợi, bái phục. 

2- Lý luận để che đậy một hành động sai 
lầm, một hành động tội lỗi v.v..; lý luận để 
biểu dương một triết học ảo tưởng, một giáo 
điều sai lầm, một giáo pháp mê tín, hư ảo, nó 
sẽ đưa đến những hậu quả đau khổ cho loài 
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người từ thế hệ này đến thế hệ khác; lý luận 
để bao che cho một lịch sử huyền thoại là một 
việc làm sai lệch với chánh sử, đó là một hành 
tội lỗi với bao thế hệ của người sau. 

Ở đây đức Phật khéo nhắc nhở những 
người đệ tử của mình nên cố tránh lý luận. 
Người không hay lý luận mới xứng đáng là đệ 
tử của Phật, người không lý luận là người im 
lặng như Thánh, chính là những hàng đệ tử 
thánh Tăng, thánh Ni và thánh Cư sĩ của đức 
Phật là như vậy. 


--000-- 


Đức Phật dạy: “Trớnh hột họp”. Hội họp 
là một điều bất lợi trong việc tu hành, vì tụ 
họp hay sinh ra chia phe nhóm; vì hội họp 
sinh ra nhiều chuyện khiến cho cảnh sống tu 
hành bất an; vì hội họp tâm sinh phóng dật. 

Đức Phật đã khẳng định: “Tœ thành 
chánh giác là nhờ tâm không phóng dệt”. 
Cho nên, hội họp là đi ngược lại con đường tu 
tập của Phật giáo; hội họp là nuôi dưỡng tâm 
phóng dật. Người tu tập theo Phật giáo mà 
thích hội họp thì đừng nên tu theo Phật giáo vì 
có tu theo Phật giáo cũng chỉ phí công sức mà 
thôi. Trong tu viện thấy những ai hội họp nói 
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chuyện là biết ngay những người ấy tu hành 
sai đường lối của đạo Phật. 

Tu viện rất thương xót và lo lắng cho 
đường lối tu tập của Phật giáo, nếu tu sĩ thích 
hội họp mà tu tập như thế này thì không bao 
giờ có người chứng đạt được chân lí. Và không 
bao giờ có người chứng đạt được chân lí thì con 
đường Bát Chánh Đạo sẽ bị mai một và bị 
chôn vùi một lần nữa, như vậy không biết 
chừng nào sẽ dựng lại được nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả của Phật giáo cho loài người. 

Đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã 
khuyên nhắc và răn cấm: “Tránh hội họp”. 
Thế chúng ta không nghe lời khuyên dạy này 
thì còn nghe ai hỡi quý vị? 

Trên đường tu tập để đến mục đích giải 
thoát, đức Phật vì lòng thương xót chúng ta đã 
khuyên răn, nhắc nhở và còn ngăn cấm, có 
năm điều cần nên tránh. Nếu chúng ta không 
nghe lời dạy này thì con đường tu tập của 
chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, uống công, 
mất thì giờ, vô ích. 


se 
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NGUỜI MÚI TU tú §ÁU ĐÚU 
CHÁNH HẠNH UẦN PHẢI TU TẬP 


LỮI PHẬT DẠY 


1/ Ăn ngày một bữa. 

2/ Ngủ đúng giờ. 

3/ Độc cư, sống trâm lặng, ít nói. 

4! Nhẫn nhục thấy nhân quả, xẻ 
tâm. 

õ/ Tùy thuận không bị lôi cuốn. 


6/ Băng lòng, 0uui uẻ uà hân hodn. 


0HÚ 0IẢI: 


sáu điều Đức Phật đã dạy trên đây là 
những hạnh Thánh, chứ người phàm phu 
không thể sống như vậy được. 

1/ Ăn, ngày một bữa là Thánh hạnh. 

2/ Ngủ, đúng giờ là Thánh hạnh. 

3/ Độc cư, là Thánh hạnh. 

4/ Nhẫn nhục, xả tâm là Thánh hạnh. 
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5/ Tùy thuận, không bị lôi cuốn là Thánh 
hạnh. 

6/ Bằng lòng, vui vẻ hân hoan là Thánh 
hạnh. 

“Ăn ngày một bữa là Thứnh hạnh”. 
Vậy ăn ngày một bữa là Thánh hạnh như thế 
nào? 

Ăn ngày một bữa là ăn vừa đủ để sống, để 
tu tập, để ly dục ly ác pháp, để xa lìàa ăn ngon, 
ăn bổ, để từ bỏ lòng tham ăn chạy theo dục lạc 
thế gian, để giữ gìn giới luật nghiêm chặt v.v.. 

Ăn ngày một bữa có nhiều thời gian rảnh 
rang nghỉ ngơi không bận lo ăn uống, vì ăn 
uống nhiều bữa rất cực nhọc phải nấu nướng, 
phải nhai nuốt, phải rửa bát chén đũa nĩa v.v.. 

Ăn ngày một bữa cơ thể ít hoạt động được 
nghỉ ngơi nhiều, vì thế mà cơ thể ít bệnh tật. 

Ăn ngày một bữa cơ thể ít hôn trầm thùy 
miên vô ký, ít vọng tưởng, giảm bớt sắc dục, 
thân tâm thường tỉnh thức, siêng năng ít lười 
biếng. 

Cho nên, ăn ngày một bữa chỉ có những 
bậc thánh Tăng, thánh Ni và thánh Cư sĩ mới 
sống được với thánh hạnh này, còn những 
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người thế gian không bao giờ sống được, họ 
luôn luôn chạy theo dục lạc về ăn uống. 

Ăn ngày một bữa là giới thứ chín của 
người mới xuất gia (Sa Di), vậy mà các vị tỳ 
kheo tăng Đại Đức, Thượng Toạ, Hoà Thượng 
không sống đúng giới luật này thì còn mặt mũi 
nào nhìn những cư sĩ họ đang thọ Bát Quan 
Trai. Có đúng như vậy không quý vị? 

Cho nên, ăn ngày một bữa lợi ích rất lớn 
cho người tu tập theo Phật giáo, vì đó là một 
phương pháp sống ly tham. Vậy tất các đệ tử 
của Phật hãy lấy lời dạy này làm thước đo giới 
luật của giai đoạn đầu. Người nào ăn uống phi 
thời ngày hai bữa, ba bữa ăn là tu sĩ Bà La 
Môn, là ngoại đạo. Cho nên vấn đề ăn uống là 
dễ xác định tu sĩ nào của Phật giáo và tu sĩ 
nào của ngoại đạo. Có đúng như trên đã nói 
không quý vị? 

--o000-- 

“Ngủ, đúng giờ là Thánh hạnh”. Vậy 
ngủ đúng giờ là Thánh hạnh như thế nào? 

Người ngủ đúng giờ là không ngủ sai giờ, 
giờ nào ngủ là đi ngủ, giờ nào thức là thức. Lúc 
nào cũng giữ đúng như vậy không ngủ phi thời, 
vì ngủ phi thời là người biếng nhác, người lười 
biếng, người không siêng năng. 
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Ngủ là một tướng trạng si mê, người si 
mê không phải là người không hiểu biết mà 
hiểu biết lệch lạc không đúng như thật. 

Ví du: Thấy cái bánh hay một ly sữa thơm 
ngon, béo bổ, nhưng đó là cái thấy sai sự thật, 
thấy theo tham dục của ăn uống. Nếu thấy cái 
bánh hay ly sữa đúng là phải thấy cái bánh và 
ly sữa là món ăn thức uống bất tịnh. 

Hầu hết mọi người đều si mê nên thấy sai 
sự thật. Ví dụ: Thân ngũ uẩn của chúng là 
thân vô thường thế mà mọi người lại thấy 
thân này là thường hằng nhưng cuối cùng 
không có người nào sống lâu được, chỉ cao lắm 
là sống 120 tuổi là chết. 

Thấy thân vô thường không thể duy trì 
sống lâu được nên người ta nghĩ ngay trong 
thân này còn có một vật thường hằng, đó là 
cái biết, cho cái biết là tâm nên các tôn giáo 
gọi tâm là linh hôn, Phật giáo Đại thừa gọi là 
Thần thức, Thiền Tông gọi là Phật tánh, Bà la 
môn gọi là Tiểu ngã v.v.. Đó là những si mê 
của con người chỉ sống trong tưởng mà thôi. 

Người còn ham ăn, ham ngủ là người còn 
sĩ mê. Người còn si mê là người thấy và hiểu 
biết không đúng như thật nên thường chịu 
nhiều sự khổ đau do sự hiểu sai. 
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Ví dụ: Như có người mắng chửi chúng ta. 
Chúng ta liền tức giận, chính tức giận là vì 
chúng ta đã hiểu sai, hiểu không đúng như 
thật. Nếu hiểu đúng sự thật thì phải hiểu nhân 
quả. Hiểu nhân quả như thế nào? 

Hiểu nhân quả là hiểu người kia đang thọ 
quả khổ tức là đang giận dữ nên mới chửi 
người khác được, do chửi người khác được nên 
gieo nhân ác. Như vậy, người kia đang đau khổ 
và đang làm điều ác. Khi hiểu biết như vậy 
chúng ta khởi tâm thương yêu hay ghét họ? 
Chắc chắn là chúng ta thương yêu họ. Chúng 
ta thương yêu họ là thiện hay ác? Là thiện cho 
nên chúng ta không tức giận, không chửi mắng 
lại họ. Vì thế chúng ta đã chuyển được nhân 
quả. Vì vậy chúng ta sống đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 

Cho nên những bậc Thánh không ngủ phi 
thời, ngủ đúng giờ. Một ngày đêm chỉ nằm 
nghỉ 30 phút không cần ngủ nhiều như người 
thế gian vì thế sự hiểu biết của họ như thật, do 
tri kiến hiểu biết như thật nên tâm họ ly dục 
ly ác pháp hoàn toàn. Họ sống bất động tâm 
trước các ác pháp và các cảm thọ. Họ là người 
đã đạt được chân lí cứu kính, luôn sống trong 
thanh thản an lạc và vô sự. 
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--000-- 
“Độc cư, là Thánh hạnh” Vậy Độc cư 
là Thánh hạnh như thế nào? 

Độc cư là phương pháp phòng hộ sáu căn: 
mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, vì có sống độc cư 
nên năm dục trưởng dưỡng không sanh khởi 
được. Do năm dục trưởng dưỡng không sanh 
khởi được nên tâm ly tham, ly sân và ly sĩ. Do 
ly tham, ly sân và ly sĩ nên tâm trở nên bất 
động. Do tâm trở nên bất động, chúng ta mới 
chứng đạt chân lý tức là sống trong trạng thái 
tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 

Đấy quý vị thấy chỉ có một pháp độc cư 
mà chúng ta tu chứng đạo, dù tu có muôn ngàn 
vạn pháp mà không sống độc cư thì cũng hoài 
công vô ích. 

Bí quyết thành công của thiển định là 
pháp độc cư. Đức Phật thường nhắc người sống 
độc cư như con tê ngưu một sừng. 

Độc cư khó lắm các bạn ạ! Ăn ngày một 
bữa không khó, ngủ ngày 4 tiếng đồng hồ 
không khó, nhưng độc cư mọi người đều không 
thể sống nổi. Con đường tu hành theo Phật 
giáo mà không sống độc cư thì không bao giờ 
tu tới nơi tới chốn được. Vì có độc cư mới sống 
cho riêng mình; mới chiêm nghiệm được tâm 
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mình còn tham, sân, si hay đã hết tham, sân, 
si. Vì có chiêm nghiệm được tâm mình mới 
ngăn được ác pháp và diệt được ác pháp; vì có 
chiêm nghiệm được tâm mình mới thấy được 
tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. 

Bởi vậy, độc cư rất quan trọng cho con 
đường tu tập theo Phật giáo. Sống độc cư chỉ có 
những bậc Thánh thoát ly thế tục, nếu không 
thoát ly thế tục thì không bao giờ gọi là tu sĩ 
Phật giáo được. Vì thế, người tu sĩ được gọi là 
tu sĩ Phật giáo thì phải cạo bỏ râu tóc đắp áo 
cà sa sống không gia đình, không nhà cửa, 
sống một mình như con tê ngưu một sừng, sống 
phải độc cư, độc bộ, độc hành. 

Như trên đã nói, không sống độc cư thì 
con đường tu theo Phật giáo chỉ hoài công vô 
ích mà thôi. Bởi vậy, độc cư rất quan trọng quý 
vị ạ! Phải hết mình cố gắng sống độc cư cho 
trọn vẹn mới xứng đáng mình là đệ tử của đức 
Phật. 

--000-- 
“Nhẫn nhục, xủ tâm là Thánh hạnh”. 
Vậy nhẫn nhục, xả tâm là Thánh hạnh như 
thế nào? 

Ai cũng biết khi sân giận mà nhẫn được 

là một việc làm rất khó làm. Phải không quý 
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vị? Nhẫn khó lắm! Phải tu tập rèn luyện tâm 
mình như đất, như nước, nhờ tâm như đất như 
nước mình mới nhẫn được. Muốn tâm như đất 
như nước thì hằng ngày phải tu tập pháp như 
lý tác ý. Pháp như lý tác ý như thế nào? 

Pháp như lý tác ý là pháp tự ký ám thị. 
Ví dụ: “Tâm như cục đất, tâm phải như 
nước, tâm phỏới lìu xd, từ bỏ tâm thơm, 
sân, sĩ, Uì tâm tham, sân, sỉ là úc phúp, là 


^?»» 


pháp dau khổ". 

Trạng thái tâm nhẫn được là một việc 
làm thiện rất lớn, trạng thái tâm nhẫn đó 
tương ưng với cõi trời Đâu Xuất, vì thế nó mới 
được gọi nhẫn nhục là Thánh hạnh. 

Ở đây nhẫn nhục là do xả tâm chứ không 
phải nhẫn nhục do ức chế tâm chịu đựng như 
người thế gian. Nhẫn nhục xả tâm là do tu tập 
pháp như lý tác ý và tri kiến hiểu biết các 
pháp như thật. Nhờ có hiểu biết các pháp như 
thật nên tâm sân bị triệt tiêu bởi tri kiến của 
mình. Nếu tri kiến không được học tập để hiểu 
các pháp như thật thì việc xả tâm chỉ là ức chế 
và chịu đựng mà thôi. 

Cho nên, muốn nhẫn nhục thì phải tu học 
lớp Chánh kiến để cái thấy và hiểu biết không 
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còn lệch lạc, sai trái rơi vào tà kiến. Vì không 
có Chánh kiến nên con người không xả được 
tâm, vì thế tâm sinh giận hờn buồn phiền khổ 
đau. 

--o000-- 

“Tùy thuận, không bị lôi cuốn là 
Thánh hạnh”. Vậy tùy thuận, không bị lôi 
cuốn là Thánh hạnh như thế nào? 

Tùy Thuận có nghĩa là làm theo ý muốn 
của người khác tức là không chống lại, không 
cãi cọ, không hơn thua, không lý luận kích bác, 
không bài xích, luôn làm theo, thuận theo, 
nhưng làm theo, thuận theo coi chừng sẽ bị a 
dua, nịnh bợ. Cho nên, tùy thuận làm theo, 
thuận theo mà không bị lôi cuốn vào ác pháp 
thì mới được gọi là Thánh hạnh. 

Tùy thuận có nghĩa là làm vui lòng mình, 
lòng người mới gọi là Thánh hạnh, còn tùy 
thuận mà chỉ có làm vui lòng người mà mình 
rất bực bội thì sự tùy thuận đó không được gọi 
là Thánh hạnh. Tùy thuận mà bị lôi cuốn vào 
ác pháp. Ví dụ: Như có người mời chúng ta 
uống rượu hoặc hút thuốc lá thì chúng ta tùy 
thuận làm vui lòng họ, do đó chúng ta uống 
rượu hay hút thuốc lá. Đó là chúng ta tùy 
thuận mà bị lôi cuốn vào ác pháp. Hành động 
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tùy thuận như vậy không phải là Thánh hạnh. 
Đó là tùy thuận ngu si trong vô minh, sẽ mang 
đến cho chúng ta nhiều khổ đau vì bị nghiện 
rượu và thuốc lá. Rượu và thuốc lá là hai chất 
độc có thể mang đến cho chúng ta những bệnh 
tật khó trị. 


Cho nên đức Phật dạy: “Tùy thuận rrèờ 
không bị lôi cuốn uàờo ác pháp thì mới 
được gọi là Thánh hạnh”. Trong cuộc sống 
hằng ngày biết bao nhiêu điều thường xảy ra, 
nếu chúng ta không tùy thuận thì chúng ta 
chống lại, nhưng chống lại thì sinh ra bao điều 
làm đau khổ cho mình, cho người và cho cả 
hai. Và vì vậy, cuộc đời của chúng ta chẳng 
được an ổn, lúc nào cũng phải đấu tranh vì vật 
chất và đấu tranh vì tỉnh thần. 

Người đời sống không biết tùy thuận nên 
chi họ phải thọ khổ bất tận, chỉ có người tu sĩ 
Phật giáo mới biết tùy thuận mà không bị lôi 
cuốn vào ác pháp, vì thế họ hoàn toàn sống với 
tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. 

--000-- 

“Bằng lòng, 0uui uẻ hân hoan là 
Thánh hạnh”. Vậy bằng lòng, vui vẻ hân 
hoan là Thánh hạnh như thế nào? 
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Người ở đời ít ai bằng lòng với cuộc sống 
hiện tại của mình, vì thế họ thọ lấy muôn vàn 
sự khổ đau. Phải không quý vị? 

Ví dụ: Hoàn cảnh gia đình mình nghèo 
ngày bữa cơm bữa cháo, nhưng bằng lòng với 
hoàn cảnh sống ấy nên tâm mọi người đều 
được hân hoan và vui vẻ, còn ngược lại thì 
than thân trách phận của mình sầu khổ. 

Bằng lòng còn có nghĩa là vui lòng với 
mọi hoàn cảnh, với mọi sự việc, với mọi người, 
với mọi loài thú vật và cỏ cây đất đá, thời tiết 
nắng mưa gió bão v.v.. 

Bằng lòng còn có nghĩa là xả bỏ lòng ham 
muốn, lòng sân hận, xả bỏ các ác pháp, các 
cảm thọ khổ đau không hề nao núng trong 
lòng một chút nào cả. 

Người tu theo Phật giáo phải thực hiện 
Thánh hạnh bằng lòng, vì có thực hiện Thánh 
này mới thấy con đường giải thoát của Phật 
giáo là một sự thật. Nếu ai sống được một phút 
“BẰNG LÒNG” là được an vui một phút, nếu 
được 2 phút, 3 phút hay một giờ, 2 giờ hoặc 1 
ngày, 2 ngày hoặc 1 tháng, 2 tháng hoặc 1 
năm, 2 năm và mãi mãi thì sẽ được an vui mãi 
mãi. Đấy là con giải thoát của Phật giáo như 
thật là vậy. 


-61- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


Chỉ có Thánh hạnh bằng lòng như vậy mà 
được giải thoát cả một đời người, tại sao chúng 
ta không làm được? 

Không phải khó đâu quý vị ạ! Chỉ cần quý 
vị thấy và hiểu biết các pháp vô thường, các 
pháp không phải là ta, không phải của ta, 
không phải bản ngã của ta là quý vị sẽ sống 
bằng lòng, vui vẻ, hân hoan. Tất cả ác pháp 
tham, sân, si trong tâm của quý vị đều buông 
xả sạch hết. 


se 
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(Ú NĂM PHÁP TU TẬP 
LY DỤC, LY BẤT THIỆN PHÁP 


LỮI PHẬT DẠY 


1- “Y cứ tướng nào tác ý tướng đó 
Hiên hệ đến thiện, phải bhác tướng ác 
bất thiện, thì sẽ diệt trừ uà ly dục, ly ác 
phúp. một tâm sẽ được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tỉnh”. 

9- “Nhờ quán xét sự nguy hiểm của 
các tâm áúc, bất thiện liên hệ đến dục 
thì sẽ diệt trừ uà ly dục, ly úc phúớp, nội 
tâm sẽ được ơn trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tỉnh”. 

3- “Nhờ không nhớ niệm ác của kẻ 
khúc, bhông tác ý niệm ác nên tâm ly 
dục ly, ác phúớp, nội tâm định tỉnh, an 
trú, an tịnh, nhất tâm”. 


4- “Nhờ tác § các hành tướng tâm 
thiện, các tâm úc bất thiện liên hệ đến 
dục được đoạn trừ nên tâm ly dục, Ïy ác 
pháp, nội tâm định tỉnh, nhất tâm, an 
trú, an tịnh”. 


ð- “Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
nhiếp phục tâm đánh bại tâm, các ác 
bất thiện pháp liên hệ đến dục, đều 
được đoạn trừ nên tâm ly dục, ly úc 
pháp, nội tâm định tỉnh, nhất tâm, an 
trú, an tịnh”. 


0HÚ BIẢI: 


1 -1⁄.. tướng nào, tác ý tướng đó, 


Hiên hệ đến thiện, phải khác tướng ác, bất 
thiện thì sẽ diệt trừ uà ly dục, ly ác phúp, 
nội tâm sẽ được an trú, an tịnh, nhất tâm 
định tỉnh”. 

Như lời đức Phật đã dạy trên đây: Muốn 
ly dục, ly ác pháp nhập Bất Động Tâm hay Sơ 
Thiền thì phải y nơi “phớp thiện” như lý tác 
ý. Y nơi pháp thiện là như thế nào? 

Y nơi pháp thiện, tức là trạch pháp giác 
chi, trạch pháp giác chi tức là chọn lựa một 
câu pháp hướng tâm cho phù hợp với đặc tướng 
của mình, để hằng ngày dùng câu đó như lý tác 
ý (tự kệ ám thị). 
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Câu một này đức Phật dạy chúng ta chọn 
lựa câu pháp hướng thiện, không được dùng 
câu pháp hướng ác. 

Ví dụ: Như trạch pháp câu này: “Tâzm 
phỏi ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền đi 
hoặc “âm như cục đất hông còn thơm, 
sân, si, mạn, nghỉ nữa” 0U.0.. 


+” 


Đây là phương pháp thứ nhất, dạy về 
cách thức chọn lựa pháp hướng tâm, để nhập 
Bất Động Tâm hay nhập Sơ Thiền. 

Xưa, đức Phật khi tu các pháp môn của 
ngoại đạo, thân tàn ma dại, đứng dậy không 
nổi, nhờ bát sữa dê Ngài đã hồi tỉnh, nhớ lại 
lộ trình Tứ Thánh Định và khi phục hồi cơ thể 
khoẻ mạnh trở lại, Ngài thực hiện con đường 
này, bằng câu pháp hướng đầu tiên là: “Tâm ly 
dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiên”. Ngài đã 
thành đạo là nhờ pháp môn ly dục ly ác pháp 
này, tâm không phóng dật. 

--o000-- 

9- “Nhờ quán xét sự nguy hiểm của 
các tâm ác, bất thiện liên hệ đến dục thì 
sẽ diệt trừ uà ly dục, ly ác phúớp, nột tâm 
sẽ được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tỉnh”. 
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Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp 
nhập Bất Động Tâm hay nhập Sơ Thiền, nên 
phải quán xét sự nguy hại của tầm ác, sự nguy 
hại của tâm ác là gì? 

Sự nguy hại của tầm ác, tức là một niệm 
khởi lên trong tâm của mình khiến cho tâm 
mình bất an, bất toại nguyện, phiền não, khổ 
đau, lo lắng, sợ hãi, giận hờn, phiền muộn, 
thương nhớ, hối tiếc, hối hận, lo sợ, lo lắng, 
bất an v.v.. 

Khi có một tầm ác khởi lên như vậy tức là 
ác pháp tăng trưởng thì mau mau dùng “Định 
Vô Lộệw” quán xét xả tâm, lìa cho thật sạch 
tâm ác. Nhờ có quán xét xả ly tâm ác thì mới 
diệt được ác pháp, tâm mới trở lại thanh thản, 
an lạc và vô sự. 

Đây là phương pháp thứ hai dạy về quán 
xét trên thân, thọ, tâm, pháp tu tập diệt các 
pháp ác để ly dục, ly ác pháp nhập Bất Động 
Tâm hay nhập Sơ Thiền. 

--000-- 

3- “Nhờ không nhớ niệm ác của bẻ 
khác, hông tác ý niệm úc, nên tâm ly 
dục, ly ác phúớp, nội tâm định từnh, an trú, 
an tịnh, nhất tâm”. 
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Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp để 
nhập Bất Động Tâm hay nhập Sơ Thiển thì 
đừng nhớ đến niệm ác của kẻ khác, nếu tâm có 
nhớ đến niệm ác của kẻ khác thì phải trở về 
phương pháp thứ hai, quán xét niệm ác đó 
trong nhân quả để diệt nó. Theo phương pháp 
này, nên thường tu “Định Sáng Suốt” giữ 
tâm thanh thản để không nhớ đến niệm ác của 
người khác. Tốt nhất là nên tránh tác ý niệm 
ác của kẻ khác. Phương pháp này có hai cách: 


1- Không nên nhớ đến niệm ác? của người 


khác. 

2- Không nên tác ý niệm ác! 
khác. 

Có tu tập như vậy thì tâm mới diệt ngã 
xả tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là phương 
pháp thứ ba để ly dục, ly ác pháp nhập Bất 
Động Tâm hay nhập Sơ Thiền. 


? của người 


--000-- 


?~ Nhớ đến niệm ác có nghĩa là một niệm ác tự trong 
tâm khởi ra ngoài ý muốn của chúng ta. 
!9_'Tác ý niệm ác nghĩa là chúng ta tự khởi niệm ra, có ý 


muốn khởi ra. 
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4- Nhờ tác ý các tướng tâm thiện, các 
tâm ác bất thiện liên hệ đến dục được 
đoạn trừ rên tâm ly dục, ly ác pháp, nội 
tâm định tỉnh, nhất tâm, ơn trú, an tịnh”. 

Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp 
nhập Bất Động Tâm hay nhập Sơ Thiền thì 
phải thường tác ý các hành tướng tâm thiện. 
Các hành tướng tầm thiện là gì? 

Các hành tướng tầm thiện là thân hành 
niệm nội và ngoại. Thân hành niệm nội và 
ngoại là gì? Thân hành niệm nội là hơi thở. 
Thân hành niệm ngoại là: đi, đứng, nằm, ngồi, 
mang bát, mặc y, ăn cơm, uống nước, làm tất 
cả mọi công viỆc v.v.. 

Luôn tác ý về hơi thở, tức là tác ý hành 
tướng tầm thiện, cũng như luôn tác ý tất cả oai 
nghi tế hạnh đi, đứng, nằm, ngồi, làm tất cả 
mọi việc, tức là tác ý hành tướng tâm thiện 
ngoại. Nhờ thường xuyên tác ý về hơi thở và 
mọi hành động trong thân, nên các tầm ác liên 
hệ với dục được đoạn trừ. Đây là phương pháp 
thứ tư để tâm ly dục, ly ác pháp nhập Bất 
Động Tâm hay nhập Sơ Thiền. 


--o000-- 
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ð- “Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp 
phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện 
phúp liên hệ đến dục đều được đoạn trừ, 
nên tâm ly dục, Ïy ác phúớp, rrộit tâm định 
tỉnh, nhất tâm, ơn trú, an tịnh”. 

Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp 
nhập Bất Động Tâm hay nhập Sơ Thiền, khi 
gặp các ác pháp tấn công dữ dội thì phải cố 
gắng nhẫn nhục. Ở đây, đức Phật chỉ cách 
phải cắn chặt răng và dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, nghĩa là cố gắng nén tâm hết sức kham 
nhẫn chịu đựng để vượt qua cơn thử thách của 
ác pháp. Những hành động nghiến răng, dán 
chặt lưỡi lên nóc họng là dùng sức tận lực chịu 
đựng của mình, để chiến đấu với nghiệp lực 
tham, sân, si, mạn, nghi của các ác pháp v.v.. 
Nếu không tận lực dùng như vậy thì cơn tức 
giận sân hận sẽ thể hiện qua hành động, sắc 
mặt và lời nói của chúng ta, khiến cho chúng 
ta không còn bình tỉnh. 

Nếu chúng ta cứ để tâm chạy theo tham, 
sân, s¡ thì rất dễ dàng, bằng đi ngược lại, nó là 
một việc làm hết sức gian khổ, cần phải có đầy 
đủ nghị lực, gan dạ và chịu đựng những cơn 
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thử thách kinh hồn đó thì chúng ta mới vượt 
qua cơn sóng gió bão bùng của nội tâm mình. 


2 


Bởi “Thắng trăm trận hông bằng tự 
thắng mình, thắng mình mới là chiến 
công oœnh liệt” Cuộc đời tu hành của chúng 
ta là một cuộc chiến đấu không ngừng, trường 
kỳ gian khổ, chứ không phải tụng kinh, niệm 
chú, ngồi thiển mà chiến thắng được mặt trận 
giặc nội tâm của mình. Hình ảnh nghiến răng, 
dán chặt lưỡi lên nóc họng không phải là một 
chiến trận kinh khủng sao? 

Đó là phương pháp thứ năm đức Phật dạy 
để ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền, là phương 
pháp ức chế tâm mình để chịu đựng một cách 
anh dũng. 

Đây là một phương pháp ít khi dùng, vì 
cuộc đời tu sĩ của đạo Phật là sống trầm lặng 
một mình, nên ít khi xảy ra các ác pháp, 
nhưng thiếu sự phòng hộ sáu căn và do sự tiếp 
duyên bên ngoài thì cũng có thể sẽ xảy ra dữ 
dội. 


see 
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(Ú BẢY PHÁP KHIẾN H0 
PHẬT PHÁP HUNG THỊNH 


LỮI PHẬT DẠY 


1- “Thích giản dị 

3- Ủa yên lặng 

3- Ít ngủ nghỉ 

4- Không kbết bè bạn 

ð- Không tự khoe khoang 

6- Không bết bạn uới người xấu 
7- Thích ở một mình”. 


0HÚ 0IẢI: 


1- “”HícH GIẢN DỊ 


Người tu sĩ đệ tử của đức Phật thích sống 
giản dị là sẽ làm cho Phật Pháp hưng thịnh, vì 
đời sống giản dị là đời sống thiểu dục tri túc, 
đời sống giản dị là đời sống không ham thích, 
ít dục, rất phù hợp với pháp tu hành của đức 
Phật là ly dục ly ác pháp. Đời sống giản dị của 
một vị tu sĩ đệ tử Phật, nhìn vào, người ta mến 
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phục và cảm tình ngay liền, đời sống giản dị là 
một đạo hạnh của người tu sĩ giải thoát. 

Bởi người tu sĩ có đạo hạnh là làm cho 
tôn giáo đó hưng thịnh, chứ không phải có 
thần thông, phép tắc, học giỏi, tụng kinh hay, 
ngồi thiền tốt, thuyết giảng thao thao bất tận 
V.V.. 

--o000-- 

2- ƯA YÊN LẶNG 

Người tu sĩ đệ tử của đức Phật ưa sống 
yên lặng là làm cho Phật Pháp hưng thịnh, sự 
yên lặng là nói lên được tâm hồn giải thoát 
của người tu theo đạo Phật; sự yên lặng là nói 
lên được đức hạnh thánh thiện của bậc chân tu 
sống với nội tâm của mình; sự yên lặng còn là 
một pháp môn độc cư tuyệt vời. Nếu cuộc đời 
tu hành theo đạo Phật mà không sống độc cư 
thì chẳng bao giờ tìm được sự giải thoát, vì 
pháp “Độc cư” là bí quyết thành tựu thiển 
định. Nếu người tu sĩ sống chẳng độc cư thì 
chẳng bao giờ nhập định được. Độc cư là 
phương pháp đệ nhất tâm không phóng dật, 
nhờ phòng hộ sáu căn. 

--o000-- 


3- ÍT NGỦ NGHĨ 
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Người tu sĩ đệ tử của đức Phật thường tu 
tập tỉnh thức, không ưa ngủ nghỉ, vì ưa ngủ 
nghỉ sẽ làm cho Phật Pháp suy đổi; vì ưa ngủ 
nghỉ, tâm sanh lười biếng, tâm sanh lười biếng 
là tâm u mê; tâm u mê thì không thể sống đời 
sống giới luật nghiêm chỉnh, thường hay phạm 
giới. Một vị tỳ theo phạm giới là làm cho Phật 
pháp không hưng thịnh, mà còn khiến cho 
người đời khinh chê Phật giáo. 

Không ưa thích ngủ nghỉ thì cần phải đi 
kinh hành nhiều, người tu sĩ đệ tử của đức 
Phật không đi kinh hành hoặc đi kinh hành ít 
là người tu sĩ lười biếng, là người tu sĩ ham 
ngủ. Kinh hành là một pháp môn tỉnh thức, tối 
cần thiết để phá sạch tâm ưa thích ngủ nghỉ, 
nhờ người siêng đi kinh hành nhiều, nên 
đường tu hành mau chóng kết quả. Phật pháp 
hưng thịnh là do những tỳ kheo ít ưa ngủ nghỉ, 
thường siêng năng kinh hành. Vì thế, kinh 
hành rất có lợi cho sự nghiệp tu tập dễ chứng 
đạt chân lí, nó là một phương pháp phá tâm sĩ 
mê và lười biếng hiệu quả nhất. 

Người nào không thích đi kinh hành là 
người không tinh tấn. Người không tinh tấn dù 
có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu. 
Phàm phu chỉ là phàm phu chứ không bao giờ 
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trở thành hiền nhân thánh đức được. Rất uống 
phí cho một đời tu hành chỉ vì không thấy 
pháp đi kinh hành quan trọng và lợi ích đến 
bực nào. 

--o000-- 

4- KHÔNG KẾT BÈ BẠN 

Người tu sĩ và cư sĩ đệ tử của đức Phật, 
sống không kết bè bạn là làm hưng thịnh Phật 
pháp. Sống kết bè bạn là làm mất thì giờ tu 
tập, vì có bè bạn thì phải có chuyện trò, 
chuyện trò không ích lợi mà còn sanh ra nhiều 
chuyện lôi thôi, đôi khi còn xảy ra nhiều việc 
cãi cọ, tranh tụng, hơn thua, gây gổ, thù oán, tị 
hiểm, khiến cho cuộc sống tu hành bất an. 

Kết bè bạn sẽ chia ra phe nhóm, từ phe 
nhóm này đến phe nhóm khác, do đó mới tạo 
ra cảnh bất hòa, từ đó, cuộc sống của chư Tăng 
không còn lục hòa. Cuộc sống không lục hòa 
thì sự tu hành chẳng đến đâu và cũng vì vậy, 
mà Phật pháp không hưng thịnh. 

Người tu sĩ và cư sĩ đệ tử của đức Phật, 
muốn tu hành được giải thoát và Phật pháp 
hưng thịnh thì sống không nên kết giao bè 
bạn, kết giao bè bạn thì sự tu hành chẳng đi 
đến đâu cả, chỉ uống phí một đời người. Đừng 
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nghe người ta nói: “Đ¿ £w có bạn”. Trong đạo 
Phật tu hành rất cấm kị sự kết bạn, vì sự kết 
bạn: 

1- Làm mất thì giờ tu tập. 

2- Ái kiết sử, không đoạn dứt được. 

3- Thường xảy ra chuyện râầy rà đôi chối, 
tranh chấp. 

4- Sống không hòa hợp, Tăng đoàn 
thường bị phân hóa chia rẽ, thiếu đoàn kết. 
Phật giáo suy thoái. 

Cho nên Phật dạy: “Không hết bè bạn” là 
con đường tu tập phải độc cư, độc bộ, độc hành 
mới có thể đi đến nơi đến chốn được. 

Bè bạn có lợi nhưng cũng có hại; lợi là 
nương nhau sách tấn tu hành; hại là tập họp 
nhau nói chuyện, lập phe lập đảng, nói xấu ly 
gián nhau. 

Phật giáo ngày nay chia ra nhiều bộ phái 
khác nhau cũng chính vì không sống đúng giới 
luật, do không sống đúng giới luật nên danh 
lợi đã lôi cuốn họ chia manh xẻ mún đạo Phật 
ra nhiều bộ phái khác nhau, để mặc tình triển 
khai tưởng giải 84 ngàn pháp môn, mỗi người 
đứng một góc trời tự xưng mình là Giáo chủ 
của bộ phái đó. 
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Giới luật Phật là chỗ quy tụ những bậc tu 
hành chân chánh, còn mất giới luật là chỗ quy 
tụ những bậc tu danh, tu lợi, tu chùa to, Phật 
lớn, tu ăn, tu ngủ v.v.. 

Tóm lại, muốn tìm cầu sự giải thoát chân 
thật trong Phật giáo thì phải tin theo lời Phật 
dạy: “KHÔNG KẾT BÈ BẠN” 

--000-- 

5- KHÔNG TỰ KHOE KHOANG 

Người tu sĩ đệ tử của đức Phật sống không 
thích khoe khoang, không cầu danh, cầu lợi thì 
Phật pháp mới hưng thịnh, bằng ngược lại thì 
Phật pháp suy đồi, thường là những tu sĩ tu 
hành chưa tới nơi tới chốn nên muốn làm 
danh, làm lợi, thường nhai lại những “Bấã 
mía” của người xưa để thực hiện “Bồ Tứ£ 
Đạo” hành “Bồ Tứt hạnh”, đó là để lừa bịp 
thiên hạ, những vị Bồ Tát này cũng ví như một 
người mù dẫn một bầy mù đi và sẽ bị sa hầm, 
lọt hố chết chìm nhau cả đám. Khoe khoang 
chính là mục đích cầu danh, cầu lợi, người tu sĩ 
đệ tử của đức Phật mà còn khoe khoang thì tu 
hành chẳng bao giờ giải thoát. Xưa đức Phật 
dạy: “Có danh có lợi thì nên ẩn bóng” Thế 
mà thời nay trên bước đường tu hành theo đạo 
Phật người tu sĩ chưa có danh thì muốn tạo 
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danh như: học tập có cấp bằng này cấp bằng 
kia như cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng sư, chưa 
có lợi thì tìm làm quen cho có nhiều Phật tử để 
có sự cúng dường hoặc soạn viết những kinh 
sách lý luận sai lệch giáo pháp của đức Phật vì 
không có kinh nghiệm tu hành nên chỉ có 
tưởng giải theo kiểu vay muợn. Những loại 
kinh sách danh lợi này đã hằng giết chết hằng 
bao thế hệ con người từ xưa đến ngày nay. 

Tóm lại TỰ KHOE KHOANG là một tai hại 
trên đường tu tập để tìm cầu sự giải thoát. Vì 
khoe khoang là nuôi dưỡng tính ngã mạn, càng 
khoe khoang ngã mạn càng to. Ngã mạn càng 
to thì càng chịu nhiều khổ đau. Ngã mạn càng 
to thì không bao giờ sống có đạo đức, luôn làm 
khổ mình khổ người. 

Cho nên người tu hành theo Phật giáo, 
cần phải tránh xa tính tự khoe khoang. Nếu 
một người hay khoe khoang chúng ta hãy lắng 
nghe họ nói chuyện chỉ một vài câu chuyện 
ngắn gọn mà họ tự đề cao họ như thế nầy như 
thế khác hoặc khoe khoang về sự học. Đấy là 
một con người mang đầy tính ngã mạn. Những 
hạng người đó chúng ta không nên chơi thân 
với họ, phải tránh xa. 


--000-- 
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6- KHÔNG KẾT BẠN VỚI NGƯỜI XẤU 

Người tu sĩ và người cư sĩ đệ tử của đức 
Phật, muốn tu hành giải thoát và Phật pháp 
hưng thịnh thì như trên đã dạy, không nên kết 
bạn bè dù là bạn tốt còn không kết bạn, huống 
là bạn xấu, nhưng chỉ vì muốn dựng lại con 
đường của đạo Phật, làm cho nó hưng thịnh thì 
phải sống “Độc bộ, độc hành, độc cư”, nếu 
không sống như vậy, thì chẳng bao giờ tu đến 
đích. 

Ở đây đức Phật dạy, không nên kết bạn 
bè xấu, kết bạn bè xấu là một tai hại cho bước 
đường tu tập của mình. Người tu sĩ và cư sĩ đệ 
tử của đức Phật nếu kết bạn bè xấu, sẽ làm cho 
Phật pháp suy thoái. Vì bạn bè xấu, sẽ lôi cuốn 
vào chỗ phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới và đi 
đến chỗ phi oai nghi tế hạnh, thường sống phi 
đạo hạnh và đạo đức của bậc thánh tăng. Đó là 
những điều sẽ xảy đến, khiến cho Phật pháp 
không hưng thịnh. 

Những người bạn xấu như thế nào? 

Những bạn xấu là những người phạm giới 
như trên đã nói, thích vui chơi, thích ngủ nghỉ, 
thích nói chuyện, thích tranh luận, thích nghe 
ca hát và ca hát, thích trang điểm làm dáng 
làm đẹp, thích vật chất quần áo, giày dép, xe 
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cộ, máy móc, chùa cao, Phật lớn, phong cảnh 
đẹp v.v.. 

Người tu sĩ chân chánh thì nên tránh xa 
những người bạn xấu ấy, vì kết bạn với những 
người ấy, thì Phật pháp không hưng thịnh. 
Những người bạn ấy, sẽ lôi cuốn chúng ta vào 
đường danh, nẻo lợi. 

--o000-- 

7- THÍCH SỐNG MỘT MÌNH 

Người tu sĩ và cư sĩ đệ tử của đức Phật, 
muốn tu hành giải thoát và Phật pháp hưng 
thịnh thì phải sống một mình. Vả lại, sống 
một mình là pháp môn phòng hộ mắt, tai, mũi, 
miệng, thân, ý tốt nhất; nó là pháp lắng nghe 
lại thân tâm mình để biết thân tâm mình 
đang nói gì và đang làm gì, nhờ đó chúng ta 
mới xả tâm ly dục ly ác pháp rốt ráo; nó là bí 
quyết nhập các loại định, nếu không sống một 
mình thì dù có tu nghìn kiếp cũng chẳng nhập 
định được. Người tu sĩ sống độc cư một mình là 
làm hưng thịnh cho Phật pháp. Tại sao vậy? 

Tại vì người ấy sống một mình, tâm mới 
ly dục, ly ác pháp trọn vẹn, tâm có ly dục, ly 
ác pháp trọn vẹn thì tâm mới không phóng 
dật, tâm không phóng dật là tâm định trên 
thân, tâm định trên thân là tâm ly dục, ly ác 
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pháp nhập Bất Động Tâm, nhờ có nhập Bất 
Động Tâm thì mới có đủ Tứ Thần Túc, nhờ 
Định Như Ý Túc mới nhập Sơ Thiền, Sơ Thiền 
là một thứ thiền giải thoát của đạo Phật rất rõ 
ràng và cụ thể. Người tu hành nhập được Sơ 
Thiền thì giới luật phải sống nghiêm túc, 
không hề vi phạm, dù một giới luật nhỏ nhặt 
nào. Giới luật không hề vi phạm thì đức hạnh 
của người này đã đầy đủ. Nhờ sống đức hạnh 
đầy đủ làm người, làm thánh thì làm sao Phật 
giáo không hưng thịnh. Vì thế, đức Phật dạy: 
Thích sống một mình là Phật giáo hưng 
thịnh”, lời nói này không dối người, lời nói 
này là lời nói chân thật. 

Người an vui thích sống một mình là 
người đã giải thoát rồi, người giải thoát là 
người sống một mình. Sống một mình khó lắm 
quý vị ạ! Có sống một mình mới biết khó, chứ 
không phải như lời nói suông đâu. Có sống rồi 
mới biết, quý vị ạ! 


Khảo 
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(Ú BẢY PHÁP GIÚP 
TA LY DỤC, LY ÁU PHÁP 


LỮI PHẬT DẠY 


1- Có lòng tin. 

3- Biết xấu hổ uới những điều sơ 
suất. 

ä3- Tự thẹn uớt những uiệc làm ác. 

4- Học rộng hiểu nhiều. 

õ- Nỗ lực dứt ác, tu thiện. 

6- Những điều đã học, phải ghỉ nhớ 
mãt không quên. 


7- Tu uê trí tuệ. 


0HÚ 0IẢI: 


1- đó LÒNG TIN 


Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp để 
nhập Bất Động Tâm và Sơ Thiền thì trước 
tiên, chúng ta phải đặt trọn lòng tin sâu xa nơi 
đức Phật và giáo pháp của Ngài. Ngài đã dạy 


-81- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


như thế nào giải thoát là thật sự có giải thoát, 
có làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. 

Lòng tin ấy sẽ giúp chúng ta tiến bước mà 
không bao giờ chùng bước, dù trên bước đường 
tu tập, có nhiều gian nan thử thách chúng ta 
cũng không nản lòng và thối chuyển. Đó là 
pháp môn thứ nhất để chúng ta ly dục, ly ác 
pháp. 

Nếu thiếu lòng tin thì con đường đạo 
Phật, chúng ta không thể đi đến nơi, đến chốn 
được, vì nó là con đường tự lực chứ không tha 
lực, cho nên lòng tin được đứng hàng đầu trong 
các pháp tu tập, nhưng muốn có lòng tin bền bỉ 
thì sự tu tập phải có kết quả, nếu không kết 
quả thì tu sĩ và cư sĩ Phật giáo sẽ biến thái 
giống như các tu sĩ Bà La Môn giáo (cúng bái, 
tụng niệm, ngồi thiển, niệm chú, bắt ấn v.v..) 
và làm những việc mê tín khác. 

Người tu sĩ và cư sĩ tu không kết quả, sẽ 
mất lòng tin, nên dễ bị thế tục hóa, khiến cho 
Phật pháp càng ngày, càng suy thoái và Phật 
giáo mất gốc. 

--o000-- 

2- BIẾT XẤU HỔ VỚI NHỮNG ĐIỀU SƠ 

SUẤT 
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Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp để 
nhập Bất Động Tâm Định và Sơ Thiền thì 
phải biết xấu hổ với những điều làm sơ suất 
tạo ra cảnh khổ mình, khổ người. 

Làm người ai mà không có những việc 
làm sơ suất, nhưng có những kẻ làm sơ suất lại 
không biết xấu hổ sửa sai những lỗi lầm của 
mình, mà còn vỗ ngực xưng tên. 

Ví dụ: Như các vị tỳ kheo phạm giới, phá 
giới, ăn uống phi thời, sống trong nhung lụa 
sang giàu, chùa to, Phật lớn, tu hành chưa tới 
đâu, thuyết giảng lung tung, lừa đảo lường gạt 
nhiều người, bằng cách câu siêu, cầu an làm 
những điều mê tín, v.v.. Thậm chí, có những vị 
tỳ kheo có cả vợ con, thế mà không biết xấu 
hổ, không chừa bỏ, sửa sai thì thử hỏi, Phật 
pháp còn gì và tu hành như vậy, thì làm sao ly 
dục, ly ác pháp được. Đây là phương pháp thứ 
hai mà đức Phật đã dạy chúng ta ly dục, ly ác 
pháp để nhập Bất Động Tâm Định và nhập Sơ 
Thiền. 

--000-- 

3- TỰ THẸN VỚI NHỮNG VIỆC LÀM ÁC 

Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp để 
nhập Bất Động Tâm Định và Sơ Thiền thì 
phải tự thẹn với những việc làm ác. 
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Ví dụ: Có người bị người khác chửi mắng, 
mạ nhục tâm sanh tức giận, lúc bấy giờ người 
ấy rất khổ đau, trạng thái khổ đau đó là ác 
pháp, tức là vì pháp ác bên ngoài tác động, 
chúng ta không đủ sức kham nhẫn nên pháp 
ác trong tâm ta phát khởi, nếu một người tu 
theo đạo Phật thì phải tự thẹn với lòng mình 
và tự trách mình. Tại sao mình lại ngu si để 
những pháp ác sanh khởi làm khổ mình? Tại 
sao mình lại điên đảo quá độ để cho tâm duyên 
theo nhân quả ác của người khác dẫn mình vào 
bước đường khổ đau? 

Muốn ly dục, ly ác pháp để nhập Bất 
Động Tâm Định và Sơ Thiền mà bị pháp ác 
tác động, không ly ác pháp trong tâm thì làm 
sao nhập Bất Động và Sơ Thiển được, do đó 
đức Phật dạy: “Phỏi tự theẹn uớit lòng mình” 
vì mình quá yếu hèn không ngăn được ác pháp 
trong tâm, để chịu khổ đau, đó là dại dột của 
một con người quá ngu si, không sáng suốt. 

Người biết tự thẹn là người biết cố gắng 
khắc phục mình, biết sửa lỗi mình, biết chiến 
đấu lại tâm mình v.v.. 

Người không biết tự thẹn là người không 
biết xấu hổ với mình, không biết cố gắng khắc 
phục tâm mình, không biết sửa lỗi mình và 
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cũng không biết chiến đấu lại tâm ác của 
mình, để rồi phải chịu suốt một đời khổ đau và 
tiếp tục trong muôn đời khổ đau. Đây là 
phương pháp thứ ba đức Phật dạy chúng ta 
biết tự thẹn khi làm việc ác để tâm ly dục, ly 
ác pháp nhập Bất Động Tâm Định và nhập Sơ 
Thiền. 
--000-- 

4- HỌC RỘNG HIỂU NHIÊU 

Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp 
nhập Bất Động Tâm Định và nhập Sơ Thiển 
thì phải học rộng hiểu nhiều. Học rộng hiểu 
nhiều nghĩa là gì? Học rộng hiểu nhiều nghĩa 
là phải hiểu rõ đường lối tu hành chân thật 
của đạo Phật, nếu không học rộng hiểu nhiều 
về đạo Phật thì dễ bị người khác lừa đảo bằng 
những giáo pháp của ngoại đạo như hiện giờ, 
tu sĩ và cư sĩ đệ tử của Phật mà lại tu tập theo 
những pháp môn mê tín, ảo tưởng, hư cấu ảo 
giác, không chịu học rộng, không chịu hiểu 
nhiều về kinh sách Nguyên Thủy, nên nghe 
theo kinh sách phát triển và Thiền Đông Độ. 
Họ lầm tưởng đó là kinh sách của Phật giáo 
chơn thật, nhưng không ngờ đó là kinh sách 
giả mạo. Chỉ vì trước khi tu hành, quý vị 
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không chịu học rộng, hiểu nhiều về kinh sách 
chơn thật của đạo Phật. 

Ở đây đức Phật dạy muốn ly dục, ly ác 
pháp nhập Bất Động Tâm và nhập Sơ Thiền 
mà không học rộng, hiểu nhiều về giáo pháp 
của Ngài thì sẽ tu sai lạc, mà đã tu sai lạc thì 
không làm sao ly dục, ly ác pháp được, không 
ly dục, ly ác pháp thì không bao giờ nhập 
chánh định được, chỉ có nhập vào những tà 
định mà thôi. Đây là pháp thứ tư, học rộng, 
hiểu nhiều về giáo pháp của Ngài để không bị 
ai lừa đảo và lường gạt được mình rơi vào giáo 
pháp ngoại đạo, của thiền tưởng. 

--000-- 

5- NỖ LỰC DỨT ÁC TU THIỆN 

Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp 
nhập Bất Động Tâm Định và nhập Sơ Thiền 
thì phải nỗ lực dứt ác, tu thiện. Trong kinh Tứ 
Chánh Cần dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”. Đó là 
một phương pháp nỗ lực dứt ác tu thiện. 

Hầu hết mọi người tu theo đạo Phật đều 
không nhận ra ác pháp và thiện pháp như thế 
nào, nên dễ tu lầm lạc, do lầm lạc nên tu mãi 
không có kết quả. Trong đạo Phật, pháp nào có 
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lậu hoặc là pháp ác, vì có lậu hoặc là có đau 
khổ, có đau khổ là ác pháp. 

Ví dụ: Tu tập tọa thiền hai chân ngồi kiết 
già bị tê, đau nhức, khổ sở, nóng rát, v.v.. đó 
là pháp ác. Nhớ thương những người thân làm 
cho tâm hồn đau khổ, đó cũng là pháp ác. 
Người có phước hữu lậu sanh ra trong gia đình 
giàu sang, quyền cao chức lớn, có danh giá 
trong xã hội, nhưng đó là phước hữu lậu, cho 
nên trong sự giàu sang, quyền cao, chức lớn 
vẫn có những sự khổ đau, có những sự khổ đau, 
tức là có ác pháp. 

Đối với đạo Phật thì không cầu phước hữu 
lậu, phước hữu lậu là phước danh và lợi mà 
danh lợi là ác pháp, vì thế người tu theo đạo 
Phật phải xa ha danh lợi, xa la danh lợi là ly 
dục, ly ác pháp, ly dục, ly ác pháp là phước vô 
lậu, phước vô lậu là giải thoát. Vì thế, người tu 
sĩ đạo Phật chọn lấy phước vô lậu, từ khước 
hữu lậu, từ khước phước hữu lậu là từ khước 
chùa to, Phật lớn, tiền bạc danh lợi. Xin nhắc 
lại một lần nữa, đức Phật dạy: “có dưnh có 
lợi thì nên ẩn bóng”, đó mới chính là đệ tử 
của đức Phật. 

Người có phước hữu lậu, giàu sang quyển 
tước mà không từ bỏ, xa lìa, tức là không ngăn 
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ác, diệt ác pháp thì không thể nào ly dục, ly ác 
pháp được. Người ta phải hiểu rằng, phước hữu 
lậu là phước báo còn trong đau khổ, cho nên 
người có phước báo này thì lại càng đau khổ 
nhiều, quý vị không tin lời chúng tôi nói thì 
quý vị hãy đọc báo chí sẽ thấy các vị Tổng 
Thống, nhất là Tổng Thống nước Mỹ 
“Kennedy” và gần đây những người giàu có 
hằng tỷ tỷ bạc như: Minh Phụng, Trần Đàm, 
v.v.. họ đang khổ hơn chúng ta nhiều. 

Thưa quý vị, đấy là phước hữu lậu, Hòa 
Thượng Thanh Từ, Thầy của chúng tôi, đã thực 
hiện Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh, Ngài có 
đầy đủ phước báo hữu lậu, không có một vị 
Hòa Thượng nào sánh kịp, nhưng cơ thể Ngài 
không lúc nào mà không uống thuốc và không 
giờ nào mà Ngài được nghỉ ngơi. Ngài đã tuyên 
bố với Tăng, Ni và Phật tử, Ngài nợ Tăng, Ni 
và Phật tử. Đó là phước hữu lậu, trong cái 
danh, cái lợi thì phải có cái không giải thoát, 
cái không giải thoát tức là ác pháp. 

Đức Phật dạy: “lậu là khổ đau, uô lậu 
là hết bhổ đau”. Do đó, chúng ta suy ra lậu là 
ác pháp. Vậy người tu sĩ đệ tử của đức Phật, 
phải ngăn ác diệt ác, thì còn có cầu mong tạo 
phước báo hữu lậu nữa hay không? Tu hành 


-88- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


theo đạo Phật, mà cố tạo phước báo cho nhiều 
thì con đường tu để đi đến giải thoát được hay 
không? Đó là một câu hỏi để mọi người dễ 
nhận ra sư thật của kiếp làm người. 

Người có phước báo hữu lậu thì không bao 
giờ tu giải thoát được. Tại sao vậy? Tại vì 
phước báo hữu lậu là ác pháp mà đạo Phật chủ 
trương ngăn ác, diệt ác pháp thì mới có ly dục, 
ly ác pháp, có ly dục, ly ác pháp thì mới có giải 
thoát, có giải thoát thì mới gọi là vô lậu, cho 
nên phước báo của đạo Phật gọi là phước vô 
lậu, phước báo vô lậu là phước báo không còn 
đau khổ. Phước báo hữu lậu là phước báo còn 
đau khổ là phước báo của kinh sách phát triển 
của các tôn giáo khác. 

Phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu là 
hai phước báo không thể đi chung nhau một 
đường. Người chấp nhận phước hữu lậu thì 
không thể có phước vô lậu được, người chấp 
nhận phước báo vô lậu thì không thể chấp 
nhận phước hữu lậu được, vì chấp nhận phước 
hữu lậu thì vô lậu không có. 

Phước hữu lậu và phước vô lậu chúng ta ví 
nó như mặt trời và mặt trăng, cái này có thì 
cái kia không, cái này không thì cái kia có 
cũng như đêm và ngày, ngày có thì không thể 
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là đêm được, mà đêm có thì không thể là ngày 
được. Phước hữu lậu và phước vô lậu cũng vậy. 
Cho nên, các nhà học giả do chỗ nghiên 
cứu, chứ không phải chỗ tu hành đã hiểu sai 
lệch về Phật giáo, vì vậy các Ngài hướng dẫn 
người tu làm những điều lành như: Trai tăng, 
cúng dường, cất chùa, xây tháp, đúc chuông và 
làm những việc từ thiện khác nữa, v.v.. đó là 
tạo phước hữu lậu, vì thế cuộc sống của họ 
không giải thoát, chỉ sống trong cảnh giàu 
sang, danh lợi như người giàu sang thế gian. 
Bởi người ta không hiểu được phước vô lậu 
và phước hữu lậu như thế nào, nên đã đưa con 
người vào con đường khổ chỉ được lời khen 
suông của thiên hạ mà thôi, nhưng lại biến 
những người làm từ thiện trở thành những chủ 
nợ của những người khác mà cho vay, “uœy một 
trả mười”. Ngược lại, Phật giáo không làm từ 
thiện, mà chỉ sống đúng đạo đức nhân bản - 
nhân quả, tự không làm khổ mình, khổ người, 
nên khi thấy ai khổ là thấy nhân quả của họ, 
chứ không phải ta làm khổ họ, mà chính họ đã 
tự làm khổ họ, chúng ta có duyên gặp họ trong 
cảnh khổ, đó là duyên nhân quả của chúng ta 
và với họ, nên mới có sự gặp gỡ như thế này 
thì chúng ta giúp đỡ và an ủi họ, tùy ở nhân 
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quả của họ, chứ chúng ta không làm từ thiện 
như kinh sách phát triển dạy, vì chúng ta 
không làm sao cho họ hết khổ được, tại họ tạo 
ra nhân ác thì họ phải gánh chịu lấy quả khổ. 

Chúng ta không làm từ thiện theo kiểu 
kinh sách phát triển dạy “lờm thiện để mong 
câu được lên Thiên đòng, Cực lạc uà để được 
giòu sơng phú quý, làm uuod, làm quơữn 0.0... 
Chúng ta chỉ biết làm theo đạo đức nhân bản — 
nhân quả làm người mà đức Phật đã dạy: 
“Không làm khổ mình, khổ người, bhổ cả 
ha”. 

Người không hiểu Phật pháp tuyên dương 
“phước huệ song tu”, đó là một sự sai lạc rất 
lớn trong đạo Phật. Có phước hữu lậu thì làm 
sao tu huệ được, huệ là giới luật, là đức hạnh 
của con người và của những bậc thánh tăng. 
Nói đến giới luật đức hạnh những bậc thánh 
tăng, thì chỉ còn ba y một bát đi xin ăn hằng 
ngày thì làm sao gọi là phước hữu lậu được. 
Trong kinh Nguyên Thủy đức Phật đã xác định 
rõ ràng: “Trý tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, 
giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó; trí tuệ làm 
thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh 
tịnh trí tuệ”. 
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Người có phước hữu lậu thì không bao giờ 
có trí tuệ; người có phước hữu lậu thì không 
bao giờ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh; người 
có phước hữu lậu thì không bao giờ được gọi là 
thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ, nghĩa là 
không chứng quả giải thoát, vì chẳng bao giờ 
họ ly dục, ly ác pháp, chẳng ly dục, ly ác pháp 
thì chẳng bao giờ ngăn ác, diệt ác pháp, do đó 
họ tu hành chỉ uổng phí một đời mà thôi. Họ 
đã bị phước hữu lậu xỏ mũi dắt đi. Đây là pháp 
thứ năm, giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp nhập 
Bất Động Tâm và Sơ Thiền như đức Phật đã 
nhắc nhở “Phải hết sức mình nỗ lực, dứt ác 
tu thiện” chứ không thể tu lơ là được, mà 
phải nhiệt tâm, năng nổ từng giây, từng phút 
thì mới có thể ly dục, ly ác pháp. Quý vị nên 
nhớ kỹ những lời dạy này, những lời dạy này 
là những lời tâm huyết của đức Phật vì thương 
tưởng chúng sanh, vì sự khổ đau của chúng 
sanh mà Ngài nhắc nhở. Đừng dựa vào phước 
hữu lậu của kinh sách phát triển mà trở thành 
những chủ nợ của kẻ khác, để rồi đời đời phải 
trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi vĩnh cửu. 

--o000-- 

6- NHỮNG ĐIỀU ĐÃ HỌC CẦN GHI NHỚ 

MÃI KHÔNG QUÊN 
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Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp để 
nhập Bất Động Tâm và Sơ Thiền thì những 
điều đã học phải ghi nhớ mãi không quên. 
Vậy, ghi nhớ mãi không quên những pháp môn 
gì? 

Những pháp môn phải ghi nhớ mãi trong 
tâm không quên đó là: 

1- Có năm pháp tu tập ly dục, ly ác 
pháp. 

2- Có bảy pháp khiến cho Phật pháp 
hưng thịnh. 

3- Có bảy pháp giúp ta ly dục, ly ác 
pháp. 

4-_ Có bảy pháp hằng ngày cần tu. 

Bð- Có sáu pháp cần phải giữ gìn. 

6- Oai nghi của người tu sĩ. 

7-_ Người mới vào đạo cần nên tu tập. 

8- Người mới tu có năm pháp cần nên 
tránh. 

9- Người mới tu có ba đức chánh hạnh 
cần phải thực hiện l1, 


!' Chín pháp trên đây, trong tập tám không ghi đủ xin 
đọc lại những tập sách “Những Lời Gốc Phật Dạy”. 
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Trên đây là những pháp môn đã học, cần 
phải ghi nhớ mãi không quên để thực hiện con 
đường giải thoát của đạo Phật. 

--000-- 

7- TU VỀ TRÍ TUỆ 

Đức Phật dạy: Muốn ly dục, ly ác pháp 
nhập Bất Động Tâm và Sơ Thiền thì phải tu 
về trí tuệ. Vậy tu về trí tuệ là tu như thế nào? 

Trong kinh SONADANDA đã dạy: “Tôn 
giả Gotama, không thể được. Tôn giả 
Gotưmau, trí tuệ được giới hạnh làm cho 
thanh tịnh, giới hạrth được trí tuệ làin cho 
thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy 
có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có 
giới hạnh. Người có giới hạnh, nhất định 
có trí tuệ, người có trí tuệ, nhất định có 
giớt hạnh. Giớt hạnh 0à trí tuệ được xern 
là tối thắng ở trên đời. Tôn giủ Gofdmd, 
cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn 
chân rửa bàn chân cũng uậy”. Ở đoạn kinh 
này đã xác định cho chúng ta thấy tu về trí tuệ 
tức là phải tu về giới luật. Giới luật là đức 
hạnh của tu sĩ và cư sĩ, nếu ta không tu về giới 
luật thì chúng ta không có trí tuệ. Cho nên, lời 


¿2 


dạy “Tư uề trí tuệ”, tức là tu tập về giới luật, 
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tu về giới luật tức là sống đúng đời sống phạm 
hạnh của một vị thánh tăng, sống đúng đời 
sống phạm hạnh của một vị thánh tăng là trí 
tuệ giải thoát của đạo Phật. Như vậy, đức Phật 
mới nhắc nhở chúng ta nhớ đừng quên phải 
chăm lo tu về trí tuệ. 

Tu về trí tuệ không phải là ở chỗ học hỏi 
cho thông suốt tam tạng thánh điển hay có 
nhiều cấp bằng Tiến sĩ mà chỉ là người biết 
sống và giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không 
hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, luôn luôn lúc nào 
cũng thấy sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt. Chính 
người tu sĩ và cư sĩ biết giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh, đó là người trí tuệ, người trí tuệ 
là người biết sống đời sống ly dục, ly ác pháp, 
sống đời sống ly dục, ly ác pháp tức là đã nhập 
Bất Động Tâm. Ngược lại, người có cấp bằng 
cao và thông suốt tam tạng thánh điển mà 
sống phạm giới, phá giới thì người ấy không 
được gọi là người có trí tuệ, theo Phật giáo thì 
người ấy là người vô minh, người không hiểu 
biết chánh kiến. 

Người nhập Sơ Thiền là người sống đúng 
phạm hạnh của một vị tỳ kheo đệ tử của đức 
Phật, người ấy không hề vi phạm một lỗi nhỏ 
nhặt nào trong giới luật, người ấy sống ba y 


-Q5- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


một bát, ngày một bữa đi xin ăn, cuộc sống 
trầm lặng độc cư một mình như nước hồ mùa 
thu, người ấy là người phạm hạnh, bậc Trưởng 
Lão, Thánh Tăng; người ấy là người đức hạnh 
thánh thiện vì đã ly dục ly ác pháp, người ấy 
xứng đáng là thầy của chúng ta, vì đức Phật đã 
xác định: “Giới luật là thầy của các uị tỳ 
kheo?”. Vì thế, người nào sống đúng giới luật là 
thầy của chúng ta dù người đó chỉ là một vị Sa 
Di, một cư sĩ, còn ngược lại dù vị đó là một vị 
tỳ kheo Thượng Tọa, Hòa Thượng có hạ lạp 
cao, có học thức rộng, thông suốt tam tạng 
kinh điển mà giới luật không nghiêm chỉnh thì 
không phải là thầy của chúng ta. 

Như trên đã nói tu về trí tuệ, tức là tu về 
giới luật, tu về giới luật tức là tu về thiền định, 
như vậy tu về thiền định tức là tu về trí tuệ, 
chứ không phải thiền định chăn trâu, kiến 
tánh thành Phật, đốn ngộ tiệm tu, hay là tham 
công án, tham thoại đầu, phình xẹp Minh Sát 
hoặc luyện bùa, niệm chú, tụng kinh, niệm Lục 
Tự Di Đà v.v.. mà có thiền định. 

Từ giới hạnh là trí tuệ, từ trí tuệ là giới 
hạnh, đó là giai đoạn tu tập trí tuệ thứ nhất về 
giới luật của đạo Phật mà tất cả các vị tu sĩ 
Phật giáo, không phân biệt tỳ kheo tăng, ni và 
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cư sĩ, tất cả đều phải lấy giới luật làm thầy, vì 
giới luật là trí tuệ của người tu sĩ Phật giáo. 

Khi tu tập ở giai đoạn thứ hai trí tuệ là 
thiền định, thiển định là trí tuệ, từ trí tuệ là 
thiền định, thiền định là trí tuệ đó là giai 
đoạn tu tập trí tuệ thứ hai về giới, định, tuệ 
của đạo Phật. Trong kinh SONADANDA đức 
Phật đã dạy: “..Vj ấy chứng uà trú Sơ 
Thiên... chứng uà trú đệ Nhị Thiên... đệ 
Tam Thiên.. chứng uà trú đệ Tứ Thiên... 
Này Bà La Môn như uậy lò trí tuệ”. (Trường 
Bộ hình tập T trang 2323). 

Ở đây chúng ta thấy đức Phật đã xác định 
rõ ràng: “giới luật là trí tuệ, là thiên định; 
thiên định là giới luật, là trí tuệ; người có 
trí tuệ nhất định có giới luật, có thiền 
định; người có giới luật nhất định có trí 
tuệ, có thiền định; người có thiên định 
nhất định có giới luật uà có trí tuệ”. Đạo 
Phật tu tập như vậy, nên đức Phật mới nhắc 
nhở chúng ta nhớ đừng quên, phải lo tu về trí 
tuệ. Người nhập Sơ thiền là người sống đúng 
phạm hạnh của một vị tỳ kheo đệ tử của đức 
Phật, người ấy không hề vi phạm một lỗi nhỏ 
nhặt nào trong giới luật. 
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Tu về trí tuệ, tức là tu về giới luật, tu về 
giới luật, tức là tu về thiền định, như vậy tu về 
thiền định, tức là tu về trí tuệ, chứ không phải 
là thứ thiền định Chăn trâu, Kiến tánh thành 
Phật, Đốn ngộ tiệm tu, hay là Tham công án, 
Thoại đầu hoặc luyện bùa, niệm chú, tụng 
kinh, niệm Lục Tự Di Đà, v.v.. mà có thiển 
định. 

Từ đó, chúng ta suy ra, lời dạy trên đây 
của đức Phật, chúng ta biết mình phải tu trí 
tuệ, tức là tu giới luật và Tứ Thánh Định. Tứ 
Thánh Định là trí tuệ của đạo Phật, nếu người 
không nhập được Tứ Thánh Định thì không 
thể gọi là trí tuệ về thiền định. 

Chúng ta học được những điều rất hay về 
trí tuệ của đạo Phật. Mới vào đạo, chúng ta 
học trí tuệ về giới luật. Sau khi trí tuệ về giới 
luật thành tựu, ta làm chủ được tâm ta, tức là 
ta đã ly dục, ly ác pháp, ta đã ly dục, ly ác 
pháp là tâm ta bất động trước các pháp và các 
cảm thọ. 

Khi tâm ta ly dục, ly ác pháp là tâm ta đã 
thanh tịnh, từ đây, ta tiếp tục tu tập trí tuệ về 
thiền định. Sau khi trí tuệ về thiền định thành 
tựu, ta làm chủ được thân ta, tức là ta làm chủ 
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được già, bịnh, chết do ta tịnh chỉ các hành 
trong thân. 

Khi ta thành tựu trí tuệ thiển định xong, 
ta tiếp tục tu tập trí tuệ về Tam Minh. Sau khi 
trí tuệ Tam Minh thành tựu, chúng ta chấm 
dứt nguyên nhân tái sanh luân hồi, tức là ta 
chỉ còn có một đời sống này mà thôi. 

Trong kinh Sonadanda dạy: “Tâm hướng 
đến tri kiến... Này Bà La Môn như uậy là 
trí tuệ” (Trường Bộ hinh tập ÏI trang 223). Đoạn 
kinh này đức Phật dạy: “fœm Minh là trí 
tuệ, trí tuệ là Tơm Minh, người có trí tuệ, 
tức là có Tưm Minh, người có Tam Minh, 
tức là có trí tuệ”. Đây là trí tuệ vô lậu, người 
có trí tuệ này, là người đã đi suốt quảng đường 
của đạo Phật “Sưnh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, uiệc cần làm đã làm, sau đời hiện 
tại bhông có đời sống nào khác nữa” 
(Trường Bộ binh tập l trong hinh Sơ Môn Quả 
trang 155). 

Đây là ba giai đoạn tu tập trí tuệ của đạo 
Phật bằng lộ trình “Giới, Định, Tuệ”, ngoài 
lộ trình này, không bao giờ còn có một lộ trình 
nào khác nữa, để tìm tu có trí tuệ giải thoát. 


see 
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(UAN ÂM THỊ KÍNH 


Cầu hỏi của một cư sĩ tiễn /Bắc 


Hỏi: hũ thưa Thầy! Câu chuyện Quan 
Âm Thị Kính, tuy rằng câu chuyện dân gian, 
nhưng làm ảnh hưởng đến đạo Phật ít nhiều 
bhông tốt. Xin Thầy cho biết sự nhẫn nhục của 
Quan Âm Thị Kính có phải là đạo Phật đã dạy 
như uậy hưy hhông? 

Tu hạnh nhẫn nhục như uậy để thành Bồ 
Tút, rôi thành Phật. Một Bồ Tát, một đúc Phật 
tụ như Uuậy có trí tuệ, có đạo đức hay bhông? 
Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. 

Đáp: Câu chuyện Quan Âm Thị Kính tuy 
là câu chuyện dân gian nhưng ảnh hưởng rất 
lớn đối với Phật giáo. Từ lâu, những tu sĩ và 
tín đồ Phật giáo rất hãnh diện với sự nhẫn 
nhục của vị tu sĩ này, qua lăng kính của kinh 
sách phát triển. Khi hoàn tất đức hạnh nhẫn 
nhục này, cho đến lúc bỏ thân xác, Thị Kính 
thành Bồ Tát Quan Âm. 

Thị Kính là một người phụ nữ Việt Nam, 
có chồng và chồng ly dị vì sự hiểu lầm “sát 
phu”. Ngài buồn cho duyên nghiệp thân phận 
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của mình và nhân tình thế thái, nên giả trai đi 
tu. 

Khi vào chùa xuống tóc xuất gia tu hành, 
Ngài được lòng với một tín nữ Thị Mâu. Thị 
Mầu gian dâm với người khác có thai, khai đổ 
trút cho Ngài là tác giả, Ngài nhẫn nhục làm 
thính trước sự đánh đập chửi rủa, phỉ báng, 
mạ nhục của làng xã và mọi người. VỊ trụ trì 
không cho Ngài ở trong chùa, Ngài phải ra cất 
một cái chòi nhỏ ở ngoài cửa Tam quan chùa. 
Khi Thị Mầu sanh và đem con đến giao cho 
Ngài nuôi, Ngài phải nhẫn nhục ôm con Thị 
Mầu nuôi nấng từ sơ sinh cho đến lớn khôn, 
chịu biết bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn và sự 
chửi rủa của những người khác, nhưng Ngài 
vẫn kiên gan, nhẫn nhục, chẳng hề than thở 
cùng ai với một lời nào cả, là một phụ nữ, Ngài 
chăm nom cháu bé rất là chu đáo. 

Đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, 
người ta mới phát giác ra. Ngài là nữ nhi cải 
nam trang. 

Qua sự nhẫn nhục vĩ đại này, mọi người 
tôn xưng Ngài là Bồ Tát Quan Âm hay là Phật 
Bà Quan Âm. 

Câu chuyện dân gian này, cũng giống như 
một câu chuyện trong kinh sách phát triển, có 
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nêu ra câu chuyện nhẫn nhục ba la mật như 
sau: “Có một ông lão đến xin uị Hòa Thượng 
trụ trì dang cai quản trong một ngôi chùa có 
bhoảng trên năm trăm (500) Tăng chúng tu 
học. 


Vị Hòa Thượng này được xem là một UỊ 
đã chứng quả A La Hán, Ngòi chấp nhận cho 
ông lão uàòo ở tu học. Sưu một thời gian tu tập, 
Ngài muốn thử chúng Tăng uà ông lão, di là 
người tu hành đã đạt được hạnh nhẫn nhục ba 
la mật. 

Nửa đêm, chúng Tăng đều yên giấc, Ngài 
lén lấy một cái chén ngọc quý nhất trong chùa 
uà đập bể. 

Sóng hôm sau, Ngùi họp chúng Tăng lại, 
hỏi từng người một uò cố ý hỏi ông lão người 
mới uùào tu sưu cùng. Tốt cả năm trăm chúng 
Tăng được hỏi đều bảo rằng: “Chúng con 
bhông có đập bể. 

Hòa Thượng quay lại hỏi ông lão mới uào 
xin tu tập: “Ông có đệp bể chén ngọc trong 
chùa bhông?” 

Ông lão làm thỉnh không đáp, Hòa 
Thượng lại bảo: “Chắc Ông đập bể chén ngọc 


-102- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


quý của chùa phải bhông?”. Ông uẫn làm thỉnh 
bhông đáp. 

Mọi người đều nhìn ông nghi ngờ, ông lão 
Uuẫn một mực làm thinh uò mặt nhìn xuống. 

Hôm đó, có tất cả năm trăm Tăng chúng 
Uuò các cư sĩ ở quanh uùng đến dự họp, mọi 
người đều cho rằng chính ông lão đã đệp bể. 

Trước bao nhiêu đôi mốt nhìn ông uò lộ 
Uuẻ bhi dễ, ngụ ý trách ông đệp bể mà bhông 
can đảm dứm nhận chịu, thật là hèn nhót, ông 
lão đã nhận ra uò biết rất rõ sự bhinh bì này, 
nhưng ông uẫn một mực điềm tĩnh làm thinh. 

Vị Hoà Thượng tức giận la hét uà chỉ tay 
điểm mặt ông: “Ông đã đập bể chén ngọc quý 
cảa chùa mà hông dám thú tội là một người 
hèn hạ, một người đúng bhính bỉ, ông có biết 
hay bhông?”. 

Ông lão uẫn làm thỉnh như bhông có 
chuyện gì xảy ra cả. Hòa Thượng càng tức giận 
hơn, Ngài bảo: “Từ đây tôi phạt ông phỏi lên 
rùng đốn củi uà xay lúa nấu cơm cho năm 
trăm Từng chúng ăn”. 

Ông lão uẫn an nhiên, uui uẻ chấp nhận 
Uò thui thủi một mình, chấp hành công uiệc 
nặng nhọc này, mà bhông hề có một tiếng bêu 
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ca thơn oán. Suốt mười mấy năm trời lao tác 
nặng nhọc, ông chẳng hề mở miệng than trách 
một điều gì cả. Cuối cùng, ngày uiên tịch sắp 
đến, ông báo trước chúng Tùng biết: “Đức Phật 
D¡ Đà sẽ đem tòa sen đến rước linh hồn ông uêề 
Cực lạc”. 

Sau bhi ông lão tịch, bây giờ Uị Hòa 
Thượng trụ trì mới báo cho chúng Tăng biết 
chính Hòa Thượng là người đã đập chén ngọc 
quý đó để thử thách chúng Tăng, xem di là 
người đã tu hạnh nhẫn nhục bq la mật có bết 
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quả”. 

Câu chuyện hàm oan này, cũng giống như 
câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Ông lão chịu 
hàm oan đã thành Phật trong kinh sách phát 
triển. Thì câu chuyện Quan Âm Thị Kính cũng 
từ hạnh nhẫn nhục trong kinh sách đó được 
triển khai ra, để nhằm dựng lên một đức hạnh 
nhẫn nhục cao quý tuyệt vời mà khó có người 
thực hiện được, chứ trong dân gian làm gì có 
người bịa chuyện ra như vậy được, chỉ có các 
nhà sư của kinh sách phát triển bịa chuyện 
nhẫn nhục ba la mật này, nói lên sự tuyệt vời, 
cao cả của Phật giáo phát triển mà thôi. 

Xét qua hai câu chuyện nhẫn nhục ba la 
mật trên của kinh sách phát triển (nhẫn nhục 
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ba la mật) thì không đúng đường lối tu hành 
đạo đức của đạo Phật. 

Như quý vị đã biết, đạo Phật xây dựng 
tôn giáo của mình trên một nền tảng đạo đức 
nhân bản - nhân quả. Đạo đức nhân quả là 
một thứ đạo đức nhân bản, tự không làm khổ 
mình, khổ người. Thế mà hai câu chuyện trên, 
lại sử dụng một thứ đạo đức anh hùng phi đạo 
đức, anh hùng làm khổ mình, khổ người. Đối 
với đạo Phật không chấp nhận đạo đức quân tử 
này, quân tử một cá nhân mà làm khổ biết bao 
nhiêu người, đạo đức này xem thì thiện, nhưng 
toàn là ác pháp, khiến cho bao nhiêu người tạo 
tội lỗi. 

Trong Luận Bảo Vương Tam muội, các 
nhà kinh sách phát triển rất ưng ý câu này: 
“Oan ức không cân biện bạch, uì biện 
bạch nhân quủd chưa xở”. Các nhà kinh sách 
phát triển không hiểu luật nhân quả, họ hiểu 
luật nhân quả như luật định mệnh (số mệnh, 
định mệnh), vì thế, nên khi bị oan ức một điều 
gì, họ nghĩ ngay kiếp trước họ đã tạo nhân oan 
ức cho ai, nên hiện giờ phải trả quả oan ức đó, 
nếu minh oan, nói rõ ra cho mọi người biết thì 
nhân quả kiếp trước không trả được “oì biện 
bạch nhân quả chưa xử”. 
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Luật nhân quả không phải là định luật số 
mệnh, luật nhân quả di chuyển liên tục, luôn 
luôn thay đổi theo hành động nhân quả thiện 
ác của nó, quả của luật nhân quả trong quá 
khứ không cố định, nó cũng luôn luôn chuyển 
biến theo hành động nhân quả trong hiện tại. 

Ví dụ: Ta đi đường thấy một gói bạc của 
ai làm rớt, ta lượm đem đến trụ sở Công An 
nhờ họ tìm người chủ trả lại, nhưng giữa đường 
chưa đến trụ sở Công An, người ta đã thấy 
mình mang gói bạc, họ xúm lại bắt trói mình 
và dẫn đến Công An. Nếu các nhà kinh sách 
phát triển thì làm thinh để xả nhân quả, xả 
nhân quả kiểu đó tức là tạo nhân quả ác thêm 
cho những người khác, nghĩa là làm khổ mình, 
khổ người, rõ ràng ở trong ác pháp mà không 
biết. Người tu theo pháp môn của kinh sách 
phát triển không có trí tuệ giải thoát, hay gọi 
là tri kiến giải thoát, còn gọi là trí tuệ nhân 
quả, do không biết nên tu hạnh nhẫn nhục ba 
la mật như vậy, đã không giải thoát mà còn 
mở cửa địa ngục cho mình, cho người bước vào. 
Thay vì quý vị tu theo đạo giải thoát, nhưng lại 
tu theo đạo anh hùng phi đạo đức. Đó là một 
câu trong kinh sách luận phát triển, chứng 
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minh rất cụ thể, một loại kinh phi đạo đức, phi 
nhân quả. 

Hai câu chuyện trên, Quan Âm Thị Kính 
và Ông lão tu hạnh nhẫn nhục ba la mật, lại 
làm khổ mình, khổ người, tu như vậy, có đúng 
là hạnh nhẫn nhục của đạo Phật hay không? 

Không, tu như vậy hoàn toàn không đúng 
đường lối tu hành của đạo Phật. Đạo Phật dạy: 
“Ngăn ác, diệt ác phúớp, sanh thiện, tăng 
trưởng thiện pháp”. Tu nhẫn nhục ba la mật 
là đi ngược lại giáo pháp của đạo Phật “Ngăn 
thiện, diệt thiện phúớp, sanh ác, tăng 
trưởng ác pháp” Lời chúng tôi nói quý vị 
đừng vội tin mà hãy suy ngẫm tư duy, rồi quý 
vị sẽ thấy rõ lời nói của chúng tôi không sai. 

Đạo Phật còn gọi là đạo trí tuệ, vậy hành 
động nhẫn nhục ba la mật đó, có trí tuệ hay 
không? 

Thưa quý vị: Không! Hạnh nhẫn nhục của 
đạo Phật là nhẫn nhục trong trí tuệ nhân quả, 
chứ không phải nhẫn nhục vô nhân quả, vô 
đạo đức như nhẫn nhục của kinh sách phát 
triển, nhẫn nhục một cách tiêu cực, yếm thế, 
nhẫn nhục để tự làm khổ mình, khổ người thì 
có ích lợi gì cho mình, cho người đâu? Chỉ được 
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tiếng khen suông “quân tử” hay là “anh 
hùng cá nhân”. 

Đối với đạo Phật không chấp nhận 
những hạng người quân tử và anh hùng cá 
nhân như vậy. Vì những người quân tử và anh 
hùng cá nhân này đã tự làm khổ mình, khổ 
người khác và còn tạo duyên nhân ác cho kẻ 
khác. Người đời không hiểu, ca ngợi, khen 
tặng, tưởng đó là những hành động cao 
thượng, chứ không ngờ, đó là những hành 
động vô đạo đức, phi đạo đức nhân bản làm 
người. 

Nhẫn nhục để được thành Bồ Tát, thành 
Phật mà tạo duyên cho kẻ khác làm ác, tạo sự 
đau khổ cho người khác, cho mình, thế gọi là 
tâm từ bi, nhẫn nhục ba la mật, như vậy có 
đúng không? 

Không! Không! Một ngàn lần không, đạo 
Phật không có dạy những hành động phi đạo 
đức như vậy. 

Làng, xã vì không biết trắng đen như thế 
nào nên mới mắng chửi, mạ nhục và đánh đập 
Thị Kính, Thị Kính ngậm miệng chẳng hề 
than oán một lời, mặc cho kẻ khác mắng chửi 
mạ nhục, mặc cho họ đánh đập lần ngang lằn 
dọc, Ngài vẫn một mực làm thinh một cách 
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gan dạ và anh hùng, sự nhẫn nhục đó đã làm 
cho bao nhiêu người tức giận, tạo ra vô số 
hành động ác. Sự nhẫn nhục như vậy, theo đạo 
Phật có đúng không? Như chúng tôi đã trả lời 
ở trên, không bao giờ đúng được. 

Để xác quyết một lần nữa, chúng tôi đã 
nói, đạo Phật không chấp nhận những điều 
nhẫn nhục này, vì nhẫn nhục như vậy là tiêu 
cực, yếm thế, vô trí tuệ đã hại mình, hại người. 

Khi giặc Hầu Nhân Bảo bao vây vào công 
thành, vua Lương Võ Đế nghĩ mình đã từng có 
công với đạo Phật, ông đã cho xây bảy mươi 
hai cảnh chùa và độ biết bao nhiêu Tăng chúng 
tu hành, do tin ở những công đức này mà kinh 
sách phát triển đã dạy ai làm những công đức 
như vậy, sẽ được phước báo vô lượng và người 
nào tu hạnh nhẫn nhục ba la mật sẽ có công 
đức rất lớn, có chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ, 
nên vua và các quan tụng kinh, niệm Phật 
cúng bái, cầu khẩn, thì chắc chắn chư Phật và 
chư Bồ Tát cùng với những công đức tu hành 
của chúng Tăng hợp lại thành một sức mạnh 
vô lượng và sẽ đẩy lùi giặc. 

Lòng tin mê muội, mờ ám của vua quan 
nhà Lương đã bị kinh sách phát triển lừa đảo 
mà không biết, cứ tin theo lời dạy trong kinh 
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sách phát triển, chư Phật và chư Bồ Tát sẽ 
đuổi giặc, nên không lo chiến đấu. Vua và các 
quan cứ lo gõ mõ, tụng kinh câu chư Phật gia 
hộ, cho giặc lui quân. Không ngờ thành vỡ giặc 
bắt vua quan nhà Lương giết sạch. 

Vua quan nhà Lương đã bị Phật giáo phát 
triển lường gạt dạy: “nếu ơi cúng dường trơi 
Tăng, cất chùa, xây tháp độ chúng Tăng 
tu học thì công đức ấy uô lượng, bhông thể 
nghĩ bàn, nhờ công đức đó, có thể chuyển 
nghiệp giải thoát khỏi cảnh khổ đau 0uà 
luôn luôn sẽ được Tam Bảo gia hộ, tai qua 
nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, giặc giã bệnh 
bhổ đều chấm dứt”. 

Lúc bị vây thành, sao chư Phật và công 
đức của chúng Tăng không hợp lại để cứu vua 
Lương Võ Đế thoát cảnh giặc bắt giết (như đã 
cứu bà Thanh Đề trong địa ngục A Tỳ vậy)? 

Thời đức Phật còn tại thế, vua Bình Sa 
Vương là một vị vua cư sĩ rất sùng tín đạo 
Phật nhất, ông đã cất tịnh xá Trúc Lâm cúng 
dường cho đức Phật và chư Thánh Tăng. Hằng 
năm, ba tháng an cư kiết hạ ông đã cúng 
dường trai phạn đầy đủ Phật và một ngàn hai 
trăm năm chục vị tỳ kheo. Công đức cúng 
đường ấy đâu phải nhỏ, thế sao ông bị A- Xà 
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Thế cướp ngôi, cầm tù và bỏ đói cho đến chết. 
Phật và chư Thánh Tăng lúc bấy giờ là những 
bậc tu chứng đạo mà còn cứu không được, 
huống là bây giờ đức Phật và chư Thánh Tăng 
đều nhập diệt hết. 

Bởi vì luật nhân quả rất công bằng và 
công lý, nếu ai làm ác thì phải thọ tội không 
có một đức Phật, một đức thánh tăng nào giải 
cứu họ được, trừ ra, chỉ có chính kẻ làm ác đó, 
phải tự cứu mình, bằng những hành động 
thiện thì mới thoát khổ. 

Vua Bình Sa Vương đã tạo nhân quả ác 
trong quá khứ thì hiện giờ ông phải thọ quả 
khổ bị giặc cướp nước và giết chết, không thể 
lấy sự cúng dường (hối lộ) của ông mà đức Phật 
và chư thánh tăng cứu ông được. 

Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên 
nên tảng của luật nhận quả, nên không cứu độ 
ai hết. Cho nên, đức Phật chỉ có dạy cho mọi 
người phải nhìn thấu suốt lý và luật của nhân 
quả, để tránh làm những điều ác, thường làm 
những điều thiện, chính là để không làm khổ 
mình, khổ người; không làm khổ mình, khổ 
người là để vượt thoát ra cảnh khổ của chính 
mình; vượt thoát ra cảnh khổ của chính mình 
là đã thông suốt lý duyên hợp của nhân quả; 
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thông suốt lý duyên hợp của nhân quả, tức là 
quét sạch màn vô minh, quét sạch màn vô 
minh, tức là tri kiến giải thoát. Người có tri 
kiến giải thoát là người thoát khổ trong kiếp 
sống làm người, tức là làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết. Muốn được vậy, hành giả phải tu 
tập giới, định, tuệ. Tu tập giới, định, tuệ thì 
phải tự lực mình, chứ không nhờ tha lực ai 
được cả. 

Xét lại trường hợp vua Bình Sa Vương và 
vua Lương Võ Đế, ta thấy rõ đạo Phật là một 
tôn giáo rất công bằng và công lý, không vì 
người khác cúng dường mình, dù cúng dường 
của cải, chất như núi như non mà cứu khổ họ 
hoặc giải nguy cho họ. Họ làm ác, làm khổ 
người khác thì họ phải chịu thọ tội khổ bằng 
những hành vi của chính họ đã làm. 

Xưa, dòng họ Thích Ca đã làm điều ác 
phải thọ lấy sự tru di của vua Lưu Ly Vương, 
đức Phật và chư thánh tăng đều biết và thấu 
suốt lý nhân quả, nhưng đức Phật và thánh 
chúng không giải cứu, chỉ có ông Mục Kiền 
Liên, ông không thể làm ngơ được, nên dùng 
thần thông cứu dòng họ Thích Ca, nhưng hoài 
công vô ích, chỉ còn một bát máu mà thôi. 
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Đấy là luật nhân quả rất công bằng và 
công lý dù là dòng họ của đức Phật, đức Phật 
cũng không cứu được. Bởi thế, kẻ nào tin theo 
giáo lý phát triển là đã tự giết mình như vua 
Lương Võ Đế, là phi đạo đức như Quan Âm Thị 
Kính và Mục Liên Thanh Đề. Đó là những 
hành động đi ngược lại đạo đức nhân bản và 
giáo lý của đạo Phật. 

Cho nên, câu chuyện Quan Âm Thị Kính 
và Mục Liên Thanh Đề là những câu chuyện 
bịa đặt của các nhà phát triển để lừa đảo tín 
đồ, tạo cảnh mê tín báo hiếu và anh hùng 
nhẫn nhục ba la mật phi đạo đức, để họ thọ 
dụng của mồ hôi, nước mắt của đàn na thí chủ 
mà không ai biết. 

Vì thế, ngày lễ Vu Lan là ngày Phật tử 
phải hao tốn tiền của rất nhiều, chỉ vì lòng báo 
hiếu, nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của 
mẹ cha, nhưng báo hiếu theo kiểu của kinh 
sách phát triển đã dạy thì việc làm đó là một 
sự thiếu hiểu biết, mê tín, dị đoan, lạc hậu, phi 
đạo đức, nên không ích lợi thiết thực cụ thể 
cho mình và cho những người thân quá vãng. 
Hiện giờ tục lệ này, đã trở thành một truyền 
thống của dân tộc Việt Nam rất là khó bỏ. 
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Chuyện vua Lương Võ Đế và các quan đặt 
trọn niềm tin ở sự cứu độ của Phật và chư 
Hiền Thánh Tăng trong kinh sách phát triển, 
nên chết một cách oan uống, thật là đáng 
thương và cũng đáng chê trách, thật là tin 
tưởng một cách mù quáng, thiếu hiểu biết. 
Trên đời này không có sự gia hộ và cứu độ của 
ai cả, nếu những ai tin rằng có sự cứu độ và 
gia hộ đó là bị lừa đảo. 

Người tu theo đạo Phật mà không hiểu 
đạo Phật, không rõ đạo đức của đạo Phật, thì 
làm sao tu hành theo đạo Phật cho đúng được? 
Nếu hiểu không đúng đạo Phật thì đi tu uống 
cả cuộc đời mà chẳng ích lợi cho mình và cho 
người khác. 

Hầu hết các nhà nghiên cứu Phật giáo, 
chỉ dựa theo ngôn thuyết kinh điển phát triển 
mà giảng thuyết ra, thường dùng những từ lý 
luận, mơ hồ, trừu tượng, viễn vông mà không 
chịu nghiên cứu đạo đức của đạo Phật. Một đạo 
đức rất thực tế và cụ thể, giúp cho loài người 
thoát khổ. 

Thế mà hiện giờ, có người nào thử hỏi các 
nhà Phật học phát triển: “Đạo đức của đạo 
Phật là gì?”. Thì họ đều ngớ ngẩn, ngẩn ngơ 
chẳng biết đâu mà trả lời. Chỉ vì Đại Thừa 
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Giáo đã dạy cho họ những điều mê tín, phi đạo 
đức, vì thế không bao giờ giáo lý phát triển có 
đạo đức để dạy. 

Giáo lý này chỉ còn biết hù dọa mọi người 
bằng sự mê tín cảnh giới “Địa ngục”. Khi một 
người làm ác, chết đọa xuống địa ngục bị hành 
hạ mọi thứ cực hình, giống như trong những 
câu chuyện Hồi Dương Nhân Quả của văn học 
Trung Quốc đã từng ghi chép thành sách do 
các nhà văn giàu tưởng tượng. Trong kinh sách 
phát triển, có những loại kinh mê tín như: Hồi 
Dương Nhân Quả, Kinh Nhân Quả Luân Hồi, 
Những Gương Nhân Quả Luân Hồi v.v.. 

Thường, người ta chỉ nghĩ tưởng và hiểu 
biết đạo Phật là một tôn giáo có những pháp 
môn cao siêu huyền diệu hơn các tôn giáo khác 
trên hành tỉnh này. Ngay cả thiền sư Vạn 
Hạnh một vị Cao Tăng Việt Nam mà còn 
chẳng biết đạo đức của đạo Phật như thế nào, 
nên Ngài phải lấy ba tôn giáo lớn hiện có mặt 
tại Trung Quốc và Việt Nam như: Nho giáo, 
Lão giáo, Phật giáo hợp lại: “Vạn Hạnh dung 
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tưm tê”. 

1- Nói về đạo đức làm người, Ngài lấy 
đạo đức Khổng giáo (Nho Giáo) làm chuẩn, 
mốc thứ nhất. 
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2-_ Nói về sự thoát ly, yếm thế trần gian, 
thế tục, để được sống tự tại thung dung, ích kỷ 
cá nhân, Ngài lấy Lão giáo (Tiên Đạo) làm 
chuẩn, mốc thứ hai. 

3- Nói về cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới 
siêu thoát huyền diệu, Phật Tánh, Chơn Như, 
Ngài lấy Phật giáo làm chuẩn, mốc thứ ba. Đó 
là lối dung hợp, lấy đạo đức của các tôn giáo 
khác làm đạo đức cho tôn giáo của mình. 
Chính vì giáo lý phát triển đã che khuất và 
làm mất đạo đức của đạo Phật, nên chính 
Thiền Sư Vạn Hạnh Ngài cũng không biết đạo 
đức làm người của đạo Phật là gì? 

Trong cuốn Thiền Lâm Bảo Huấn của các 
Thiền Sư Trung Hoa, thường khuyên dạy chúng 
Tăng đạo đức làm người bằng đạo đức của Nho 
giáo. Kinh sách Thiền Tông và kinh sách phát 
triển không thấy có dạy đạo đức làm người. 

Người ta đâu biết rằng, Phật giáo có một 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả cho con 
người tuyệt vời. Phật giáo ra đời vì kiếp sống 
của con người quá khổ đau, sanh, già, bệnh, 
chết. Sanh là một nỗi khổ đau nhất của con 
người, nếu không có một đạo đức giúp cho con 
người thì con người sẽ tự làm khổ cho nhau, 
muôn đời muôn kiếp, không bao giờ dứt. 
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Vì giải quyết sự khổ đau của con người, 
nên Phật giáo phải xây dựng tôn giáo của 
mình trên một nền tảng đạo đức nhân bản — 
nhân quả tự không làm khổ mình, khổ người. 
Giúp cho mọi người đến với đạo Phật là đến 
với sự giải tỏa khổ đau của kiếp làm người, 
ngay khi không làm khổ mình, khổ người là có 
sự giải thoát liên, không phải có thời gian. Vì 
thế đức Phật dạy: “Phớp Ta không có thời 
gian đến để mà thấy”. 

Đứng trên nền tảng đạo đức nhân bản — 
nhân quả vô giai cấp này, nên việc xử lý rất 
bình đẳng và công bằng, dù cho một nhà vua 
có quyền uy thế lực, nhưng khi làm tội ác, tức 
là làm khổ người thì phải trả quả khổ đó, 
không thể dùng quyển uy thế lực mà tránh 
khỏi được, cũng như một nhà giàu có nhất trần 
gian này mà đã làm tội ác, tức là làm khổ 
người khác, khổ tất cả chúng sanh thì chẳng 
chạy trốn đâu khỏi, đều phải thọ lấy quả khổ, 
dù tiên của có đem hối lộ, lo lót bao nhiêu cho 
các bậc Vạn Năng, Thần, Thánh, Tiên, chư 
Phật, chư Bồ Tát cũng chẳng giải cứu được ai. 

Đó là một nền đạo đức công bằng và công 
lý nhất trên thế gian này, người cầm cán cân 
công lý này, không sợ sai sót một ly hào nào 
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cả. Ai làm ác thì phải chịu khổ thọ tai ương, 
bệnh tật v.v.., ai làm lành thì hưởng được 
phước báo, phiền não tật bệnh tiêu trừ, tai qua, 
nạn khỏi v.v.. mà chẳng cần cầu khẩn ai cứu 
giúp cả. 

Chuyện nhẫn nhục của Quan Âm Thị 
Kính và ông lão tu hành đều là sự nhẫn nhục 
thiếu trí tuệ nhân quả, tự làm khổ mình và 
còn tạo nhân duyên bất thiện cho những người 
khác làm ác, đó là phản lại giáo lý và đạo đức 
của đạo Phật. 

Kẻ làm ác như Thị Mầu thì lại phây phây 
không có khổ đau chút nào. Như vậy trái với 
luật nhân quả quá rõ ràng. Luật nhân quả bao 
giờ cũng đi đôi với trí tuệ (tri kiến giải thoát), 
kinh sách phát triển dạy người tu nhẫn nhục 
như vậy, tức là dạy người tu như cây đá, chẳng 
có tri kiến giải thoát chút nào. 

Nếu Thị Kính là người tu theo đạo Phật 
có đây đủ đạo đức nhân bản — nhân quả tự 
không làm khổ mình, khổ người, thì sự kiện 
không xảy ra, Ngài dùng trí tuệ nhân quả giải 
quyết để không làm khổ mình, khổ người khác, 
Ngài không khổ và mọi người cũng không khổ, 
chỉ có kẻ làm ác như Thị Mầu là phải thọ lãnh 
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quả khổ. Có như vậy, mới đúng nghĩa đạo đức 
nhân bản - nhân quả. 

Ông lão tu hành kia cũng vậy, không có 
trí tuệ nhân quả, nên dùng hạnh nhẫn nhục ba 
la mật làm thinh, không thốt ra lời nói để 
vạch trần tội ác của kẻ ác tâm vu khống người 
khác. 

Thị Kính và ông lão vẫn giữ một mực làm 
thinh, có nghĩa là không chấp nhận mà chấp 
nhận hành động như vậy, đã khiến cho mọi 
người tức giận (ác pháp) chửi mắng, mạ nhục, 
xỉ vả, đánh đập (ác pháp) và mình đang chịu 
đựng sự mạ nhục và sự hành hạ đau khổ cả 
thân và tâm (ác pháp). 

Mặc dù chúng ta cho rằng nhân đời trước 
thì đời nay ta phải trả và chịu đựng sự trả quả 
đó. Nếu ta lý luận và tư duy nhân quả như vậy 
là không đúng, luật nhân quả không phải là 
luật định mệnh, luật nhân quả được chuyển 
hoá bằng trí tuệ để không làm khổ mình, khổ 
người. Vì thế đạo Phật lấy tiêu chuẩn thiện 
của luật nhân quả để giải thoát đời sống con 
người, bằng trí tuệ, do đó đạo Phật còn gọi là 
đạo “TRÍ TUỆ”. 

Muốn thoát ra cảnh khổ của cuộc đời thì 
hành giả phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả 


-119- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


và giải quyết bằng trí tuệ nhân quả thì cuộc 
đời này mới trở thành Thiên đàng, Cực lạc. 

Nếu chúng ta sống đúng đạo đức nhân 
bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ 
người thì Thiên đàng và Cực lạc đâu cần phải 
tìm nơi đâu xa và có cần gì phải tu tập cho phí 
sức. Vì Cực lạc, Thiên đàng không có thật, mà 
cỡ có thật thì cũng chẳng có ích lợi gì cho con 
người? CõI Cực lạc, Thiên đàng chỉ là một cõi 
ảo mộng tưởng tượng mà thôi. Cực lạc, Thiên 
đàng chỉ có với những người có trí tuệ nhân 
bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh. 

Người nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả và 
giải quyết mọi sự việc với trí tuệ nhân quả thì 
chỉ dùng một lời nói rất tâm thường không 
quân tử, không anh hùng gì cả, chỉ cần biết 
không làm khổ mình, khổ người là đủ, như Thị 
Kính chỉ cần nói: “Tôi là phụ nữ”, thì ngay 
đó đã chuyển được nhân quả khổ cho mình và 
không tạo duyên nhân quả ác cho người. Ngài 
muốn làm người quân tử, người anh hùng nên 
tu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Vì thế, Ngài 
phải chịu khổ suốt mười mấy năm trời và cũng 
tạo duyên cho mọi người làm ác. Đối với đạo 
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Phật, những hạnh nhẫn nhục này là phi đạo 
đức nhân quả. 

Ông lão tu hành kia cũng vậy, chỉ một lời 
nói tầm thường mà đã chuyển được nhân quả 
khổ của mình và không tạo duyên cho mọi 
người làm ác: “Bạch Hòa Thượng, xin Hoà 
Thượng xét kỹ, đừng để oan ức cho bẻ 
khác uùàò đừng tạo nhân ác cho rnình”. Câu 
nói tuy đơn giản, nhưng lại nhắc khéo nhân 
quả cho Hòa Thượng. Nếu là một người sống có 
đạo đức nhân quả thì Hòa Thượng sẽ giật 
mình trước lời nói của ông lão. 

Luật nhân quả sẽ không tha một kẻ nào, 
dù người đó tu đã thành Phật và chứng quả A 
La Hán như vị Hòa Thượng đó mà dùng pháp 
ác để thử thách đệ tử thì vẫn phải thọ quả. 
Làm những điều ác bằng cách gọi là “thõng 
tay uào chợ, tự tại uô ngại” như Thiền Đông 
Độ, rượu thịt bê bối như Tế Điên Hoà Thượng 
cũng vẫn phải bị trừng trị do luật nhân quả. 
Đừng nghĩ rằng, tôi đã tu xong thì làm gì cũng 
không có tội, hiểu như vậy là không hiểu đạo 
đức nhân quả; hiểu như vậy là không hiểu đạo 
Phật, vì những người tu sĩ đạo Phật đều có oai 
nghi tế hạnh, tức là Sa Môn hạnh của người tu 
sĩ hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn, đó là kết 
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quả giải thoát của những người quyết tâm đi 
tìm chân lí mà Phật dạy những hành động 
sống đúng phạm hạnh gọi là Sa Môn Quả tức 
là kết quả của những người tu theo Phật giáo. 

Người tu xong luôn luôn sống bằng trí tuệ 
nhân quả, thể hiện một gương hạnh đạo đức, 
không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, 
do đó đức Phật gọi trí tuệ. Trí tuệ đó được gọi 
là tri kiến giải thoát. 

Xét qua câu chuyện Quan Âm Thị Kính và 
ông lão tu hành là những người thiếu trí tuệ 
đạo đức nhân quả, tức là không có trí tuệ tri 
kiến giải thoát cho mình cho người, như vậy, 
hạnh nhẫn nhục ba la mật đó là phi đạo đức, 
là không phải của đạo Phật dạy, chỉ là một 
đạo đức quân tử Nho giáo, một anh hùng cá 
nhân mà thôi. Những đạo đức đó thường làm 
khổ mình, khổ người, nhưng lại được những 
người thiếu hiểu biết ca ngợi tán thán. 

Đạo Phật là một tôn giáo không nêu cao 
gương anh hùng cá nhân, mà chỉ biết giữ gìn 
đạo đức nhân bản —- nhân quả tự không làm 
khổ mình, khổ người. Quan Âm Thị Kính và 
ông lão tu hành đã chứng tỏ mình là anh hùng 
nhẫn nhục ba la mật, anh hùng cá nhân làm 
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khổ mình, khổ người. Đã làm khổ mình, khổ 
người thì làm sao gọi là giải thoát được. 

Đạo Phật chỉ biết dùng trí tuệ nhân bản - 
nhân quả tự không làm khổ mình, khổ người 
và khổ cả hai để được giải thoát khổ đau của 
kiếp sống làm người. Như vậy, chúng ta đã 
biết luật nhân quả là có sự chuyển hoá và thay 
đổi rõ ràng, từ nhân thiện chuyển hóa được 
quả ác ngay liền chứ không phải đợi có thời 
gian. Người có trí tuệ nhân quả thì chuyển hoá 
được luật nhân quả, hay nói một cách khác là 
làm chủ nhân quả hoặc nói một cách khác nữa 
là làm chủ sanh, già, bệnh, chết, tức là giải 
thoát mọi sự đau khổ của kiếp người. 

Ví dụ: Chúng ta bệnh nhức đầu là do 
thiếu trí tuệ, tạo ra nguyên nhân bệnh nhức 
đầu như: đi mưa, đi nắng không đội nón, mũ, 
dù, v.v.. hoặc tắm khi mô hôi đang ra. Đó là 
những nguyên nhân để sanh ra bệnh cảm nhức 
đầu. 

Nếu chúng ta có trí tuệ, khi đi ngoài 
đường gặp mưa thì che dù, mặc áo mưa hoặc ởi 
nắng thì che ô, đội nón, mô hôi đang ra thì 
không nên tắm, biết phòng ngừa và ngăn chặn 
như vậy thì làm sao bị bệnh cảm nhức đầu, đó 
là trí tuệ biết phòng ngừa không gieo nhân 
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bệnh tật đau khổ thì làm sao có quả bệnh tật 
khổ đau. 


Ví dụ: Ta bị bệnh ruột thừa đau như sắp 
chết mà cứ bảo rằng: “đó lờ nhân quả đời 
trước ta đã gieo, thôi đành nhẫn chịu đau để 
trả quả”. Nếu thiếu hiểu biết nhân quả mà 
luận theo lý nhân quả của của kinh sách phát 
triển là để trả quả như thế này, thì chúng ta 
sẽ là người vô trí tuệ, dại dột, vô minh thì phải 
đành chịu đau khổ và mạng vong. Nếu ta là 
người có trí tuệ, ta biết nhân quả là chuyển 
hóa được, do đó ta đi đến bệnh viện mổ ruột 
thừa là chúng ta sẽ hết đau nhức và bệnh lành, 
không bị tử vong oan uống. Đó là trí tuệ 
chuyển hoá nhân quả, do biết như vậy, nên 
chúng ta không có khổ đau tức là giải thoát. 

Bởi sự giải thoát của đạo Phật, rất đơn 
giản, chứ không như người ta dựa theo kinh 
sách phát triển và thiển Đông Độ, nghĩ rằng 
sự giải thoát của đạo Phật rất là cao siêu, 
huyền bí, cần phải có một sức thiền định sâu 
mầu và một trí tuệ siêu việt. 

Nếu Thị Kính chỉ cần biết sự giải thoát 
của đạo Phật trong đời sống hằng ngày, không 
có gì cao siêu, huyển bí, rất gần gũi sự sống 
của con người, đơn giản, cụ thể, thiết thực v.v.. 


sÍ24: 
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Như lời chúng tôi thường nhắc nhở: “Sống là 
tu, tu lò sống”. Ai hiểu biết đạo Phật được như 
vậy là giải thoát ngay liền. 

Thị Kính hiểu đạo Phật qua lăng kính 
giáo pháp của kinh sách phát triển, nên tu 
hạnh nhẫn nhục ba la mật, để rồi chịu một 
hàm oan cho đến ngày cuối cùng của đời mình. 

Ngài được mọi người tán thán ca ngợi và 
tôn xưng Ngài là Phật Bà Quan Âm, tức là tán 
thán một anh hùng cá nhân, chứ không phải 
tán thán ca ngợi một người có đạo đức nhân 
bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ 
người. 

Khi Ngài chết rồi thì sự ca ngợi tán thán 
đó, đối với Ngài không còn có nghĩa lý gì cả. 
Cũng ví như một người đã chết, khen họ cũng 
không mừng, chê họ cũng không buồn, chửi họ 
cũng không giận, dù tôn xưng họ là gì, họ cũng 
chẳng ham và cũng chẳng biết. Thị Kính có 
thành Phật hay không thành Phật là do ở chỗ 
tu hành giải thoát hay không giải thoát, nhưng 
Thị Kính đã tự làm khổ mình và còn làm khổ 
người khác, đối với đạo Phật Thị Kính là người 
chưa giải thoát, tu hạnh nhẫn nhục đó chưa 
xứng đáng làm Phật, đi sai con đường đạo đức 
của đạo Phật. 
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Đạo Phật giải thoát trong đạo đức, chứ 
không phải giải thoát ngoài đạo đức, Thị Kính 
tu hành nhẫn nhục ba la mật là phi đạo đức 
làm khổ mình, khổ người, đó là giải thoát 
ngoài đạo đức. Giải thoát ngoài đạo đức là phi 
đạo đức. 

Người hiểu đạo Phật là phải hiểu đạo đức 
nhân bản - nhân quả tự sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ cả hai thì mới được gọi 
là hiểu đạo Phật, còn hiểu khác là ngoại đạo là 
Bà La Môn. 

Tóm lại, sự nhẫn nhục Ba La Mật của 
Quan Âm Thị Kính là không phải đạo đức của 
đạo Phật. Nhẫn nhục như Quan Âm Thị Kính 
là nhẫn nhục của Bà La Môn, của Nho giáo, 
của Thiên Chúa giáo v.v.. Nó không phải nhẫn 
nhục của đạo Phật và cũng không phải là trí 
tuệ của đạo Phật. Vậy chúng ta hãy lắng nghe 
đức Phật dạy: “Tríý tuệ ở đâu là đạo đức ở 
đó, đạo đức ở đâu lù trí tuệ ở đó, trí tuệ 
làm thanh tịnh đạo đức, đạo đức làm 
thanh tịnh trí tuệ, người có trí tuệ nhất 
định có đạo đức, người có đạo đức nhất 
định có trí tuệ”. (Kinh SONADAN trong Trường 
Bộ hinh tập I trang 167). 
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Đạo Phật chỉ có tu tập giới luật đức hạnh 
mà đi vào thiền định chứ không phải chỗ ức 
chế tâm chẳng niệm thiện, niệm ác mà chỗ 
tâm bất động trước các ác pháp và các cảm 
thọ. Và như vậy Phật giáo đâu phải là khó tu 
tập. Phải không quý vị? 

Đạo Phật chẳng có chi nhiều chỉ có thiện 
và ác. Ác là quả chúng sanh; Thiện là quả A 
La Hán. Vậy A La Hán đâu có gì siêu việt; đâu 
có gì thần thông; đâu có gì khác mọi người, 
Tuy vậy con người khó làm được, khó sống 
được. 

Quả A La Hán sờ sờ trước mắt mọi người, 
luôn luôn ở trong tâm tay của mọi người. Vậy 
mà mọi người cứ nghĩ tưởng quả A La Hán xa 
vời vợi, siêu việt chỉ có thánh thần mới đạt 
được, còn những kẻ phàm phu thì khó mà vói 
tới. Nhưng không ngờ ai ai cũng có thể chứng 
đạt được chân lí ấy. Vì đây là thiện vô lậu và 
đây là ác hữu lậu rõ như ban ngày thì có ai mà 
không biết không thấy. Phải không quý vị? 

Cho nên, quả A La Hán đâu có khó khăn 
gì chỉ cần có quyết tâm, nhiệt tâm với đầy đủ 
nghị lực, kiên cường, gan dạ liều sống chết 
chiến thắng giặc sinh tử, làm chủ thân tâm, ra 
khỏi qui luật sinh, già, bệnh, chết của nhân 
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quả, vượt thoát mọi sự chi phối của không gian 
và thời gian, nỗ lực tiến lên ra ngoài vòng 
kiểm tỏa của vũ trụ. Muốn được vậy quý vị 
phải giữ gìn giới luật nghiêm túc, thân tâm 
phải được tẩy sạch bằng đức hạnh không hề vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Quý vị có nhớ 
không? 

Nếu giới luật quý vị còn vi phạm thì quả 
vị A La Hán đối với quý vị còn xa lắm, xa biệt 


` 


mu. 


se 


DÙI §ỐNG PHẠM HẠNH 


Cầu hỏi của 7  2[gnh 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Cho phép chúng 
con thưa hỏi sự tu tập uê các pháp hành. 

1- Không gian tham trộm cắp, dù uật lớn 
đến uật nhỏ như cây bữn sợ chỉ. 

3- Không nói dối, nói lời mất chính xác, 
mất sự thật. 


3- Không trông trọt, làm ăn binh tế, buôn 
bán u.U.. 
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4- Không làm bhổ mình, bhổ người, luôn 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nhưng phải 
súng suốt trong trí tuệ nhân quả. 

ð- Không ăn ngủ phi thời, sống thiểu dục 
tri túc (ít muốn biết đủ), thực hiện đời sống 
thập thiện, xin ăn một bữa uào ngọ trdai. 

Kính thưa Thây, con lúc nào cũng muốn 
sống nghiêm mình uề phạm hạnh của một uị 
tu sĩ như uậy, các phúp con bể trên có đủ để 
sống uàò tu tập đúng phạm hạnh hay bhông? 
Còn thiếu những gì cần bổ sung thêm xin Thầy 
từ mẫn chỉ giáo cho con rõ? 

Đáp: Những pháp con đã kể trên còn 
thiếu, chưa đủ để sống đúng đời sống phạm 
hạnh của một tu sĩ Phật giáo: 

1- Phòng hộ sáu căn, bằng giới luật. 

2- Ngăn ác pháp, bằng Thánh Chánh 
Niệm Tỉnh Giác Định. 

3- Diệt ác, bằng Vô Lậu Thánh Định. 

4- Sanh khởi thiện pháp, bằng Định 
Sáng Suốt. 

5- Tăng trưởng thiện pháp, bằng Hiện 
Tại An Lạc Trú Định, tức là Định Niệm Hơi 
Thở. 
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6- Sống trầm lặng độc cư. 

7- Không kết bè bạn 

8- Thích sống giản dị. 

9-_ Tránh tranh luận. 

10- Tránh chỉ trích. 

11- Tránh hội họp. 

12- Tránh khoe khoang. 

Thêm vào mười hai điều trên đây thì mới 
đủ cho một đời sống phạm hạnh của một tu sĩ 
chuyên tu của đạo Phật. Có sống đúng phạm 
hạnh như vậy, mới mong nhập được Bốn 
Thánh Định và thực hiện Tam Minh. 

Trên bước đường tu theo đạo Phật, nếu ai 
sống không đúng phạm hạnh như trên đã dạy 
thì chẳng bao giờ nhập đúng chánh định và 
cũng chẳng bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. 

Tất cả những điều trên đây, đều lấy giới 
luật Phật làm căn cứ địa cho bước đường thực 
hiện những điều đã dạy trên, sẽ đạt kết quả 
tốt đẹp. 

Bởi giới luật là một pháp môn sống đạo 
đức nhân bản — nhân quả, bảo đảm tu tập cho 
bước đường tiến về xứ Phật được an lành và 
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không lạc nẻo tà giáo ngoại đạo. Sự tu tập sẽ 
được giải thoát hoàn toàn đến nơi đến chốn mà 
không bao giờ gặp chướng ngại pháp gây khó 
khăn cho bước đường đi đến quả vị giải thoát 
hoàn toàn. 


seee 


TÙY THUẬN, BẰNG LÙNG 


Cầu hỏi của 7t 2Ígnhi 


Hỏi: 2h thua Thây! Khi con tùy 


thuận uò nhẫn nhục, con đã bhông làm uừa 
lòng quý cô uà quý thầy chung quanh, đây là 
điều ngoài ý muốn của con, con bhông có biện 
phúp giải quyết tốt đẹp hơn nên con phải uì 
quý thây, quý cô mà xa lánh để bhông làm bhổ 
mình, bhổ người, như uậy có được bhông thưa 
Thây? 

Đáp: Cũng được, nhưng đó là con tu tránh 
cảnh, tu trong cảnh tiêu cực, yếm thế, vì thấy 
đời quá khổ, thấy mọi người sống không phù 
hợp với mình, thấy mọi người mọi ý nên cố 
tránh né bên này, tránh né bên kia, để mong 
tìm được sự an ổn, đó là chạy theo tâm ham 
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muốn cảnh yên thân của mình, chứ không phải 
tu nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng như vậy. 
Xưa, đức Phật dạy: 

“Đứng lại thì chìm xuống 

Tiến tới thì trôi dạt 

Chỉ có uượt qua” 

Con thuộc về loại người đứng lại giống 

như ông Nguyễn Bỉnh Khiêm thất chí tu Tiên: 
“Một mươi, một cuốc, một cần câu 
Thơ thẩn dù di uui thú nòo 
Ta dại, ta tìm nơi uống uễ 
Người bhôn, người đến chốn xôn xao” 

Đó là cách thức của người tránh cảnh, 
trốn đời, chứ chưa phải là người tu theo đạo 
Phật. 

Đạo Phật không phải là đạo yếm thế, bỏ 
đời, tránh xa mọi người. Xưa, đức Phật dạy: 
“nhiên não tức là bồ đề”, lấy đối tượng để tu 
tập nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng hay 
“ngăn ác diệt úc phúớp, sanh thiện tăng 
trưởng thiện phúp”. 

Khi con đã tu tập pháp tùy thuận, nhẫn 
nhục và bằng lòng thì làm sao mà quý thây và 
quý cô không vừa lòng? Chỉ vì con không tu 
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tập xả tâm trong pháp môn nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng, mà chỉ tu ức chế tâm mình 
hoặc nén tâm chịu đựng, khi chịu đựng quá 
mức, không còn sức chịu đựng được nổi, bấy giờ 
tâm con như chiếc lò xo hết sức nén, nên nó 
bung ra, do đó mới làm phiển lòng quý thầy, 
quý cô và chính tâm con cũng phiền não, giống 
như người thế tục, chứ có tu hành pháp môn gì 
của Phật giáo đâu. 

Vậy pháp môn nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng của con ở đâu? Sao con không tu mà 
vội tìm cách xa các đối tượng, tức là quý thầy, 
quý cô và những người khác nữa. Con cứ suy 
ngẫm lại đi, khi con xa họ con lấy cái gì để tu 
xả tâm con, họ là đối tượng giúp con tu hành 
giải thoát, nếu không có đối tượng mà tu hành 
thì dù con có tu ngàn kiếp cũng chẳng tu đến 
đâu cả. 

Đạo Phật không phải là đạo Lão, không 
yếm thế, tiêu cực, không vào trong rừng núi ẩn 
tu, luôn luôn sống gần làng xóm, thị tứ để xin 
ăn, thường lấy sự khen chê của người thế tục 
mà tu tập và rèn luyện tâm mình, trừ ra 
những lúc cần phải nhập các định sâu hơn thì 
mới vào rừng núi, u vắng nhập thất, không có 
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tịch cốc luyện thuốc trường sanh bất tử như 
Tiên đạo. 

Nếu bảo rằng, tâm còn yếu thì phải tìm 
những nơi yên tịnh, thanh vắng để tu tập cho 
tâm được định tỉnh, rồi mới dám ra đương đầu 
với các pháp thế gian. Sự tư duy như vậy, đối 
với đạo Phật là không đúng pháp tu của Phật. 
Vì đức Phật đã dạy: “Ngăn ác, diệt úc 
pháp”. Ngăn ác, diệt ác pháp mà trốn trong 
núi thẳm, rừng sâu thì làm sao có ác pháp, mà 
không có ác pháp thì lấy cái gì là ngăn ác, diệt 
ác pháp. 

Đạo Phật vốn xả tâm, diệt ngã ly dục, ly 
ác pháp, cho nên lấy cuộc sống giao tiếp hằng 
ngày với mọi người, để vượt lên trên sự sống 
khổ đau, ấy là giải thoát. 

Có quý thầy, quý cô, có bạn bè thân hữu, 
ta mới tu nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, tức 
là ta diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp trong 
tâm ta. 

Đương nhiên, muốn tu tập hạnh nhẫn 
nhục, tùy thuận, bằng lòng thì đức Phật đã 
trang bị cho chúng ta bằng trí tuệ nhân quả, 
bằng sự tỉnh thức cao độ, bằng một nhiệt tâm 
nồng cháy, quyết liệt, để diệt ngã, xả tâm, ly 
dục, ly ác pháp. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
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lòng là pháp môn đối trị tâm tham, sân, si, 
mạn, nghi của mình. Nếu tu hành mà không 
đem hết sức lực của mình ra tu tập thì cũng 
khó chiến thắng tâm ham muốn và các ác 
pháp đang vây quanh mình. 

Tu hành mà tránh né thì cũng giống như 
mấy ông Tiên, chỉ biết lợi ích cho cá nhân 
mình: 

“Một mươi, một cuốc một cân câu 

Thơ thẩn dù di uui thú nòo 

Ta dại, ta tìm nơi uống uễ 

Người bhôn người đến chốn xôn xao? 
Thu ăn măng trúc đông ăn giú 
Xuân tắm hô sen hạ tắm ao. 

Rượu đến gốc cây ta sẽ nhốp 

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”. 

Ý thưa hỏi của con ở trên, đó là tâm con 
chỉ thích tránh né cho an thân, tu như vậy, 
không thể giải thoát mà chỉ trốn đời, tránh 
tâm mình mà thôi con ạ! Chẳng có ích lợi cho 
con mà con tu như vậy, cũng chẳng có giải 
thoát, tốn công và uống phí một đời người đi 
tu. 
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Tu như vậy là tu theo Lão Trang, chứ 
không phải tu theo đạo Phật. Tu theo đạo Phật 
phải sống trong thế gian cùng với mọi người, 
nhưng luôn luôn khắc phục tâm mình, ly tham, 
đoạn ác, chẳng biết việc người, chỉ biết việc 
mình để sửa sai những lỗi lầm và những việc 
làm ác của mình. Vì thế nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng là lập đức hạnh xử thế; ăn, ngủ, độc 
cư là lập đức hạnh xuất thế, sống chánh 
nghiệp của các bậc thánh tăng và thánh ni. 

Đứng trước nghịch cảnh và các cảm thọ 
mà tâm bất động, tâm như cục đất, đó là tâm 
như Trời Đất; đứng trước các pháp cám dỗ mà 
tâm chẳng dao động, tâm thanh tịnh, bất 
nhiễm ô là lập đức hạnh lìa xa các pháp thế 
gian, để chuyển hóa tâm phàm phu của mình, 
thành tâm Hiền Thánh, nhờ đó tâm mới trở 
thành tâm của những bậc thánh tăng và thánh 
n1, thánh cư sĩ. 

Bởi vậy, người tu sĩ đạo Phật phải lập 
đức, lập hạnh của mình trên trí tuệ nhân quả, 
tức là trí tuệ giới luật, quyết chiến đấu, chiến 
thắng tâm dục vọng và ác pháp để đòi lại 
quyền làm chủ sanh, già, bịnh, chết. Nhất 
định, phải trường kỳ đấu tranh quét sạch quỷ 
Vô Thường, không để cho quỷ vô thường cám 
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dỗ và sai khiến, biến chúng ta thành những 
tên nô lệ muôn đời muôn kiếp. 

Chính những điều con đã hỏi Thầy trên 
đây là con đã đầu hàng giặc vô thường, con đã 
trở thành tay sai của chúng, vì thế trên bước 
đường tu tập của con và con tu như vậy, sẽ 
hoài công vô ích, nếu tu như vậy, con chỉ là 
một tên lính đánh thuê cho giặc vô thường. 

Nếu mọi người đang sống trên hành tinh 
này, ai cũng đều biết rất rõ rằng, mình đang bị 
quỷ vô thường, ma danh, ma lợi, ma ăn, ma 
ngủ, ma sắc dục đang cám dỗ và sai khiến mọi 
người, mọi người như những tên nô lệ trung 
thành của nó. 

Cho nên, mọi người phải theo pháp môn 
của đức Phật để chiến đấu tận cùng với chúng, 
bằng những chiến thuật ăn, ngủ, độc cư và 
bằng những chiến lược nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng với những vũ khí Trí Tuệ Nhân Quả, 
Chánh Niệm Tỉnh Giác Định, Định Niệm Hơi 
Thở, Định Sáng Suốt, Định Vô Lậu và Tứ 
Thánh Định, Tam Minh v.v.. 

Nhờ nhiệt tâm tận lực chiến đấu, chúng 
ta mới chiến thắng giặc vô thường và giành 
được quyền làm chủ sự sống, chết để chấm dứt 
luân hồi. 
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Trong cuộc chiến tranh nội tâm, nếu 
chúng ta tránh né các đối tượng, tức là chúng 
ta đã đầu hàng giặc, do thiếu hiểu biết, chúng 
ta tưởng nghĩ một cách sai lệch, gọi là không 
làm khổ mình, khổ người, chứ kỳ thực, chúng 
ta là kẻ đầu hàng giặc. Giặc vô thường sẽ 
không để cho chúng ta yên ổn với mặt trận 
sanh, già, bệnh, chết. Chúng ta đầu hàng giặc 
thì cuộc chiến tranh này chẳng bao giờ chấm 
dứt, và cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi trôi lăn 
trong ba nẻo, sáu đường đầy đau khổ. Nếu con 
không nghe lời Thầy mà cố tránh né, để tìm 
sự an vui theo sự ưa thích yên ổn một mình thì 
cuộc đời tu hành của con, chỉ uống công mà 
thôi, tu chẳng ích lợi gì cho ai cả, mà làm cho 
người đời khinh chê Phật pháp, thì tội ấy ai 
phải chịu đây? 


se 
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VÀ LỮI NúI KHÔNG ĐI ĐŨI? 


Cầu hởi của 7 ừ 2(gnh 


Hỏi: “lính thưa Thấy, khi tôm vò lời 
nói trái nhau. Người ta thường nói lời rất hay 
ho tốt đẹp, mà tâm thì tư lợi. Vậy quả báo như 
thế nào, cúi xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ? 


Đáp: Lời hay tiếng đẹp có nhiều nghĩa: ở 
đây, con đã nêu ra rất rõ, lời nói hay ho tốt 
đẹp mà tâm thì tư lợi, vậy quả báo như thế 
nào? 

Lịch sử đã chứng minh, quả báo của 
những vị quan nịnh thần, dùng lời hay tiếng 
tốt ca ngợi một vị hôn quân để được quyền, 
được lợi v.v.. 

Khi đã được nắm toàn quyền trong tay thì 
tư lợi kiếm rất dễ dàng như: Tần Cối, Quách 
Què, Vua Hồn, Bí Trọng, Trầm Khiêm v.v.. 
Trước khi chết, phải trả bao nhiêu sự khổ đau 
và đời đời mang tiếng là nịnh thần lưu danh 
sử sách. 
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Ở đời, những hạng người này cũng lắm, 
luôn dùng lời hay tiếng đẹp để lừa đảo, lường 
gạt người khác, để đem phần tư lợi cho mình, 
quả báo sẽ đến với những hạng người này: 

1- Mất lòng tin đối với những người khác. 

2- Lần lượt mọi người đều nhận rõ bộ mặt 
lừa đảo, dối trá, gian xảo. v.v.. như kinh sách 
phát triển và thiền Đông Độ lần lần người ta 
cũng sẽ vạch mặt thật của chúng. 

3- Khiến ai ai cũng tránh xa những hạng 
người này. 

4- Những hạng người này dễ sanh bệnh 
mắt, tai, mũi, họng. 

5ð- Kiếp sau làm người câm, ngọng, điếc, 
đui, mù v.v.. 

6- Những hạng người này thuộc về hạng 
ác trí thức. 

Nói đến lời hay tiếng tốt là nói đến kinh 
sách phát triển, lời nói rất hay, tiếng nói rất 
đẹp, ý rất cao siêu nhưng đã lừa đảo biết bao 
nhiêu thế hệ con người và làm những việc phi 
đạo đức, phi thiện pháp, phi Phật giáo, hữu 
ngã, gây mê tín, phản khoa học v.v.. Nhân quả 
của nó, khi trình độ dân trí, khoa học tiến 
triển cao độ thì người ta sẽ lột sạch mặt nạ 
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của nó, giáo lý phát triển này sẽ bị cáo chung, 
vì chẳng đem lợi ích, thiết thực, cụ thể cho loài 
người mà chỉ toàn là thứ ảo tưởng. 

Đất nước Việt Nam có ba vị sư đã vạch 
tẩy bộ mặt lừa đảo của nó: 

1- Người thứ nhất là Thiền Sư Thường 
Chiếu sống cách đây khoảng trên 700 năm. 
Ngài bảo: “Thiên Đông Độ uà kinh sách 
phát triển là những lời đại bịp, một con 
chó sủa một bây chó sủa theo”. 

2- Người thứ hai là Hòa Thượng Minh 
Châu, Ngài đang sống trong thế kỷ thứ 20 của 
chúng ta. Khi dịch kinh Nguyên Thủy Nikaya 
Ngài bảo: “...Càng dịch, càng thấy rõ dụng 
tâm hiểm độc của các uị Bà La Môn, đã 
khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, khiến cho 
những giúo lý căn bản, những tỉnh hoa 
cao đẹp nhất của nhân loạt đã bị tư 
tưởng tù giáo xen lẫn, bị ruông bỏ, bị che 
giấu, không được biết đến, không được 
học hỏi tu hành. Nhưng chân lý bao giờ 
cũng là chôn lý, rruặt trời bao gtờ cũng là 
mặt trời. Các ba hoa của Mqœ Vương, các 
cuộc đo tài của những ngọn đèn lẻ té mù 
mờ, các bập bẹ của những kẻ mới tập tễnh 
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đi uào con đường Triết lý, tất cả cũng chỉ 
là cuồng uọng đen tối, được ánh sứng rực 
rỡ của chân lý quét sạch...” 

3- Người thứ ba là chúng tôi trong đầu 
thiên niên kỷ thứ ba, chúng tôi thấy biết rất 
rõ kinh sách phát triển và thiền Đông Độ mạo 
danh Phật giáo chứ không phải của Phật giáo. 

Hiện giờ người ta còn theo nó, vì chưa 
thấu suốt rõ ràng, nên còn tin nó là lời của đức 
Phật dạy, nếu rõ nó không phải là lời của đức 
Phật dạy thì người ta đã bỏ nó từ lâu. 

Nếu đạo Phật dạy giáo lý của mình như 
kinh sách phát triển thì đạo Phật chẳng có gì 
mới mẻ, chỉ nhai lại bã mía của lục sư ngoại 
đạo và những sự mê tín của mỗi dân tộc trên 
bước đường truyền bá mà thôi. Nói cách khác, 
đạo Phật ra đời theo như kinh sách phát triển 
thì cũng lập lại triết lý chơn lý của các tôn 
giáo khác, hiện đã có mặt trước khi đức Phật 
ra đời. Và như vậy, đạo Phật ra đời có giải 
quyết được gì đau khổ của loài người trên hành 
tỉnh này đâu? Nếu theo lối mòn của các tôn 
giáo khác thì cũng chỉ an ủi tỉnh thần cho 
những người nhẹ dạ còn lạc hậu, vô minh, chưa 
thông suốt đạo lý và đường đi của nhân quả, 
nên đã tin theo mà thôi. Còn những người có 
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trí tuệ, hiểu biết về đạo đức nhân quả và các 
pháp do duyên hợp tạo thành, thì trí tuệ đó 
không làm sao họ chịu chấp nhận giáo lý phát 
triển đó là của Phật giáo được, họ không thể 
để giáo lý này lừa đảo họ, nhưng số người hiểu 
biết này thì lại quá ít. Thỉnh thoảng có người 
hiểu biết nói ra sự thật thì bị bóp chết ngay, vì 
thế chẳng còn ai dám nói thẳng, chỉ so sánh 
giữa kinh Nguyên Thúy Pali Nam Tông và 
kinh A Hàm trong Hán Tạng Bắc Tông như 
Hòa Thượng Minh Châu đã làm, chứ không 
dám nói sai đúng, nhưng ngầm trong đó chúng 
ta cũng biết được Hòa Thượng muốn nói gì. 

Con người hiện giờ hiểu biết ở trí tuệ hữu 
hạn, nên dễ bị các tôn giáo lừa đảo bằng thế 
giới siêu hình, chỉ ngoại trừ Phật giáo Nguyên 
Thủy thì không chấp nhận thế giới siêu hình. 
Vì thế, chính không chấp nhận thế giới siêu 
hình, nên mới được gọi là Phật giáo. Nếu Phật 
giáo chấp nhận có thế giới siêu hình thì đạo 
Phật không giải khổ cho con người mà còn tạo 
thêm một lớp khổ nữa cho loài người thì đạo 
Phật cũng giống như kinh sách phát triển mà 
thôi. 

Khi nghiên cứu một tôn giáo nào, chúng 
ta hãy nghiên cứu những giáo lý của họ có ích 
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lợi, thiết thực hay chỉ là một sự an ủi tỉnh 
thần bằng ảo tưởng, để lừa đảo con người và 
làm những điều phi đạo đức, thì nhất định 
chúng ta không ngu si theo tôn giáo đó. Là con 
người, chúng ta phải sáng suốt nhận định: 
“Con người sanh ra tôn giáo, chứ hông 
phỏới tôn giúo sanh ra con người”. 

Phật giáo bị thế tục hóa, bị các tôn giáo 
và khoa học hóa, chúng tôi chỉ mong rằng cái 
gì của Phật giáo là trả về cho Phật giáo. Phật 
giáo là sự thật của loài người, chúng tôi không 
chấp nhận lấy Phật giáo nịnh bợ khoa học để 
chứng minh cho rằng Phật giáo là khoa học. 
Theo chúng tôi nghĩ: khoa học là khoa học, 
Phật giáo là Phật giáo, Phật giáo không phải 
là khoa học mà khoa học cũng không phải là 
Phật giáo. Cho nên, khoa học có sự thật của 
khoa học, có sự ích lợi cho con người của khoa 
học; nhưng Phật giáo cũng có sự thật của Phật 
giáo đối với con người, có sự ích lợi thiết thực 
cho con người của Phật giáo. 

Khoa học chứng minh, phân tích mọi vật 
thể bằng những dụng cụ khoa học để cho con 
người hiểu biết rõ ràng, không mơ hồ, trừu 
tượng, ảo giác v.v.. 
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Phật giáo chứng minh và phân tích mọi 
vật thể và tinh thân bằng trí tuệ hiểu biết cụ 
thể, rõ ràng, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, 
v.v.. theo sự triển khai từ trí tuệ hữu hạn đến 
trí tuệ vô hạn, để thấu rõ vạn pháp trong vũ 
trụ mà không cần đến dụng cụ khoa học nào 
cả. 

Chúng ta hãy nghe Hòa Thượng Minh 
Châu, một nhà học giả, sau khi tốt nghiệp tiến 
sĩ Phật Học tại viện Đại Học Phật Giáo 
NaLanDa Ân Độ, khi trở về nước Ngài dịch 
tạng kinh Pali (Nguyên Thủy), kinh Trung Bộ 
tập hai, được xuất bản năm 1974, lời giới 
thiệu, Ngài mạnh dạn vạch trần bộ mặt kinh 
sách phát triển mà chúng tôi đã trích ra ở 
trên. 

Đúng vậy, Hòa Thượng Minh Châu đã xác 
định nếu ánh sáng rực rỡ của chân lý của đạo 
Phật bừng lên sẽ quét sạch những tà thuyết 
ngoại đạo Ma Vương, nhưng hiện giờ ánh sáng 
chân lý của đạo Phật đã bị bọn Ma Vương khéo 
léo dìm mất và cố tình tiêu diệt Phật giáo trên 
hành tính này. Nhưng chúng làm sao được khi 
chân lý của đạo Phật còn truyền lại cho loài 
người và có người đã cố tâm quyết giữ gìn thì 
chân lý ấy sẽ không mất, chỉ có những người 
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không hiểu Phật giáo và những người lợi dụng 
giáo pháp phát triển, để mua danh mua lợi, 
dùng giáo lý buôn Phật, bán Pháp làm giàu 
trên mồ hôi, nước mắt tín đồ Phật giáo thì họ 
cố gắng duy trì. 

Chơn lý của Phật giáo chỉ còn chờ đợi 
thời tiết nhân duyên đủ là sẽ bừng sáng huy 
hoàng, chừng đó cái sai, cái đúng của Phật 
giáo sẽ được phơi bày trước mọi con người. Bấy 
giờ, lần lượt chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt phi 
đạo đức, phi giáo lý của đạo Phật trong những 
kinh sách phát triển để mọi người suy ngẫm. 

Thời đại chúng ta, đầu thế kỷ thứ hai 
mươi mốt đã có những người thực hiện con 
đường của đạo Phật và đã có kết quả cụ thể. 
Kết quả này, chính là thắp sáng lại chơn lý 
của đạo Phật. 

Trước năm 1952, những tu sĩ Phật giáo 
Việt Nam chúng ta chỉ biết được một số kinh 
sách phát triển căn bản như: Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang Bát 
Nhã, Kinh Di Đà, Kinh Quy Nguyên, Bát Nhã 
Tâm Kinh v.v.. Sau này, các phong trào chấn 
hưng Phật giáo chúng ta mới thỉnh được bộ 
Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán. Trong Hán 
Tạng hết sức phong phú, nhưng ít người 
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nghiên cứu các kinh A Hàm, Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Kinh DỊ Giáo. Tuy có biết các bộ 
kinh A Hàm nhưng không dám học, vì thầy tổ 
cấm không cho học, không cho tu giáo lý đó, 
phải nương theo “tứ y” của kinh sách phát 
triển, “cân phải y liễu nghĩa bình, bất y 
bất liễu nghĩa binh”. Ý nghĩa của câu kinh 
này là phải theo nghĩa lý của Kinh Đại Thừa 
mà tu học, không được theo nghĩa lý của 
kinh khác như: Nhị Thừa, Thanh Văn, 
Duyên Giác v.v.. tu học. 

Những lời trên đây là những lời của Hòa 
Thượng Minh Châu đã nhắc lại lúc đang tu học 
tại Việt Nam, trong các chùa Đại Thừa không 
được học Kinh A Hàm, nói chung là không 
được học Kinh Tiểu Thừa. 

Sự giáo dục của thầy tổ như vậy, khiến 
cho tu sĩ Phật giáo lúc bấy giờ không hiểu giáo 
lý của đạo Phật mà lại thông hiểu giáo lý phát 
triển thuộc Bà La Môn giáo. 

Thầy Tổ của chúng ta mang tiếng là tu sĩ 
Phật giáo, nhưng lúc bây giờ chỉ có cái tên là 
Phật giáo mà thôi, còn đời sống và các pháp 
môn tu hành đều là của Bà La Môn, của ngoại 
đạo thật là đau lòng. Hầu hết thầy tổ của 
chúng ta, lúc bấy giờ đều có vợ con, lấy chùa 
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làm gia đình, lấy sự tụng niệm làm nghề để 
sống. 

Hòa Thượng Minh Châu du học Ấn Độ tốt 
nghiệp bằng tiến sĩ Phật học, trở về nước, 
Ngài quyết tâm dịch Tạng Kinh Nguyên Thủy 
tiếng Pali để chấn hưng lại Phật giáo, làm 
sáng tỏ những gì của đạo Phật và dẹp bỏ 
những gì không phải của Phật giáo. Nhưng 
Ngài bị một sức ép quá mạnh của thầy tổ kinh 
sách phát triển. 

Ngài đem kinh Trung Bộ trong Tạng Kinh 
Pali ra so sánh với kinh Trung A Hàm trong 
Hán Tạng, cái giống nhau và cái không giống 
nhau để cho mọi người tự suy ngẫm các Tổ 
ngày xưa đã dám làm những việc thêm bớt như 
vậy trong những lời dạy của đức Phật. Ngài 
không dám nói đúng hoặc sai, vì Ngài là một 
học giả, Ngài đành ôm dạ mà chỉ tâm nguyện, 
ước vọng là dịch xong Tạng Kính Nguyên Thủy 
Pali, ước vọng ấy Ngài đã viên mãn. Ngài tin 
rằng, Tạng Kinh Pali được dịch sang tiếng Việt 
Nam, chắc chắn sẽ có người Việt Nam thắp 
sáng lại ngọn đèn Phật pháp. 

Niềm tin ấy không còn là một giấc mơ, 
mà là một hiện thực. Một hành giả người Việt 
Nam sẽ thắp sáng lại đạo Phật, mặc dù con 
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đường chấn hưng lại Phật giáo còn nhiều cam 
go và thử thách, nhưng quyết định phải thành 
công. 

Nhìn gương thầy tổ của chúng ta, nói một 
điều mà làm một ngả, nhưng đó là chuyện 
Phật pháp, họ chỉ làm theo kinh sách phát 
triển mà còn phải chịu quả báo khổ đau như 
vậy, huống hồ là chúng ta lời nói thì nghe 
ngon ngọt mà tâm địa hơn là ác thú thì quả 
báo làm sao tránh khỏi và còn phải đọa biết 
bao nhiêu lần khổ đau trong vô số kiếp. 

Đừng bảo rằng chẳng có nhân quả, trong 
thế gian này, nếu không có đạo luật nhân quả 
thì không có một luật pháp nào có công bằng 
và công lý hơn được. Nếu không có nhân quả 
thì thế gian này trở thành một Địa Ngục hắc 
ám, vậy quý vị phải giữ gìn lời nói và lương 
tâm, nhất quán trong thiện pháp, sai thì quý 
vị không thoát khỏi tai ương, bệnh tật, nạn 
ách, khổ đau v.v.. 


see 
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SỐNG HÙA HỤP 


Cầu hỏi của 7  2Ígnh 


Hỏi: Tính thưu Thầy! Trong cuộc sống 
hằng ngày chị em ðn ở uới nhau, bất bỳ trường 
hợp uà hoàn cảnh nào con cũng tùy hỷ trước 
mọi người, mọi uiệc làm, bhông bắt bẻ chê bai 
đì hết, ai làm sao cũng được. 


Đối uới con bhỉ gi cho 0uật gì, dù uật nhỏ 
mọn nhất, nhưng con thấy được sự thanh tịnh 
ở uật đó thì con thành bính nhộn một cách 
trân trọng uới tấm lòng thành, còn ngược lại 
dùò là châu báu, ngọc ngà mà bhông có sự 
thanh tịnh thì con nhất quyết bhông nhận, dù 
có mang lỗi sống bhông hòa đông, nhưng con 
cũng uui lòng chấp nhận. Cúi xin Thây từ bi 
lân mẫn chỉ dạy cho con rõ như uậy có đúng 
bhông? 

Đáp: Sống từ hai người trở lên gọi là tập 
thể, mỗi tập thể đều phải có một kỷ luật, kỷ 
luật đó gọi là thanh quy hay là nội quy. Thanh 
quy và nội quy là để giúp cho mọi người trong 
tập thể đó, phải chấp hành nghiêm chỉnh thì 
mọi người mới có một cuộc sống hòa hợp, để 
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cùng chung sống với nhau, để cùng nhau xây 
dựng một mục đích cao thượng đạo đức làm 
người, không làm khổ mình, khổ người. 

Xưa, đức Phật đã chế ra sáu pháp hòa hợp 
(đục hòa): 

1- Thân hòa đồng trụ 

2- Khẩu hòa vô tranh 

3- Ý hòa đồng duyệt 

4- Kiến hoà đồng giải 

Bð- Giới hòa đồng tu 

6- Lợi hòa đồng quân 

Giới thứ nhất là thân hòa đồng trụ và 
giới thứ sáu là lợi hòa đồng quân, hai giới này 
để chỉ cho sự sống bình đẳng, buông xả cá 
nhân để thể hiện đức hạnh bằng lòng giúp mọi 
người ly dục, ly ác pháp. 

Giới thứ hai là khẩu hòa vô tranh và giới 
thứ ba là ý hòa đồng duyệt, hai giới này chỉ 
cho sự thể hiện lòng từ, đức hạnh nhẫn nhục 
để tâm hồn được thanh thản, vô sự, tức là ly 
dục, ly ác pháp. 

Giới thứ tư là kiến hòa đồng giải và giới 
thứ năm là giới hòa đồng tu, hai giới này chỉ 
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cho sự thể hiện lòng bi, đức hạnh tùy thuận để 
thân tâm được an lạc, tức là ly dục, ly ác pháp. 

Lấy ba đức ba hạnh để sống, sống làm 
người có đạo đức thoát ra khỏi bản chất của 
loài cầm thú. Vì thế đạo Phật gọi tu tức sống, 
nhưng sống đúng đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người là tu. Tu không có nghĩa là 
tụng kinh, niệm Phật, cầu chư Phật, chư Bồ 
Tát gia hộ cho tai qua, nạn khỏi, bệnh tật tiêu 
trừ hoặc làm ăn giàu có. 

Theo sự nhận hiểu của con qua những 
danh từ nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng theo 
tâm của con, chứ không phải theo tâm của 
người khác. Ở đây, con dùng danh từ thanh 
tịnh và không thanh tịnh không đúng con ạl 

Đối với con, khi người ta đem cho con một 
vật gì, người chủ vật đó chưa có sự giận hờn 
phiền toái với con, thì con cho vật đó là thanh 
tịnh, còn nếu có sự giận hờn phiền não, thì vật 
đó con cho là không thanh tịnh. Con hiểu như 
vậy thì con chưa biết cách tu tập hạnh nhẫn 
nhục, tùy thuận, bằng lòng. 

Ở đây, không nên dùng vật thanh tịnh 
hay không thanh tịnh, mà con hãy lấy đối 
tượng nghịch cảnh, bất toại nguyện để thực 
hiện hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, 
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thì mới gọi là tu, còn tu như con không thể gọi 
là tu hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. 
Tu như con chính là tránh né đối tượng nghịch 
cảnh trái lòng. Theo đạo Phật thì không chấp 
nhận những điều này, vì tu như vậy không bao 
giờ có giải thoát, tu như vậy là tìm sự an ổn, 
tiêu cực, nén tâm, yếm thế. 

Theo đúng hạnh của một tu sĩ đạo Phật 
thì chấp nhận sự ởi xin ăn, nhưng không được 
nhận thực phẩm dư thừa để dành, ngày nào 
xin ăn ngày nấy, đó là lối sống buông xả và xả 
sạch, ăn còn không được để dành ngày mai, ăn 
chỉ biết ngày nay không lo ngày mai, như vậy 
mới gọi là người buông xả sạch. 

Ngày nay, người tu sĩ Phật giáo thường 
hay tự túc sống, do đó đời sống phạm hạnh của 
một vị tỳ kheo tăng không còn đúng phạm 
hạnh nữa và vì vậy, thánh hạnh của một vị 
tăng không còn có. Do đời sống không đúng 
cách đạo đức thánh hạnh nên đường tu tập của 
các vị tỳ kheo tăng và tỳ theo ni chẳng đi đến 
đâu cả. 

Xả ngũ dục lạc tức là xả sắc, danh, lợi, 
thực, thùy mà còn xả không được, huống là tu 
cái gì? Hiện giờ, người ta tu hành chỉ là hình 
thức, còn mục đích giải thoát thì họ không tu 
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tập, gặp các đối tượng để thực hiện đức hạnh 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì tránh né, 
trốn chạy chẳng dám vượt qua sự đau khổ của 
cuộc đời mình. Con không có sự quyết tâm tu 
hành giải thoát, làm chủ sự sống chết và luân 
hồi, chỉ thấy đời đau khổ mà vào chùa tránh 
né để tìm sự an ổn. 

Do cuộc sống như vậy, nên mới có cất am, 
thất riêng tu hành. Tu hành mà cất am thất 
riêng, để sống tự do thoái mái thì sự tu hành 
đó chẳng đi đến đâu cả. Sự tự do thoái mái đó, 
đưa người tu sĩ chạy theo sở thích và tâm ham 
muốn của mình, như vậy thì làm sao gọi là ly 
dục, ly ác pháp. 

Sở thích của mình là gì? Là tâm dục. Mà 
đã có tâm dục thì con đường tu hành của đạo 
Phật làm sao tu đúng được? 

Trong đời sống đi xin ăn của đức Phật, 
đâu phải lúc nào ai cũng tôn kính Ngài. Trong 
cuộc đời đi xin ăn, Ngài gặp rất nhiều người, 
họ đã có nhiều lời lẽ thất kính, thô lỗ thế mà 
Ngài vẫn thản nhiên, như vậy mới gọi là tu 
tập nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. 

Đoạn đầu trong câu hỏi, con có nêu ra 
cách sống tùy thuận, đó là lý lẽ qua ngôn ngữ 
của con, chứ thực ra con không có sống tùy 
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thuận với ai cả. Cho nên, trong lục hòa có kiến 
hoà đồng giải, nghĩa là tùy thuận mọi ý kiến 
của người khác, để không làm khổ mình, khổ 
người, đó cũng là một điều tu tập ly dục, ly ác 
pháp, diệt ngã, xả tâm mình. 

Còn đoạn thứ hai câu hỏi của con Thầy đã 
chỉ dạy ở trên, đó là nghĩa thứ nhất, nhưng nó 
còn một nghĩa nữa là thanh tịnh và không 
thanh tịnh, có nghĩa là vật trộm cắp hay 
không trộm cắp phải không con? 

Nếu con biết vật đó là trộm cắp (không 
thanh tịnh) đem đến cho con thì con phải khéo 
léo từ chối đừng để mất lòng, hoặc làm người 
ta buồn; còn nếu vật đó không phải là trộm 
cắp (thanh tịnh) người ta đem đến cho con, 
nhưng lòng con còn đang hờn giận, nên từ 
chối, đó là con không biết cách tu tùy thuận, 
xả tâm, diệt ngã để làm khổ mình, khổ người, 
mà còn mang tiếng là sống không hòa đồng. 

Cuộc sống tu hành là một cuộc sống tập 
thể, sống trong tập thể, nhưng giữ gìn đức 
hạnh trầm lặng và độc cư mới chính là tu. Do 
đó, chúng ta có những đối tượng để tu nhẫn 
nhục, tùy thuận, bằng lòng, nhờ thế chúng ta 
mới diệt được ngã, xả được tâm, ly được dục và 
ác pháp, liền ngay đó nhập được Bất Động 
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Tâm và nhập Sơ Thiển, làm chủ được cuộc 
sống, tâm bất động trước các pháp và các cảm 
thọ. 

Người mới tu nếu không sống chung trong 
tập thể mà chỉ sống ở riêng, độc cư một mình 
để tu tập, người ấy sẽ không bao giờ ly dục, ly 
ác pháp được và cũng không thành tựu được 
chánh định, chánh tuệ, họ sẽ rơi vào tà thiển, 
tà định và tưởng giải, vì tâm họ còn đầy dẫy 
dục lạc thế gian, đầy dẫy sự đau khổ trong tâm 
tư của một con người thế tục. Tu như vậy, chỉ 
là ức chế tâm, chịu đựng làm khổ mình và khổ 
người, chẳng ích lợi gì cho ai cả. 

Sống không hòa đồng, hòa hợp là không 
phải nếp sống của người tu sĩ đạo Phật, cho 
nên kinh dạy tăng là phải sống hòa hợp như 
nước với sữa, tăng mà sống không hòa hợp là 
tu sĩ ngoại đạo. 

Người tu sĩ đạo Phật có những pháp môn 
để tu hòa hợp như: 

1- Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả. 

2- Sống trong đạo đức làm người thường 
không làm khổ mình, khổ người. 


3- Biết nhẫn nhục bằng trí tuệ nhân quả. 
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4- Sống tùy thuận, nhưng khéo léo an trú 
thiện pháp, không bị lôi cuốn vào ác pháp. 

ð- Bằng lòng tất cả mọi pháp, dù ác hay 
thiện nhưng xa lìa ác pháp. 

Vậy từ đây về sau, con nên sáng suốt 
đừng để tâm chướng ngại, tạo nên cuộc sống 
không hòa đồng, hòa hợp. Có được như vậy, 
mới gọi là tu hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
lòng, chứ đừng lợi dụng danh từ nhẫn nhục, 
tùy thuận, bằng lòng mà tự làm khổ mình, khổ 
người. 

Con nên nhớ, những chị em đang cùng tu 
đều còn là phàm phu tất cả, nên mọi người ai 
cũng có cái đúng, cái sai, hãy lấy cái đúng của 
người mà sửa lại lỗi mình, còn cái sai của 
người khác thì nên tha thứ họ, đừng cố chấp 
lấy đó mà tạo cảnh khổ đau cho tâm mình. 
Đạo Phật là đạo từ bi mà chúng ta không biết 
tha thứ cho nhau thì làm sao chúng ta xứng 
đáng là người đệ tử của đức Phật được. 

Tha thứ không có nghĩa là tha thứ riêng 
cho người lầm lỗi, mà chính chúng ta còn tha 
thứ những điều sai quấy mà chúng ta đã lâm 
lỗi. Tại sao vậy? 
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Vì chúng ta sống không hòa hợp như nước 
với sữa, nên đã sống trái với đạo đức của đạo 
Phật, tức là chúng ta sống trái với mọi người, 
trái với lương tâm đạo đức nhân quả của mình. 

Sống hòa hợp là sống không chống trái, 
sống biết tha thứ, sống biết thương yêu nhau, 
sống chia sẻ với nhau những nổi khổ đau của 
kiếp sống làm người, phải không hỡi quý vị? 

Sống như vậy, mới có nghĩa là sống đạo 
đức, sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; 
sống như vậy, mới xứng đáng gọi là tu theo 
đạo Phật, tu theo đạo giải thoát. 

Sống chia rẽ, sống một mình, sống không 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, sống chỉ biết 
có mình, sống không biết tha thứ, sống như 
vậy là sống theo kiểu thế gian phàm phu, tục 
tử, không phải lối sống của người tu sĩ đạo 
Phật. 


se 
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Cầu hởi của 7 ừ 2(gnh 


Hỏi: hổi thua Thây! Thời bhóa tu tập 


hằng ngày của con xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ 
dạy cho, để con tu tập được bết quả tối. 

Buổi bhuyg: 

3,15” con thức dậy 

3,30 con bắt đầu tu tập 

1- Định Niệm Hơi Thở, con bắt đầu thở 
đều õð hơi thở mỗi hơi thở 3”, thở xong con ởi 
binh hành suốt 30 rồi tiếp tục ngôi lại ổn định 
1ð thư giãn. Sau bhi thư giãn xong rồi bắt đầu 
thở lại 15 cứ một bhoảng thời gian là ð hơi thở 
uò tiếp tục tu như uậy đến 5ð, đây là giai đoạn 
thú nhất trong buổi sáng. 

23- Con tiếp tục tu Chúnh Niệm Tỉnh Giác 
Định ð` uừa ởi bình hành uừa câu hữu Tú Vô 
Lượng Tâm, tránh uô tình làm đưu bhổ chúng 
sanh, cứ ð` này tu xong con lại tiếp tục tu 5 
bhác cho đúng 30' rồi con xả nghỉ. Đây là giai 
đoạn thứ hai tu tập trong buổi sáng. 

3- Con xả nghỉ 30° ngôi thư giãn con nhắc 
tâm: “Tâm phỏúi thư giãn nghỉ ngơi, uô sự 
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thanh thủn, œn lạc không được nghĩ lung 
tung, thân uà các cơ buông thõng xuống, 
tự nhiên, không được gông, gò bó, hơi 
chân phải buông thõng ra, thoái mới, dễ 
chịu”. 

Trong thời gian thư giãn câu pháp hướng 
con thường nhắc, nhất là: “cảm giác toàn 
thân an lạc, tôi biết tôi đang thư giãn uà 
cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi 
đang thư giãn”. Đó là haơi câu con ưng ý nhất 
lúc ngôi nghỉ thư giãn uò có bết quả nhất. Đây 
lò giai đoạn thứ ba, con tu tập buổi sáng. 

4- Nếu tâm con bhông được tỉnh táo còn 
buôn ngủ, thiếu sáng suốt thì con lạt đi bính 
hành uà tu Chúnh Niệm Tỉnh Giác Định câu 
hữu uới Định Vô Lậu, thường nhắc tâm buông 
xả hết bhông có gì là của ta, là ta, các pháp 
trên thế gian này là uô thường, uô ngã, uì uô 
thường, uô ngã là bhổ đau uà tất cả các phúp 
đều trở uề bhông, bhông còn có một chút xíu 
nòo cỏ cáa tơ. 

Nếu con còn thấy buôn ngủ, bhông được 
tỉnh táo thì con dụng ba cách để đuổi hôn 
trầm, thùy miên: 


- Chạy lúp xúp tại chỗ. 
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- Đi tắm. 

- Tập hít đất 10 lân đến 20 lần. 

Đây là giai đoạn thứ tư mà con đã tu tập 
Uòo buổi sáng. 

ð- Sau bhi được tỉnh thức hoàn toàn, con 
tiếp tục tu tập ở tư thế ngôi biết già, lưng 
thẳng, tâm gom chặt uào hơi thở, bhông có 
niệm bhúc xen uào, tức là tâm được an ổn 
trong hơi thở thì con dùng pháp hướng tâm 
bằng câu: “tâm phải bất động trước các 
pháp thế gian, phải giống như tâm Phật, 
buông xả hết, không được buồn, uưi, yêu, 
ghét, sợ hãi, lo lắng 0.u.. Tết cả các phớp 
trên thế gian này, chẳng có gì là ta, của 
ta, nếu còn thấy là tq, của ta là tq còn ngu 
sỉ, uô mình, điên đảo, là tự trói buộc chặt 
mình uùàùo những sợi dây sanh tử uà luân 
hồi 0.0..”. 

Kế tiếp con lại quán xét Tứ Vô Lượng 
Tâm, tư duy tìm cúi tốt của người bhác uò tìm 
cái xấu của con, để tăng trưởng lòng thương 
yêu mọi người uà dẹp bỏ những thói hư tật xấu 
của mình. 

Con luôn luôn tu tập nhìn đời bằng đôi 
mắt nhân quả uà cố gắng hòng phục tâm mình 


-161- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


trong quả bhổ ác để chuyển nghiệp báo ác 
nghiệt trong con cho được nhẹ nhùng, thoái 
mới uà tâm hôn con được thanh thản, ơn lạc. 

Con thường hay sợ rắn, nên thời gian tu 
tập Định Vô Lậu con thường như lý tác ý nhắc 
tâm: “Tâm đừng sợ rắn nữa, rắn không 
cắn người, rắn rất hiền lành, rắn rất 
đáng yêu thương, ta là người thiện tu theo 
phúp Phột, ta không làm úc, bhông hại 
rắn uà cúc loài uộật khác uà ta tỉn rằng: 
không bao giờ có loài ác thú uà rắn độc 
nào cắn hay giết hại ta, ta hãy bình tĩnh 
uò hông bao giờ sợ hãi nữa”. Đây là giai 
đoạn tu tập thứ năm của con buổi sáng. 

6- Con nhắc tâm như uậy uòi lần rồi xả 
nghỉ, thư guấn nhưng con sợ rơi 0uào 0uô hý nên 
thỉnh thoảng nhắc tâm thanh thản, uô sự các 
cơ buông thõng xuống hết, tâm phải thoải mái 
dễ chịu uờ an lạc. Đây là giai đoạn thứ súu của 
con tu tập thời bhóa uào buổi sáng. 

7- Khi xả xong nghỉ 30) con tiếp tục tu ð 
hơi thở như chu bỳ trước đúng 30 Đây là giai 
đoạn thứ 7 của thời tu buổi sóng. 


Buổi sáng: 
Từ ð' đến Igiờ 30° 
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8- Đến đây là 5ð giờ súng, con lao tác quét 
sân uà thỉnh thoảng con nhắc tâm: “Tôi quêt 
sân tôi biết tôi đang quét sân”. Đáy là giai 
đoạn tu tập thú 8 của con buổi sóng. 

Sưu bhi lao tác xong, con tiếp tục tu lại 
giai đoạn một, bắt đầu từ: 

Từ 7 - 8,30° cho đến 10 giờ. 

Từ 10 - 12 giờ thọ thực, dang ăn cơm con 
cũng nhắc tâm tỉnh thúc trong bhL đang ăn 
cơm: “Tôi ăn cơm, tôi biết tôi dang ăn 
cơm”. 

Từ 12, 30' - 1, 30 tịnh chỉ. 

Buổi chiều: 

Từ 2 - 3,30' chấp tác, lao động uà tu tập 
như trên đến ð giờ. 

Buổi tối: 

Từ 7 - 8,30 con tu tập như cóc buổi ở 
trên, đến 9 giờ tịnh chỉ (đi ngủ). 

Kính thua Thây, trong thời gian tu tập 
cũng như ngoài thời gian tu tập của con, đôi 
bhL con còn bị thất niệm quá nhiều, có lúc con 
đi, con uẫn biết con đang ởi, nhưng mắt nhìn 
quơnh uò ý xoay chỗ bhúc, hoặc con chìm trong 
làm uà sơy xưa quên mất chúnh niệm 1` có bhi 
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đến 3. Và rất thường xảy rd, con bhông biết 
cách thức làm sao hòng phục cho tâm luôn 
luôn tỉnh thúc đừng thất niệm, xin Thây chỉ 
dạy cho con, con quyết tâm tu tập đến nơi đến 
chốn. 

Có lúc con mệt bhông còn giữ được sức 
tỉnh, tâm tán loạn dẫn đến sự bất an, nếu con 
bhông ra ngoài làm uiệc thì thức tỉnh cao hơn 
Uuà tâm con rất an ổn tưởng chừng như bhông 
có điều gì lay chuyển tâm con được. 

Sau mỗi thời gian tu tập, con đều hồi 
hướng cầu siêu cho mọi linh hôn người đã chết 
được siêu thăng Tịnh Độ uà cầu ơn cho mọi 
người trên hành tinh được tai qua, nạn bhỏi, 
bịnh tật, tiêu trừ uà phút nguyện độ tất cả 
chúng sanh đều thành Phật đạo. 

Cúi xin Thầy theo thời hóa trên đây con 
tu tập có đúng hay sai xin Thây mở lượng từ bi 
chỉnh lại để con tiếp tục tu tập có bết quả làm 
chủ sự sống chết uà luân hồi. 

Đáp: Con thành lập thời khóa chưa rõ 
ràng, giờ giấc tu tập chưa cụ thể, tuy các pháp 
môn có thực hiện đúng như lời trong kinh 
Nguyên Thủy Phật đã dạy, nhưng tu quá sức, 
vì còn phải sống hòa hợp với mọi người. Chính 
vì con quá nôn nóng tu mau giải thoát, khi 
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nghiệp lực của con như một khối đá ngàn ký lô 
mà sức con chỉ có nâng được một ký lô mà 
muốn mau thì làm sao được. Tu tập con phải 
biết đặc tướng của con, tức là phải biết sức lực 
của mình, tu vừa với sức của con thì có kết quả 
ngay liền, con nên nhớ lời Phật dạy: “Phớp 
của Tu không có thời gian, tu là có kết 
quỏ liên”. 

Thầy sẽ thành lập một thời khóa cơ bản 
để con nương theo đó và tùy lượng sức của con 
mà thay đổi cho phù hợp, để sự tu hành thu 
ngắn thời gian không phí mất vô ích. Dưới đây 
là thời khóa tu tập chung chung con cần phải 
sửa đổi sao cho tu tập tốt. 

THỜI KHOÁ TU TẬP 

nSÁNG: 7:00 - 7:30 

Thở đều 5ð hơi thở, hơi thở phải bình 
thường, trong tư thế ngồi kiết già lưng thẳng, 
tâm chú ý hơi thở rất kỹ, theo dõi từng hơi thở 
một không để mất hơi thở, tức là thất niệm, 
xong ð hơi thở đứng dậy đi kinh hành, đếm 
mỗi bước đi từ 1 đến 20 bước, giữ tâm biết từng 
bước đi kinh hành rất rõ ràng. 

Trước khi thở đều 5 hơi thở, phải như lý 
tác ý hướng tâm nhắc, “Tâm phải chú ý rất 
kỹ từng hơi thở một, Ebhông được xqo 
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lãng” hoặc “Tâm phải bám chặt hơi thở, 
không được lơi lỏng”. Con nên nhớ kỹ trong 
thời gian chỉ tu 5 hơi thở mà thôi, không tu 
nhiều hơn, khi mới bắt đầu tu tập lần đầu tiên. 
Sau khi nhiếp tâm trong 5 hơi thở xong thì 
đứng dậy đi kinh hành. 

Trước khi đi kinh hành cũng phải như lý 
tác ý hướng tâm: “ôi đi binh hành, tôi biết 
tôi dang đi kính hành”, trong 20 bước con 
nên hướng tâm bốn lần, mỗi lần 5ð bước. 

Liên tục thay đổi hai tư thế ngồi kiết già 
và đi kinh hành, hơi thở và bước đi tu tập 
đúng 30, tức là đúng 7,30” xả nghỉ. 

n TỪ: 7h30 - 8h30 

Sau khi tu tập 30 xong, liền xả nghỉ thư 
giãn, ngồi chơi trong tư thế thường, nhưng lại 
thường thỉnh thoảng nhắc tâm: “Tâm phải 
thư giãn, nghỉ ngơi, uô sự thanh thửn 0à 
ơn lạc, tâm không được nghĩ ngợi lung 
tung, thân uà các cơ buông thõng xuống, 
tự nhiên bhông được gông hay gò bó, hơi 
chân phỏi buông thống ra, tự nhiên thoái 
mái, dễ chịu”. 

Nhắc xong câu pháp hướng này thì thân 
tâm phải buông thõng nhẹ nhàng và tự nhiên. 
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Kế tiếp thỉnh thoảng, con nên nhắc câu này 
nữa: “Cđm giác toàn thân an lạc tôi biết 
tôi đang thư giãn” hoặc câu “Cửm giác 
toàn tâm an lạc, tôi biết tôi dang thư 
giãn”. 

Sau khi thư giãn nghỉ ngơi đúng 30” con 
lại tiếp tục tu Chánh Niệm Tỉnh Giác Định. 

n TỬ: 8:00 - 8:30 

Đi kinh hành tu tập Chánh Niệm Tỉnh 
Giác câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm. Vừa đi vừa 
chú ý bước chân vừa nhắc: “Tôi đi kinh hành 
tôi biết tôi phải giữ gìn tránh Ebhông cho 
giậm đạp lên chúng sanh” rồi đếm bước đi 
từ 1 cho đến 20 bước, đúng 20 bước dừng lại, 
ngồi nghỉ xả hơi 2”. Khi xả nghỉ 2ˆ xong, liền 
đứng lên tiếp tục đi kinh hành trở lại và nhắc 
tâm: “Tôi đi binh hành tôi biết tôi dang đi 
kinh hành” hoặc “Tôi đi binh hành tôi biết 
tôi giữ gìn bhông giệm đạp lên chúng 
sanh” hướng tâm như vậy, rồi tiếp tục đếm 
bước đi từ 1 cho đến 20 bước rồi xả nghỉ, khi 
ngồi nghỉ đúng 2 rồi lại tiếp tục đi kinh hành 
như trên và cứ thế, vừa đi vừa nghỉ cho đến 
đúng 30° mới xả nghỉ. 
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n TỪ: 8:30 - 9:00 

Khi xả nghỉ, ngồi chơi hoặc nhổ cỏ hoặc 
may vá. Tâm có vọng tưởng hay không vọng 
tưởng cũng tốt, đừng nên lúc nào cũng ức chế 
tâm không cho vọng tưởng xen vào là không 
tốt phải để tâm tự nhiên của nó, đừng bắt ép 
nó thái quá, muốn mau mà thành chậm. Nhớ 
không được tập trung quá nhiều mà sanh ra 
mỏi mệt lười biếng, hôn trầm, buồn ngủ, thân 
lờ đờ uể oải, tâm thẫn thờ, khó chịu. Đó là tu 
quá sức thành ra tu saI. 

Tu vừa với sức mình là tu đúng pháp, tu 
tốt. Tu ít quá, thừa sức làm mất thì giờ phí 
uổng: tu nhiều quá thì căng thẳng thân tâm, 
sanh ra bệnh tật không tốt. 

Ví như người lên dây đờn, chùng thì 
không thành tiếng, căng quá thẳng thì đứt 
dây, chỉ có lên dây vừa là phát âm tiếng tốt 
đúng nhịp. Cho nên, thời gian xả nghỉ phải để 
tự nhiên như người chưa bao giờ tu. 

n TỪ: 9:00 - 9:30 

Sau khi xả nghỉ tâm được tỉnh thức hoàn 
toàn mới nên tiếp tục tu tập Định Vô Lậu, ngồi 
kiết già, lưng thẳng dùng pháp hướng tu tập 
Tứ Bất Hoại Tịnh: “Tâm phải bất động 
trước các pháp thế gian, phải giống như 
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tâm Phật, phải buông xỏủ hết Ehông được 
buôn, uui, yêu, ghét, giận, hờn, thù, oứn, 
ham muốn 0à sợ hãi 0.u.. Tốt cả các pháp 
trên thế gian này chẳng có gì là ta của 
ta, nếu ta còn thấy là tq, là của ta, là ta 
còn uô mình, điên đảo, ngu sử, là ta đã tự 
buộc chặt tq uào những sợi dây sanh tử 
luân hôi uà khổ đau muôn kiếp”. 

Kế tiếp quán xét Tứ Vô Lượng Tâm, tìm 
cái tốt của mọi người và quan sát các tật xấu, 
thói hư của mình để cố gắng khắc phục sửa 
chữa. Sau khi quán xong, kế tiếp ta dùng pháp 
hướng nhắc tâm như lý tác ý: “Tất cả mọi 
người ai ai cũng đều là những người tốt, 
không cô di là người xấu cả, họ thường 
giúp ta mnọi rnặt, lúc nghịch duyên cũng 
có lúc thuận duyên, để ta tùy theo các 
pháp mà lập đức hạnh nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng uà nhờ đó tâm ta mới 
được giải thoát ra hỏi biển đời đầy cay 
đắng, khắc nghiệt uà đau khổ này. Ta 
luôn luôn phỏúi nhớ ơn của Inọi người, ơn 
nghĩa ấy rất sâu dầy, nhờ có các duyên 
thuận, nghịch của họ ta mới thấy tâm hồn 
mình thanh thản, an lạc uà uô sự. Cho 
nên, ta không có cớ gì oứn giận, thù ghét 


-169- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


họ. Đời ta được giải thoát như thế này thì 
ta hãy xem họ là ân nhân tốt nhất trong 
đời sống tu hành của ta”. 

Kế tiếp, con phải tu tập nhìn đời bằng đôi 
mắt nhân quả và tư duy, suy nghĩ cách thức 
nào để hàng phục những hành động thân, 
miệng, ý ác của mình để hằng ngày chuyển 
hóa những hành động ác, để trở thành những 
hành động thiện. Và nhờ biết chuyển hóa như 
vậy, nên chuyển hóa được nghiệp báo khổ đau, 
bệnh tật, tai nạn và chuyển hóa cả nghiệp báo 
luân hồi sanh tử được nhẹ nhàng và thoái mái. 

Nếu tâm ta thường hay sợ ma, sợ bóng 
đêm, sợ rắn, chuột, đỉa và các loài vật khác 
nữa, thì trong thời gian tu tập Định Vô Lậu ta 
nên quan sát các loài vật đều hiền lành không 
có loài vật nào hung ác, chúng cắn ta chỉ vì 
bảo vệ sự sống của chúng mà thôi, khi bị tấn 
công hoặc bị giậm đạp lên chúng, chúng đau 
đớn mà phản ứng bảo tổn sự sống nên mới cắn 
chúng ta. Tùy theo nhân quả và nghiệp báo 
của chúng, nên chúng mới có những hình dạng 
và màu sắc hoa đốm khiến cho chúng ta thấy 
có loài vật không sợ nhưng có loài lại thấy rất 
sợ hãi. Muốn không sợ hãi, ta nên dùng pháp 
hướng như lý tác ý: “Tâm đừng nên sợ rắn, 
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rắn không cắn hại người hiền đâu, ta là 
người hiền tu theo đạo Phật, ta bhông làm 
ác, làm hạt, làm khổ đau chúng sanh, thì 
quyết chắc không bao giờ có ác thú uà rắn 
độc hạt tfq được, ta hãy bình tĩnh uàò 
không bao giờ sợ nữa”. 

Nếu tâm thường sợ ma và bóng đêm thì 
ta nên nhắc: “Đức Phật đã dạy thế giới siêu 
hình không có, tức là không có linh hôn 
người chết, mà đã không có linh hôn 
người chết thì ma là cứi gì? Ta quyết định 
không sợ ma, uậy bhông có rmna, ma chỉ là 
một bóng dáng tưởng tượng của người còn 
mê tín lạc hậu mà thôi. Từ đây, tâm ta 
không được sợ ma nữa, phải dạn dĩ, cơn 
đảm uà chẳng hề sợ gì cả”. 

Kế tiếp, ta tu tập dùng pháp hướng như lý 
tác ý để diệt ngã, xả tâm chấp ngã: “Thực 
phẩm là món ăn bất tịnh, uế trược, ta 
phải chừa tứnh ưa thích ăn ngon”, và ta 
tác ý câu khác nữa: “Thân, thọ, tâm uà các 
pháp này đều là do duyên hợp, không có 
cớứi gì là ta, là của ta, là bản ngã của íq, 
nên từ đây uê sau, ta không được chấp 
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ngã, coi trọng ngã, yêu quí ngã, lo lắng 
cho ngã”. 

Ngã là một trong nhiều duyên của nhân 
quả, của các pháp hợp lại thành thân ngũ uẩn, 
nó tiếp xúc các trần tạo thành một thế giới 
khổ đau trong đó chẳng có gì là của ta, là ngã 
của ta hết. Ta phải thông suốt hiểu biết đó là 
một khối đau khổ hay gọi là thế giới khổ đau 
đang mở ra, biết rõ như vậy, ta phải xa lìa nó, 
từ bỏ nó, viễn ly nó. 

n TỪ: 9:30 - 10:00 

Tu Định Niệm Hơi Thở câu hữu pháp 
hướng như lý tác ý về vô lậu. Trước tiên, ta 
phải ngôi kiết già, lưng thẳng, sau khi thân 
tâm đã an ổn, rồi dùng pháp hướng tâm như lý 
tác ý: “Sứu thức phải bám chặt uàùo tụ 
điểm, biết hơi thở ra, uô cho rõ ràng”. 
Hướng tâm xong, rồi hít một hơi thở dài chậm 
chậm để gom tâm, kế tiếp thở hơi thở bình 
thường khoảng độ 5 hơi thở, rồi lại hướng tâm 
một lần: “Tôi thở, tôi biết tôi đang thở”, khi 
hướng tâm lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa. Sau 
khi thở 5 hơi thở xong, thấy thân tâm an lạc 
thì theo pháp hướng tâm như lý tác ý nhắc 
tâm: “Quán ly thơm tôi biết tôi dang hít 
uô, quán ly tham tôi biết tôi dang thở ra”, 
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tiếp tục lại thở 5ð hơi thở nữa, rồi lại hướng 
tâm nhắc: “Quán ly sân tôi biết tôi đang 
hít uô, quán ly sân tôi biết tôi dang thở 
rơ”. Hướng tâm xong câu này, ta lại tiếp tục 
thở 5 hơi thở nữa, rồi lại hướng tâm nhắc: 
“Quán từ bỏ tâm sỉ tôi biết tôi hít uô, 
quán từ bỏ tâm sỉ tôi biết tôi thở ra”, kế 
tiếp lại thở 5 hơi thở nữa, rồi lại hướng tâm 
nhắc như trước: “Qưwớn từ bỏ ngã mạn tôi 
biết tôi bít uô, quán từ bỏ ngã mạn tôi 
biết tôi thở ra”, lại tiếp tục thở 5 hơi thở 
nữa, rồi lại hướng tâm như lý tác ý nhắc tâm 
như trên: “Quán từ bỏ tâm nghỉ tôi biết tôi 
hít uô, quán từ bỏ tâm nghỉ tôi biết tôi thở 
ra”, tiếp tục ta lại thở 5 hơi thở nữa, rồi lại 
cũng nhắc tâm như: “Quán từ bỏ đi biết sử 
tôi biết tôi hít uô, quán tử bỏ đi biết sử tôi 
biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp tục thở 5ð hơi thở 
nữa, rồi hướng tâm như trên: “Qướn từ bỏ 
sân biết sử tôi biết tôi hít uô, quán từ bỏ 
sân biết sử tôi biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp 
tục thở 5ð hơi thở nữa và hướng tâm nhắc như 
trên: “Quứn từ bỏ thân biến biết sử tôi biết 
tôi hít uô, quán từ bỏ thân biến biết sử tôi 
biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở 
nữa và hướng tâm: “Qưuứn từ bỏ nghỉ biết sử 
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tôi biết tôi bít uô, Quán từ bỏ nghỉ biết sử 
tôi biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp tục thở 5 hơi 
thở nữa và hướng tâm như trên: “Quứớn từ bỏ 
mạn biết sử tôi biết tôi hít uô, quán từ bỏ 
mạn biết sử tôi biết tôi thở ra” rồi lại tiếp 
tục thở 5 hơi thở nữa và cũng hướng tâm như 
trên: “Quán từ bỏ hữu tham biết sử tôi biết 
tôi hít uô, quán từ bỏ hữu tham kiết sử tôi 
biết tôi thở ra” rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở 
nữa và hướng tâm như trên: “Qướn từ bỏ uô 
mình biết sử tôi biết tôi hít uô, quán từ bỏ 
uô mình biết sử tôi biết tôi thở ra”, rồi lại 
tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và hướng tâm như 
trên: “Thân này không phới là ta, tôi biết 
tôi hít uô, thân này bhông phỏi là ta, tôi 
biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp tục thở 5 hơi thở 
nữa và nhắc tâm như trên: “Thân này bhông 
phải của ta, tôi biết tôi hít uô, thân này 
không phải của ta, tôi biết tôi thở ra”, rồi 
lại tiếp tục thở 5 hơi thở nữa và hướng tâm 
như trên: “Thân này hông phỏi là tự ngõ 
của ta, tôi biết tôi hít uô, thân này bhông 
phải là tự ngã của ta, tôi biết tôi thở ra”. 
Sau khi dùng pháp hướng về thân xong, 
thì chúng ta lại tiếp tục dùng pháp hướng như 
lý tác ý về thọ, khi hướng tâm về thọ xong, ta 
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dùng pháp hướng về tâm, khi dùng pháp hướng 
về tâm xong, ta dùng pháp hướng về các pháp, 
nhưng có điều ta nên nhớ: lúc nào ta cũng phải 
nương theo hơi thở khéo tác ý như vậy, thì sự 
lợi ích và kết quả rất lớn cho hành giả. 

Khi tu Định Niệm Hơi Thở và câu hữu 
pháp hướng vô lậu về thân, thọ, tâm, pháp như 
trên đã xong, ta lại tiếp tục tu tập Định Niệm 
Hơi Thở và câu hữu pháp hướng vô lậu thân, 
thọ, tâm, pháp như sau: “Thân này bất tịnh 
tôi biết tôi bít uô, thân này bất tịnh tôi 
biết tôi thở ra”, rôi lại thở 5 hơi thở và 
hướng tâm như trên: “Thân này uô thường 
tôi biết tôi hít uô, thân này uô thường tôi 
biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp tục tu tập 5 hơi 
thở nữa và lại hướng tâm như trên: “Có thân 
là bhổ, tôi biết tôi hít uô, có thân là khổ, 
tôi biết tôi thở ra”, rồi lại tiếp tục tu tập thở 
5 hơi thở nữa và hướng tâm như trên: “fhôân 
này uô ngã, tôi biết tôi hít uô, thân này 0ô 
ngã, tôi biết tôi thở ra”. 

Sau khi tu tập Định Niệm Hơi Thở và câu 
hữu pháp hướng vô lậu về thân xong, chúng ta 
lại tiếp tục tu tập như trên, nhưng thay vào 
thân bằng thọ, tâm và pháp. Trong thời gian 
tu tập, chúng ta đều phải nương theo hơi thở 
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và khéo léo, thiện xảo như lý tác ý như vậy thì 
chúng ta sẽ thấy kết quả thân tâm an lạc vô 
cùng. 

Cuối cùng nên nhớ kỹ, cứ cách 5ð hơi thở 
thì phải hướng tâm nhắc một lần: “Cđmm giác 
toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít uô, cảm 
giác toàn thân an lạc tôi biết, tôi thở ra”, 
rồi lại tiếp tục tu 5ð hơi thở nữa và hướng tâm: 
“Cảm giác toàn tâm ơn tịnh tôi biết tôi hít 
uô, cm giác toàn tâm ơn tịnh tôi biết tôi 
thở ra”, rồi lại thở tiếp 5 hơi thở nữa và 
hướng tâm nhắc: “Tâm như cục đất tôi biết 
tôi hít uô, tâm như cục đất tôi biết tôi thở 


ra”. 


n TỪ: 10:00 - 12:00 (thọ thực) 

n TỪ: 12:00 - 2:00 (tịnh chỉ) 
--o000-- 

BUỔI CHIÊU: 


Từ 2h00 - 2h30 (Định Niệm Hơi Thở tu 
tập theo thời khóa như lúc 7,00 - 7,30). 


Từ 2h30 — 3h00 (xả nghỉ thư giãn tu tập 
đúng như lúc 7,30 - 8,00). 


Từ 3h00 — 3h30 (đi kinh hành tu tập đúng 
như lúc 8h00 — 8h30). 
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Từ 3:30 — 4:00 (xả nghỉ ngồi chơi và tu 
tập đúng như lúc 8:30 — 9:00). 

Từ 4:00 —- 4:30 (Định Vô Lậu tu tập như 
lúc 9:00 — 9:30). 

Từ 4:30 — 5:00 (Định Niệm Hơi Thở câu 
hữu pháp hướng Vô Lậu, tu tập như thời gian 
lúc 9:30 — 10:00). 

Từ 5:00 — 6:00 (lao tác quét dọn). 

Từ 6:00 — 7:00 nghỉ ngơi. 

--000-- 


BUỔI TỐI: 


Từ 7:00 — 7:30 
Từ 7:30 — 8:00 
Từ 8:00 — 8:30 
Từ 8:30 — 9:00 
Từ 9:00 — 9:30 


Từ 9:30 — 10:00 

Tu tập như buổi sáng. 

Từ 10:00 — 2:00 ( tịnh chỉ). 
--o000-- 

BUỔI KHUYA: 

Từ 2:00 - 2:30 
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Từ 2:30 — 3:00 
Từ 3:00 — 3:30 
Từ 3:30 — 4:00 
Từ 4:00 —- 4:30 
Từ 4:30 — 5:00 


Tu tập như buổi chiều. 
Từ 5:00 — 7:00 (lao tác). 


Tuy thời khoá tu tập đã thành lập xong, 
nhưng giờ giấc còn phải tùy ở mọi hoàn cảnh 
và đặc tướng của mọi người, cần phải thay đổi 
cho phù hợp với hoàn cảnh và cơ thể để sự tu 
hành có kết quả tốt, đến đây thời gian tu tập 
trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ được chia ra 
là hết. 

Xin quý vị lưu ý: về Định Niệm Hơi Thở, 
nếu quý vị đã từng tu tập về hơi thở do sự 
hướng dẫn sai, bị gom tâm ức chế quá nhiều để 
ngăn vọng tưởng, gây căng thẳng thần kinh, 
nặng mặt, nhức đầu, thì không nên tu tập về 
hơi thở nữa, chỉ nên tu tập thân hành niệm 
ngoại và cố gắng xả tâm “ly dục, ly ác pháp”. 


se 
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THẤT NIỆM 


Cầu hởi của 7t 2[gnh 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Ngoài thời tu tập 
ra, con còn bị thất niệm nhiều, uậy con phải tu 
như thế nào? Và cách thúc nhiếp tâm như thế 
nào, để uọng tưởng bhông xen uào được? Và 
muốn béo thời gian dài ra từ một giờ, đến hai 
ba giờ, con phải tu tập như thế nào, xin Thầy 
chỉ dạy cho chúng con được rõ? 


Đáp: Con nên tu tập làm chủ trong thời 
khóa tu tập mà thôi, đừng để thất niệm trong 
giờ tu, còn ngoài giờ tu, con hãy trả tâm con về 
trạng thái bình thường của nó đừng bắt ép nó 
nhiều quá, mất tự nhiên. 

Trong thời khóa tu tập mà còn thất niệm, 
như vậy do con tu không đúng cách, theo các 
điều kiện như sau: 

1- Tu tập quá sức của mình. 

2- Ham tu nhiều, mà tu không đúng 
cách, ví dụ: người mới tu nên đi kinh hành 
nhiều mà lại ngồi nhiều thì không đúng. 

3- Lười biếng không đi kinh hành. 
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4- Chưa tập luyện ổn định hơi thở bình 
thường. 

5- Chưa tập hơi thở gom tâm. 

6- Thay vì tu 5 hơi thở lại tu 10 hơi thở. 

7- Không phòng hộ sáu căn, thường để 
tâm phóng dật. 

8- Sống không đúng giới luật của Phật. 

9-_ Không sống độc cư trọn vẹn, còn thích 
VUI. 

10- Nên trực tiếp với thiện hữu tri thức 
hướng dẫn. 

Mười điều trên đây cần phải lưu ý trong 
khi tu tập Định Niệm Hơi Thở, Định Chánh 
Niệm Tỉnh Giác là phải hết sức nhiệt tâm, nếu 
thiếu nhiệt tâm thì tu tập vẫn bị thất niệm. BỊ 
thất niệm, tức là thiếu nhiệt tâm và tu tập quá 
sức của mình. 


se 
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HI HƯỚNG 


Cầu hỏi của 7t 2Ígnhi 


Hỏi: Zh thuu Thây! Hết mỗi giờ tu 
con hôi hướng câu siêu, cầu ơn uà phút nguyện 
như uậy có đúng bhông thưa Thây? Trong binh 
sách Đại Thừa dạy, mỗi bhi ăn cơm xong cũng 
như ngôi tu thiền hoặc niệm Phật, tụng binh 
U.U.. đến bhi xả ra đều hôi hướng cho tất cả 
chúng sanh được sanh uê Tịnh Độ, chúng con 
đã từng quen hồi hướng như uậy có đúng 
bhông xin Thây chỉ bảo cho chúng con được 
rõ? 


Đáp: Tâm con còn phàm phu, tham, sân, 
si, mạn, nghĩ, còn ngăn che, thương, ghét, 
giận, hờn, phiền não, v.v.. còn rất nhiều sự đau 
khổ, gặp duyên còn chướng ngại, chính hiện 
giờ, con đang chung sống với chị em, thế mà 
con còn không tùy thuận được để mọi người vui 
vẻ với nhau. Tâm con chưa thanh tịnh, chưa 
trong sạch, còn ô nhiễm quá nhiều, vậy con hồi 
hướng cầu siêu, cầu an cho người khác, với tâm 
như vậy thì phỏng có ích lợi gì được cho ai? 
Hay chỉ là một hình thức suông. Sự hồi hướng 
như vậy chẳng ích lợi gì cho con mà cũng 
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chẳng ích lợi gì cho người khác, chỉ nói lên sự 
không thành thật, sự dối trá của con mà thôi. 

Con đang tu tập, tâm con chưa thanh tịnh 
mà con muốn hồi hướng cho người khác thì hồi 
hướng tâm nào? Tâm xấu hay tâm tốt, tâm tốt 
thì con chưa có, còn đang tu tập, còn tâm xấu 
thì không lẽ hồi hướng cho họ sao? 

Tâm con chưa thanh tịnh, còn quá nhiều 
khổ đau mà hồi hướng cho người thì hóa ra con 
hồi hướng sự bất tịnh, uế nhiễm, sự khổ đau 
cho người khác, như vậy có đúng không? 

Người tu sĩ đạo Phật làm thật, nói thật, 
nghĩ thật, cớ đâu lại làm giả, nói giả, nghĩ giả. 
Con đừng nghe theo kinh sách phát triển, 
những gì kinh sách phát triển đều dạy chúng 
ta làm những hình thức từ bi, bác ái bên ngoài, 
đó là làm giả, nghĩ giả, nói giả để lừa đảo, 
lường gạt người thiếu hiểu biết, nên lầm tưởng 
làm như vậy là trải tâm từ bị vô lượng, vô biên 
thương xót khắp cùng chúng sanh, để tổ ra 
mình là Bồ Tát thừa!2độ!3 nhiều người, đó là 


!2- Bồ Tát thừa là xe lớn có nghĩa là chở nhiều người, 
hướng dẫn mọi người tu tập. 
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một điều đi ngược lại và phỉ nhổ vào Phật giáo 
Nguyên Thủy. Ý đồ của kinh sách phát triển là 
dìm Phật giáo Nguyên Thủy xuống cho là 
ngoại đạo Tiểu Thừa (xe nhỏ) ích kỉ, nhỏ hẹp 
chỉ chở một mình, không độ ai hết, không làm 
từ thiện, không thương xót ai cả, không dạy 
người tu hành chỉ lo tu cho mình. 

Chủ trương của Phật giáo Nguyên Thúy là 
khi tu xong mới độ người, còn chưa tu xong thì 
không dám độ ai. Vì độ như vậy là tự giết 
mình mà còn giết người khác, bằng chứng hiển 
nhiên hiện giờ, các nhà kinh sách phát triển 
đã giết mình mà còn giết nhiều người khác 
nữa, không những giết một đời người mà còn 
giết nhiều thế hệ con người. 

Bởi sự lừa đảo của kinh sách phát triển tự 
dối mình, dối người bằng những ngôn ngữ lặp 
đi lặp lại của lời người xưa, để rồi chịu chết 
trong sự đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, 
không có làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. 

Sự hồi hướng của kinh sách phát triển 
dạy là sự dối trá, để kết thúc câu trả lời này, 
con hãy đọc lại bài kinh Ước Nguyện của Phật 


3 ~ Độ là chở, là dạy cho biết cách tu hành, là giúp đỡ 
mọi mặt (từ thiện). 


-183- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


đã dạy trong kinh Trung Bộ: “Khi rờo chúng 
ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì sẽ 
hôi hướng cho mình, cũng như cho người 
khác sẽ có kết quả tốt đẹp”. Đó chính là hồi 
hướng tâm thanh tịnh tốt của chúng ta đến 
mọi người, còn giới luật chưa nghiêm chỉnh thì 
xin đừng hồi hướng cho ai hết. 

Mười bảy điều ước nguyện trong kinh Sa 
Môn Quả thuộc Trường Bộ kinh nên sống đúng 
giới luật đừng vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào 
thì ước nguyện cho mình cho người đều có hiệu 
quả. 


se 


TIỂU tỰt 


Cầu hỏi của 7t 2Ígnhi 


Hỏi: ZXnh thuu Thầy, con muốn giữ 


hạnh đi bhất thực ngày một bữa, nhưng thân 
con bệnh thấp bhớp, tâm con còn yếu chưa xở 
ly ghét bỏ được thân này, uì uậy con cần phải 
có thời gian nhùn rỗi thư giãn, tu tập súc tỉnh 
thức, gạn lọc lậu hoặc, diệt ngã, xả tâm cho tốt 
Uuàò pháp hướng phỏi có hiệu quỏ, ngược lợi rư 
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ngoài lao động nhiều, mệt mỏi tu tập rất bhó, 
súc tỉnh thúc mất dân, phúp hướng tâm không 
được hiệu quả. 

Con thích tu hơn, dù miếng ăn có cực đơn 
điệu mà tâm thanh thản hơn là ăn ngon, mù Dị 
bất an, bhó tu. 

Kính thưa Thây, những ý biến trên đây là 
của con có đúng bhông? Xin Thầy mở lòng từ 
b¡ chỉ dạy chỗ sưi quấy để con sớm diệt trù, 
phát huy cái tốt, cái cần cho sự tu tập ở ngày 
nay cũng như ngày mới, con xin thành hính tri 
ân. 

Đáp: Hạnh ởi xin ăn là đức hạnh cao quý 
và giải thoát nhất của vị tu sĩ đạo Phật, là 
Chánh Nghiệp của bậc thánh tăng, chứ không 
phải những loại người đi xin ăn thường tình 
(xin tiền), nó có nhiều ý nghĩa trong đường tu 
tập giải thoát của đạo Phật. Nhờ đức hạnh ởi 
xin này mà kết quả xả tâm ly dục, ly ác pháp 
rất dễ dàng, cụ thể và rõ ràng, đi xin ăn ngày 
một bữa, không xin tiền xin bạc, chỉ xin thực 
phẩm vừa đủ ăn trong một bữa, đó là thánh 
hạnh của bậc chơn tu Phật giáo, chứ người 
thường tình thế gian không thể sống như vậy 
được. Hạnh đi xin ăn có nhiều ý nghĩa của cuộc 
sống giải thoát như: 
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1- Giải thoát được thân, tâm không bận 
tâm lo đời sống ăn uống hằng ngày như: nấu, 
nướng, trồng, trỉa, gặt, hái v.v.. 

2- Gieo duyên lành với chúng sanh, hay 
nói cách khác là tạo mối liên hệ để dẫn dắt 
chúng sanh tu hành giải thoát sau này, gọi là 
hóa duyên độ chúng sanh. 

3- Diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. 

4- Lập hạnh nhẫn nhục. 

5- Lập hạnh tùy thuận. 

6- Lập hạnh xả vật chất. 

7- Lập hạnh giải thoát tâm phóng 
khoáng như hư không. 

8- Lập hạnh phòng hộ sáu căn. 

9-_ Lập hạnh thiểu dục tri túc. 

10- Cuộc sống trầm lặng và đơn giản giữa 
TỌI người. 

Đó là 10 điều lợi ích của đức hạnh đi khất 
thực, nó vừa trực tiếp với các đối tượng nhưng 
lại ngầm bên trong tâm gián tiếp lập đức hạnh 
thánh tăng của một người tu sĩ đạo Phật, có 
một đời sống, bằng những hành động sống, 
thật sự đạo hạnh của người tu sĩ chân chánh. 
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Theo như mọi người tu thiền định hiện 
giờ, họ tự nghĩ: phải sống nhập thất suốt ngày 
này qua ngày khác, không làm việc gì cả, chỉ 
có chuyên ròng tu tập mà thôi. Với ý nghĩ này, 
không đúng với tỉnh thân buông xả của đạo 
Phật. Tại sao vậy? Tại vì ở trong thất tu tập 
như vậy, tức là ức chế tâm, trái ngược lại đạo 
Phật là đạo xả tâm (ly dục, ly ác pháp), nên 
hạnh đi khất thực là một hành động tu trực 
tiếp đối với các pháp để xả tâm của mình, trừ 
trường hợp lúc nhập định mà thôi. 

Thời đức Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo 
phải đi khất thực vào buổi sáng trước giờ ngọ, 
ngay cả những người già yếu cũng phải đi xin 
ăn, chính như đức Phật đã già tám mươi tuổi 
mà vẫn còn ổi xin ăn hằng ngày như những vị 
tỳ theo khác. 

Đi khất thực vào buổi sáng có tu tập được 
gì không? Có mất thời gian tu tập không? 

Lấy thời gian buổi sáng đi khất thực là 
phải nói rằng: chính buổi sáng là thời gian tu 
tập nhiều nhất, nhất là giao tiếp với các pháp, 
người tu sĩ nhờ có các đối tượng để tu tập xả 
tâm như: 

1- Đi khất thực, khi ra khỏi tu viện các 
thây tỳ kheo cần phải phòng hộ sáu căn, mắt 
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nhìn xuống, tai nghe sự hoạt động trong thân, 
ý phải giữ gìn chánh niệm trong hành động 
bước đi, đó là ngăn ác pháp (Tứ Chánh Cần), 
khi tâm có khởi niệm gì, đều phải quán vô lậu 
quét sạch, tức là diệt ác pháp. 

2- Giữ tâm trong chánh niệm tỉnh giác, 
(thân hành niệm nội ngoại), hơi thở hoặc bước 
đi. 

3- Trải tâm từ trên bước đi, tránh giậm 
đạp chúng sanh (Pứ Vô Lượng Tâm từ, bị, hÿ, 
xả). 

Trong một ngày, một đêm tu tập có ba 
thời tu trong cảnh tịnh (chiều, tối, khuya) còn 
thời gian buổi sáng tu trong cảnh động phòng 
hộ và xả tâm trong các đối tượng. Chiều, tối, 
khuya tu rất dễ, chỉ có buổi sáng tu rất khó. Ba 
thời tu “tỉnh thức”, một thời tu “chánh niệm”. 
Nhờ có chánh niệm mới diệt ngã xả tâm, ly 
dục ly ác pháp. 

Bởi vậy, cố tránh ngoại cảnh để tu, tức là 
trốn tâm mình, trốn tâm mình khó mà thực 
hiện được chánh niệm, chánh niệm không thực 
hiện được thì tâm không bao giờ xả, mà tâm 
không xả được thì làm sao ly dục, ly ác pháp 
được, mà không ly dục, ly ác pháp được thì làm 
sao nhập được Bất Động Tâm và nhập được Sơ 
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Thiền, nhập Bất Động Tâm chẳng được thì 
làm sao nhập Sơ Thiền được. Nhập Bất Động 
Tâm chẳng được thì dù có tu ngàn kiếp cũng 
chẳng làm chủ được sanh tử luân hải. 

Hiện giờ, trong đất nước chúng ta không 
thể thực hiện hạnh đi khất thực được, vì 
những bậc thầy tổ đã chịu nhiều ảnh hưởng 
giáo lý kinh sách phát triển Bà La Môn, nên 
đã bỏ hạnh đi khất thực từ lâu. Tu như các 
thầy theo kinh sách phát triển, giới luật không 
nghiêm chỉnh, đức hạnh không có, ai mà cúng 
dường. Do đó, chỉ còn cách đi tụng niệm, cúng 
bái làm ma chay, làm những điều mê tín để 
mà sống. Vì thế, trong chùa phải tự tổ chức 
nấu ăn như người thế tục và ăn ngày ba bữa, 
do ăn uống nhiều quá, nên phải tổ chức lao 
động cày cấy, trồng trọt như tổ Bách Trượng 
đã dạy: “nhất nhựt bất tác, nhất nhựt bất 
thực, có nghĩa là ruột ngày Ebhông làm lò 
một ngùy hông ăn”, đó là những chùa ở 
nông thôn, còn những chùa ở thành thị không 
có cày cấy trồng trọt được, nên phải tổ chức lễ 
lộc cúng bái làm những điều mê tín dị đoan để 
lừa đảo tín đồ nhẹ dạ, lạc hậu, phần nhiều là 
phái nữ, lấy nghề cúng bái, tụng niệm hoặc đi 
thuyết giảng lung tung mà mình tu hành chẳng 
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được những gì, chỉ toàn vọng ngữ hoặc đi hành 
hương chùa này, chùa khác để kiếm lời trong 
mỗi chuyến đi, để làm sự sống. Sự sống của tu 
sĩ Phật giáo hiện giờ là một sự trao đổi, bằng 
cách buôn Phật, bán pháp và khéo lừa đảo, 
bằng sự mê tín không chơn chánh, phi đạo 
đức. 

Thời đại hiện giờ, nếu muốn giữ được 
Chánh Nghiệp của Phật giáo thì phải khéo léo 
tổ chức, nhờ các cư sĩ có nhiệt tâm với Phật 
giáo để trợ duyên trong giai đoạn đầu cúng 
dường sớt bát, giải quyết về đời sống của tu sĩ 
để họ còn giữ gìn hạnh đi xin ăn, chính nhờ 
đó, mới thực hiện được đời sống giải thoát, có 
thực hiện được như vậy thì tâm họ mới ly dục, 
ly ác pháp, còn ngược lại, không giữ được hạnh 
đi xin thì lần lượt sẽ phạm và phá các giới 
luật, vì vậy, phạm hạnh của người tu sĩ không 
còn nữa. 

Đồng thời vừa đi xin ăn, cũng vừa phải tổ 
chức cho tu sĩ mỗi ngày có năm mười phút lao 
tác nhẹ như quét dọn vệ sinh chung quanh 
thất hoặc giảng đường, để họ vừa tu trong 
hành động lao tác và cũng để cho chung đụng 
với các đối tượng bên ngoài, đó là thực hiện 
các pháp phòng hộ tâm, tức là cách thức sống 
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trầm lặng độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận và 
buông xả v.v.. Nhờ có những buổi lao tác này, 
tu sĩ mới thực hiện chánh niệm, xả tâm ly dục, 
ly ác pháp, chính vì những lối tu như vậy, 
người tu sĩ mới thấy được sự giải thoát của đạo 
Phật trong cuộc sống rất cụ thể và rõ ràng. 
Nếu không có những buổi lao tác vệ sinh chung 
như vậy và không có các đối tượng để tu tập 
chánh niệm xả tâm, mà cứ an nhiên ở trong 
thất tu tập thiền định thì bị ức chế tâm. Và vì 
vậy, dù có tu tập suốt ngàn đời muôn kiếp cũng 
chẳng nhập được thiền định gì cả. Nếu cứ ở 
trong thất mà tu tập thiền định, để được nhất 
tâm bất loạn, thì đó là những loại thiền ức chế 
tâm, chứ không phải thiền xả tâm và tu như 
vậy thì chẳng bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết và chấm dứt luân hồi, chỉ đó là hình thức 
tu thiển để lừa đảo người khác mà thôi, chứ 
chẳng có ích lợi gì, phải nói rõ hơn, đó là một 
trò lừa bịp bằng thần thông tưởng. 

Mục đích và đường lối tu tập của đạo Phật 
là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, cho nên 
những pháp tu tập đều nhắm vào ngăn ác diệt 
ác, sanh khởi thiện, tăng trưởng thiện pháp 
khiến cho tâm được an vui và thanh thản hoàn 
toàn, đó là tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, 
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tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi che 
mờ nữa và không còn có thất kiết sử trói buộc, 
nó là tâm bất động của đạo giải thoát, chính 
đó mới là thiền định của đạo Phật. 

Nếu con không hiểu được vậy, mà cứ ở 
trong thất tu tập tỉnh thức trong cảnh tịnh, thì 
tỉnh thức kia chỉ là tỉnh thức tưởng sẽ rơi vào 
trạng thái tĩnh lặng tưởng, thì không thể nào 
giải thoát tâm con được, mà còn có thể đưa con 
đến con đường tà thiển tà định, như các thầy 
tổ của chúng ta đã bị lạc đường theo giáo pháp 
kinh sách phát triển từ xưa đến nay. 

Con phải tỉnh thức ngay trong các đối 
tượng, thường sống chánh niệm, để tâm con ly 
xả, từ bổ và viễn ly các ác pháp. Có như vậy, 
sự tu tập của con mới thực tế và cụ thể giải 
thoát, đừng lầm lạc vào giáo pháp phát triển, 
vì giáo pháp của kinh sách phát triển chỉ dạy 
cách thức tu tập không có pháp hành, thường 
lý luận suông bằng những danh từ, có khi rất 
trừu tượng, mơ hồ, viễn vông thiếu thực tế, phi 
đạo đức, khiến cho người tu tưởng mình đã giải 
thoát theo ngôn ngữ, nhưng nào ngờ giải thoát 
đâu không thấy, chỉ thấy bỏ công lao tu tập 
đến khi gặp việc gì thì tâm nào cũng còn tật 
nấy. Rốt cuộc chỉ bị kinh sách phát triển lừa 
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đảo bằng miệng lưỡi với những danh từ triết lý 
suông. 

Lao tác của người tu hành là lao tác trong 
tu tập, chứ không phải lao tác làm ra của cải 
(kinh tế), cho nên lao tác mà không có mệt 
nhọc và không có lo lắng, còn lao tác mệt nhọc 
và lao tác lo lắng là lao tác làm ra cơm gạo để 
sống (lao tác kinh tế), nên sự lao tác đó phải 
có sự tư duy, suy nghĩ kỹ lưỡng, do sự lao tác 
như vậy, nên tâm hồn không được thanh thản, 
an lạc và vô sự. 

Lao tác để tu tập chính là nhờ vào sự lao 
tác hoạt động của thân thể, để nương vào hành 
động đó mà tâm được tỉnh thức nên thường 
nhớ hướng tâm như lý tác ý, ly dục ly ác pháp, 
lao tác như vậy gọi là lao tác tu tập để xả tâm; 
lao tác như vậy là để thư giãn tỉnh thần; lao 
tác như vậy là để sống độc cư, trầm lặng; lao 
tác như vậy là để phòng hộ sáu căn; lao tác 
như vậy là để tu tập Tứ Vô Lượng Tâm; lao tác 
như vậy là để tu tập tịnh chỉ ngôn ngữ; lao tác 
như vậy là để rèn luyện đức nhẫn nhục, tùy 
thuận và bằng lòng. 

Người tu hành theo đạo Phật phải hiểu lý 
của đạo cho rõ ràng, biết mục đích của đạo 
phải cụ thể, không được mơ hồ trừu tượng và 
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còn phải biết cách tu tập cho đúng, phải nương 
theo mọi cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc xảy 
ra, phải biết giữ gìn tâm, phòng hộ tâm, mà 
còn phải biết tu đức hạnh tùy thuận, nhẫn 
nhục, bằng lòng trước các đối tượng, mọi hoàn 
cảnh và mọi sự việc đều phòng giữ tâm, xả 
tâm, diệt tâm, viễn ly và từ khước các ác pháp 
V.V.. 

Tu mà còn thích cảnh này, cảnh kia, sống 
phải như thế này, sống phải như thế kia, ăn 
như thế này, ăn như thế kia v.v.. Thích cảnh 
tịnh, sợ cảnh động, thích nhập thất ở không, 
thích ngồi nhiều, thích khổ hạnh, thích giản 
dị, thích tự do và tự tại theo ý muốn của mình 
v.v. Đó là cách tu theo lòng ham muốn của 
mình, tu như vậy là tu tránh né cảnh và các 
pháp, không bao giờ có sự giải thoát. 

Tu là buông xả sự ưa thích, ham muốn 
trước cảnh, trước pháp, trước mọi cảnh mọi 
pháp nào tâm chúng ta phải đều buông xả cho 
được, đó chính là tu tập thiền định của đạo 
Phật, còn không tu hành đúng như vậy là tu 
tập tà thiền ngoại đạo. 

Con phải nhớ lấy cảnh động và dùng 
pháp hướng tâm như lý tác ý, để giúp tâm con 
xa lìa ác pháp và lòng ham muốn, nhờ đó tâm 
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được tịnh, đó là giải thoát ngay liền; đó cũng 
chính là thiền định chơn chánh của đạo Phật, 
đừng nên tránh né trốn cảnh mà tu, đừng nên 
lý luận “âm còn yếu”, để rồi tránh cảnh thì 
tu ngàn kiếp cũng chẳng ra gì! 

Đừng nghĩ rằng, tâm con còn yếu không 
dám đương đầu với nghịch cảnh, tu như vậy 
không đúng cách của đạo Phật là hèn nhát con 
ạ! Tu là phải nhiệt tâm, gan dạ, kiên trì, phải 
đầy đủ nghị lực quyết chiến, quyết thắng, phải 
đem hết sức lực của mình ra chiến đấu đến tận 
cùng, để tâm hồn mới được thanh thản, an lạc 
và vô sự, chỉ những người có nhiệt tâm, nhiệt 
huyết muốn ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ thì 
việc tu tập này không còn khó khăn nữa. 

Con nên nhớ, người tu sĩ đạo Phật là một 
dũng tướng như Triệu Tử Long ở trận Đương 
Dương Trường Bản, có như vậy mới chiến 
thắng được nội tâm. 


see 
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NHÂN DUYÊN 


Cầu hồi của Từ 2[ạnh 


Hỏi: Znh thua Thầy! Con là người có 
đây đủ nhân duyên để thọ hưởng pháp mầu 
của chư Phật mà Thầy đã triển bhai uà bươn 
cho chúng con, nhưng con cũng chưa đủ phước 
để được ở gân bên Thây trực tiếp chỉ dạy, con 
chỉ ước mơ một ngày nào đó được nhập chúng 
Ở tu Uiên. 


Đáp: Hãy cố gắng nỗ lực tu tập con ạ! Dù 
ở đâu có nhiệt tâm tu hành, quyết xả cho được 
tâm ham muốn của mình và các ác pháp thì ở 
đó cũng có sự giải thoát liền, đến khi tâm xả 
được thì cũng có ngày đủ duyên sẽ được tu tập 
thiền định dưới sự hướng của Thầy để tiến sâu 
vào định, còn nếu chưa xả tâm mà tu hành bên 
Thây thì kỷ luật quá khắt khe, e rằng con 
không thể vượt qua được, rồi đây con sẽ lỡ dở 
đường tu hành, bỏ cuộc giữa đường thì rất uống 
phí một đời. 

Giai đoạn đầu là giai đoạn tu tập ly dục ly 
ác pháp, giai đoạn này tu tập không nguy 
hiểm, chỉ cần có các đối tượng để xả tâm, tức 
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là tu tập hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng 
lòng, cũng như bây giờ chưa có duyên được ở 
gần bên Thầy thì hãy tập sống đúng giới luật, 
tức là sống đức hạnh làm người và làm Thánh, 
kế đó hằng ngày con hãy chuyên cần tu tập Tứ 
Chánh Cần thì sẽ ly dục, ly ác pháp được, khi 
ly được dục và ác pháp thì chừng đó sẽ được 
gần Thầy. 


seee 


TÁNH 6IÁC 


Cầu hỏi của 7t 2Ígnh 


Hỏi: X7 thuu Thây! Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm dạy: mỗi chúng sanh đều có Phật 
lánh, Phật Túnh tức là tánh giác, tánh giác 
ấy ban đâu diệu dụng sáng suốt, bhông có uật 
øì sánh bằng, như do niệm mình, túnh súng 
suốt đó, trở thành điên đảo uô mình mà theo 
nghiệp báo luân hồi. Vậy con bhông hiểu lý do 
gøì mà sự sáng suốt đó bhông còn hạn chế mà 
lại trở thành uô minh, xin Thầy dạy rõ cho 
chúng con hiểu ý sâu mầu này? 


-197- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


Đáp: Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh 
sách phát triển, do người sau viết ra mạo nhận 
là Phật thuyết, nên lối lý luận thiếu chân thật, 
không logic, thường mâu thuẫn v.v.. 

Kinh này chỉ dạy cho chúng ta thấy Phật 
tánh. Phật tánh là tánh biết thường hằng sáng 
suốt từ vô thủy cho đến nay. Tất cả chúng sanh 
từ loài côn trùng, cầm thú cho đến loài người 
đều có Phật tánh, nhưng Phật tánh là tánh 
biết sáng suốt sao thường chịu nhiều khổ từ 
kiếp này sang kiếp khác, Phật tánh là tánh 
biết sáng suốt mà còn chịu nhiều khổ đau như 
vậy, thà là chịu tối tăm không sáng suốt như 
loài cầm thú thì còn hơn có tánh Giác mà lại 
sĩ mê để chịu mọi sự khổ đau, thì mới thật là 
buồn cười cho loại kinh sách dùng xảo ngôn lừa 
đảo người, nhưng xét lại kinh sách phát triển 
này cho cùng chúng ta thấy có rất nhiều cái sai 
trong kinh này chứ không riêng về Phật tánh. 

1- Tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, 
những tánh này thường hằng bất biến, thường 
nghe, thường thấy, thường biết, đó là cái sai 
thứ nhất. Khi một người đang ngủ, cũng như 
một bệnh nhân đang gây mê để giải phẫu thì 
tánh nghe, tánh thấy, tánh biết có còn nghe, 
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thấy, biết nữa hay không? Hay nó đã ngủ, đã 
mê không còn biết như thân tứ đại của nó vậy? 

2- Phật Tánh này đã có từ vô thủy diệu 
dụng sáng suốt không gì bằng, đó là cái sai thứ 
hai. Tại sao sáng suốt (tánh giác) mà bây giờ 
lại mê lầm để đến nỗi sanh làm chúng sanh, 
trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi chịu biết bao 
nhiêu trong sự khổ đau sanh, già, bệnh, chết từ 
kiếp này đến kiếp khác. Đã nói là tánh giác 
thì có cần gì đến đức Phật Thích Ca giảng dạy 
kinh Thủ Lăng Nghiêm này, nó cũng vẫn phải 
biết tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của nó, vì 
nó là tánh giác. Cớ sao phải đợi đến đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Thủ Lăng 
Nghiêm thì chúng sanh mới biết, thì như vậy, 
làm sao gọi là tánh giác có từ vô thủy cho đến 
nay. Vả lại, tất cả chúng sanh đều có tánh giác 
nhưng sao tánh giác lại ngu si quá vậy, luôn 
luôn làm khổ mình, khổ người, tạo biết bao 
nhiêu nhân ác, để rồi thọ biết bao nhiêu quả 
khổ từ đời này, sang đời khác, thế mà các nhà 
kinh sách phát triển gọi là tánh giác có từ 
muôn đời ngàn kiếp, như vậy cái tánh giác này 
(Phật Tánh) có còn giác tánh hay không? 

Kinh Thủ Lăng Nghiệm dạy: “Cới thể 
bản lai thanh tịnh bồ đề Niết Bàn thì như 
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hiện nay, cới tính bản mình thức tỉnh của 
ông (A Nan) sinh ra cát duyên rnà lạt bị 
bỏ rơi. Do các chúng sanh bỏ rơi cái bản 
mình ấy, nên tuy cả ngày sống trong tính 
bản mình mà hông tự giác, oan uổng ào 
trong lục đạo”. 

Đọc đoạn kinh này, ta thấy hết sức vô lý 
và mâu thuẫn, dù cho lời này là Phật Thích Ca 
Mâu Ni nói, chúng ta cũng không chấp nhận 
mà tin được, huống là Tổ nói. Người ta cứ nghĩ 
rằng cái gì của Phật, Tổ, Tiên, Thánh nói ra là 
đúng cả. 

Đâu phải vậy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã dạy chúng ta: “Cát gì Tư nói cũng đừng 
nên tỉn mà hãy suy ngẫm cho kỹ, cái đó có 
mang đến sự ơn 0uui chân thật cho mình 
cho người hay không rồi mới tin”. Đó 
không phải đức Phật đã xác quyết lòng tin của 
chúng ta, phải được ở nơi trí tuệ sáng suốt của 
mình, khi hành động của chúng ta tiếp xúc với 
các pháp mà kết quả đúng với đạo đức không 
làm khổ mình, khổ người thì mới chấp nhận, 
còn ngược lại thì không chấp nhận. 

Người tu sĩ đạo Phật nhờ tri kiến giải 
thoát, tức là Chánh Niệm Tỉnh Giác chứ không 
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phải tri kiến giải thoát là tánh giác như trong 
kinh sách phát triển đã dạy. 

Tri kiến cái gì ở đây để được giải thoát? 
Và giải thoát cái gì? Tri kiến giải thoát có hai 
cách: 

1- Thứ nhất là “Tri kiến?” duyên 
“sanh”, sanh tức là các pháp, tri kiến tức 
là biết rõ, nghĩa là biết rõ các pháp “Vô 
thường, khổ, không, vô ngã”, biết rõ các pháp 
như vậy, đồng thời dùng sức tỉnh thức để 
không bị lôi cuốn, chìm đắm, dính mắc trong 
các pháp. Do đó mới gọi là vô lậu, giải thoát, 
mới gọi là làm chủ được sanh, già, bệnh, chết 
và chấm dứt luân hồi. 

2- Thứ hai là tri kiến “lưật nhân quả 
thiện ác” để ngăn ác, diệt ác pháp, khởi 
thiện, tăng trưởng thiện pháp, do ngăn ác, diệt 
ác pháp, khởi thiện, tăng trưởng thiện pháp, 
nên tâm ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền; tâm 
ly dục, ly ác pháp, nhập Sơ Thiền là tâm đã 
thanh tịnh, tức là tâm không phóng dật; tâm 
không phóng dật, tức là tâm nhập bất động 
tâm định; tâm nhập bất động tâm định là tâm 
vô lậu, người mà tâm vô lậu là người có tri 
kiến giải thoát hoàn toàn. 
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Cho nên, tri kiến giải thoát của đạo Phật 
là chánh niệm tỉnh thức trong bất động tâm 
định, do sự tu tập tỉnh thức và huân tập pháp 
như lý tác ý, để khắc phục tâm tham ưu mà có, 
chứ không phải là tánh giác như trong kinh 
sách phát triển dạy. 

Trong kinh sách phát triển dạy Tánh giác 
đã có sẵn từ vô thủy mà bây giờ lại mê lầm vô 
minh, u mê tạo nhiều nhân ác, thọ nhiều sự 
khổ đau, chịu tái sanh luân hồi muôn kiếp, thì 
có vô lý hay không? Quý vị hãy suy ngẫm về 
kinh này có đáng tin thì quý vị tin, còn bằng 
không thì quý vị đem đốt sạch, đừng để những 
loại kinh này chẳng ích lợi gì. 

Ví dụ: Có một người đã thi đỗ tiến sĩ và 
ông cũng không bị một loại bệnh thần kinh 
nào, nhưng bỗng dưng bây giờ ông ta lại quên 
hết giống như một người chưa từng đi học, việc 
này như vậy có thể xảy ra hay không? Chắc 
hẳn không bao giờ có, phải không quý vị? 

Như chúng tôi đã từng tu tập và học hỏi 
giáo pháp của đức Phật. Ngài đã dạy: từ vô 
minh sanh hành, hành sanh thức và tiếp tục 
sanh khởi các duyên, do các duyên hành thức 
tạo ra các pháp, từ các pháp sanh, diệt, vô 
thường đưa đến những sự đau khổ, ưu bi, phiền 
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não, sanh, già, bệnh, chết và tiếp tục tái sanh 
luân hồi. 

Muốn chấm dứt sự khổ đau của kiếp làm 
người thì phải đoạn diệt vô minh mà vô minh 
được đoạn diệt, tức là phải có “minh”, minh ở 
đây tức là trí tuệ tri kiến giải thoát, trí tuệ tri 
kiến giải thoát là một sự tu tập mà có, chứ 
không phải tánh giác có sẵn. 

Ngược lại, trong kinh sách phát triển cho 
tánh giác là có sẵn, tánh giác đã có sắn mà 
còn lại đi tìm tánh giác thì có vô lý hay 
không? 

Một nhà bác học đã học và thông suốt 
mọi điều, bây giờ ông ta còn cắp sách đến học 
những điều ông đã thông suốt đó, thì đó có 
phải là một việc làm vô ích và vô lý hay 
không? Xin quý vị vui lòng suy ngẫm, đừng vội 
nghe chúng tôi nói mà tin. 

Kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy rất rõ 
ràng: “con người sinh ra từ Uô rninh, nên 
lâm chấp dính mắc các phúứp, tạo ra một 
thế giới đau khổ (mười hai nhân duyên 
hợp lại thành thế giới dau khổ)”, chứ 
không có một Phật Tánh, một Tánh Giác, một 
Bản Lai Diện Mục nào ngu sĩ đến mức độ 
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không tưởng tượng được, nhằm chỗ bất tịnh, ô 
trược, bẩn thỉu, hôi thúi mà lại chui vào để tái 
sanh luân hồi. Như vậy, kinh sách phát triển 
gọi tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, Tánh 
Giác từ vô thủy thì chúng ta có tin được 
không? 

Đạo Phật rất thực tế không xây dựng thế 
giới siêu hình, con người chết là mất hết 
không có Linh Hồn, Thần Thức; không có Bản 
Lai Diện Mục, Phật Tánh nào cả, chỉ còn lại 
những hành động nhân quả thiện ác đã huân 
tập nhiều năm, tháng, nên đã trở thành 
nghiệp lực, nghiệp lực ấy là vô minh hoàn 
toàn, cho nên mọi người sanh ra trên trái đất 
này, ngay cả đức Phật cũng đều là vô minh. 

Xưa, đức Phật đã làm khổ mình, khổ 
những người thân của mình, một bằng chứng 
hiển nhiên, khi Ngài bỏ ngai vàng, cha già, vợ 
trẻ, con thơ đã khiến cho những người này khổ 
đau vô cùng, sáu năm khổ hạnh không phải là 
Ngài đã tự làm khổ mình sao? 

Từ vô minh sanh khởi các hành, các hành 
mới sanh ra thức, chứ không phải có cái thức 
này từ đâu mà đến đây được, cũng không phải 
nó có sẵn. Trong kinh A Hàm đức Phật đã dạy: 
“Nếu còn ruột chút xíu thức như đất trong 
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móng tay Ta thì con người không giải 
thoát uà đạo Ta bhông ra đời”. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã lừa đảo mọi 
người, Tánh Biết, Tánh Thấy, Tánh Nghe, 
những tánh này là thường, lạc, ngã, tịnh, nó 
luôn luôn có trí tuệ diệu dụng, hằng giác, sáng 
suốt vô hạn, thế mà lại chui vào cái bao hôi 
thúi. Thiền Sư Triệu Châu trả lời cho một 
thiền tăng hỏi đạo: “Biết mà cố phạm”. Xưa, 
đức Phật cho những luận thuyết này là những 
loại luận thuyết trườn uốn như con lươn. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy câu này thật 
là vô lý: “do các chúng sanh bỏ rơi cái bản 
mình ấy, nên tuy củ ngùy sống trong tánh 
bản rnỉnh mà bhông tự giác” Xin hỏi cái 
tánh bản minh của chúng sanh với chúng sanh 
là một hay là hai? Nếu bảo rằng một thì làm 
sao gọi là bỏ rơi? Nếu bảo rằng là hai, tức là có 
cái minh và cái vô minh, nhưng cái minh đã có 
từ vô thủy thì làm sao cái vô minh lại xen vào 
được. Đó là một điều hết sức vô lý của kinh 
sách phát triển. 

Theo đạo Phật, cái vô minh đã có sẵn từ 
vô thủy vì nó là nghiệp lực, do sự tu tập của 
chúng ta đúng chánh pháp mới lần lần vén 
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sạch màn vô minh, tức là đập phá và diệt sạch 
nghiệp lực, nên gọi là minh. 

Trong Thập Nhị Nhân Duyên, chúng ta 
không thấy đức Phật dạy có duyên minh bao 
giờ. Minh mà có được là do sự tu tập, vì vậy 
Tánh giác không thể có từ vô thủy được. 

Vô minh và minh như đêm và ngày, cái 
này có thì cái kia không, cái này không thì cái 
kia có. Do đó nói có sẵn là không đúng, cũng 
như người có học thì mới biết chữ, không học 
thì không biết. 

Trong câu kinh Thú Lăng Nghiêm này 
cũng cho chúng ta thấy chúng sanh và Phật 
Tánh là hai, chứ không phải một, do Phật 
Tánh mê nên mới thành chúng sanh, nhưng 
Phật Tánh sao lại mê được? Đó là một sự mâu 
thuẫn rõ ràng. Kinh này dạy Phật Tánh hằng 
giác, hằng sáng suốt từ vô thủy, lẽ đâu lại mê 
muội mà thành chúng sanh? 

Kinh sách phát triển còn dạy: “mê là 
chúng sanh, giác là Phật”, câu này đã xác 
định rất rõ ràng “chúng sanh tánh có trước 
Phật Tónh”, vì chúng sanh mê muội nên phải 
tu tập lần lần giác ngộ thành Phật, cho nên 
Phật có sau chúng sanh. Câu kinh này đúng 
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theo lời dạy của đức Phật đã dạy, còn kinh 
sách phát triển lập luận không nhất quán. Vì 
vậy, xét ra chúng ta không thể hoàn toàn tin 
vào kinh sách phát triển là Phật thuyết. 

Vả lại, chúng ta chưa từng chứng kiến 
một vị Tổ tu theo kinh sách phát triển mà 
thành tựu sự giải thoát sanh, già, bệnh, chết 
chỉ có những câu chuyện huyền thoại tự tại 
sanh tử trong kinh sách phát triển mà thôi. 


Đức Phật đã từng dạy: “Tœ là Phật đã 
thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Tù 
chúng sanh tu tập thành Phật, chứ không phải 
Phật đã có sẵn trong chúng sanh, nếu Phật đã 
có sẵn trong chúng sanh thì chúng sanh đâu 
cần gì phải tu; nếu vị Phật đó đã có sẵn trong 
chúng sanh thì vị Phật đó quá vô minh, sao gọi 
là tánh giác được? Nếu vị Phật đó đã có sẵn 
trong chúng sanh thì Thầy Tổ và chúng ta hôm 
nay đâu cần gì ngồi thiển, niệm chú, bắt ấn, 
niệm Phật, tụng kinh, bái sám vw.v.. Nếu vị 
Phật đó đã có sẵn trong chúng sanh, thì chắc 
thế gian này không có con người sanh ra đời, 
vì kinh Phật đã dạy: “cảnh giới Ta Bà khổ! 
Tu Bà khổ! 

Tánh giác này hay là Phật Tánh thì 
không bao giờ có trong đạo Phật, đó chỉ là một 
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sự tưởng tượng của các nhà kinh sách phát 
triển, khi họ tu tập lạc vào tưởng định, phát 
triển tưởng tuệ, nên tưởng giải ra Phật Tánh 
Tánh Giác, Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Biết 
V.V.. 

Từ đó mới có những loại kinh sách tưởng, 
trước đức Phật ra đời cũng đã có những loại 
kinh sách này, nhưng không giúp ích gì cho 
loài người và còn làm cho người ta khổ thêm, 
đức Phật ra đời, bài bác sáu mươi hai luận 
thuyết của ngoại đạo và đập phá tan tành thế 
giới siêu hình, để giúp cho con người thoát ra 
khỏi tà đạo bàng môn lừa đảo này. 


se 


HÔN TRẦM 


Cầu hồi của Từ ?[ạnh 


Hỏi: mũ thua Thây! Con bị hôn trầm 
nặng phải dùng pháp gì đối trị? 

Đáp: Bị hôn trầm có nhiều nguyên nhân 
xảy ra: 

1- Lao động nhiều mệt mỏi, sanh ra hôn 
trầm (thân mệt). 
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2- Tu tập quá nhiều (tâm mệt) sanh ra 
hôn trầm. 

3- Tu tập quá ít, sanh ra lười biếng nên 
bị hôn trầm. 

4- Sống độc cư cô đơn, sanh ra hôn trầm. 


Bð- Uống thuốc chỉ thống, sanh ra hôn 
trầm. 

6- Khi thân bị bệnh sanh ra hôn trầm. 

7- Bị ma chướng hôn trầm. 

Muốn phá hôn trầm tùy theo mỗi thứ 
bệnh mà phá: 

1- Lao động nhiều, thân mệt mỏi sanh ra 
hôn trầm, do đó người tu tập không nên lao 
động quá sức, lao động quá nhiều. Phải lao 
động vừa với sức của mình, chúng ta nên biết, 
sự tu tập là một sự lao động rất lớn bằng trí 
mà còn phải lao động cơ thể quá nhiều thì 
không thể nào không bị hôn trầm, nên nhớ, 
lao động để tu, chứ không phải để lao động hết 
công việc. 

2- Tu tập là một sự lao động về tinh thần 
nên tu tập nhiều, tinh thân sanh ra mỏi mệt, 
do đó mới có hôn trầm. Hôn trầm do tu tập 
sanh ra thì nên dựng lại thời khóa tu tập cho 
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hợp với sức của mình thì sẽ hết hôn trầm và 
càng tu càng thấy thích thú hơn. 

3- Tu ít sinh ra lười biếng, nên tu đúng 
theo thời khóa thì hết hôn trầm. Vì tu ít, dư 
nhiều thì giờ rảnh rỗi, ở không sanh ra lười 
biếng, nên bị hôn trầm tấn công. 

4- Người mới sống độc cư, cô đơn không 
nên ngồi nhiều, đừng nên ở không, phải lao 
động vừa sức, nhẹ nhàng, thì hết hôn trầm. 

5- Uống thuốc chỉ thống sanh buồn ngủ, 
nên đi ngủ và thuốc tan hết là hết hôn trầm. 

6- Thân bệnh sanh ra hôn trầm, nên tịnh 
dưỡng trị bệnh, tu ít lại, xả nghỉ, thì hôn trầm 
sẽ hết. 

/7- Bị ma chướng hôn trầm thì đi kinh 
hành, dùng pháp hướng và đem hết nghị lực 
chiến đấu, bằng cách liên tục động thân, hoặc 
rửa mặt, đi tắm hoặc làm tất cả những hành 
động khác, mục đích là giữ đúng giờ không đi 
ngủ trước. Còn một cách nữa là trèo lên bổ 
đoàn ngôi kiết già lưng thẳng, mắt nhìn xuống 
chóp mũi, tập trung tâm tại nhân trung, biết 
hơi thở ra, vô tại đó, đồng thời hít vô chậm 
chậm cho hết sức hít vô, rồi lại thở ra, cũng 
chậm chậm cho hết sức thở ra, tiếp tục thở 
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như vậy, cho đúng 10 hơi thở thì sẽ hết hôn 
trầm, nếu không hết, còn có một phương cách 
cuối cùng là thở hơi thở phát ra tiếng kêu, 
nghĩa là thở mạnh có âm thanh, thở đến khi 
nào không còn bị hôn trầm thì mới thôi. 


se 


NHÀ TU HÀNH tÚ LÀM 
LỤI ÍUI 6Ì 0H0 XÃ HộI 


Cầu hồi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: ZXnh thưa Thây! Có một nhà giáo 
hỏi: “Các bác sĩ, hỹ sư, nhà giáo, thợ may, thợ 
mộc, thợ dệt, thợ hô, u.u.. họ đang làm lợi ích 
cho xã hội, còn các nhà tu hành ở chùou, tụng 
binh, gõ mõ, thân thể ngày một mập béo. Vậy 
họ làm lợi ích gì cho xã hội?” Xin Thây chỉ 
dạy cho chúng con được rõ. 


2, 


Đáp: Đừng nhìn ở góc độ hạn hẹp của 
những tu sĩ Phật giáo phát triển hiện giờ mà 
đánh giá trị đạo Phật, thì rất là oan uống. 

Những tu sĩ hiện giờ đang sống trong các 
chùa là những tu sĩ bị thế tục hóa hoặc bị Bà 
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La Môn hóa, họ dùng những danh từ rất kêu 
“Phật Giáo phát triển”, chuyên sống làm 
nghề cúng bái, tụng niệm thuyết giảng và làm 
những việc mê tín, kêu gọi Phật tử đóng góp 
xây cất chùa tháp hằng tỷ tỷ bạc và còn kêu 
gọi Phật tử đóng góp tiền của thực phẩm để 
tạo danh làm việc từ thiện cứu trợ xã hội, 
nhưng chính bản thân của những tu sĩ này 
cũng chưa bỏ ra một xu cứu trợ ai hết, làm từ 
thiện miệng nhưng họ cũng sống và tiêu phí 
tiền từ thiện của người khác. 

Nếu theo đúng nghĩa của một tu sĩ Phật 
giáo thì không nên làm những việc này, vì 
chính bản thân của họ là kẻ đi ăn xin của Phật 
tử, thì tiền đâu mà cất chùa to, xây tháp, đúc 
chuông, tượng Phật lớn và tiền đâu cứu trợ 
đồng bào bất hạnh. Nếu quý thây có cơ sở làm 
kinh tế thì quý Thầy cứu trợ là phải, nhưng 
nếu quý Thầy có cơ sở làm kinh tế thì quý 
thầy không phải là tu sĩ đạo Phật, vì Chánh 
Nghiệp của đạo Phật là hạnh đi xin ăn để ly 
dục, ly ác pháp, tức là từ bỏ và xa ha danh, lợi 
và các ác pháp thế gian. Người tu sĩ Phật giáo 
chân chánh luôn luôn chỉ biết lấy một cuộc 
sống đạo đức Hiền Thánh làm gương hạnh đạo 
đức để cho mọi người noi theo, nhờ thế mọi 
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người mới có đạo đức, nhờ sống có đạo đức, họ 
mới thấy được tâm hồn thanh thản, an vui và 
mới xứng đáng làm người không làm khổ 
mình, khổ người. 

Nhờ có noi gương theo Thánh hạnh đạo 
đức của những bậc chân tu, con người không 
còn làm khổ cho nhau, họ luôn luôn xây dựng 
tạo nên một xã hội lành mạnh, tốt đẹp, có một 
đời sống tâm hồn cao thượng, biết thương yêu 
và đùm bọc lẫn nhau. 

Đạo đức của đạo Phật không phải là một 
thứ đạo đức miệng, cũng không phải là một 
thứ đạo đức anh hùng cá nhân gọi là đạo đức 
quân tử, mà từ xưa đến giờ quý vị đã từng gặp 
những loại đạo đức này trong kinh sách Khổng 
giáo. Đạo đức nhân quả không làm khổ mình, 
khổ người, đó mới thật sự đạo đức của Phật 
giáo, đạo đức của mọi người. Hầu hết quý vị 
chưa bao giờ biết đến thứ đạo đức này, nhưng 
quý vị đã từng sống với nó chút ít vì lương tâm 
của con người. Tại vì quý vị chưa biết rõ nó, 
nên chưa sống trọn vẹn mà thôi. 

Đạo Phật hiện giờ là đạo Phật của Bà La 
Môn Giáo, đạo Phật bị thế tục hóa, chứ không 
phải là đạo Phật chơn chánh Nguyên Thủy, 
nên nó chuyên làm việc mê tín, cúng bái, tán 
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tụng, ngồi thiển, niệm Phật, niệm chú, yểm 
bùa, trừ tà ma, tạo thần thông trị bệnh, lừa 
đảo người, bằng nhiều hình thức khác nhau, 
nên thỉnh thoảng công an phát giác ra được 
truy tố tội ác của những vị sư thầy này. 

Họ chỉ biết lừa đảo, gợi lòng tham của 
người Phật tử bằng những danh từ phước báo 
như: tụng kinh, niệm Phật, trì chú được phước 
báo thông minh; bố thí cúng dường được phước 
báo giàu sang, hạnh phúc v.v.. Đó là những 
danh từ lừa đảo lường gạt của giáo pháp này, 
để gợi lòng tham được thông minh, tham được 
bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và được 
giàu sang. Do gợi đúng lòng tham này, người 
Phật tử mới cúng dường nhiều tiền của vàng 
bạc châu báu để xây chùa to Phật lớn, nhờ đó 
quý Thầy mới làm danh, làm giàu với thiên 
hạ, ai trông thấy cũng phải kính nể. 

Sự thật trong kinh Đức Phật đã dạy: 
“Người cư sĩ bố thí, cúng dường sẽ được 
phước báo, nhưng không bằng giữ giới 
luật phước báo sẽ nhiều hơn”. Lại có một 
bài kinh khác đức Phật dạy: “Cứng dường bố 
thí phải đúng chúnh phúớp, bhông đúng 
chánh pháp, như đem hạt giống tốt gieo 
trên đất cằn cỗi khô xấu” Rõ ràng, ở đây ý 
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của đức Phật muốn dạy chúng ta nên giữ gìn 
đạo đức giới luật sẽ được phước báo nhiều hơn 
là bố thí cúng dường đúng pháp. Bố thí cúng 
dường đúng pháp chỉ có phước báo nhỏ, phước 
báo nhỏ đó là phước báo hữu lậu, tức là trong 
phước báo vẫn có sự đau khổ, chứ không phải 
là phước báo lớn, phước báo vô lậu. Phước báo 
vô lậu là do biết giữ gìn đạo đức giới luật, tức 
là không làm khổ mình, khổ người; không làm 
khổ mình, khổ người là một đạo đức nhân bản 
của con người chung sống trong một xã hội, 
đem lại cho đời sống của mỗi con người, một sự 
an vui, hạnh phúc, hòa hợp, đoàn kết, không 
còn người này chà đạp lên người kia, xâu xé 
nhau vì miếng cơm manh áo. Đó là phước vô 
lậu như chúng tôi đã nói ở trên, phước vô lậu 
là phước báo không có sự khổ đau. Người tu sĩ 
đạo Phật chỉ cần làm gương đạo đức như vậy, 
tức là thực hiện phước vô lậu, thực hiện phước 
vô lậu là làm lợi ích cho xã hội rất lớn, thì thử 
hỏi bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, v.v.. có làm lợi ích 
bằng những tu sĩ này hay không? 

Còn cúng dường, bố thí không đúng chánh 
pháp như: cúng đường xây chùa to đức Phật 
lớn hoặc đúc chuông thì chẳng có phước báo 
nào cả, mà còn phi công đức là khác nữa. Lân 
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lượt chúng tôi sẽ lật ngược lại những trang sử 
thời Nhà Lý và Nhà Trần ở nước Việt Nam 
của chúng ta. Thời Nhà Lý và Nhà Trân, Phật 
giáo rất hưng thịnh, vua quan là tu sĩ Phật 
giáo, nên xây dựng rất nhiều chùa to Phật lớn 
và đúc chuông đồng vĩ đại làm hao tốn tiền của 
dân chúng biết bao, thế mà Nhà Lý và Nhà 
Trần được những phước báo gì? Hay là một sự 
khổ đau tranh quyển tranh lợi, giết hại lẫn 
nhau và cuối cùng, cũng chỉ làm vua mấy triều 
đại mà thôi và những dòng họ này cũng bị diệt 
mất. Vậy mà bảo rằng cúng dường, bố thí xây 
chùa to Phật lớn, đúc chuông, tạc tượng là được 
phước báo vô lượng, thì đây không phải là sự 
lừa đảo hay sao? 

Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem những 
trang sử Phật giáo Trung Quốc, trong thời nhà 
Đường Phật giáo rất hưng thịnh, Đường Huyền 
Trang đi thỉnh kinh Đông Độ, chùa to Phật lớn 
được nhà vua xây cất rất nhiều và độ biết bao 
nhiêu Tăng chúng tu hành, nhưng phước báo 
của nhà Đường đâu không thấy, chỉ thấy Võ 
Tác Thiên diệt nhà Đường lập nhà Châu và 
cuối cùng Đường Minh Hoàng thấy Phật giáo 
không có lợi ích mà hại dân hại nước, làm ô uế 
cửa Phật, những người trốn sưu lậu thuế, làm 
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những điều mê tín, dị đoan, lừa đảo dân gian, 
bằng đủ mọi hình thức và các thủ đoạn gian 
ác, nên Đường Minh Hoàng bắt chư Tăng hoàn 
tục, các chùa to đều xung vào công quỷ làm kho 
đụn. 

Bởi người tu sĩ của Phật giáo lấy giới luật 
đức hạnh không làm khổ mình, khổ người mà 
làm gương sống cho mọi người soi. Muốn giữ 
gìn đức hạnh được như vậy, phải xả bỏ hết vật 
chất thế gian, chỉ còn ba y một bát, sống 
không gia đình, không nhà cửa, chứ có đâu như 
tu sĩ bây giờ, lại xây cất chùa to, Phật lớn như 
cung vàng điện ngọc của vua chúa, của chánh 
phủ. Biến chỗ tu hành thành chỗ du lịch tham 
quan của mọi người. Đó chỉ có những tu sĩ của 
Bà La Môn sống và làm như vậy, họ luôn làm 
hại dân hại nước, bằng cách buôn Phật bán 
Pháp. Nhìn những tu sĩ này, quý vị mới đặt ra 
những câu hỏi trên: “Mộ bỹ sư, một nhà bác 
học, ruột bác sĩ, một nhà giáo, một bác 
nông phu, một chị thợ ray, một anh thợ 
hồ 0.u..”. Với những việc làm của họ, đều có 
lợi ích cho xã hội về vật chất, nhưng cái lợi ích 
đó không bằng một vị tu sĩ có đạo đức, sống 
không làm khổ mình, khổ người, luôn luôn làm 
gương đạo đức cho mọi người, thì sự lợi ích rất 
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lớn cho xã hội về tinh thần. Và nhờ đó, con 
người sẽ không còn chà đạp và dày xéo lên 
nhau nữa vì miếng cơm manh áo. Họ luôn luôn 
thể hiện lòng thương yêu, san sẻ và tha thứ 
cho nhau. Nhờ đó, gia đình có hạnh phúc, xã 
hội có trật tự, đất nước phôn vinh thịnh trị, 
thế giới hòa bình không còn chiến tranh, cuộc 
sống người người no ấm, an vui, thanh thản. 
Quý vị đừng nghĩ rằng kỹ sư, bác sĩ nhà 
giáo, v.v.. đều đang làm lợi ích cho xã hội. Sự 
thật không phải vậy, như quý vị đã nghĩ, phần 
nhiều họ đang làm lợi ích cho cá nhân bản 
thân và gia đình của họ, nhưng vì nghề nghiệp 
của họ có tương quan và tương liên tốt trong 
cuộc sống chung của xã hội, chứ thực ra, họ 
chẳng có tâm làm lợi ích cho xã hội. Nếu thực 
ra, một bác sĩ làm lợi ích cho xã hội thì không 
bao giờ nhận tiền và quà biếu của bệnh nhân, 
chỉ nhận tiền lương hằng tháng của mình mà 
thôi, còn nếu bệnh nhân không quà biếu và 
tiền bạc thì sự chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ 
đối với họ chẳng ra gì. Cho nên hiện giờ, bệnh 
nhân rất than phiển về các ông, bà bác sĩ. 
Người nghèo thật là bất hạnh khi đi bệnh 
viện. Ngày xưa, người ta gọi bệnh viện là nhà 
thương, còn bây giờ không gọi nhà thương nữa, 
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vì nơi đó người ta thương tiền thương quà biếu, 
chứ không thương bệnh nhân nghèo. 

Đối với lương tâm nghề nghiệp của một 
bác sĩ không cho phép làm ngơ, mặc kệ trước 
sự chết, sống hoặc đau đớn nhức nhối của bệnh 
nhân, như vậy mới làm lợi ích cho xã hội. 

Một nhà giáo cũng vậy, không quà biếu 
thì học sinh giỏi cũng thành đở; có quà biếu thì 
học sinh dở cũng thành giỏi. Hiện giờ, đất 
nước chúng ta đang xây dựng kinh tế nên mọi 
nghề nghiệp đều nhắm vào cá nhân, chứ 
không phải nhắm vào xã hội. 

Nhìn vào cuộc sống của con người đều 
phải có sự tương quan, tương liên với nhau để 
mà sống. Nếu bảo rằng bác sĩ, kỹ sư, thây 
giáo, v.v.. làm lợi ích cho xã hội thì không 
đúng. Người làm nghề này, kẻ làm nghề kia để 
trao đổi cùng nhau trong cuộc sống, chứ chẳng 
ai làm lợi ích cho ai cả. Họ làm ra được những 
gì là đem đến danh lợi cho họ, chứ chẳng đem 
đến danh lợi cho ai hết. Nhiều khi chúng ta lợi 
dụng nghề nghiệp bắt chẹt hoặc cắt cổ thiên 
hạ để làm giàu trên xương máu của người 
khác. 

Nghề bác sĩ và nghề thầy giáo là hai cái 
nghề được mọi người trong xã hội xem là cao 
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quý nhất mà họ còn làm như vậy thì thử hỏi, 
các nghề khác họ phải làm còn hơn nữa, nhất 
là nghề thương mại, thì làm sao gọi các nghề 
làm ích lợi cho xã hội được? Cho nên, các tu sĩ 
Phật giáo phát triển hiện giờ họ cũng lấy cái 
nghề làm “ôn giáo” để làm ích lợi cho bản 
thân cá nhân của họ, cũng như các nghề khác 
trong xã hội vậy. Chính vì những sự việc này, 
mà chúng ta biết đạo đức trong xã hội đang 
xuống dốc tận cùng. Bởi vậy, đạo đức là trên 
hết, nếu có đạo đức thì xã hội mới có ích lợi 
thật sự, chứ không phải kỹ sư, bác sĩ, nhà 
giáo, thợ mộc, thợ hồ, v.v.. làm lợi ích cho xã 
hội được. 

Các tôn giáo cũng vậy, chỉ là một cái 
nghề làm tôn giáo để sống như mọi nghề khác, 
nếu người làm tôn giáo không có đạo đức thì 
cũng chẳng lợi ích gì cho xã hội mà còn thêm 
lừa đảo lường gạt người khác. Người làm tôn 
giáo có đạo đức là làm gương tốt cho mọi người 
soi, có đạo đức thì không có lừa đảo, đó là 
người làm lợi ích cho xã hội, các nghề khác 
cũng vậy, nếu người hành nghề nào mà có đạo 
đức là làm lợi ích cho xã hội. 

Nếu nói về nghề nghiệp trong cuộc sống 
của loài người, thì mỗi người đều có một nghề 
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riêng, làm ra vật chất và để trao đổi với nhau 
để sống, chứ không phải làm lợi ích cho xã hội, 
người hiểu các nghề nghiệp sản xuất ra vật 
chất là làm lợi ích cho xã hội thì không đúng. 
Cho nên, hiện giờ nghề làm tôn giáo cũng chỉ 
là một nghề như bao nhiêu nghề nghiệp khác 
mà thôi. 

Người có nghề nghiệp làm ra vật chất là 
người không ăn bám xã hội, người không ăn 
bám xã hội mà cho rằng họ làm lợi ích cho xã 
hội thì cũng không đúng. Chỉ có những người 
sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người là những người làm lợi ích cho xã hội, 
còn hoàn toàn ngoài ra mọi người dù có nghề 
nghiệp lương thiện, họ còn chẳng làm lợi ích 
cho họ huống là làm lợi ích cho al. 

Tại sao vậy? Tại vì họ còn làm khổ họ và 
khổ người khác. Lời nói của chúng tôi ở đây 
xin quý vị suy ngẫm, đừng vội tin. 

Trong thiên niên kỷ thứ nhất và thứ hai, 
đạo đức phong kiến của Nho giáo và đạo đức 
của các tôn giáo khác, đã đem lại sự lợi ích cho 
con người, nhưng nó chỉ giải quyết cho những 
người trong giai cấp thượng lưu, quan, vua (giai 
cấp sĩ phu) và Bà La Môn giáo, còn giai cấp 
bình dân thì những đạo đức này không phổ 
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cập, chỉ có thứ đạo đức mê tín của các tà giáo 
ngoại đạo mà hiện giờ chúng ta vẫn còn thấy 
những tập tục truyền thống lâu đời trong dân 
gian. Hiện giờ, biết những loại đạo đức này 
sai, không lợi ích nhưng rất khó bỏ. 

Đạo đức Nho giáo là một thứ đạo đức của 
giai cấp lãnh đạo, “Ê gia, trị nước, bình 
thiên hạ”, dạo đức Nho giáo còn gọi là đạo 
đức quân tử (đạo đức anh hùng cá nhân). 

Trên hành tỉnh này, đã có thật sự một 
nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình, 
khổ người, nhưng đã bị dìm mất, cho nên tất 
cả mọi người đều đứng trong góc độ của các tôn 
giáo, cũng như trong các góc độ nghề nghiệp 
cuộc sống ở đời, phần nhiều người ta chỉ có 
hình thức đạo đức miệng, đạo đức danh, đạo 
đức lợi (vì danh lợi mà làm đạo đức). 

AI là người làm lợi ích thật sự cho xã hội 
và ai là người làm lợi ích thật sự cho cá nhân 
của mình? 

Thưa quý vị, theo chúng tôi hiểu, hiện giờ 
trên trái đất này, chỉ có một ít người làm lợi 
ích cho xã hội, còn hầu hết chưa có ai và cũng 
chưa có ai làm lợi ích cho cá nhân của mình. 
Tại sao vậy? Tại vì mọi người còn đang làm 
khổ mình, khổ người. Và đã còn đang làm khổ 
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mình, khổ người thì thử hỏi những việc làm 
đó, có lợi ích gì cho ai, chỉ là đua nhau theo 
một trò danh lợi hão mà thôi. Chúng tôi nói, 
quý vị đừng vội tin mà hãy suy ngẫm kỹ có 
thật như vậy không, rồi mới tin. 

Một kỹ sư nếu không vì cuộc sống của ông 
ta thì chắc gì chiếc cầu ông làm, ông ta làm 
không phải vì sự đi lại của mọi người quá khó 
khăn nhọc nhằn khi qua sông. Khi lãnh làm 
một chiếc cầu, ông kỹ sư cầu cống vẫn đòi hỏi 
giá cả sòng phẳng và đôi khi còn đòi hỏi giá 
cao hơn nữa, thì như vậy, có phải ông làm lợi 
ích cho xã hội không? 

Một người nông dân không phải vì cuộc 
sống của người khác mà ông ta lo cấy cày, gặt 
hái quanh năm suốt tháng, vất vả chân lấm 
tay bùn mà chính vì cuộc sống của ông ta. 

Một bác sĩ, khi con bệnh sắp chết đến nơi 
vì thiếu máu, nhưng nếu không có tiền thì bác 
sĩ cũng vẫn làm ngơ trước cái chết như chỉ 
mành treo chuông. 

Một bệnh nhân trước khi đi mổ mà không 
biếu cho người làm công đẩy xe năm ngàn, 
mười ngàn đồng thì chiếc xe không bao giờ 
được đẩy đi nhẹ nhàng, êm ái và người đẩy xe 
lại còn làm xe động mạnh hơn. Cho nên, một 
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người bệnh nhân vào nằm trong bệnh viện mà 
không có tiền bạc, gặp bệnh ngặt nghèo thì chỉ 
có chờ chết mà thôi. Đó có phải bác sĩ, kỹ sư, 
thầy giáo, nhà nông, lao công, v.v.. làm lợi ích 
cho xã hội hay lợi ích cho họ? Xin quý vị suy 
ngẫm. 

Nếu không có quà cáp cho bác sĩ, lao công 
thì bệnh nhân phải chịu thiệt thòi nhiều mặt, 
tức là không được chăm sóc kỹ lưỡng, đó là họ 
làm lợi ích cho xã hội phải chăng? 

Một nhà giáo khi một học sinh nghèo học 
giỏi siêng năng nhưng cũng đành bỏ học, nhà 
giáo cũng không thể giải quyết được, đó là làm 
lợi ích xã hội ư? 

Đừng lấy những danh từ nghề nghiệp cao 
quý và cao thượng như: bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo 
mà cho rằng họ làm lợi ích cho xã hội, thật sự 
mọi vật, mọi thứ trên đời này chỉ có “#iên” là 
duy nhất, đó là thứ đạo đức nhất của con người 
hiện giờ và cũng phi đạo đức. 

Đứng về mặt Phật giáo, quý Thây làm lợi 
ích xã hội cũng phải có tiền, nhưng tiền móc 
túi kẻ khác, chứ quý Thầy chẳng bỏ ra một 
đồng xu, một giọt mồ hôi, nước mắt nào cả. 
Chỉ có những kẻ mơ ước phước báo hão huyền 
của kinh sách phát triển nên bị người khác lừa 
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đảo bằng những danh từ rất kêu, cúng dường 
bố thí, làm từ thiện v.v.. 

Phước báo không phải từ chỗ cầu khẩn, 
cúng bái, tế lễ, cúng dường xây chùa tháp, đúc 
chuông, đúc tượng Phật v.v.. Phước báo cũng 
không phải từ chỗ bố thí, tụng kinh, niệm 
Phật, trì chú, ngồi thiền v.v.. Phước báo chỉ 
đến với con người, khi con người sống đúng 
giới luật đức hạnh làm người không làm khổ 
mình, khổ người. Điều này, đức Phật đã xác 
định trong bài kinh Ước Nguyện rõ ràng cụ 
thể, phước báo từ đạo đức mà đến với mọi 
người; đạo đức thì không tham lam trộm cắp 
của người, không lường gạt kẻ khác bằng mọi 
thủ đoạn, không làm giàu sang trên xương 
máu, mồ hôi, nước mắt của người khác, không 
lừa đảo làm tiền bằng sự mê tín bói khoa, xem 
ngày tốt xấu, cúng sao, giải hạn, xin xăm, cầu 
siêu, cầu an, v.v.. làm tiền bạc một cách phi 
đạo đức và vô nhân đạo. 

Bố thí là đem lòng thương yêu của mình 
đến với những người bất hạnh, an ủi và xoa 
dịu vết thương đau của họ, đó cũng chỉ là một 
góc độ làm người mà thôi, việc làm bố thí như 
vậy thì phước báo sẽ đến với mình, mình sẽ 
được lòng thương của mọi người, gặp lúc nạn 
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tai, mọi người sẽ an ủi và giúp đỡ lại mình, 
chứ không phải bố thí đem tiền bạc cho người 
là sẽ có phước báo lớn giàu sang, muốn gì được 
nấy thì như vậy Minh Phụng không có ở tù và 
mang án tử hình. Minh Phụng đã làm việc từ 
thiện bố thí biết bao nhiêu là tiền của cho 
những kẻ bất hạnh trong xã hội, thế mà phước 
đâu không thấy, vẫn phải chịu khổ tù tội và 
còn mất mạng. 

Xả trừ tâm ác và lìa cả sự ăn thịt chúng 
sanh thì tuổi thọ được kéo dài, đó là đạo đức 
không làm khổ mình, khổ chúng sanh, chứ 
không phải phóng sanh để được phước báo tuổi 
thọ lâu dài và ít bệnh tật khổ đau. 

Xả trừ tâm sân hận hoặc sợ hãi và tánh 
hung dữ chửi mắng người, thì ít tai nạn khổ 
đau, chứ không phải ăn chay, niệm Phật, bố 
thí thuốc thang cho kẻ khác là ít tai nạn hiểm 
nghèo. 

Con người sống trong xã hội này, dù có 
tôn giáo hay không tôn giáo, nếu thiếu đạo đức 
nhân quả không làm khổ mình, khổ người thì 
không có ai làm lợi ích cho xã hội cả, còn bảo 
họ làm lợi ích xã hội đó chỉ là những danh từ 
suông, ngoài đầu môi chót lưỡi mà thôi. 
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Làm lợi ích cho xã hội chỉ khi nào con 
người có đạo đức. Đừng đứng ở góc độ nghề 
nghiệp này chỉ trích góc độ nghề nghiệp khác 
là sai, tu sĩ của các tôn giáo cũng là làm một 
nghề sống như các nghề khác, nói đến nghề, 
thì nghề nào mà xã hội còn cần thì nó còn có 
người hành nghề đó, chỉ khi nào xã hội không 
cần nó nữa thì người ta không hành nghề đó. 

Ví dụ: Người ta còn mê tín thì có người 
hành nghề mê tín, người ta không còn mê tín 
thì người ta dẹp nghề mê tín; người ta cần xây 
nhà tốt đẹp, thì có người làm nghề thợ mộc, 
thợ hồ; người ta không cần làm nhà, xây nhà 
tốt đẹp thì thợ mộc, thợ hồ không có. 

Tôn giáo cũng vậy, người ta còn cần tôn 
giáo thì có người làm nghề tôn giáo. Nghề tốt 
hay xấu đều do con người có đạo đức hay không 
có đạo đức; nghề làm lợi ích cho xã hội hay 
không lợi ích cho xã hội cũng đều do con người 
có đạo đức hay không có đạo đức mà thôi. 

Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà 
là một nền đạo đức nhân bản của loài người 
trên hành tinh này, để quân bình vật chất và 
tính thần đời sống của con người. Người ta 
không hiểu, nên xây dựng nó trở thành một 
tôn giáo, nhưng tại sao trên đầu Phật giáo lại 
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không có một đấng giáo chủ toàn năng như các 
tôn giáo khác? 

Chính đức Phật ngày xưa khi tu chứng 
đạo, Ngài quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp chân 
chánh mà Ngài đã tìm ra được, Ngài tôn xưng 
nó là Thầy của mình và sau này di chúc lại cho 
các đệ tử: “Hãy lấy giới luật của Ta làm 
Thầy, làm chỗ nương tựa uững chắc tu 
hành, giới luột còn là đạo Ta còn, giới 
luật mất là đạo Tu mất”. 

Thưa quý vị! Giới luật là gì? Giới luật là 
đạo đức không làm khổ mình, khổ người; 
không làm khổ mình, khổ người là giải thoát 
không còn khổ đau nữa. Xét như vậy, chúng ta 
thấy đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà 
là một nền đạo đức của con người. 

Do không hiểu đạo Phật, nên người ta đã 
biến nó trở thành một tôn giáo, rồi từ đó, biến 
tôn giáo trở thành nghề nghiệp sống như: 
nghề tụng niệm, cúng bái, nghề thuyết giảng, 
nghề viết kinh sách, nghề ảo thuật (thần 
thông), nghề làm bùa yểm tà ma, trị bệnh, 
nghề bói khoa, nghề thây thuốc, nghề dưỡng 
sinh, nghề ngồi thiển ngừa bệnh và trị bệnh 
V.V.. 
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Tại sao chúng tôi dám nói như vậy? 
Chúng tôi dám nói như vậy, là vì chúng tôi đã 
từng sống trong tôn giáo, cho nên biết tôn giáo 
cũng chỉ là một cái nghề, tốt hay xấu là do 
người sử dụng cái nghề đó. 

Ví dụ: Một ông bác sĩ đứng trước các con 
bệnh, ông đều tận tâm chữa trị dù người nghèo 
cũng như người giàu thì đó là một ông bác sĩ 
tốt, biết thương người (lương y như từ mẫu), có 
đạo đức, đó là người làm lợi ích xã hội, còn 
ngược lại, người giàu có quyền thế thì ông 
chăm sóc tận tụy, còn người nghèo thì ông trị 
bệnh sơ sài qua loa, sống chết ông chẳng cần 
thì bác sĩ đó không thể nào gọi là người tốt, có 
đạo đức, làm lợi ích cho xã hội, cái nghề của 
ông ta tốt và cao quý nhưng việc làm của ông 
ta không tốt, tức là không lợi ích cho xã hội. 

Một vị tu sĩ Phật giáo cũng vậy, nếu ông 
ta giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đầy đủ 
đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người, tức 
là sống đời sống ly dục, ly ác pháp, ông là một 
vị chân tu thật sự, làm gương hạnh đạo đức 
cho mọi người noi theo, không hề lừa đảo, dối 
trá, xảo quyệt lường gạt mọi người bằng nhiều 
hình thức mê tín, dị đoan hay thuyết giảng 
những điều mình chưa làm được, v.v.. thì ông 
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là người tốt, làm lợi ích cho xã hội, khiến cho 
mọi người không vì miếng cơm, manh áo mà 
chà đạp giày xéo lên nhau và cũng khiến cho 
mọi người không còn hao tốn tiền bạc, của cải, 
tài sản vì cái thế giới siêu hình mê tín, lạc hậu 
và những luận thuyết suông v.v.. 

Ngược lại, một vị tu sĩ Phật giáo mà sống 
không đúng giới luật đức hạnh, không ly dục, 
ly ác pháp, bày đặt vẽ ra thế giới siêu hình, 
dùng tưởng thức tạo ra nhiều hình thức linh 
thiêng, huyền bí kỳ lạ, khiến trí hữu hạn của 
con người không thể hiểu và suy luận, chứng 
minh được, nên tin rằng có thế giới siêu hình 
thật sự. Lợi dụng lòng tin này, bày ra nhiều 
thứ mê tín dị đoan để lừa đảo, lường gạt người 
khác, bằng cách dùng bùa chú, nước lã, tàn 
hương trị bệnh, tụng kinh cầu siêu, cầu an, xin 
xăm, bói quẻ, lên đồng nhập xác, cầu cơ, xem 
ngày tốt xấu, cúng sao giải hạn, cúng dường 
xây chùa, đúc tượng, đúc chuông để cầu được 
phước báo giàu sang phú quý, bệnh tật tiêu trừ, 
tai qua nạn khỏi hoặc tạo ra nhiều phương 
cách tập luyện gọi là thiền này, định kia, cũng 
như tưởng tượng ra, trạng thái này, trạng thái 
kia, gọi là Bản Thể Vạn Hữu, Phật Tánh, 
Chơn Như, Đại Ngã, Tiểu Ngã, Thiên Đàng, 
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Địa Ngục, Cực Lạc Tây Phương, Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, v.v.. khiến cho con người càng điên 
đảo lại càng điên đảo hơn với những hình ảnh 
trừu tượng, siêu hình này và cũng từ đó, con 
người bỏ phí biết bao nhiêu công lực và tiền 
bạc, nhưng khi hiểu lại, mình chỉ là một người 
ngu bị lừa đảo mà không biết. 

Chúng tôi nói đến đây, quý vị đừng tin 
chúng tôi mà hãy suy ngẫm và để ý những 
người đang theo các tôn giáo tu hành, họ sẽ 
đạt được những gì và đạo đức của họ có hơn 
quý vị hay không? 

Mình chưa có đạo đức thì không nên nói 
đạo đức với al cả, vì nói đạo đức tức là đạo đức 
miệng, nếu người có đạo đức, dù có kẻ khác 
chửi mắng mình thì mình đâu có giận hờn, vì 
có giận hờn như vậy là người không có đạo 
đức, không có đạo đức với mình tức là mình 
làm khổ mình. Cho nên Đức Phật dạy: “làm 
khổ mình, bhổ người là người không có 
đạo đức” Đó là chưa nói đến khi chúng ta 
không ngăn một điều làm ác của mình, như tức 
giận mắng chửi, nói nặng nhẹ người khác, khi 
mình có quyển thế và tiền của; mắng chửi nói 
nặng nhẹ người khác là không có đạo đức. Có 


-231- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


đạo đức sao lại mắng chửi nói nặng nhẹ người 
khác được? 

Làm lợi ích cho xã hội, không phải đem 
tiên của cho họ, mà chính đừng làm khổ mình, 
khổ người thì mới đem lại lợi ích thiết thực 
cho xã hội. Dù chúng ta có mang đến cho họ sự 
giàu sang đầy đủ mà cứ làm khổ họ thì sự giàu 
sang đó cũng chẳng có lợi ích gì cho họ. 

Bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, v.v.. làm lợi ích 
cho xã hội mà la, hét, mắng, rủa, chửi vợ con, 
kẻ ăn người ở trong nhà, sân hận với kẻ khác 
trong xóm làng, tức tối với tâm mình, ăn ngủ 
không yên, còn có những hành động như vậy 
thì làm sao gọi là làm lợi ích cho xã hội. 

Người làm những nghề bác sĩ, kỹ sư, nhà 
giáo là làm những nghề cao quý nhưng không 
giận hờn và không làm đau khổ cho ai thì mới 
thật sự là làm lợi ích cho xã hội, còn ngược lại, 
mà còn giận hờn, tham tiền bạc, làm việc 
không hết lương tâm, làm đau khổ người khác, 
thì đó không làm lợi ích cho xã hội, mà chỉ vì 
làm lợi ích cho mình, nô lệ cho tiền bạc và vật 
chất v.v.. 

Cho nên trong tôn giáo cũng vậy, các nhà 
tu ở chùa tụng kinh, gõ mõ làm điều mê tín 
lường gạt tín đồ, ngồi mát ăn bát vàng, thân 
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thể ngày càng mập béo, đó là chỉ gạt được 
những người vô minh, tham đắm ảo huyễn, cầu 
phước báo một cách phi đạo đức v.v.. 


see 


DẠU PHẬT YẾM THẾ 


Cầu hỏi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: Zh thưa Thầy! Người ta cho đạo 
Phật là yếm thế, an phận, thủ thường, thấy di 
làm uiệc ác thì làm ngơ, uậy xin Thây chỉ dạy? 

Đáp: Người ta bảo Phật giáo yếm thế là 
sai, hiện giờ và xưa kia Phật giáo Nam Tông 
và Bắc Tông đã và đang xây dựng những ngôi 
chùa đẹp đẽ, nó trở thành những kỳ quan của 
thế giới như chùa Đế Thiên Đế Thích. Phật 
giáo phát triển luôn luôn đã và đang tiếp tục 
làm việc từ thiện cứu trợ đồng bào bất hạnh, 
thiên tai hỏa hoạn, bão lụt v.v.. như vậy gọi là 
yếm thế hay sao? 

Không có người tu sĩ Phật giáo nào bỏ đời 
trốn trong núi rừng, sống tiêu dao một mình 
thì mới gọi là yếm thế? 
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Không lẽ, thấy những người mới học Phật 
mới vào chùa tu hành chưa xong, còn đang ẩn 
bóng tu hành mà cho Phật giáo là yếm thế thì 
lại còn sai quá. 

Muốn làm một bác sĩ để đem lại lợi ích 
cho đời thì phải học, trong lúc đang học có làm 
bác sĩ được hay không? Trong lúc đang học mà 
ra trị bệnh thì chỉ giết bệnh nhân hơn là cứu 
người. 

Người tu sĩ Phật giáo cũng vậy, khi đang 
tu chưa xong mà ra giảng đạo dạy người tu 
hành, “làm Bồ Tút Đạo, hành Bồ Tút Hạnh 
theo biểu Đại Thừa” là giết người, không 
phải giết một người mà giết nhiều người; 
không phải giết một đời người mà giết nhiều 
đời người; không phải giết một thế hệ mà giết 
nhiều thế hệ của con người v.v.. 

Hiện giờ, người ta đang giết người bằng 
gươm lưỡi, miệng đao đó là giới tu sĩ Phật giáo 
phát triển, tu hành chưa đến nơi, đến chốn chỉ 
nhai lại đờm dãi của người xưa chẳng biết 
đúng sai, thuyết giảng lung tung, giới luật đạo 
đức thì sống chẳng ra gì, chỉ dùng ba tấc lưỡi 
lừa đảo những người khác, bằng cách lý luận 
hoặc bằng mọi hình thức mê tín, dị đoan, v.v.. 
nhưng luôn luôn tự vỗ ngực xưng tên mình là 
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người tu hạnh Bồ Tát vừa tu vừa độ người như 
chiếc xe lớn (Đại Thừa), chỉ có Bồ Tát Đạo mới 
có đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới có tâm 
nguyện độ chúng sanh rộng lớn như vậy. Cứ 
như kinh sách phát triển dạy thì họ đâu phải 
là kẻ yếm thế mà là đang nhập thế chứ. Đó là 
những tu sĩ Phật giáo phát triển đang nhập 
thế, nhập thế để chạy theo danh lợi, vì vậy họ 
phải mập béo, cường tráng để vào đời độ chúng 
sanh. 

Hiện giờ quý vị chưa biết rõ mặt thật của 
những tu sĩ Phật giáo như thế nào, thì làm sao 
dám bảo là Phật giáo yếm thế? Khi đức Phật 
nhập diệt, độ khoảng trăm năm sau, các bậc 
Thánh Tăng đều nhập diệt cả, chỉ còn lại 
những tu sĩ danh lợi chia phe nhóm (20 bộ 
phái) để tạo quyển thế, chiếm giữ danh lợi 
riêng tư, nên soạn viết kinh sách theo kiến 
giải riêng của mình, thường chạy theo dục lạc 
thế gian, nên phải đẻ ra Bồ Tát Đạo, hành Bồ 
Tát Hạnh, làm tấm bình phong để che mắt 
mọi người, khiến không ai biết mình chạy theo 
dục lạc, những tu sĩ này thường dạy: “Phật 
phúp bất ly thế gian pháp”, nghĩa là pháp Phật 
không lìa pháp thế gian, như vậy đâu thể gọi 
rằng đạo Phật yếm thế. 
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Phật giáo ra đời vì sự khổ đau của con 
người, ra đời để dẫn dắt mọi người thoát ra 
mọi sự khổ đau của kiếp làm người thì sao gọi 
là bỏ đời yếm thế? Phật giáo ra đời đem lại 
cho loài người một nền đạo đức nhân bản 
không làm khổ mình, khổ người thì sao gọi là 
Phật giáo yếm thế? 

Những bậc chơn tu của Phật giáo đang âm 
thầm triển khai đạo đức nhân bản - nhân quả 
để loài người không còn tự làm khổ đau cho 
nhau nữa, để biến cảnh thế gian này thành 
cảnh Thiên Đàng, Cực Lạc và Niết Bàn trong 
cuộc sống này, như vậy sao lại gọi là đạo Phật 
yếm thế được? 

Xin quý vị đừng nhìn vào một số tu sĩ tiêu 
cực của Phật giáo phát triển, dùng những thủ 
đoạn mê tín, gian xảo, lừa đảo người, để ngồi 
mát ăn bát vàng, mà cho Phật giáo là yếm thế 
thì rất tội cho Phật giáo. 

Một tôn giáo như Phật giáo luôn luôn lúc 
nào cũng chỉ dùng sức tự lực để không làm khổ 
mình, khổ người thì không thể nào yếm thế 
cho được. 

Chỉ có những tu sĩ Phật giáo phát triển 
thì cầu tha lực, luôn luôn dựa vào Tam Bảo, 
chư Phật, chư Bồ Tát, gia hộ cứu khổ, cứu nạn, 


-236- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


v.v.. thì đó gọi là yếm thế thì chúng tôi cũng 
còn miễn cưỡng chấp nhận, chứ nói Phật giáo 
yếm thế thì chúng tôi không đồng ý. 

Xưa, đức Phật đã dạy: “Thống trăm 
trận không bằng thắng tâm mình, thắng 
tâm mình mới là chiến công oanh liệt”. 
Người chiến thắng tâm mình đâu phải là người 
yếm thế, phải từng chung sống với mọi người 
mà không làm khổ mình, khổ người thì mới là 
người chiến thắng tâm mình, đạo Phật như 
vậy có giống như nhà thơ yếm thế Nguyễn 
Bỉnh Khiêm chăng? 

“Một mươi, một cuốc, một cân câu, 
Thơ thẩn dù di 0uui thú nào. 

Ta dại ta tìm nơi uống uẻ, 

Người bhôn người đến chốn xôn xao”. 

Tỉnh thần đạo Phật thì không phải là 
tính thần yếm thế như vậy, nên thường xông 
pha vào thế tục, lấy các đối tượng của thế gian 
mà tu tập tâm mình “ly dục, ly ác pháp”. Nếu 
bảo rằng, Phật giáo yếm thế vào nơi thanh 
vắng để cho yên thân của mình, tức là tránh 
cảnh thì làm sao gọi là ly dục, ly ác pháp. 

Vả lại, giới luật của đức Phật dạy đạo đức 
làm người rất rõ ràng và cụ thể. Những hành 
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động đạo đức gần gũi và thiết thực cho đời 
sống của con người thì làm sao yếm thế mà 
dạy đạo đức này cho con người như vậy được? 
Một đạo đức từng dạy mọi người sống “không 
làm khổ mình, khổ người”, thì làm sao gọi 
là yếm thế? 

Xin quý vị cứ suy ngẫm, đừng vội vàng 
cho đạo Phật là yếm thế thì đó là một sự suy 
tư chưa chín chắn còn nông cạn. Chúng tôi xác 
quyết đạo Phật không bao giờ yếm thế. Người 
nào tu theo đạo Phật không đi khất thực, cứ 
ngồi ỳ trong thất (nhập thất), hoặc ở trong 
rừng sâu núi thắm không theo hạnh Phật ngày 
xưa là người tu sai đạo Phật, là người yếm thế, 
chứ không phải đạo Phật yếm thế. 


Khảo 


LỤU CĂN 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Những nguyên 


nhân gì làm cho lục căn dễ bị hư hoại, muốn 
lục căn bhông hư hoại thì người tu sĩ đạo Phật 
phải tu như thế nào? 
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Đáp: Lục căn là những phần tiếp xúc với 
sáu trần của thân tứ đại, thân tứ đại do đất 
nước gió lửa hợp thành, thì lục căn cũng do đất 
nước gió lửa hợp thành; thân tứ đại hoại diệt 
thì lục căn cũng hoại diệt, lục căn hoại diệt 
trước là vì nó mỏng manh, yếu mềm v.v.. 

Người nhập Diệt Thọ Tưởng Định thân tứ 
đại không bị hoại diệt thì lục căn cũng không 
hoại diệt. Muốn lục căn không hoại diệt thì 
người tu sĩ phải nhập Diệt Thọ Tưởng Định, vì 
chỉ có loại định này mới có một từ trường bảo 
vệ thân tứ đại cứng chắc như đồng sắt nên 
không bị hư hoại. 

Muốn nhập Diệt Thọ Tưởng Định thì 
người tu sĩ phải có đạo lực điều khiển ý hành 
tịnh chỉ, tức là ý căn!“ ngưng hoạt động. 

Muốn ý hành tịnh chỉ, người tu sĩ phải ly 
dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm. Muốn ly dục 
ly ác pháp, diệt ngã xã tâm người tu sĩ phải 
sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống 
phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới 
bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh 
thọ và học tập các giới học. 


14ớ căn là bộ óc của con người 
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Muốn sống đây đủ giới hạnh, giới bổn thì 
người tu sĩ phải dùng pháp như lý tác ý, muốn 
pháp như lý tác ý có hiệu quả thì người tu sĩ 
phải sống thân tâm không phóng dật. Muốn 
thân tâm không phóng dật thì người tu sĩ phải 
sống độc cư, sống độc cư thì tâm phải thích 
sống trầm lặng; tâm ưa thích sống trầm lặng, 
đó là bước đầu khởi sự tâm vào thiền. Nếu tâm 
chưa ưa thích sống trầm lặng thì phải tập sống 
trầm lặng, bằng cách thọ Bát Quan Trai Giới, 
như đức Phật đã dạy trong các bộ kinh, bắt 
đầu chỉ giữ gìn một ngày đêm sống độc cư 
trầm lặng, ăn ngày một bữa giống như đời 
sống của đức Phật ngày xưa, nếu một ngày ăn 
một bữa, sống thấy ưa thích độc cư thì tăng lên 
hai ngày rồi ba ngày, bốn ngày, năm ngày, 
v.v.. cho đến khi tâm không phóng dật, tức là 
tâm định trên thân. 

Khi tâm đã định được trên thân thì hành 
giả chỉ còn ra lệnh, tịnh chỉ các hành trong 
thân thì nhập các loại định, một cách dễ dàng, 
dù là Diệt Thọ Tưởng Định cũng không còn 
khó khăn nữa. 


se 
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HỶ LẠC D0 DỤ $ANH Cú PHẢI LÀ 
HỶ LẠt DI 18 L0ẠI TƯỞNG KHÔNG? 


Cầu hỏi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: 2h thua Thầy! Khi tu ly dục ly 
ác pháp thì hỷ lạc sanh, uậy hỷ lạc này có ở 
trong 18 loại hỷ tưởng bhông? Nếu nó ở trong 
16 loạt hỷ tưởng thì tạt sao bhông cho nó sanh 
mà để nó sanh rôi bhi tu đến Tam thiền lại 
phải diệt nó? Xin Thây chỉ dạy cho chúng con 
được rõ. 


Đáp: Loại hỷ lạc do ly dục sanh không 
phải loại hỷ lạc trong 18 loại hỷ tưởng. Vì 18 
loại hỷ tưởng này là do dục tưởng, còn hỷ lạc 
do ly dục, ly ác pháp sanh thì không còn dục. 
Vì thế mà gọi là hỷ lạc do ly dục sanh, còn 18 
loại hỷ tưởng này sanh ra được là do sự tu tập 
theo giáo pháp phát triển nên ức chế tâm, ý 
thức dục bị ngưng hoạt động, ý thức dục không 
hoạt động được nên tưởng thức dục sanh hỷ 
lạc. Cho nên, trạng thái an lạc mà còn dục 
tưởng thì không có giải thoát được. Ở đây, 
chúng ta phải lưu ý, dù là hỷ lạc của ý thức 
dục, hỷ lạc của tưởng thức dục đều phải xả hết 
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(xả hỷ, xả lạc), duy chỉ có hý lạc của ly dục thì 
không xả, vì đó là tâm thanh tịnh của chúng ta 
(không còn dục), nó là một trạng thái Niết 
Bàn, nên khi nhập sâu vào định thì nó cũng 
không mất. 

Khi bước qua giai đoạn tu Tứ Thánh Định, 
đức Phật đã tự gạn lọc chỗ này rất nhiều lần: 

1- Hỷ lạc do dục sanh 

2- Hỷ lạc do tưởng sanh 

3- Hỷ lạc do ly dục sanh 

Khi có hỷ lạc thì đức Phật rất sợ vì còn 
hỷ lạc là còn đau khổ nên đức Phật lặp đi lặp 
lại chỗ này nhiều lần để xác định: “h$ lạc do 
Iy dục, chứ không phải do dục”, vì thế hỷ 
lạc này phải là nguồn giải thoát của người tu sĩ 
hay nói một cách khác là kết quả trạng thái 
giải thoát do sự tu tập đúng pháp. 

Cho nên, nhập Tam Thiền là ly hỷ, hỷ 
này thuộc về hỷ dục tưởng thức, do tưởng dục 
sanh. Chúng ta cũng nên nhớ, khi nhập Nhị 
Thiền tầm tứ bị diệt nên định sanh hỷ lạc, do 
tâm tứ diệt nên ý thức dục ngưng, vì thế, trạng 
thái hỷ lạc của Nhị Thiển là do tưởng dục 
sanh, không phải do ly dục sanh nên đến Tam 
Thiền thì Đức Phật dạy xả hỷ tưởng này, cho 
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nên ly hỷ, trú xả, tức là ha 18 loại hỷ tưởng, 
còn trạng thái Sơ Thiền do ly dục sanh hỷ lạc 
nên không có dục và dục tưởng, vì thế hỷ lạc 
trong Sơ Thiền không có xả mà chỉ xả hỷ lạc 
của Nhị Thiền mà thôi. Trạng thái hỷ lạc của 
Sơ Thiền là một tâm hồn thanh thản, an lạc 
và vô sự của tâm ly dục, ly ác pháp. 

Vì thế, hỷ lạc của Sơ Thiền là loại hỷ lạc 
của người giải thoát dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu, ba lậu hoặc này không còn tác dụng 
được tâm của người nhập Sơ Thiền, còn Nhị 
Thiền do ức chế ý thức, ý thức ngưng hoạt 
động, tưởng thức thay thế hoạt động nên sanh 
ra hỷ lạc, cũng giống như người ngủ mới có 
chiêm bao. 

Tóm lại, hỷ lạc do ly dục sanh không 
giống mười tám loại hỷ tưởng này, hành giả 
nên lưu ý, đây là những thứ thiền định của đạo 
Phật rất đặc biệt mà không có một pháp môn 
nào của ngoại đạo mà có được. 

Bởi thế đức Phật dạy: “Được thân người 
là khó rà gặp được Phột phớp còn khó 
hơn”, thế mà có người gặp được pháp chân 
chánh của đức Phật lại còn thờ ơ thì quá uống 
cho kiếp đời của họ. Một mai mất thân rồi thì 
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trăm muôn ngàn kiếp còn có gặp được chánh 
pháp hay không? 


Khảo 


tÁt PHÁP KHÔNG PHẢI 0ỦA TA 


Cầu hồi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: Ghi thua Thây! Theo như trong 


binh dạy, chúng con biết: thân, thọ, tâm, phúp 
cũng bhông phải của chúng ta, sắc, thỉnh, 
hương, UỊ, xúc, phóp uàò nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý cũng bhông phỏủi của chúng ta. Như 
Uuậy, thân này còn có ý nghĩa gì? 

Đáp: Trong kinh đức Phật dạy: Thân này 
không phải của ta, thọ, tưởng, hành, thức cũng 
không phải của ta, lục căn, lục trần cũng 
không phải của ta, cho nên nghiệp ác hay 
thiện cũng không phải của ta. Chỉ vì không 
hiểu rõ (vô minh) ta mới lầm chấp là của ta, do 
sự lầm chấp này, chúng ta mới bảo vệ nó tạo 
ra nhiều điều ác, khiến cho chúng ta phải thọ 
chịu khổ từ kiếp này đến kiếp khác không hề 
dứt, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. 
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Nhờ giáo pháp của đức Phật dạy, chúng ta 
mới hiểu rõ các pháp trong thế gian là do các 
duyên hợp mà thành, chứ không có một vật gì 
thường hằng vĩnh cửu, đức Phật nói: “Nếu còn 
có một uật gì thường hằng như một chút 
xíu đất trong móng tay Ta thì con người 
không thoát bhổ uà đạo Ta cũng không 
xuất hiện ở đời”. 

Hiện giờ, chúng ta đã ngộ được lý duyên 
khởi ấy, nhưng tu cho thân, thọ, tâm, pháp, lục 
căn, lục trần, lục thức thật sự không phải là 
ta, của ta, thì phải tu hết sức và còn phải siêng 
năng, chuyên cần, tỉnh cần, tinh tấn và với 
một nhiệt tâm tha thiết tìm cầu sự giải thoát. 
Nếu không nỗ lực tu hành thì tất cả những thứ 
này chúng ta đều cho là thật có, là ta và của 
ta. 

Khi muốn phá thân kiết sử này, ta phải 
sống một đời sống giới hạnh đây đủ, phải độc 
cư trọn vẹn suốt 3 năm đến 5 năm, chứ không 
phải nói suông được với các pháp này. Hằng 
ngày phải tu cho đúng pháp, đúng cách, đúng 
căn cơ đặc tướng, nếu tu không đúng pháp, 
đúng cách, đúng đặc tướng căn cơ thì sẽ hoài 
công vô ích. Tất cả các pháp ấy vẫn bị dính 
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mắc đều là của ta, là ta. Nói thì rất dễ, nhưng 
bỏ cái ta và của ta rất là khó. 

Tu cho đúng pháp của đức Phật dạy thì 
nghiệp quả của thân không còn ý nghĩa gì cả, 
vì chuyển nghiệp quả khổ thành nghiệp quả 
phước báo, nên thánh thơi, an lạc và vô sự, còn 
tu sai thì muôn đời nghìn kiếp nghiệp thân cứ 
tiếp tục mãi tái sanh luân hồi và phải chịu thọ 
khổ vô lượng kiếp. 

Nói các pháp không phải là ta, của ta thì 
dễ, nhưng tu tập để đến chỗ không còn là ta, 
của ta thì không phải dễ như trên đã nói. Chỗ 
này cái ta, của ta cần nên lưu ý: đây chỉ là một 
triết thuyết lý luận chơi, chứ không thể thực 
hiện được cái không ta của ta được. Người ta 
gán nhận cho đạo Phật là đạo vô ngã, nhưng 
thực ra chúng ta nghiên cứu kỹ lại đạo Phật 
thì đạo Phật là đạo “hữu ngã thiện pháp” 
và “vô ngã ác pháp”. Do vậy đức Phật đã xác 
định có hai lộ trình: “Có hơi đường đt, một 
là đường úc, hơi là đường thiện, người 
làm ác từ đường ác đến chỗ khổ, người 
làm lành dạo chơi đường lành đến chỗ 
Uui?”. (Tăng Nhất A Hàm tập 3 trang 498). Đã ởi 
trên con đường thiện thì làm sao gọi là vô ngã 
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được? Thì làm sao gọi là không ta, không của 
ta được? 

Do những điều trên đây, mà chúng ta suy 
ngẫm và tư duy biết rất rõ các pháp của đức 
Phật thực hiện được, còn tất cả các pháp của 
kinh sách phát triển và Thiền Đông Độ chỉ là 
những lý thuyết suông như: “Phật Túnh, uô 
ngã, uô sở đắc, ngã phúp đều Ehông”, đó là 
những điều không thể thực hiện được. 


see 


(JUÄ BÁU tú HAY KHÔNG? 


Cầu hỏi của Chơn 1T hành 


Hỏi: 2h thua Thây! Kẻ tham những 
làm điều phi đạo lý trong xã hột ngày một béo 
tốt nhiều tiền lắm của, bẻ ăn cắp ngày một 
giùu lên. Vậy họ đang tạo nghiệp ác, đến bao 
giờ họ phỏủi trẻ nghiệp úc này, ít ra thì cũng 
phải trả trong đời hiện tại này để mọi người 
thấy được. Còn họ trả nghiệp úc này trong 
tương lai thì trừu tượng quá uậy? Xin Thầy dạy 
cho chúng con rõ. 
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Đáp: Phước đời trước họ khéo tạo nên đời 
nay họ mới sanh vào chỗ làm dễ ra tiền. Thế 
mà, vì lòng tham không đáy nên họ đã làm 
tiên phi đạo lý như: tham nhũng, trộm cắp, hối 
lộ v.v.. Tuy hiện tại, chúng ta chưa thấy quả 
báo của họ, là vì phước báo của họ còn dư thừa 
chưa hết, nhưng khi phước báo ấy đã cạn hết 
thì thiên tai hỏa hoạn đến thì họ chỉ còn sống 
trong màn trời chiếu đất, thậm chí cơm không 
đủ ăn, áo không có mặc. Các con đừng nghĩ 
rằng nhân quả trừu tượng, nhân quả là một 
định luật đạo đức công bằng và công lý mà 
trong thế gian này không có một định luật nào 
công bằng và công lý hơn nó được. 

Nếu họ biết dừng ngay những điều làm ra 
tiên phi đạo lý của họ thì bây giờ họ cũng phải 
trả quả trong hiện tại, huống là họ chẳng biết 
dừng những việc làm ác đó thì họ sẽ phải trả 
quả ngay trong kiếp này, để cho mọi người 
chứng kiến biết rõ luật nhân quả công minh 
khi phước họ đã cạn hết chứ không phải ở kiếp 
sau. Bằng chứng các con có đọc báo Công An 
thành phố Hồ Chí Minh nhiều kẻ làm giàu phi 
đạo lý sẽ bị tù tội, tử hình, tài sản và nhà cửa 
đều bị tịch thu như: Minh Phụng, Trần Đàm 
V.V.. 
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Nhân quả không trừu tượng như các con 
đã hiểu, những phước báo của kẻ tạo ra những 
điều phi đạo lý chưa hết, nên họ còn hưởng 
thêm một vài ngày, nếu phước báo kia vừa hết 
thì quả báo khổ đau sẽ đến với họ liền. 

“Phước bất trùng lai họa uô đơn chf”, 
người xưa đã nói như vậy, tức là họ đã có kinh 
nghiệm trong cuộc sống nên đã nhận ra được 
luật nhân quả rõ ràng và cụ thể “uœy một trở 
mười”. 

Nhân quả không những phải trả ở tương 
lai trong kiếp khác mà còn phải trả ngay trong 
kiếp hiện tại. Chỉ khi nào người tạo quả ác đã 
hết phước thì họ phải trả ngay liền, còn quả ở 
vị lai thì nó đã trở thành nghiệp lực, để tiếp 
tục tương ưng với nhân quả của người khác mà 
tái sanh vào môi trường sống xấu hơn, nếu họ 
làm ác nhiều hoặc tốt hơn nếu họ làm thiện 
nhiều. 

Trước mặt chúng ta đã thấy bao nhiêu kẻ 
làm ác mà chẳng thấy quả khổ của họ, nên 
mọi người đâm ra nghi ngờ luật nhân quả. Họ 
đâu biết rằng, luật nhân quả rất công bằng và 
công lý, ai làm thiện thì hưởng phước, còn ai 
làm ác thì thọ chịu quả khổ, không có một ai 
tránh khỏi, chỉ có phước thừa của họ chưa hết, 
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nên họ làm ác vẫn còn thấy được an vui, 
nhưng sự an vui chưa thật sự là an vui. Nếu 
chúng ta nhìn kỹ cái vui của họ là tiếng khóc, 
cái hãnh diện của họ là những ưu tư da diết 
trong lòng, chứ chưa phải là hạnh phúc đâu. 

Trong thế gian này, duy nhất chỉ có một 
đạo luật nhân quả là công bằng và công lý, đó 
là một đạo luật do từ những hành động thiện 
ác của con người tạo ra để phân xử lấy họ, chứ 
không có ai hoặc một đấng sáng tạo nào đặt ra 
cả. Từ hành động thiện ác của loài người, mà 
con người phải chịu quả khổ vui chính hành 
động của họ, chứ không phải quả khổ vui tự 
nhiên mà có hay có ai xét xử phạt tội ban 
phước cho chúng ta. 


Phật dạy 


Nhân quả có lúc hiện rất rõ, lại có lúc thấy 
như không có nhân quả, nhưng chúng ta phải 
biết nhân quả lúc nào cũng đang chi phối loài 
người theo mỗi hành động của con người. Và vì 
vậy, con người mới thấy có khổ, có vui, có giận 
hờn, thương ghét, có buồn phiền đau khổ, có 
oan ức, có hận thù v.v.. 
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Có lúc thấy như không có nhân quả, do đó 
người ta đã lầm và mất lòng tin nhân quả, 
nhưng nhân quả lúc nào cũng có mặt trong tất 
cả mọi con người, nên không có người nào trốn 
tránh khỏi luật này được, dù kẻ đó, có nhiều 
tiền, nhiều bạc, có quyển cao, chức trọng cũng 
không thoát khỏi luật này phân xử, do đó nó 
rất công bằng và công lý, mặc dù chúng ta 
thấy có kẻ kia làm ác mà vẫn không thấy quả 
khổ đến với họ, đó là vì phước của kẻ kia chưa 
hết, như chúng tôi đã nói ở trên, nên quả khổ 
đau của họ chưa đến mà thôi. 


se 


TỐT ĐẠ0 ĐẸP ĐI 


Cầu hỏi của Chơn 1T hành 


Hỏi: Zh thưa Thây! Ở một cơ quan 
xuất nhập bhẩu, đã nhập uê những chất độc 
hại chung ngoài bế hoạch bán lấy tiền chia 
nhau. Có một cư sĩ cũng làm trong cơ quan đó 
được chia tiền uò đã từ chối bhông nhận, nhộn 
thì phạm pháp luật, hông nhận thì bị mọi 
người ghen ghét thù oán rất khổ tâm. Vậy nên 
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giải quyết như thế nào, để tốt đạo đẹp đời uà 
cuộc sống của mình cũng được an uui, thanh 
thản. 


Đáp: Đồng tiền làm ra bằng sự gian trá, 
xảo quyệt, lừa đảo người khác, bằng những thủ 
đoạn gian lận, nếu đồng tiền đó đem cúng 
dường chư Phật, chư Thánh Tăng đã không 
được phước báo mà còn lại thêm nhiều tội và 
những tội đó rất nặng, vì đồng tiền làm ra 
bằng ác hạnh. Nếu chư Phật và chư Thánh 
Tăng thọ dụng xây chùa, xây tháp hoặc đúc 
tượng, đúc chuông và làm những Phật sự khác 
thì những Phật sự đó sẽ là tà sự. Đồng tiền ấy 
sẽ biến tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng 
thành đảng phái tà giáo hơn là tôn giáo chân 
chánh, vì tôn giáo phải lấy đạo đức làm đầu. 
Nếu tôn giáo nào dùng đồng tiền thiếu đạo đức 
để sử dụng làm lợi ích cho đạo thì tôn giáo đó 
sẽ sắp sửa đến ngày tận diệt và những di tích 
làm ra bằng đồng tiền đó để lại cho đời sau là 
một sự nguyền rủa, khinh bỉ. 

Đồng tiền thiếu đạo đức mà đem làm việc 
từ thiện xã hội thì việc từ thiện kia chỉ là một 
tấm bình phong che đậy cho những người làm 
ác, khiến cho họ càng làm ác hơn nữa. Họ làm 
từ thiện với đồng tiền đó thì chẳng có từ thiện 
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chút nào cả, những kẻ nào thọ dùng đồng tiền 
ác hại này cũng sẽ gặp tai nạn khổ ách, như 
những kẻ làm ra đồng tiền ác đức kia. 

Cùng làm trong một cơ quan xuất nhập 
khẩu mà đã có sự gian xảo như vậy, dù chúng 
ta không nhận đồng tiền ác đức đó nhưng 
chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng xấu đối với pháp 
luật tuy ta không có tội. 

Điều trước mắt là trong cơ quan đó, có 
nhiều người họ đã nhận lấy số tiền chia nhau 
bất chánh đó và sẽ tiếp tục làm những điều 
không tốt, nhưng chúng ta lại ở trong tập thể 
đó, không nhận tức là tạo đối lập với họ thì họ 
không thể nào để cho chúng ta yên được, bằng 
mọi cách họ sẽ loại trừ. Đó là một điều nguy 
hiểm và tác hại rất lớn, nếu chúng ta không 
sáng suốt chắc chắn tai hoạ sẽ đến. 

Cho nên, khi nhận tiền bất chánh đó là 
một sự dại dột, sẽ tự giết mình và sẽ tự mang 
hoạ đến cho mình. Điều giải quyết tốt nhất, 
muốn an thân thì nên nhận tiền chứ đừng làm 
người anh hùng rơm, nhận tiền nhưng đem 
làm việc từ thiện xã hội giúp kẻ bất hạnh. Nếu 
cơ quan này làm những điều phạm pháp có hại 
cho dân cho nước thì ta nên khéo léo tố cáo để 


-253- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


chặn đứng bọn ác quỷ đội lốt người, làm giàu 
bằng sự đau khổ của kẻ khác. 

Muốn cho tốt đạo đẹp đời thì không nên 
làm chung với những người ác đó. Gần mực thì 
đen, gần đèn thì sáng. Ta hãy chọn bạn lành, 
việc lành, người lành cùng làm và cùng sống 
chung nhau thì sẽ tốt đạo đẹp đời, tâm hồn sẽ 
được thanh thản, an lạc. 


se 


TU THIÊN NHƯ THẾ NÀU_ 
KHÔNG GIẬM CHÂN TẠI CHỦ? 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: “Kính thưa Thấy! Người tu thiên 
như thế nào lò có tiến bộ, bhông tiến bộ uà 
giậm chân tại chỗ? Phải khắc phục tu như thế 
nòo để có tiến bộ bhông bị giậm chân tại chỗ? 

Đáp: Người tu thiển, ngồi nhiều hoặc 
dùng pháp ức chế tâm để dừng vọng tưởng 
(tâm không niệm thiện, niệm ác) thì sẽ giậm 
chân tại chỗ, không có lối tiến tới được nữa. 
Người tu thiền xả tâm, tâm như đất, xả ít tiến 
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bộ ít, xả nhiều tiến bộ nhiều, xả hết tức là ly 
dục ly ác pháp, tâm như đất trời thì tu xong 
việc. 

Tu xong việc tâm thường quay vào trong 
thân, không chạy theo các pháp trần, không 
dính mắc các pháp ác, tức là tâm không phóng 
dật theo các pháp bên ngoài, như vậy là tâm 
đã định vào thân, tâm định vào thân là tâm 
bất động trước các pháp và các cảm thọ; tâm 
bất động trước các pháp và các cảm thọ là tâm 
giải thoát hay là tâm Diệt Đế, tâm Diệt Đế, 
tức là tâm Niết Bàn, tâm Niết Bàn là tâm 
đoạn dứt lòng ham muốn và các ác pháp, như 
vậy tức là tâm nhập vô tướng tâm định. 

Muốn xả tâm cho được rốt ráo thì phải 
sống độc cư, không nên tiếp duyên bên ngoài 
với ai hết, không làm một việc gì cả, thường 
quan sát thấy tâm niệm khởi phá độc cư thì 
phải mau mau xả liền không được duy trì, 
không được nghe theo các niệm phá hạnh độc 
cư. Trong lúc độc cư, nếu có tất cả mọi niệm 
khởi lên dù đúng, sai, phải, trái, những niệm 
đó đều làm mất hạnh độc cư thì phải mau xả 
xuống, không nên khởi niệm, khởi niệm tức là 
phóng tâm, phóng tâm tức là theo niệm, theo 
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niệm tức là phóng dật cho nên phá độc cư, tức 
là tâm phóng dật. 

Quý vị nên lưu ý, độc cư không được đọc 
kinh sách, không được làm mọi công việc, 
không được nói chuyện dù chuyện đạo chuyện 
đời, không được nghe băng nhạc, băng thuyết 
giảng, v.v.. mà duy nhất chỉ có một việc làm là 
quán xét thân tâm mình để xả các niệm, tâm 
ham muốn và các ác pháp, do đó thì mới giữ 
gìn hạnh độc cư trọn vẹn. Có giữ gìn hạnh độc 
cư trọn vẹn như vậy thì sự tu hành mới có tiến 
bộ, bằng ngược lại thì giậm chân tại chỗ. 
Người tu thiển xả tâm mà giữ được hạnh độc 
cư thì xả tâm rất dễ dàng, còn giữ hạnh độc cư 
không được thì xả tâm không được nên tu 
thiền không tiến bộ, nói đúng hơn là không có 
kết quả giải thoát. 

Tóm lại, người tu thiền ức chế tâm là 
thường giậm chân tại chỗ, không tiến bộ, 
giống như các vị tổ sư Thiền Tông tu mãi chỉ 
có lý luận nói nhiều, ngược lại tu thiền xả tâm 
thì có tiến bộ rất cụ thể, tiến bộ trong từng 
phút, từng giây, từng giờ, từng ngày, chúng ta 
nhận thấy tâm thanh thản, an lạc và vô sự rất 
rõ ràng. 
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Muốn tu hành không giậm chân tại chỗ 
thì phải giữ gìn hạnh độc cư, nếu giữ gìn hạnh 
độc cư chẳng được thì tu hành chỉ uổng phí 
một đời tu mà chẳng ích lợi gì cho mình cho 
người. 


se 


VỤNG TƯỞNG 


Cầu hỏi của Chơn 1T hành 


Hỏi: “Kính thưa Thây! Ý thức có phải là 
tâm bhông? Vọng tưởng có phải tâm túứn loạn 
Uuọong động không? Xin Thầy dạy cho chúng con 
được rõ. 

Đáp: Ý thức là một thức trong sáu thức 
của thân tứ đại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu gọi ý thức 
là tâm thì không đúng. Chúng ta nên đặt 
thành vấn đề, nếu gọi ý thức là tâm thì nhãn 
thức cũng có thể gọi là tâm, như vậy nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân thức cũng gọi là tâm. Nếu sáu thức 
đều là tâm thì tâm là sáu thức và như vậy có 
cần gì phải gọi sáu thức này để làm chi. Cũng 
như tưởng thức, tự nó nghe, thấy, nếm, ngửi, 
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cảm xúc và phân biệt mà không cần sáu căn, 
còn sắc thức của thân tứ đại thì cần đến sáu 
căn, muốn nghe thì phải có nhĩ căn và nhĩ 
thức, muốn thấy phải có nhãn căn và nhãn 
thức, chứ không như tưởng thức được. Do đó ý 
thức không phải là tâm thức, tâm thức là cái 
biết để thực hiện Tam Minh, chứ không phải 
như tưởng thức và sắc thức. Bởi khi đức Phật 
sắp chứng đạo hoàn toàn Ngài dẫn tâm đến 
Tam Minh, đó là Ngài dẫn tâm thức, chứ 
không có dẫn sắc thức và tưởng thức. Như vậy, 
lúc bấy giờ đức Phật đã dùng tâm thức, chứ 
không phải dùng ý thức và tưởng thức. 

Nếu nói tâm thức là vọng tưởng thì không 
đúng, còn nếu bảo sắc thức và tưởng thức là 
vọng tưởng thì cũng không đúng. Người ta đã 
lầm, khi thấy niệm lăng xăng trong đầu (loạn 
tưởng) cho đó là tâm thức, ý thức, tưởng thức 
thì sai tất cả. 

Những niệm sanh khởi trong tâm của 
chúng ta là nghiệp nhân quả, do chúng ta huân 
tập lâu ngày đã thành thói quen (tạp khí), nên 
thường lăng xăng trong đầu của chúng ta, chỗ 
này có rất nhiều người đã hiểu lầm lạc, vì thế 
nên khi tu hành cứ lo ức chế tâm cho hết vọng 
tưởng, ngồi thiền nhiếp tâm trong hơi thở, 
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trong câu niệm Phật, trong mỗi hành động đi, 
đứng, nằm, ngồi v.v.. Vì hiểu sai nên tu sai, 
muốn tâm không phóng dật, tức là không có 
vọng tưởng thì phải biết gốc của vọng tưởng từ 
đâu mà có nó, nó có từ nhân quả thiện ác, cho 
nên đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện phép”, ngăn 
ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện 
pháp tức là tu tập như vậy sẽ không có vọng 
tưởng, không có vọng tưởng, tức là tâm không 
phóng dật. 

Muốn khắc phục được vọng tưởng thì 
không nên ức chế tướng vọng tưởng trong tâm 
ta, mà phải dùng pháp Tứ Chánh Cân xả ly 
tâm tham, sân, si, mạn, nghi và thất kiết sử 
thì vọng tưởng sẽ hết, tức là tâm không phóng 
dật; tâm không phóng dật là tâm định trên 
thân hay nói cách khác là tâm đã ly dục, ly ác 
pháp nhập Bất Động Định. Sau khi Bất Động 
Tâm thì tâm có đủ Tứ Thần Túc, nhờ Tứ Thân 
Túc mới nhập Sơ Thiền. Từ đó về sau chúng ta 
nhập các định như: Nhị Thiền, Tam Thiền và 
Tứ Thiền như trở bàn tay, không mấy khó 
khăn và mệt nhọc. 


seee 
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TÂM THÚC UÈN HAY HUẠI 
DIỆT KHI NGUÙI ĐÃ (HẾT 


Cầu hỏi của Chơn 7 hành 


Hỏi: ý) thuu Thây! Khi xác thân 
hoại diệt thì tâm thúc thường hồng bất biến 
hưy đã hoại diệt hoàn toàn theo thân xác của 
nó? 

Đáp: Đức Phật đã dạy: “nếu thức còn 
một chút xíu như đất trong móng tay Ta 
thì con người trong thế gian này bhông 
thể thoát bhổ uà Đạo Ta cũng không xuất 
hiện ra đời”. 

Đây là lời dạy chân thật, nếu còn một 
chút xíu thức tức là còn một vật thường hằng, 
mà đã còn một vật thường hằng thì con người 
không thể thoát khổ. Do quán xét thấu suốt lý 
các pháp duyên hợp, nên đức Phật xác định, 
không có một vật gì thường hằng bất biến, dù 
là vật có hình sắc hay vô hình trong thế gian 
này. Và vì vậy, đạo Phật không chấp nhận thế 
giới siêu hình, thế giới siêu hình chỉ là một 
thế giới tưởng của con người còn sống, nhưng 
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đến khi chết thì thế giới này cũng tan biến 
theo mây khói mà thôi. 

Kinh sách phát triển xây dựng thế giới 
siêu hình có một vật vĩnh hằng (Chơn Tâm, 
Phật Tánh, Bản Lai Diện Mục v.v..) là giáo 
phái xây dựng thế giới ảo tưởng. Hiện giờ, 
khoa học cũng đã xác định mọi vật đều do 
nhiều nguyên tố kết hợp lại, chứ không có một 
vật gì độc lập riêng rẽ, cho nên thế giới 
thường hằng không có thật, đó chỉ là sự lừa 
đảo, lường gạt đối với những người còn lạc hậu, 
chưa có kiến thức về khoa học, những người 
đang tu theo Phật giáo phát triển và Thiền 
Đông Độ mà thôi. 

Ngày nào khoa học tiến triển sâu xa hơn 
và trình độ kiến thức của con người được nâng 
cao sự hiểu biết thì ngày đó tất cả các giáo 
phái trên hành tính này đã, đang và sẽ xây 
dựng thế giới siêu hình thường hằng, bất biến 
thì sẽ bị loại trừ ra khỏi đời sống của loài 
người. Chỉ vì hiện giờ khoa học chưa đủ sức 
chứng minh thế giới vĩnh hằng có hay là 
không, vì do tưởng uẩn tạo nhiều trò ảo thuật 
(siêu hình) khiến cho khoa học không thể 
chứng minh được, đành bó tay, nhưng đối với 
những người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy 


-261- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


không rơi vào thiền tưởng và những người đã 
nhập được Sơ Thiền đến Tứ Thiền và Tam 
Minh thì không thể lừa đảo họ được, vì chính 
bản thân họ đã thấy được thế giới siêu hình đó 
từ đâu sanh ra. 


se 


(ÚNG DƯÙNG TIỀN 
tú PHƯỚ( BÁU KHÔNG? 


Cầu hỏi qỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: Tinh thua Thây! Có một sĩ quơn 
quân đội hỏi con, 0uào chùa lễ Phật, một người 
cúng dường 1000đ uà một người cúng đường 
100.000ở thì người nào có phước đức hơn? 

Đáp: Trong giới luật Phật, cấm các tu sĩ 
không được cất giữ tiền bạc. Người cất giữ tiền 
bạc thì bị tội xả đọa (Ni tát kỳ ba dật đề). 

Phật tử vào chùa lạy Phật, cúng tiền bạc 
dù một đồng cho đến hằng tỷ đồng đã không 
có phước báo mà còn phi công đức như: 
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1- Khiến cho chư tăng ham mê tiền bạc 
mà quên giữ gìn Thánh hạnh của mình, đó là 
phi công đức thứ nhất. 

2- Có tiên khiến cho chư tăng sa ngã 
chạy theo dục lạc thế gian, sống hưởng thụ, 
không giữ gìn giới luật, khiến cho người đời 
khinh chê Phật pháp và cũng vì vậy, khiến cho 
Phật pháp suy đồi, đó là phi công đức thứ hai. 

3- Có tiên, khiến chư tăng chạy theo 
danh lợi, quên hạnh thiểu dục tri túc, phòng 
hộ sáu căn, đó là phi công đức thứ ba. 

4- Có tiền, khiến cho chư Tăng xây dựng 
chùa to Phật lớn, làm cho dính mắc vật chất, 
tâm không xả ly dục và ác pháp, đó là điều phi 
công đức thứ tư. 

Bð- Có tiền cúng dường của đàn na, thí 
chủ đem về nuôi giòng họ anh em con cháu và 
xây mồ mả tổ tiên, cất nhà cao cửa rộng cho 
cha mẹ ở, đó là điều phi công đức thứ năm. 

6- Cúng dường tiền bạc cho bọn đầu trộm 
đuôi cướp gian xảo lợi dụng chiếc áo cà sa đi 
xin (khất thực) tiên bạc bất chánh, đó là điều 
phi công đức thứ sáu. 

Do sáu điều phi công đức trên đây, người 
Phật tử cúng dường tiền bạc đã không được 
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phước báo mà lại còn thêm sáu tội rất nặng, 
đó là tội điệt Phật pháp. 

Xưa, đức Phật và chư Thánh Tăng đi khất 
thực tứ sự vừa đủ cho cuộc sống tu hành và 
thực phẩm, ngày ăn một bữa, không để dành 
và cũng không có xin tiền bạc. Ngày nay, gặp 
tu sĩ đi xin tiền bạc thì đó là những tu sĩ giả 
mạo, chứ không phải là người tu chơn chánh. 

Người Phật tử nào cúng dường tiền bạc là 
người Phật tử đã bị kinh sách phát triển và 
Thiền Tông lừa đảo lường gạt “phước báo” để 
lấy tiền làm giàu riêng cho cá nhân, ngồi mát 
hưởng bát vàng. 

Do sự cúng dường tiền bạc của Phật tử 
thiếu trách nhiệm và bổn phận đối với Phật 
giáo, nên có một số người lợi dụng kẽ hở đó 
chui vào Phật giáo, kinh doanh buôn Phật bán 
Pháp lẫn trong chiếc áo cà sa làm việc tôi tệ, 
khiến cho người đời không kính trọng Phật 
giáo. 

Tóm lại, cúng dường chư Phật và chư 
thánh tăng, dù một đồng hay một tỷ đồng thì 
cũng không được phước báo một chút gì cả mà 
lại còn thêm tội. Phải nói người cúng một đồng 
ít tội hơn người cúng một tỷ đồng, vì cúng 
dường nhiều, khiến cho chư Tăng dễ sa ngã 
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chạy theo vật chất, quên đường tu hành nên 
phải tội nhiều hơn. Khi cúng dường tiền bạc 
thì nên giao cho một người cư sĩ nguyện trọn 
đời mình lo cho đời sống chư Tăng thì được 
phước, vì đó là cúng dường đúng chánh pháp. 


se 


ĐẠI HỘI L0NG HÚA 


Cầu hỏi của Chơn 1T hành 


Hỏi: 222i¿n nay ở miền Bắc nước td, có 


một số người nghe theo tuyên truyền Đại Hội 
Long Hoa. Họ cho rằng thời bỳ của đúc Phật 
Thích Ca Máu Ni đã hết hạn ở thế gian. Đến 
năm hai ngàn là thời bỳ của đức Phật Di Lặc 
ra đời thay thế cho đúc Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Kính thưa Thấy như uậy có đúng không? Nếu 
bhông đúng thì hiểu như thế nào để bhông lạc 
Uòo con đường tò giáo, ngoại đạo 0à giúp cho 
mọi người ra bhỏi con đường mê mờ này? 

Có một số người tu theo đạo Phật nhiều 
năm mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời uì 
phải đi chùa này chùa nọ, làm công quả để tạo 
công đức này, công đức bia, bỏ cả uiệc làm ốn. 
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Kính thưa Thây, những người tu như uậy sẽ có 
lợi ích gì cho đời sống của họ uà xã hội? 

Đáp: Phần đông, các tu sĩ Phật giáo hiện 
giờ đều là đệ tử của đức Phật Di Lặc, họ tu 
theo giáo pháp phát triển, tức là giáo pháp của 
đức Phật Di Lặc, chứ đâu còn là giáo pháp của 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo pháp của đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, những tu sĩ này gọi 
giáo pháp đó là giáo pháp Thanh Văn, Nhị 
Thừa, Duyên Giác, ngoại đạo. Họ đã bỏ giáo 
pháp này từ lâu, chứ đâu có đợi đến ngày Đại 
Hội Long Hoa, đức Phật Di Lặc ra đời rồi mới 
truyền giáo pháp này. 

Họ tu theo giáo pháp phát triển của đức 
Phật Di Lặc từ khi chúng tỳ kheo chia ra làm 
hai bộ phái: Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. 
Trước khi chia ra bộ phái, họ đã triển khai 
kinh sách phát triển vạch ra một đường lối tu 
mới, vì thế người ta không còn tu theo giáo 
pháp của đức Phật Thích Ca, chứ đâu phải đợi 
tới năm hai ngàn. 

Chính lúc mới tám tuổi, khi xuất gia học 
đạo, chúng tôi cũng đều tu học theo giáo pháp 
của đức Phật Di Lặc, nỗ lực tu hành hơn 30 
năm trời, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, 
nên đành phải bỏ pháp môn đó, trở lại tu pháp 
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môn Duyên Giác, Thanh Văn, Nhị Thừa của 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng tôi mới thấy 
pháp xả tâm và giới luật của Thanh Văn thật 
là hữu hiệu, nhờ đó, trước tiên chúng tôi nhận 
được mình là một tu sĩ có đời sống đạo hạnh 
và thân tâm thường thanh thản, an lạc, vô sự 
tức là chúng tôi đã nếm được mùi vị giải thoát 
thật sự của đạo Phật, chừng ấy chúng tôi mới 
nhận thấy rõ đạo là đạo, đời là đời, không thể 
đạo đời lẫn lộn như pháp môn phát triển của 
đức Phật Di Lặc. Cách thức sống của các tu sĩ 
hiện giờ, đạo đời lẫn lộn khiến cho mọi người 
không biết đâu là đời sống đạo đúng và đâu là 
đời sống đạo không đúng. Cách thức sống của 
các tu sĩ Phật giáo hiện giờ cũng chạy theo vật 
chất thế gian, như người đời nên khó phân 
biệt, chỉ có phân biệt được là chiếc áo tu sĩ mà 
thôi. 

Nếu muốn không lầm lạc vào tà giáo 
ngoại đạo thì quý vị nên lấy giới luật Phật 
quán xét giới tu sĩ, người tu sĩ nào sống đúng 
giới luật, có đầy đủ phạm hạnh là người sống 
và tu đúng pháp chơn chánh của đạo Phật, còn 
người tu sĩ nào phạm giới, phá giới, bẻ vụn 
giới, sống chạy theo vật chất dục lạc thế gian 
là tu theo pháp phát triển và Thiền Đông Độ. 
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Người tu sĩ Phật giáo lấy giới luật làm 
Thầy như đức Phật Thích Ca đã di chúc: “Sœw 
khi Ta nhập diệt, các Thầy tỳ heo hãy 
lấy giới luật của Ta mà làm Thầy, làm 
chỗ nương tựa tu hành uững chắc. Giới 
luật Tq còn là đạo Ta còn, giới luột Tư 
mất là đạo Ta mất”. 

Dựa theo lời di chúc này, các vị tỳ kheo 
nào phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới là đệ tử 
của ngoại đạo, tà giáo. Quý Phật tử không nên 
tu hành theo những vị tu sĩ này, vì có tu hành 
theo họ thì cũng chẳng tu đến đâu, đời chẳng 
ra đời và đạo cũng chẳng ra đạo. Nếu có tu 
cũng chỉ trở thành là một ông thây danh, lợi 
mà thôi. 

Nhờ cân nhắc về đức hạnh giới luật mà 
quý Phật tử tìm được một bậc Thầy chơn 
chánh và thoát khỏi những sự lừa đảo của 
những tà sư ngoại đạo, tu lầm lạc vào con 
đường mê mờ, u tối, loanh quanh trong các 
định tưởng. 

Tóm lại, đạo Phật do đức Giáo Chủ Di Lặc 
hướng dẫn phần nhiều tu sĩ xem thường giới 
luật, nên đều phạm giới. Chính hình ảnh đức 
Phật Di Lặc là hình ảnh mất oai nghi tế hạnh 
của một tu sĩ chân chánh, mặc áo hở bụng 
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ngực một cách thô lỗ không đúng đức hạnh của 
bậc thánh tăng. 

Người tu sĩ phạm giới là người không có 
đức hạnh làm một vị thánh tăng, nên chúng ta 
dễ nhận xét con đường nào là con đường tu 
hành của Bà La Môn giáo và con đường nào là 
con đường tu hành theo Phật giáo. 

Trong thời đức Phật còn tại thế, vấn để 
làm công quả thì gần như không có. Vì là một 
Du Tăng Khất Sĩ sống rày đây mai đó, không ở 
chỗ nào quá lâu, nên vấn để công quả không 
cần thiết. Mỗi tu sĩ đến giờ đi khất thực để 
sống ngày một bữa, nên dồn tất cả các thời 
gian rảnh rang vào tu tập và rèn luyện pháp 
hướng tâm. 

Cho nên, một số người hiện giờ làm công 
quả từ chùa này đến chùa khác để tìm cầu sự 
giải thoát thì chắc chắn không bao giờ có được, 
chỉ uống cho một đời tu hành bị người khác lừa 
đảo, làm công không cho họ mà họ không tốn 
tiền. 

Làm công quả để được phước báo, điều 
này chúng ta dễ bị lừa. Bởi phước báo của đạo 
Phật là do chính mình ngăn ác, diệt ác pháp, 
hoặc ly dục, ly ác pháp thì phước báo sẽ đến 
với mình ngay liền tức khắc, còn làm công quả 
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thì thân thể mệt nhọc, tâm sanh ra buôn ngủ; 
cơ thể mệt nhọc, tâm sanh buồn ngủ là trạng 
thái mất tỉnh thức, mất tỉnh thức tức là vô 
minh mà vô minh thì làm sao có phước báo 
được. 

Người làm công quả thì không bao giờ tu 
hành được, nếu suốt đời làm công quả thì chỉ 
là một người làm công cho kẻ khác, chẳng ích 
lợi gì cho mình, chỉ là một người ngu mà thôi. 

Khi bước vào đạo Phật còn chiếc áo của 
người cư sĩ, nghĩa là chưa thọ Giới luật thì lúc 
bây giờ chúng ta làm được những gì để giúp 
cho chư Tăng yên tâm tu hành, đó là gieo 
nhân tu hành cho chúng ta ở ngày mai, chứ 
không phải làm công quả để cầu phước báo đó 
là sai. 


se 


THÂN THƯỜNG BỊ BỆNH 


Cầu hồi của một Phật tử ở ?Mỹ 


Hỏi: 2h thưa Thây! Thân thường bị 
bệnh là nghiệp gì? Phải làm sao thân bhông 
bệnh? 
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Đáp: Đã sinh làm người, làm loài động 
vật là đã mang thân nghiệp. Thân nghiệp tức 
là thân nhân quả. Thân nhân quả tùy theo 
nhân quả thiện ác mà thọ chịu quả khổ đau 
phiền não, giận hờn thương ghét v.v.. nặng 
nhẹ hoặc thọ hưởng sự phước báo yên vui, an 
ổn, ít bệnh tật, ít tai nạn v.v.. chứ không ai 
mang thân nhân quả nghiệp báo mà không đau 
khổ, mà không có an vui bao giờ. 

Thân thường bị bệnh là do nghiệp sát 
sanh tức là nguyên nhân giết hại và ăn thịt 
chúng sanh. Người có thân thường hay bị bệnh 
từ lúc mới sinh ra cho đến già sắp bỏ thân này 
là do kiếp trước giết hại và ăn thịt chúng sanh 
quá nhiều nên phải chịu trả quả báo thọ thân 
bệnh khổ đau liên miên như vậy. 

Muốn thoát ra thân bệnh tật khổ đau và 
những tai nạn thì phải thọ Tam Quy Ngũ Giới. 
Thọ Tam Quy Ngũ Giới là phải giữ gìn đúng 
những lời Phật dạy thì mới có kết quả thân 
không còn bệnh tật và tai nạn nữa. Vậy Thọ 
Tam Quy Ngũ giới là gì? Và thọ bằng cách 
nào? 

Thọ Tam Quy tức là nương theo Phật, 
Pháp, Tăng. Nương theo Phật là phải sống như 
Phật; nương theo Pháp là phải sống đúng theo 
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lời dạy của Phật; nương theo Tăng là phải 
thân cận thiện hữu tri thức thường thưa hỏi và 
sống theo gương hạnh hòa hợp của những vị 
Tăng để hằng ngày sống trọn vẹn đạo đức 
nhân bản — nhân quả tự không làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đó là Quy 
Y Tam Bảo, con nên ghi nhớ. 

Thọ ngũ giới là gì? 

Thọ ngũ giới là chấp nhận sống năm đức 
hạnh nhân bản - nhân quả tự không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 
Năm giới đức hạnh đó là: 

1- Giới thứ nhất không giết hại và ăn 
thịt chúng sanh, đó là đức hiếu sinh tức là lòng 
thương yêu sự sống trên hành tỉnh này vậy. 

2- Giới thứ hai không tham lam trộm 
cắp, cướp giựt, không lấy của không cho, từ bỏ 
lấy của không cho, đó là đức buông xả, đức 
thiểu dục tri túc tức là xả ly lòng không tham 
lam, ích kỷ, nhỏ mọn, từ bỏ lấy của không cho. 

3- Giới thứ ba không tà dâm tức là đức 
chung thủy. Đức chung thủy là lòng thương yêu 
một vợ một chồng, không lang chạ với người 
khác. Đức chung thủy tạo nên một gia đình 
đầm ấm, hạnh phúc chồng thương vợ, vợ 
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thương chồng với một lòng thương yêu chân 
thật, một tình nghĩa keo sơn gắn bó. Sống 
đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng 
quách. Đây là một đạo đức gia đình mà mọi 
người trên thế gian này cần phải học và sống 
cho đúng để không làm khổ những người thân 
thương đầu áp tay gối của mình. 

4- Giới thứ tư không nói dối tức là đức 
thành thật. Đức thành thật là một đức hạnh 
tạo cho mình có đầy đủ lòng tin đối với mọi 
người. Vì thế chuyện thấy nói thấy, chuyện 
không thấy nói không thấy; chuyện có nghe 
nói có nghe, chuyện không nghe nói chuyện 
không nghe, chứ thấy nói không thấy, chứ 
nghe nói không nghe là nói dối. Người không 
có đức hạnh thành thật thường đem chuyện 
của người này nói cho người khác nghe hoặc 
đem chuyện người khác nói cho người này nghe 
hoặc nói thêu dệt, nói lật lọng đều là những 
người thiếu đức thành thật và đức tôn trọng 
mình tôn trọng người. 

Bð- Giới thứ năm không uống rượu, uống 
cà phê, không hút thuốc lá thuốc lào, thuốc 
phiện v.v.. đó là đức minh mẫn. Đức minh mẫn 
là một đức hạnh sáng suốt. Đức minh mẫn 
sáng suốt là tự biết mình, làm chủ mình mình 
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không để mình nghiện ngập rượu, thuốc lá, 
thuốc lào, cà phê, thuốc phiện v.v.. Vì những 
loại xa xỉ này đem tai hại và khổ đau cho bản 
thân mình và gia đình mình như cha, mẹ, vợ, 
con. 

Trong năm đức này người có thân bệnh 
cần phải giữ gìn cho trọn vẹn đừng vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào trong năm giới này thì 
ước nguyện thân bệnh tật sẽ được chuyển hóa 
và tiêu trừ. Khi giữ gìn năm giới trọn vẹn thì 
phải tu tập các pháp Thân Hành Niệm, Định 
Niệm Hơi Thở bằng cách dùng cánh tay đưa ra 
đưa vào và tác ý câu: “An tịnh thân hành tôi 
biết tôi đưa tay ru, an tịnh thân hành tôi 
biết tôi đưa tay uô” tác ý xong liền đưa tay 
ra vô năm lần rồi tiếp tục tác ý như câu trên. 
Tu tập như vậy đúng 30 xả nghỉ 30' rồi lại tiếp 
tu tập lại nữa chừng nào hết bệnh mới thôi. 

Nếu người có duyên với hơi thở thì nên tu 
tập theo hơi thở và tác ý câu: “An tịnh thôn 
hành tôi biết tôi hít uô, an tịnh thân hành 
tôi biết tôi thở ra” Nương theo hơi thở mà 
tu tập như vậy một thời gian thì bệnh sẽ được 
đẩy lui. Trước khi tu tập hơi thở như vậy thì 
nên tác ý câu: “Fhọ lờ uô thường cới bệnh 
nhức đầu (bệnh gì thì nên nói rõ tên bệnh 
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ấy) này phải chấm dứt, phới rời bhỏi thân 
L4 


ta 

Đó là một phương pháp chuyển nghiệp 
nhân quả tuyệt vời, nếu con tin tưởng thì hãy 
tu tập theo đúng lời dạy trên đây thì kết quả 
sẽ được như ước nguyện. 

Đạo Phật tu tập không những làm chủ 
bệnh tật mà còn làm chủ bốn sự khổ đau của 
kiếp người, đó là làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết. 


see 


TUỔI GIÀ HAY (ÂU tú LA RẦY 


Cầu hỏi của một phật tử ở Mĩ 


Hỏi: Ti thuu Thấy! Cho phép con 
được hỏi: Mẹ con từ nhỏ cho đến lớn tính tình 
hiền hòa bhông có tính cau có bhó chịu nhưng 
đến nay tuổi đã giò yếu người sinh tật cau có 
bực dọc thường la hét chửi mắng con chúóu, 
nhất là hay quên. Như uậy, mẹ con tạo nghiệp 
gì mò phải thọ khổ như uậy. Xin Thầy chỉ dạy 
cho chúng con hiểu. Chúng con thành bính biết 
ơn Thầy. 
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Đáp: Cứ theo nhân quả hiện tại mà suy 
ra nhân quả quá khứ và vị lai. Đó là nhìn quả 
hiện tại mà biết nhân quá khứ. Ví dụ: Một 
người có thân thường bị bệnh đau uống thuốc 
mãi không hết, đó là nhân quá khứ giết hại và 
ăn thịt chúng sanh. Còn nhìn nhân hiện tại 
mà biết quả vi lai. Ví dụ: Một người tham lam 
ăn trộm cắp của người khác là vị lai sẽ bị bắt, 
bị đánh và bị tù tội giam cầm. Còn ở đây câu 
hỏi của con chỉ hỏi về nhân quả hiện tại của 
mẹ con, lấy cuộc sống hiện tại của mẹ con ăn 
lành ở hiển trong tuổi trẻ mà nay sao trở về 
già lại sinh ra ác pháp, sống trong ác pháp 
thay vì nhân quả trong tuổi trẻ ăn hiền ở lành 
thì quả về già phải ăn hiển ở lành hơn, cớ sao 
nhân quả đi ngược lại, chỉ trong một kiếp 
người nhân ăn hiển ở lành trong thời tuổi trẻ 
mà quả mang đến cho tuổi già thì không được 
an vui hạnh phúc. 

Con đứng ở nhân quả hiện tại mà suy 
luận về nhân quả hiện tại thì phải suy luận 
như thế này: “Nhán quả trong thời tuổi trẻ của 
mẹ con ăn hiền ở lành nên hạnh phúc gia đình 
rất rõ rùng. Ba của con uà anh chị em của con 
đều được sống trong uòng fay người mẹ ðn 
hiền ở lành. Đó là nhân uà quả của thời tuổi 
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trẻ mẹ của con. Nhân lành quả lành trong tuổi 
trẻ mà các con đều nhộn thấy rõ Ở người mẹ. 
Có đúng như uậy bhông các con? 

Đến bhi mẹ con tuổi giò súc yếu bhông 
còn làm uiệc bảo bọc gia đình như xưa nữa, 0ì 
các con đêu lớn hết đứa nào cũng có công ăn 
uiệc làm, bà chỉ còn có công uiệc ngôi bhông 
trông nom nhà cửa cho các con cái đi làm nên 
từ đó tâm tính bà thay đổi. Tâm tính bà thay 
đổi đó là nhân; bà cơu có hay tức giận la hét 
hay chửi mắng con cháu là quả của mẹ con 
bhông biết tu sửa theo thiện pháp. Và các con 
cháu sống trong nhà thấy mẹ uà bà như uậy 
nên lấy làm rất bhổ tâm, đó là quả của con uà 
các chúóu của chung cảa gia đình. Đó là nhân 
hiện tại uò quả cũng hiện tại. Có đúng như 
Uậy bhông các con?”. 

Cho nên, nhân quả cũng theo qui luật vô 
thường của các pháp, do đó nhân quả cũng 
trùng trùng vô thường thay đổi, không bao giờ 
cố định đứng yên một chỗ, nên ai làm thiện 
thì hưởng phước báo ngay liền mà ai làm ác 
thì cũng phải thọ chịu quả khổ đau ngay liền 
trong cuộc sống hiện tại chứ không phải đợi ở 
kiếp sau hay ngày mai. Nhân quả ở kiếp sau 
chỉ là một nền móng mà thôi. Nền móng thiện 
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hay là ác để người tạo nhân quả thiện ác sẽ 
chịu quả khổ đau hay hạnh phúc mà thôi. 


Khảo 


NHÂN QUÁ 0Ú TRÙNG HP KHÔNG? 


Cầu hồi của một phật tử ở ØMĩJ 


Hỏi: 2h thua Thầy cho con được hỏi: 
“Trong cuộc sống có những sự trùng hợp bhó 
tin uà bhông thể giải thích được, bhi đó một 
cách tự nhiên người ta bắt đâu nghĩ đến bhía 
cạnh NHÂN QUÁ hay bí ổn của số phận. 


Liệu có thể giải thích những chuyện trùng 
hợp hỳ lạ của nhân quả hay đây là trò chơi của 
sự ngẫu nhiên uò bhoa học có những lý thuyết 
uê những uấn đề này? 

Thưa Thây, có phải hai người này từ một 
nhân sinh ra hưy bhông? 

Đáp: Muốn trả lời câu hỏi này xin quý vị 
hãy đọc lại câu chuyện đã xảy ra ở thánh phố 
Monza: “Ngày 28/7/1900, Vua Tay Umberto T 
ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. 
Người ta được biết chủ của nhà hàng này cũng 
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có tên Umberito, sinh ra cùng ngày Uuới nhà 
Uuuo, trong cùng một thành phố, uợ của họ có 
cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong 
cùng một ngày, còn nhà hòng bhai trương 
đúng uùòo ngày nhà uua lên ngdi Uùng. 


Nhàò uua uà người dân thường này rất 0uui 
Uuẻ nhân cuộc gặp gõ hỳ lạ này uàò thống nhất 
sang ngày hôm sau sẽ đến sân uận động. 
Nhưng đến buổi súng, chủ nhò hàng Umberto 
đột ngột qua đời, nhà uua tỏ lòng tiếc thương 
Uuò chỉ uùòit giờ sơu ông Dị một bẻ uô chánh phủ 
bắn chết. Số phận của họ chỉ bhông giống 
nhau ở điểm hai người chết ở những nơi bhác 
nhau”. 


Sau khi đọc xong câu chuyện này quý vị 
thấy đây là một sự trùng hợp kỳ lạ mà trên 
đời này cũng rất hiếm thấy, nhưng đó là một 
sự thật phải có. Có ở đây không phải là một sự 
ngẫu nhiên mà có ở đây là một sự tương ưng 
theo qui luật nhân quả. 

Câu chuyện này chỉ đứng trong nhân quả 
mới có thể giải thích được. Khoa học dù có 
nghiên cứu đến đâu cũng không thể nào giải 
thích được. 
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Theo luật nhân quả thì hai người này từ 
một nhân sinh ra nhưng hai người có sự sai 
khác trong phước báo hữu lậu. Một người có 
phước báo hữu lậu làm vua nên tiền bạc giàu 
có, uy quyền đầy đủ, có nhiều kẻ hầu người hạ 
và binh lính. Còn một người có phước báo hữu 
lậu nhưng chỉ làm ông chủ nhà hàng giàu 
sang, nhưng không có uy quyển, không có lính 
hầu người hạ như nhà vua. Do phước báo hữu 
lậu có sai khác nên ông chủ nhà hàng chết 
không cùng giờ và chết được an ổn, trong êm 
ái hơn, còn nhà vua bị bắn chết, chết trong 
hỗn loạn, trong thương đau ghê rợn, máu đổ 
thịt rơi. 


Xét qua nhân quả phước báo hữu lậu của 
hai người mà chúng ta xác định đây là một 
nhân sinh ra một quả hai người. Đó là nhân 
TÂM NGUYỆN và SỞ THÍCH bố thí giúp đỡ 
người nghèo bất hạnh của hai người trong tiền 
kiếp giống nhau như hai giọt nước cho nên mới 
có sự trùng hợp như vậy, nhưng lại có sự sai 
khác nhau trong giờ khắc chết. Chết trong an 
ổn và chết không an ổn. Đó là khi tiếp xúc bố 
thí với mọi người thì người này trực tiếp mang 
vật phẩm tặng tận tay cho người nghèo; còn 
người kia thì sai người khác trao tặng. Chỉ có 
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những hành động sai khác ấy mà nhân quả 
cũng không giống nhau trọn vẹn. 


Mọi vật lớn nhỏ trong vũ trụ bao la đều 
theo qui luật nhân quả không một vật nào 
thoát ra khỏi qui luật này chỉ trừ những người 
tu theo Phật giáo chứng đạt chân lí thì mới 
thoát ra khỏi qui luật này. 


Đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà 
là một sự tương ưng theo qui luật của nhân 
quả, cho nên không có lý giải theo khoa học 
được. Muốn hiểu vấn để trùng hợp này thì chỉ 
có ở trên góc độ nhân quả trả lời và giải thích 
những sự việc này mới rõ ràng và cụ thể. 


seee 
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Cầu hỏi của Xm Quarj 


Hỏi: Kính thưa Thây cho con được hồi: 


1. Theo bài báo này 
thì chuyện túi sanh của 
một người từ hành tình 
bhác tương ưng uới Chư 
Mẹ trên trái đất uẫn có 
bhỏủ năng phỏủi không thưa 
Thầy? 

2. Tại sơo đứa bé có 
bhủ măng nói những 
chuyện uề các hành tỉnh 
bhác trong uũ trụ uùàò sự 


Hình mang tính 
minh họa. (Pravda) 


thật là trên sao Hóa có sự sống bhông hay chỉ 
là một hành tinh chết thưa Thầy ? 

3. Những lời tiên trí của em bé uê tương 
lai năm 2009 uà 2013 có thể tin được điều này 


hhông? 


4. Ý thúc uề các hành động xấu mà em bé 
biết rõ hậu quả của các hành động đó do đâu 
mà có uì em là một người chưa hề biết gì uề 
đạo đúc nhân bản - nhân quả? 
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ð. Những uâng hòo quang súng xung 
quanh của một người có liên quan đến từ 
trường thiện uà từ trướng ác hay bhông? 

Kính xin Thầy bhai thị cho chúng con 
được sáng tỏ. Nếu những câu hỏi của chúng 
con chỉ uì tò mò mà bhông có lợi ích thì xin 
Thây tha lỗi cho chúng con. 

Chúng con xin thành hính cảm ơn Thầy 

Đáp: Muốn trả lời những câu hỏi này của 
con và để mọi người cùng hiểu cho rõ ràng và 
cụ thể thì xin quý vị vui lòng đọc lại câu 
chuyện “Boriska - cậu bé từ sao Hỏa”. 

Câu chuyện cậu bé từ sao Hỏa đã làm dư 
luận thế giới xôn xao. Chính vì thế mà chúng 
tôi có được những câu hỏi về cậu bé từ sao 
Hỏa, nếu không trả lời là phụ lòng mong đợi 
của mọi người. Và trả lời là vạch rõ cho mọi 
người biết tưởng uẩn trong mọi con người thật 
là kinh khủng, nó tạo ra thế giới siêu hình 
cũng giỏi, lý luận triết lý rất tuyệt vời, tạo ra 
thần thông phóng hào quang biết chuyện quá 
khứ, tiên tri chuyện tương lai thì ai cũng phải 
tin. Cho nên, quý vị hãy đọc thật kỹ câu 
chuyện về “Boriska - cậu bé từ sao Hỏa” để 
nghe những câu trả lời của chúng tôi: 
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“Borisba sẵn sàng nói uới các uị bhách uề 
những nên uăn mình ngoòi trái đất; uề sự tôn 
tại của các chủng tộc loài người cố, có chiêu 
cœo đến 3m, uề bhí hậu tương lai uàò những 
thay đổi toàn câu... 

Ngày 11/1/1996, một bé trai hhác thường 
đã ra đời tại thành phố nhỏ Volzhsby, uùng 
Volgograd của Nga. Bà Nadezhda 
Kipriyanouich hạ sinh cậu bé uào một buổi 
súng đẹp trời. “Tốt cả diễn ra một cách nhanh 
chóng uùò tôi bhông cẳm thấy đau đớn gì cả. 
Khi các nữ hộ sinh cho tôi xem đứa bé, nó nhìn 
tôi uới ánh mốt của một người lớn. Lò bác sĩ 
bhoa Nhi, tôi biết rằng trẻ sơ sinh bhông thể 
tập trung ánh nhìn như thế. Nhưng đứa con 
của tôi nhìn tôi uới cặp mốt nâu mở to. Ngoài 
điều đó ra, nó là một đúa bé bình thường như 
bao đứa bé bhác”, bà nhớ lạt. 

Khi hai mẹ con từ bệnh uiện phụ sản uê, 
bà bắt đầu chú ý đến những điều bỳ lạ ở cậu 
con. Đứa bé được đặt tên là Boris, hiếm bhi 
bhóc uà hầu như bhông bị bệnh. Nó lớn lền 
như bao đứa trẻ bhác, nhưng bắt đầu nói tròn 
câu bhi mới được 8 thúng tuổi. Khi chơi trò xếp 
hình, Boris làm rất hoàn chỉnh uới độ chính 
xác rất cao. “Tôi có một cảm giác bỳ lạ là 
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chúng tôi như những người bhách lạ UỚL nó, 
trong bhi nó đang cố gắng hình thành mối 
quơn hệ tiếp xúc uới mọi người”, bà mẹ nói. 

Khi Boris hơy Borishod, như cha mẹ cậu 
gọt một cách trìu mến, lên hai tuổi cậu bắt đâu 
Uẽ tranh, đầu tiên là những búc uẽ trừu tượng 
trộn lẫn giữa màu xanh uà màu tím. Xem xét 
các bức uẽ này, một số nhà tâm lý nói rằng cậu 
bé có thể tìm cách uẽ hào quang của những 
người mà cậu thấy xung quanh. Khi chưa tròn 
3 tuổi, Boris bắt đâu nói chuyện uới cha mẹ uê 
UÚ trụ. 

Bà Nadezhda cho biết: “Nó có thể gọi tên 
tất củ các hành tỉnh trong hệ mặt trời 0uà các 
Uuệ tỉnh của chúng. Nó cho tôi biết tên uà số 
lượng ngân hà. Đầu tiên, tôi tỏ ra sợ hãi 0à 
nghĩ rằng con mình bị thần binh uà quyết định 
biểm tra xem các tên này có thật bhông. Tìm 
xem trong uùi quyển sách thiên uăn, tôi bị sốc 
bhL phát hiện ra cậu con trai chưa đây 3 tuổi 
của mình biết rất nhiều uề môn bhoa học này”. 

Tiếng đôn uê nhà thiên uăn học tí hon lan 
nhanh bhốp thành phố. Boris bỗng dưng trở 
thành người nổi tiếng. Nhiều người hiếu kỳ 
tìm đến uà muốn biết uì sao cậu lại biết nhiều 
điều đến uậy. Borisba sẵn sàng nói uới các Uị 
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bhách uề những nền uăn minh ngoài trái đất; 
uê sự tôn tại của các chủng tộc loài người cổ, 
có chiêu cao đến 3m, uê bhí hộu tương lai uà 
những thay đổi toàn cầu. Mọi người lắng nghe 
cậu bé nói uới sự thích thú nhưng phần đông 
bhông tin tưởng mấy uào những câu chuyện 
này. 

Chu mẹ Borisba quyết định làm lễ rủa tội 
cho con trơi của mình. Qua những diễn biến 
trên, họ nghĩ rằng có một cái gì đó bhông ổn 
nơt Borishd. 


Sau đó, Borisba bắt đầu nói uới mọi người 
uê tội lỗi của họ. Cậu nói uới một chàng trai 
gặp trên đường rằng anh ta nên từ bỏ mẹ tuý, 
nói uới một ông chồng bhông nên lừa dối 0ợ... 
Những lời tiên trí này thường cảnh báo mọt 
người uê các rắc rốt uò tdi họa sắp đến. 

Nadezhda để ý rằng con trưi của bà 
thường cảm thấy bhó chịu uề một thẳm họa 
nghiêm trọng sắp đến. “Khi chiếc tàu ngâm 
Kursb sắp chìm, Borisbq tỏ uẻ rất đau đớn. Nó 
cũng cắm thấy dau bhổ trong cuộc bhủng 
hoảng con tin ở Beslan uà bhông chịu đãi học 
trong những ngày diễn ra tấn thảm bịch này”, 
bà nhớ lại. 
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Khi được hỏi cảm giác uề những ngày xảy 
ra thảm bịch ở Beslian, Borisba cho biết cậu 
như bị đốt nóng từ bên trong. “Giống như có 
một ngọn lửa đang chúớy ở bên trong tôi. Tôi 
biết rằng câu chuyện ở Besian sẽ có một bết 
cục bhủng bhiếp”. 

Borisba hoàn toàn lạc quơn uê tương lai 
của nước Nga. “Tình hình trong nước dân được 
cải thiện. Tuy nhiên, hành tỉnh trái đất sẽ trải 
quu hơi năm nguy hiểm là 2009 uà 3013. 
Những thủm họa này có liền quan đến nước” - 
cậu bé tiên đoán. 

Gân đây, Borisba đã khiến các nhà bhoa 
học Nga quan tâm. Các chuyên gia thuộc Viện 
nghiên cứu sóng uô tuyến uùò từ tính của trái 
đất, Viện hàn lâm bhoa học Nga đã chụp ảnh 
quâng sáng phát ra mạnh mẽ một cách bất 
thường của cậu bé. Giáo sư Viadisidu 
Lugouenbo cho biết: “Cậu ta có ảnh phổ màu 
da cơm - điều này cho thấy cậu là một người 
Uui Uẻ, rất thông mình. Có một lý thuyết, theo 
đó não của người có hơi loại trí nhớ cơ bản: trí 
nhớ hoạt động uò trí nhớ biệt lập. Một trong 
những bhủ năng đúng chú ý nhất của não 
người là lưu trữ thông tin uề trải nghiệm, cắm 
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xúc uò những tư duy cả trong lẫn ngoài, từ 
bhông gian thông tin của uũ trụ. 

Có một số cá nhân đặc biệt có thể thu 
thông tin từ bhu uực này. Theo quan điểm của 
tôi mỗi người được bết nối uới bhông gian 
bằng những phương tiện bênh năng lượng”. 

Theo Lugouenbo, người ta có thể đo được 
năng lực ngoại cẳm của con người UỚớI SỰ gSLuúp 
đỡ của các thiết bị đặc biệt. Các nhà bhoa học 
hiện đại trên bhốp thế giới đã thực hiện các 
công trình nghiên cứu trong nỗ lực giải mã bí 
ẩn của những đứa trẻ phi thường. “Borisba là 
một trong những đứa trẻ phi thường đó. Dường 
như chúng có một sứ mệnh quơn trọng nhằm 
thay đổi hành tỉnh chúng ta. Một số có chuỗi 
xoắn ốc ADN rất tối, giúp chúng có hệ miễn 
dịch mạnh một cách đáng binh ngạc, có thể 
đánh bại cả bệnh AIDS. Tôi đã gặp những trẻ 
em như uậy ở Trung Quốc, Ấn Độ. Tôi chắc 
rằng chúng sẽ thay đổi tương lai của nền uăn 
mình chúng ta”, ông nói. 

Trong bhi các cơ quan bhông gian hùng 
đầu thế giới đang cố gống tìm biếm dấu uết sự 
sống trên sao Hoả, cậu bé Borisba, 9 tuổi đã bể 
uới cha mẹ uò bạn bè của cậu mọi thứ uề nền 
Uăn mình trên đó. 
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Một nhà báo Nga gần đây đã trò chuyện 
uới Borisba uề biến thức uò trải nghiệm đặc 
biệt của cậu: 

- Xin chào Borisba, cậu thực sự đã từng 
sống trên sao Hoả như mọi người đồn đại? 

- Vâng, đó là sự thực. Tôi còn nhớ thời 
điểm bhi tôi đã 14 hay lỗ tuổi, những người 
sao Hoả lúc đó đang tiến hành chiến tranh cho 
nên tôi phải thơm gia trong các cuộc đột bích 
từ trên bhông cùng các bạn tôi. Chúng tôi có 
thể du hành trong bhông gian bằng cách bay 
trong con tàu hình tròn. Tuy nhiên, chúng tôi 
quơn sót cuộc sống trên trái đất từ con tàu 
hình tam guác. Tùòu bhông gian của người sơo 
Hoả rất phúc tạp. Chúng có nhiều lớp uà có 
thể bay khắp nơi trong Uuũ trụ. 

- Hiện nay có sự sống trên sao Hoả 
hhông? 

- Có. Nhưng nhiều năm qua hành tinh đã 
mất bhí quyển uì thẳm họa toàn cầu. Tuy 
nhiên, người sao Hoả uẫn sống dưới mặt đất. 
Họ thở bằng bhí cacbonic. 

- Những người sao Hoả trông thế nào? 


- Họ rất cao, cao hơn 7m. Họ sở hữu 
những năng lực lạ thường. 
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Bà Noadezhda Kipriyanouich cho biết: “Khi 
chúng tôi đưa cậu bé ra trước nhiều nhà bhoa 
học, bao gôm các chuyên gia DFO, thiên uðn, 
sử học, họ đông ý rằng cậu bé bhông thể bịa ra 
những chuyện như uậy. Những thuật ngữ bhoa 
học uà ngoại ngữ mà Borisba nói thường được 
các chuyên gia nghiên cứu lĩnh uực này sử 
dụng”. 

Các bác sĩ uê y học cổ truyền thừa nhận 
năng lực phi thường của cậu bé, mặc dù họ 
bhông tin cậu từng sống trên sao Hoả từ biếp 
trước”. 

Quí vị đã đọc xong câu chuyện trên đây 
Thầy xin giảng trạch: “Tại đất nước Nga lò nơi 
thường huy xuất hiện những con người 
“TƯỞNG TRIP”. Những con người tưởng tri 
thường hay tiên tri những sự việc xảy ra ở 
tương lai. Vì thế, họ không theo qui luật của 
nhân quả, nên những lời tiên tri của họ không 
đúng sự thật về tương lai. Vì nhân quả chuyển 
biến thay đổi liên tục không ngừng, làm sao họ 
nói đúng được. Bởi vì con người hôm nay làm 
ác, nhưng ngày mai họ sẽ làm thiện và vì thế 
mà nhân quả phải được chuyển hóa như cây 
cam chua muốn cho trái ngọt, người ta chuyển 
đổi bằng cách bón phân hoặc lai ghép cành 
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khiến cho cây cam chua trở thành cây cam 
ngọt. 

Các nhà tiên tri không hiểu nhân quả, 
không biết các pháp trên hành tỉnh này là do 
duyên hợp tạo thành, là sự vô thường thay đổi 
từng phút giây, nên những lời tiên tri của họ 
chỉ đúng một phần nhỏ mọi sự việc xảy ra trên 
hành tĩnh này. 

Do hiểu nhân quả, do biết các pháp duyên 
hợp vô thường nên chúng ta không tin những 
lời tiên tri của các thầy phù thủy sống trong ảo 
tưởng. 

Cho nên, ai cũng biết nhân quả luôn theo 
qui luật vô thường của các pháp thường thay 
đổi biến chuyển không đứng yên một chỗ, một 
vị trí cố định nào cả. Vì thế, quý vị làm sao 
tiên tri đúng được mọi sự việc xảy ra trong 
tương lai trên hành tinh này hay hành tỉnh 
khác nói riêng hay nói chung là trong vũ trụ 
bao la này. Từ Đông sang Tây thỉnh thoảng có 
một vài người bị thần kinh tưởng hoạt động 
nên không tự chủ phát ngôn tiên tri bừa bãi 
mọi sự việc xảy ra trên hành tinh sống của con 
người trong tương lai như thế này, như thế 
khác khiến cho mọi người không hiểu nhân 
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quả và các pháp vô thường nên lo lắng ăn 
không ngon, ngủ không yên thật là tội nghiệp. 

Câu bé Boriska là một nhà TƯỞNG TRI 
nói chuyện không đúng trên sao Hỏa. Đây 
chúng ta hãy nghe nhà khoa học Trịnh Xuân 
Thuận. Trịnh Xuân Thuận là giáo sư Đại học 
Virginia Hoa kỳ ngành vật lý thiên thể 
(Astrophysique) nói: “Khi tôi uừa mới đến 
Mỹ, công cuộc hhúm phú Thút dương hệ 
bằng các con tàu 0uũ trụ đang bộc phát 
nhộn nhịp. Tôi còn nhớ sự ngạc rrhiên 
sững sờ trước những hình ảnh đầu tiên 
của sao Hỏa được truyền uê trái đất bởi 
con tàu Martner, trên màn hình lớp học 
của chúng tôi. Những hình ảnh uê sa mạc 
cằn cỗi ở sao Hỏa cho nhân loại biết rằng 
không có đời sống tỉnh thần ở đó. Những 
kênh đào mà các nhà thiên uăn ở thế kỷ 
19 lâm tưởng đã nhìn thấy chỉ là do ảnh 
được tạo nên bởi những bão cáf£”. 

Vậy mà cậu bé Boriska đã trả lời những 
câu hỏi của phóng viên nhà báo bằng trong 
tưởng tri của mình như sau: “Một nhà báo Ngư 
gần đây đã trò chuyện uới Borisba uề biến thức 
Uò trải nghiệm đặc biệt của cậu: 
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- Xin chào Borisbha, cậu thực sự đã từng 
sống trên sao Hoäả như mọi người đồn đại? 

Vâng, đó là sự thực. Tôi còn nhớ thời 
điểm bhi tôi đã 14 hay lỗ tuổi, những người 
sao Hoả lúc đó đang tiến hành chiến tranh cho 
nên tôi phải thơm gia trong các cuộc đột bích 
từ trên bhông cùng các bạn tôi. Chúng tôi có 
thể du hành trong bhông gian bằng cách bay 
trong con tàu hình tròn. Tuy nhiên, chúng tôi 
quơn sót cuộc sống trên trái đất từ con tàu 
hình tam guác. Tùòu bhông gian của người sơo 
Hoả rất phúc tạp. Chúng có nhiều lớp uà có 
thể bay bhắp nơi trong uũ trụ”. 

Cậu bé Boriska trả lời phóng viên giống 
như những bài báo nói về đĩa bay thám hiểm 
Địa cầu trong những năm về trước. Như vậy 
cậu bé đã lập lại những gì của con người đã 
nghiên cứu, nhưng cậu đã sống trong ảo tưởng 
nên thêm thắt sao Hỏa có chiến tranh. 

Trên hành tinh chúng ta đang sống có 
nhiều hiện tượng xảy ra như các sự việc xuất 
hiện những đĩa bay mà các nhà khoa học và 
các nhà hiểu biết chưa xác định rõ đĩa bay xuất 
phát từ hành tinh nào nên đều tưởng nghĩ, 
trong tưởng tri cho rằng đĩa bay là do người từ 
sao Hỏa đến hành tinh chúng ta thám hiểm. 
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Lúc bây giờ các nhà khoa học chưa thám hiểm 
sao Hỏa được nên đều nghĩ tưởng sao Hoả là 
một hành tỉnh sống như quả Địa cầu của chúng 
ta đang ở. Cậu bé này chỉ là một thầy phù 
thủy trong kiếp trước thường sống trong tưởng 
uẩn do tu luyện các pháp môn như: như Mật 
tông vẽ bùa, bắt ấn, niệm chú, hoặc tập luyện 
các loại thiền định ức chế tâm, nên lọt vào 
những trạng thái của thiển định tưởng. Vì thế, 
thường phát ngôn theo tưởng uẩn dẫn dắt nói 
mà ý thức không chủ động, không điều khiển 
tưởng thức, không làm chủ được lời nói. Nói 
như người lên đồng nhập cốt. 

Theo quy luật của nhân quả hiện tại thì 
những lời nói mơ hồ không chính xác của cậu 
khiến mọi người không đủ lòng tin nên mới có 
những câu hỏi về cậu bé. 

Trong những lời nói của cậu có điều đúng 
nhưng cũng có điều không đúng. Vì thế, chúng 
ta biết chắc kiếp trước của cậu là một thầy phù 
thủy, là một chiêm tỉnh gia. Đây, chúng ta hãy 
nghe tiếp cậu trả lời: 

Phóng utiên hỏi: 

“ Hiện nay có sự sống trên sao Hoả 
bhông? 
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- Có. Nhưng nhiều năm qua hành tinh đã 
mất bhí quyển uì thảm họa toàn cầu. Tuy 
nhiên, người sao Hoả uẫn sống dưới mặt đất. 
Họ thở bằng bhí carbonic. 

- Những người sao Hoả trông thế nào? 

- Họ rất cao, cœo hơn 7 m. Họ sở hữu 
những năng lực lạ thường. 


Bà Nadezhda Kipriyanouich cho biết: “Khi 
chúng tôi đưa cậu bé ra trước nhiều nhà bhoa 
học, bao gôm các chuyên gia UFO, thiên uăn, 
sử học, họ đồng ý rằng cậu bé không thể bịa ra 
những chuyện như uậy. Những thuật ngữ hhoq 
học uà ngoại ngữ mà Borisba nói thường được 
các chuyên gia nghiên cứu lĩnh uực này sử 
dụng”. Các bác sĩ uê y học cổ truyền thừa nhận 
năng lực phi thường của cậu bé, mặc dù họ 
bhông tin cậu từng sống trên sao Hoả từ biếp 
trước”. 

Những câu trả lời của câu bé Boriska nói 
về người sao Hỏa ở dưới lòng đất sống như 
chồn, thở bằng khí carbonic và cao 7m. Điều 
đó là nói trong tưởng của cậu nên không đúng 
sự thật. Trong khi giáo sư Trịnh Xuân Thuận 
đã xác định sao Hỏa không có đời sống tỉnh 
thần. Như vậy không có người sao Hỏa. Không 
có người sao Hỏa thì làm sao có chiến tranh 
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trên sao Hóa? Cậu bé nói trong tưởng, đã được 
ghi nhận những hình ảnh chiến tranh trong 
cõi thế gian của loài người. 

Một người có Tam Minh trong vũ trụ này 
có những hành tỉnh nào xảy ra điều gì mà họ 
không biết. Cho nên, cậu chỉ nói trong tưởng 
mà thôi. 

Mọi người trên hành tĩnh này cũng đang 
sống trong tưởng tri. Họ tưởng cảnh giới Thiên 
đàng có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào, 
Bắc Đẩu, có thiên binh, thiên tướng. Đó là cõi 
Trời được cai trị cũng giống như các nhà vua 
phong kiến cai trị cõi thế gian vậy. Cõi trời mà 
như vậy sao gọi là cõi Trời được? Con người 
thật là điên đảo sống trong ảo tưởng. 

Đã không có con người trên sao Hỏa thì 
làm sao có sự tương ưng với cha mẹ trên hành 
tỉnh này mà sinh ra cậu bé Boriska. Cậu bé 
Boriska chỉ là một con người trên hành tỉnh 
này có công phu tu tập Mật tông hoặc Thiền 
tông nên đã rơi vào trạng thái tưởng. Vì thế, 
khi sinh cậu ra đời là có những hiện tượng 
thần đồng tiên tri tưởng khiến mọi người xôn 
xao làm động cả thế giới, nhưng cậu bé tưởng 
này nói không đúng hoàn toàn vì nhân quả 
không ai nói về tương lai đúng cả. Cậu bé 
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Boriska tự nói theo tưởng của cậu là tự cậu đã 
làm mất uy danh của cậu. Cho nên, ở đời ai 
muốn nói ra một điều gì thì phải nói đúng sự 
thật, đừng nói sai sự thật, đừng nói trong 
tưởng tức là đừng tiên tri một việc gì khi việc 
ấy chưa xảy ra. Đây chúng ta hãy lắng nghe 
cậu bé Boriska nói về tên các hành tinh trong 
hệ mặt trời và các vệ tỉnh của chúng: “Bè 
Nadezhda cho biết: “Nó có thể gọi tên tất cả 
các hành tinh trong hệ mặt trời uà các uệ tinh 
của chúng. Nó cho tôi biết tên uà số lượng 
ngân hà. Đầu tiên, tôi tỏ ra sợ hối uà nghĩ 
rằng con mình bị thân binh uà quyết định 
biểm tra xem các tên này có thật bhông. Tìm 
xem trong uùi quyển sách thiên uăn, tôi bị sốc 
bhL phát hiện ra cậu con trai chưa đây 3 tuổi 
của mình biết rất nhiều uề môn bhoa học này”. 

Đọc xong đoạn này chúng tôi biết ngay 
tiền thân cậu bé Boriska là một giáo sư dạy về 
môn thiên văn học trên hành tính này. Vì chỉ 
có trên hành tỉnh này con người mới đặt tên 
cho các hành tính trong hệ mặt trời chứ làm gì 
người Hoả tỉnh mà biết tên các hành tỉnh của 
chúng ta đặt. Phải không quý vị? Nếu có người 
sao Hóa thật sự thì họ phải đặt tên khác cho 
các hành tinh trong hệ mặt Trời này thì làm 
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sao lại có tên giống như chúng ta đã đặt. Ví 
dụ: Chúng ta gọi mặt Trời, mặt Trăng, sao 
Chổi, sao Mai, sao Hôm, sao Vua, sao Bắc Đẩu, 
sao Cày, Kim tỉnh, Mộc tỉnh, Thủy tính, Hỏa 
tính, Thổ tỉnh thì người Hỏa tinh phải đặt tên 
khác sao lại dùng tên của chúng ta, như vậy 
cậu bé này không phải là người Hỏa tỉnh mà 
là người trên hành tỉnh của chúng ta chết đi 
tương ưng tái sinh làm con của bà Nadezhda. 

Vả lại nếu có người sao Hoả thì thổ 
nhưỡng khí hậu thời tiết nóng lạnh, mưa, 
nắng, gió bão đâu giống như trên hành của 
chúng ta, vì thế con người trên sao Hỏa tính 
tình phải sai khác không giống như con người 
trên hành tỉnh của chúng ta thì làm sao mà 
tương ưng với con người trên trái đất mà sinh 
họ ra được. 

Ví dụ: Trên một dải đất hình cong chữ S 
đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam người dân 
ở miền Bắc tính tình giọng nói không giống 
người dân miền Nam và miễn Trung. Ngược lại 
cũng vậy tính tình giọng nói của người dân 
mỗi miền đều khác nhau, còn xa hơn mỗi nước 
đều khác nhau từ màu da sắc tướng, từ tiếng 
nói, tính tình đều có sai khác, nhưng họ là loài 
người cùng sống chung nhau trên một hành 
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tỉnh loài người mà còn sai khác như vậy huống 
là người ở hành tỉnh khác. Cho nên, chúng ta 
biết chắc sự sống trên hành tỉnh này còn sai 
khác huống là ở hành tỉnh khác thì sự sai 
khác còn gấp mấy trăm ngàn lần. Và như vậy 
làm sao có tương ưng với sự sống trên quả Địa 
cầu của chúng ta được. Phải không quý vị? 

Môi trường sống ở đâu thì phải phù hợp 
với sự sống ở đó, cho nên sự tương ưng là phải 
tương ưng giống nhau thì mới hòa hợp được 
nhau. 

Người ở hành tinh khác không thể tương 
ưng tái sinh vào hành tỉnh chúng ta được, vì ở 
đâu có sự sống riêng ở đấy. Chỉ khi nào có hai 
hành tỉnh có sự sống giống nhau thì mới tương 
ưng tái sinh. Vì thế, nhân quả cũng theo môi 
trường sống mà hoạt động thành, trụ, hoại, 
không theo qui luật các pháp vô thường sinh 
diệt. 


see 
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UNG VỚI NGƯỜI THỂ GIAN KHÔNG? 


Hỏi: Ni bài báo này thì chuyện tái 
sanh của một người từ hành tinh hhác tương 
ưng uới Cha Mẹ trên trái đất uẫn có hủ năng 
phải không thưa Thầy? 

Đáp: Không, không thể tương ưng được. 
Thầy đã trả lời theo bài báo trên thì chuyện 
tái sinh của một người từ hành tính khác 
tương ưng với cha mẹ trên trái Đất thì không 
có khả năng tái sinh được. Vì hành tính khác 
không thể tương ưng với hành tỉnh chúng ta 
được. Ở đâu có môi trường sống riêng ở đó. 


se 


§A/) HủA 0Ú $U SỐNG KHÔNG? 


Hỏi: Sự thật là trên sao Hỏa có sự sống 
bhông hay chỉ là một hành tỉnh chết thưa 
Thầy? 

Đáp: Thây đã trả lời câu hỏi này của con 
qua lời xác định của Giáo Sư Trịnh Xuân 
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Thuận “Sơo Hỏa là một hành tinh chưa có 
người sao Hồu sống ở đó”. 


see 


TÊN CC HÀNH TINH 


Hỏi: Tại sao đứa bé lại có bhủ năng nói 
tên các hành tinh bhúc trong uũ trụ? 

Đáp: Ở trên Thầy đã trả lời câu hỏi của 
con: Cậu bé Boriska chỉ là hậu thân của một 
giáo sư trên hành tinh này dạy môn thiên văn 
học. 


see 


(HÚ NÊN TIN 


Hỏi: Những lời tiên trí của em bé uê 
tương lai năm 2009 uà 2013 có thế tin được 
bhông? 

Đáp: Những lời tiên tri của cậu bé 
Boriska về tương lai năm 2009 và 2013 đừng 
nên tin mà hãy tin vào nhân quả. 


see 
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Hỏi: Ý thúc uề các hành động xấu mà em 
bé biết rõ hậu quả của các hành động đó do 
đâu mò có uì em là một người chưa biết gì uề 
đạo đúc nhân bản - nhân quỏ ? 

Đáp: Những điều câu bé biết về người 
khác nói ra đúng nhân quả là do tưởng uẩn của 
cậu lưu xuất giao cảm như: “Sœu đó, Borisba 
bắt đầu nói uới mọt người uê tội lỗi của họ. 
Cậu nói uới một chùòng trai gặp trên đường 
rằng anh ta nên từ bỏ ma tuý, nói uới một ông 
chông bhông nên lừa dối uợ... Những lời tiên 
tri này thường cảnh báo mọt người uề các rắc 
rốt uò tai họa sắp đến”. 

Tưởng cậu rất mạnh thường báo động vào 
thân cậu: “Nœdezhda để ý rằng con trai của bà 
thường cảm thấy bhó chịu uề một thẳm họa 
nghiêm trọng sắp đến. “Khi chiếc tàu ngâm 
Kursb sắp chìm, Borisba tỏ uê rất đưu đớn. Nó 
cũng cắm thấy dau bhổ trong cuộc bhủng 
hoảng con tin ở Beslan uà bhông chịu đãi học 
trong những ngày diễn ra tấn thảm bịch này”, 
bà nhớ lại. 

Khi được hỏi cắm giác uê những ngày xảy 
ra thảm bịch ở Beslian, Borisbqa cho biết cậu 
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như bị đốt nóng từ bên trong. “Giống như có 
một ngọn lửa đang chúớy ở bên trong tôi. Tôi 
biết rằng câu chuyện ở Beslan sẽ có một bết 
cục bhủng bhiếp”. Con người bình thường của 
chúng ta cũng có sự cảm nhận nhưng yếu hơn 
cậu bé này. Khi có điều gì hoặc tai nạn sắp xảy 
ra thì mắt giựt, tâm hồi hợp, cảm nhận nóng 
ruột hoặc chiêm bao. Tất cả những sự việc đó 
xảy ra đều do tưởng uẩn báo động tác dụng vào 
thân và tâm của chúng ta, không có gì lạ cả. 


se 


HÀ0 (JUANG 


Hỏi: Những uâng hào quang sáng xung 
quanh của một người có liên quan đến từ 
trường thiện uà từ trường ác hay bhông? 


Đáp: Cậu bé này tự xưng mình là người 
sao Hỏa mà lại phóng xuất hào quang như chư 
Phật Đại Thừa: “Gần đây, Borisba đã khiến 
các nhà bhoa học Nga quơn tâm. Các chuyên 
gia thuộc Viện nghiên cứu sóng uô tuyến uà từ 
tính của trái đết, Viện hòn lâm bhoa học Nga 
đã chụp ảnh quâng sáng phát ra mạnh mẽ một 
cách bất thường của cậu bé”. Một người phóng 
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xuất được hào quang là người ấy phải có tu tập 
thiển định. Đọc câu chuyện cậu bé Boriska 
chúng ta nhận xét cậu dùng toàn thân thông 
tưởng: từ sự tiên tri, sự giao cảm và nói về 
nhân quả của người khác đến phóng hào quang 
toàn là tưởng uẩn, chứng tổ cậu bé này chỉ là 
tiên thân một Thầy phù thủy có khả năng 
luyện tập huân tu nên cậu nhớ lại trong đời 
này. Tất cả những việc làm của cậu không gây 
đau khổ cho người khác thì có liên quan đến từ 
trường thiện còn nếu những lời nói của câu gây 
hoang mang dao động xôn xao dư luận thế giới 
thì hào quang của cậu liên quan đến từ trường 
ác, và cậu cũng phải trả quả ấy. 


see 


LUẬN HÔI 


Cầu hỏi qỉa C7) 


Hỏi: Cái gì luân hôi hay tát sinh? 

Đáp: Trả lời ngắn gọn theo thuyết nhà 
Phật “NGHIỆP ĐI TÁI SANH LUÂN HỒI”, 
nhưng trả lời như vậy quý vị khó hiểu và sẽ 
hỏi nghiệp là cái gì? Có phải nghiệp là linh 
hồn, thần thức của người chết hay không? 
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Chúng tôi là những người tu theo Phật 
giáo thì phải trả lời đúng nghĩa của Phật giáo. 
Đức Phật dạy: “Con người thừa tự nghiệp”. 
Vậy nghiệp là gì? 

Nghiệp tiếng phạn là Karma có nghĩa là 
những việc làm hằng ngày của một con người 
do thân, miệng, ý tạo tác thiện hay ác. Từ 
hành động tạo tác thiện ác đó mà con người 
cảm thụ được hạnh phúc an vui hay phiền não 
đau khổ. Sự cảm thụ được hạnh phúc an vui 
hay phiền não đau khổ, đó gọi là Nghiệp nhân. 
Nghiệp nhân được huân tập hằng ngày, nghĩa 
là mỗi ngày được tăng thêm sự phiền não đau 
khổ hay hạnh phúc an vui. Sự phiển não đau 
khổ hay hạnh phúc an vui được tăng lên thì 
gọi là Nghiệp lực. Nghiệp lực có một sức hút 
rất mạnh. Ví dụ: Khi vừa nghe người khác mạt 
sát nói xấu mình tức thì nghiệp sân của mình 
phát khởi rất nhanh. Sự phát khởi rất nhanh 
của tâm sân gọi là nghiệp lực còn gọi là sức 
hút của nghiệp sân. Sức hút của nghiệp sân gọi 
là từ trường, nó cũng giống như từ trường của 
nam châm. Có sức hút của từ trường nam châm 
thì phải có cục nam châm và thanh sắt. Có sức 
hút của nghiệp thì phải có sáu dục và sáu trần. 
Sáu dục gồm có: 
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Nhãn thức dục 
Nhĩ thức dục 
Tỷ thức dục 
Thiệt thức dục 
Thân thức dục 
Ý thức dục 


Sáu trần gồm có: 


Sáu dục tiếp xúc sáu trần tăng trưởng tâm 
tham, sân, si, mạn, nghi. Do tăng trưởng tâm 
tham, sân, si, mạn, nghi mà sinh ra nghiệp 
lực. Nghiệp lực còn gọi là sức hút của nghiệp 
hay gọi là sức từ trường của nghiệp. 

Sức hút từ trường của nghiệp tương ưng 
với tâm tham, sân, si, mạn, nghi của người, 
của loài động vật khác mà sinh ra nên gọi tắt 


Sắc trần 
Thinh trần 
Hương trần 
Vị trần 
Xúc trần 


Pháp trần 


là nghiệp đi luân hồi. 
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Vì không rõ chỗ này nên kinh sách phát 
triển và kinh sách của các tôn giáo khác cùng 
mọi người còn trong trí hữu hạn nên dựng lên 
một linh hồn, một thần thức đi tái sinh luân 
hồi, chứ không ngờ rằng trong thân ngũ uẩn 
không có linh hồn, không có thân thức. Khi 
người chết là năm uẩn tan rã sạch, không còn 
một uẩn nào cả, chỉ còn nghiệp lực thiện ác 
mà thôi. Đây là câu trả lời đúng theo nghĩa 
của Phật giáo “NGHIỆP ĐI LUÂN HỒI”. Nhưng 
mấy ai đã chịu hiểu nghĩa cho rõ ràng và ai là 
người giải thích cho mọi người hiểu? 

Chúng tôi cố gắng dùng ngôn ngữ thông 
thường hiện có để giải thích cho mọi người 
hiểu. Mong sao sự giải thích của chúng tôi giúp 
quý vị tiếp thu được phần nào thì đó là phần 
danh dự và điều ước vọng của chúng tôi. Vì 
ngôn ngữ để giải thích chỗ này không đủ xin 
quý vị cảm thông cho. 

Cũng trong câu hỏi này qua sự giải thích 
của một người nào đó khiến cho quý vị hiểu 
lầm nên lại có một câu hỏi kế tiếp. Vậy chúng 
tôi xin mạo muội trả lời để quý vị hiểu thêm 
về quy luật của nhân quả. 
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ÁI 6Ì (HỊU HẬU QUÁ THIỆN 
Át NẾU KHÔNG tÚ LINH HẲN 


Cầu hỏi qỉa C7) 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Từ trường nghiệp 
ác đi tái sinh chịu hậu quả, chứ người làm ác 
đâu có ởi tát sinh mà chịu hậu quỏ. Ví dụ: Một 
người đi ăn trộm làm giòu sung sướng mò bẻ 
Uuô cơn bị ở tù. Vậy đâu là đạo đức nhân quả? 
Xin Thây giải thích cho chúng con được hiểu. 
Thành thật biết ơn Thây (Câu hỏi này chúng 
con dựa 0uòo sự nghị ngờ của anh HCĐ mà 
dâng lên thưa hỏi, xin Thầy từ bù thứ lỗi cho). 


Đáp: Ở câu hỏi trên đã được giải đáp 
nghiệp đi tái sinh luân hồi, quý vị đã hiểu biết 
rõ nghiệp là cái gì rồi. Còn câu hỏi dưới đây có 
nghĩa là người làm ác mà kẻ khác thọ quả khổ, 
giống như kẻ ăn mắm người khát nước. Xin 
quý vị hãy lắng nghe cho kỹ câu trả lời về 
nhân quả mà từ xưa đến nay người ta hiểu 
nhân quả hời hợt quá nông cạn. Trước tiên 
chúng tôi xin nhắc lại nghĩa của nhân quả. 
Vậy nhân quả nghĩa là gì? 
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Nếu nói theo nghĩa của thảo mộc nhân là 
cái hạt, còn quả là cái trái; nói theo nghĩa của 
loài người thì nhân là việc làm; quả là kết quả, 
là hậu quả. Giải nghĩa như vậy có đúng không 
quý vị? 

Một việc làm ác thì hậu quả sẽ chịu lấy 
quả khổ đau. 

Ví dụ 1: 

- Một người ăn trộm lấy của cải tài sản 
của người khác thì kết quả sẽ bị người ta bắt 
đánh đập và tù tội. Tương lai người ấy cũng bị 
trộm cắp tài sản. Đó là nhân quả hiện tại và 
tương lai ông A làm ông A chịu. 

- Một người ăn trộm lấy của cải tài sản 
của người khác khiến cho người mất của cải tài 
sản khổ đau. Từ trường nghiệp tham lấy của 
cải tài sản và từ trường nghiệp bị mất của cải 
tài sản hợp chung lại thành một từ trường 
tương ưng với người có tâm tham lam và sợ 
mất của cải hợp duyên sinh ra một người khác 
để chịu quả báo đau khổ bị người khác lấy của 
cải tài sản. Đó là nhân quả hiện tại ông A làm 
mà ông B chịu quả khổ đau. 

Ví dụ 2: Một người bắt gà làm thịt, khi 
hành động cắt cổ gà, con gà đau đớn giãy giụa 


-309- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


kêu la, nhưng không thoát khỏi bàn tay hung 
ác của con người, cuối cùng con gà chết để trở 
thành thực phẩm cho con người. 

Hành động cắt cổ con gà là nhân ác; còn 
con gà bị giết đau đớn giãy giụa kêu la là quả 
khổ. 

Hành động cắt cổ con gà là nhân ác là 
nghiệp ác. Nghiệp ác ấy tương ưng sinh ra con 
gà để trả quả báo cắt cổ. Đó là nghiệp ông A 
làm mà ông B chịu. 

Còn con gà bị giết đau đớn giãy giụa kêu 
la là nghiệp quả khổ. Nghiệp quả khổ tương 
ưng vào bản thân người cắt cổ gà nên phải 
chịu quả bệnh tật nơi thân đau nhức nơi cổ 
họng. Đó là nghiệp ông A làm ông A chịu 
trong hiện kiếp. Nếu ông A cứ giết gà thì 
nghiệp quả ác tương ưng vào cận tử nghiệp, 
khi bỏ thân này ông A phải tái sinh nhiều gà, 
vịt, heo, dê v.v.. để trả quả giết hại. Trong khi 
đó ông A vẫn còn sống nhưng những hành 
động ác của ông vẫn tiếp tục đi tái sinh luân 
hồi làm thân gà, vịt, heo, dê, bò, ngựa để trả 
nghiệp ác. 

Quý vị có thấy nhân quả thảo mộc không? 
Mặc dù cây cam mẹ còn sống nhưng những cây 
cam con vẫn đâm cành ra bông trái. 
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Cho nên, mọi vật trên thế gian này đều 
sinh ra từ nhân quả, có vật gì được sinh ra mà 
ở ngoài nhân quả không? 

Mọi vật sinh ra đều do duyên hợp tạo 
thành, mà đã duyên hợp tạo thành thì không 
thể nào ra khỏi quy luật sinh diệt của nhân 
quả. 

Vì thế, nhân quả trùng trùng duyên khởi, 
trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên 
diệt. Do đó, mọi vật đều phải theo quy luật: 
thành, trụ, hoại, không của nhân quả. Không 
có một vật gì thường hằng vĩnh viễn trên hành 
tinh này. 

Cho nên, nhân quả thiện ác là một bi hài 
kịch đang diễn xuất theo qui luật vận hành 
sinh diệt của vũ trụ, vì không hiểu chúng ta 
lầm chấp cái ta nên bị luân hồi mãi mãi. 


see 


NHIẾP TÂM KHÔNG VỤNG TUỦNG 


Cầu hồi của 2N, 


Hỏi: 22ien nay con đang có một Uướng 


mắc trong tu tập. Đấy là những lúc con ngồi 
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thiền uà cảm thấy an lạc, nhưng nhiều lúc lại 
có 0uọong tưởng nổi lên trong đầu uò bhông thấy 
ơn lạc nữa. Con bhông biết làm cách nào để 
dẹp bỏ những uọng tưởng đó. Mong các Thây 
uàò các đạo hữu chỉ dạy. Con xin cứm ơn! 

Đáp: Khi ngồi thiền vắng vọng tưởng con 
có cảm nhận sự an lạc, đó là con đã rơi vào 
thiền tưởng. Sự an lạc ấy gọi là xúc tưởng hỷ 
lạc. 

Còn khi nào ngồi thiển có vọng tưởng thì 
an lạc không có. Như vậy con đã tu tập thiển 
định gì mà không nhiếp và an trú tâm được? 

Muốn nhiếp được tâm và an trú thì giới 
luật phải sống nghiêm chỉnh và còn phải tu 
tập Định Vô lậu, nhờ có sống đúng giới luật và 
tu tập Định Vô Lậu thì tâm con sẽ ly dục ly ác 
pháp, nhờ có ly dục ly ác pháp thì vọng tưởng 
sẽ không còn. 

Tu tập đúng pháp khi ngồi thiền thì 
nhiếp tâm và an trú tâm một cách dễ dàng, 
chứ không phải tu tập như con lúc không niệm 
khởi, lúc có niệm khởi mà không biết làm sao? 

Một người tu tập thiển của Phật giáo khi 
nào có Định Như Ý Túc thì mới nhập được các 
thiền định còn chưa có Định Như Ý Túc thì nói 
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tu tập thiền định là nói đến định tưởng. Định 
tưởng là một loại thiền định của ngoại đạo nên 
không có phương pháp dẫn tâm nhập định mà 
chỉ ức chế tâm cho hết vọng tưởng bằng những 
phương pháp tập trung tâm như sổ tức, tùy tức, 
niệm Phật, tham công án, tham thoại đầu, 
phòng xẹp Minh Sát Tuệ v.v.. Tu tập những 
pháp này bị căng mặt, nhức đầu, bị rối loạn 
thần kinh, tẩu hỏa nhập ma, con người tâm ý 
ngơ ngơ ngác ngác không còn bình thường, 
luôn sống đặc dị, điên thì chưa điên mà tỉnh 
thì không tỉnh. 

Khi tu tập thiền định thì các con nên 
chọn một vị Thầy giới luật sống nghiêm túc và 
đã nhập các Thánh định, thực hiện Tam Minh 
xong, còn những Thầy giới luật sống chưa 
nghiêm túc và đã chưa nhập các Thánh định, 
chưa thực hiện Tam Minh xong mà tu thiển 
định với họ thì rất nguy hiểm đến sinh mạng 
của các con. Cần phải lưu ý và cảnh giác. 


see 
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NGHIỆP 


Cầu hồi của 2N, 


Hỏi: 1- ⁄2?:iiop là cát gì? 


Nếu nghiệp là bết quả của hành động, 
bhông phải là một chủ thể thì làm sao nó lại 
tái sinh luân hôi được? 


Đáp: Nghiệp là do các hành động vô 
minh của các duyên hợp và các duyên tan 
trong môi trường sống tạo thành, nên các 
hành duyên hợp và các duyên tan trong môi 
trường nó là chủ thể tạo tác ra nghiệp, nhưng 
các hành duyên hợp và các duyên tan trong 
môi trường sống là pháp vô thường, còn nghiệp 
là những từ trường do những hành động thiện 
ác của các duyên hợp và các duyên tan trong 
môi trường sống tương ưng với những hành 
động vô minh thiện ác của môi trường sống mà 
tiếp tục tái sanh luân hồi nên gọi là duyên 
hợp. 

Thân tâm con người là hành một duyên 
hợp và cũng là một hành duyên tan của môi 
trường sống, cho nên nó là các pháp vô thường. 
Nó là các pháp vô thường nên không ởi tái 
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sanh luân hồi, mà do các hành động thiện ác 
của nó phóng xuất ra những từ trường nghiệp 
thiện ác mà kinh sách Phật gọi tắt là nghiệp. 
Nghiệp ấy tương ưng với mọi người nên mới có 
tái sinh luân hồi, chứ không phải tâm con 
người ởi tái sanh, vì tâm con người là pháp vô 
thường như trên đã nói. Pháp vô thường không 
thể đi tái sinh được. 


see 


NGHIỆP LÀNH (ỦA PHẬT 


Cầu hồi của 2N, 


Hỏi: 2- 2. còn nghiệp thì còn tái sanh 
thì nghiệp lành của đúc Phật uẫn đang phủ 
bhốp thế giới này, sao nói Người đã thoát bhỏi 
luân hồi sinh tử? 

Đáp: Nghiệp lành của Phật là vô nghiệp 
(vô lậu), nên đức Phật đã thoát ra khỏi luân 
hồi tái sinh. 

Nghiệp chia làm 3 loại: 

1- Nghiệp ác hữu lậu 

2-  Nhiệp thiện hữu lậu 
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3- Nghiệp thiện vô lậu. 

Người ở đời thường sống tạo tác ra hai 
nghiệp một là thiện hai là nghiệp ác. Những 
nghiệp này đều là hữu lậu. Riêng đời sống đệ 
tử của đức Phật thường ngăn ác diệt ác, và 
diệt thiện pháp hữu lậu để luôn luôn sống 
trong thiện pháp vô lậu, vì thế từ trường vô 
lậu không tương ưng với từ trường hữu lậu của 
môi trường sống thế gian nên chấm dứt tái 
sanh luân hồi. Cho nên, từ trường vô lậu của 
Phật đang phủ trùm khắp thế giới, nhưng nó 
không tái sinh luân hồi, vì không tương ưng. 


se 


NGHIỆP LÀM $A0 0HUI VÀ0 BÀU THAI 


Câu hồi của 2N, 


Hỏi: 3- ột đứa bé bhi mới thành hình, 
đâu đã làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sdo nói 
nó bị nghiệp dẫn, thế cái nghiệp đó ở đâu ra, 
làm sao chut uào bào thai được? 

Đáp: Một đứa bé khi mới hình thành thì 
đó là hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé 
trong bào thai. Hình thành thân ngũ uẩn của 
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đứa bé trong bào thai là nghiệp (thân nghiệp). 
Thân nghiệp này đứa bé co tay duỗi chân làm 
theo các hành động vô minh khi cơ thể lớn dân 
trong bào thai nên chật chội khó chịu, vì khó 
chịu nên co tay duỗi chân khiến cho bà mẹ bị 
đau. Những hành động đó gọi là nghiệp thọ 
khổ (khổ mẹ, khổ con). Cho nên, bảo rằng đứa 
bé mới thành hình đâu làm được gì, đâu đã tạo 
nghiệp, sao nói nó bị nghiệp dẫn? 

Hành động co tay duỗi chân của bào thai 
không phải là nghiệp sao? 

Thân của đứa bé là nghiệp, còn bảo cái 
nghiệp đó ở đâu, thì cũng giống như một ông 
già lẫn lộn, đang ở trong nhà mà hỏi nhà bác 
đâu? 

Nghiệp không có chui vào bào thai mà 
nghiệp tương ưng với nghiệp cha mẹ của cái 
bào thai. Nghiệp tương ưng với cha mẹ của cái 
bào thai nên mới có bào thai. Vì tương ưng nên 
mới duyên hợp mà thành bào thai. 

Ở đây không có vật gì chui vào bào thai 
cả mà chỉ có tương ưng duyên hợp mà thành 
nghiệp mới (đứa bé). 

Kính thưa quý Phật tử! Chúng tôi cố gắng 
diễn đạt để quý vị hiểu một chút về sự tương 
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ưng duyên hợp của nhân quả trong môi trường 
sống trên hành tỉnh này. Xin quý Phật tử hãy 
đọc ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUÁ thì rõ. 


Thăm và chúc quý Phật tử vui mạnh nhớ 
xả cho thật tốt. 


Kính thư 
Thầy của quý Phật tử 


se 


_§ẤU THÁNG NGỔI 
KIẾT 6IÀ KHÔNG ĂN UỐNG 


Cầu hỏi của Xm Quụary 


Hỏi: ZXnh thưa Thây! Xin cho phép 
chúng con được hỏi: “Có một thanh thiếu niên 
16 tuổi người Ân Độ ngôi thiền 6 thúng không 
ăn uống đã làm chấn động cả thế giới. Hiện 


giờ mọi người muốn biết loai thiền mà cậu bé 
đương nhập đó là loạt thiền gì? Và thiền đó có 
phỏúi là của Phật giáo hay hbhông? Ngưỡng 
mong Thầy từ bL chỉ dạy cho chúng con được 
rõ. Chúng con xin gửi cho Thầy một bản thông 
tin được rải đi bhốắp nơi trên thế giới như squ: 
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CHUYỆN LẠ VỀ MỘT CHÚ BÉ Ở NEPAL 

“Nepdl: Một thiếu niên ngồi thiền trong 6 
tháng bhông ăðn uống. 

Ram Bahudur Bamjan, tên cậu thiếu niên 
16 tuổi, người Nepal, đã ngôi thiền định theo 
biểu biết già trong bhu rừng Bara thuộc quận 
Katmandu trong 6 tháng mò theo lời đồn là 
bhông ăn uống gì cả uò được nhiều người gọi 
là Phật, cuối cùng đã nói: “Tôi chưa phải là 
Phật. Tôi đang trên đường thành Phật”. 

Hiện hàng ngày có hàng trăm người từ 
nhiều nơi trên thế giới đã đến bhu rừng nói 
trên - cách thủ đô Katmnandu 300 cây số uà 
cách xa lộ 8 cây số đường bộ gô ghê - để tận 
mắt chúng biến hiện tượng lạ này uới một câu 
hỏi giống nhau: Làm sơo một người có thể 
bhông ăn uống trong 6 tháng mà uẫn bình 
thường? 

Các uiên chức địa phương Katmandu đã 
yêu cầu các nhà bhoa học của Viện Khoa học 
Hoàng gia Nepal uà các nhà nghiên cứu Phật 
giáo điều tra uê hiện tượng này, nhưng cho đến 
nay chưa có bết luận nào được đưa rd. 


Những chL tiết uê cuộc đời tu của cậu 
thiếu niên 16 tuổi này có thể bể: Xuất gia từ 
năm 11 tuổi, được tu tập ở nhiều nơi từ Nepdl 


-319- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


đến Ấn Độ, uà sau ð tháng trở uề quê nhà, cậu 
thiếu niền này đã ngôi biết già thiền định 
trong rùng, không ăn uống gì cả trong 6 thúng 
quơ Theo người anh của lam Bahoadur 
Bamjan, nhiều nhân chứng cho biết là sau uài 
ngòy thiền định, hào quang đã phát sóng trên 
trán uà tay của ươm Bahoadur Bamjan, nhưng 
những gì mà một số phóng uiên thấy là cậu 
ngôi thiền định bình thường theo biểu biết già 
Uuà chiếc áo nâu sòng đã trở nên bẩn thu. 

Những học giả Phật giáo (Buddhist gurus) 
cho biết là họ có thể xác định cậu thiếu niên 
này có thật sự thiền định sâu bhông, nhưng 
gta đình của lam Bahoadur BamjJan uà dân 
làng tuyên bố bhông để ai đụng uùòo cậu, uì tu 
sĩ trẻ này cần ngôi thiền trong 6 năm. Về phía 
mình, Chính phủ Nepal tuyên bố sẽ mở cuộc 
điều tra, nhưng cho đến nay chưa thấy bắt tay 
Uuàòo uiệc Uuà cũng bhông có biện pháp gia tăng 
ơn ninh nào cho hiện tượng hỳ lạ này. 

Tuy các nhà hoa học uò các học giủd Phật 
giáo hhông được dân làng uà gia đình cho 
phép đụng chạm uào thể xác của Ram Bahadur 
Bamjan trong lúc cậu đang thiền định, nhưng 
các nhà khoa học đang tìm cách nghiên cứu tu 
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sĩ này từ một bhoảng cách xa mò bhông nhất 
thiết phải đụng uòo cơ thể của cậu. 

Theo những nhân chứng có mặt tại chỗ, 
trong thời gian 6 thóng thiền định uừa qua, 
Ram Bahoadur Bamjan chỉ bị can thiệp có một 
lần (béo dài trong uài phút) uà cậu nói: “Tôi 
đang thiền định sâu (deep meditgion) uì sự 
bình ơn của nhân thế. Vì uậy, đừng gọi tôi là 
Phật. Tôi chưa phải là Phật. Tôi dang trên 
đường thành Phật. Vì thế, xin uui lòng để yên 
cho tôi thiền định trong 6 năm”! 


Đáp: Kính thưa quý Phật tử! Tin tức này 
Thầy đã được đọc trên báo chí, nhưng Thây 
không thấy có gì là lạ lùng, mà chỉ đáng 
thương cho cậu bé ấy mà thôi, chỉ uống phí 
cuộc đời tu tập thiền định của cậu mà chẳng có 
lợi ích gì cho bản thân và người khác. Nhất là 
hiện giờ làm hại mọi người phải tốn hao tiền 
bạc và bỏ công sức kéo đến chiêm ngưỡng 
“Theo phóng uiên đài địa phương thì mỗi 
ngày có bhoảng 10 ngàn người kéo đến 
chiêm ngưỡng”. Như vậy số tiền chi cho xe cộ 
và công sức của 10 ngàn người trong một ngày 
sẽ hao tốn biết là bao nhiêu xin quý Phật tử 
tính thử. 


-321- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


Đây cũng là một hiện tượng mê tín thần 
thông. Những hiện tượng này thường xảy ra 
khắp nơi trên thế giới, nay ở nước này, mai ở 
nước khác “Chuyện lạ có thật”. Phần nhiều 
những chuyện lạ có thật này không thể giải 
thích bằng ý thức được. Vì thế, có một số người 
nhẹ dạ cả tin mà không tự quán chiếu, soi xét 
thấy biết những hiện tượng xảy ra rõ ràng có 
phải như thật không? Đừng để tưởng thức 
đánh lừa; đừng để tâm tham đắm, mê mệt 
thần thông mà làm mờ mắt, mờ tri kiến; đừng 
để tâm vì tin vào thân quyền linh thiêng mù 
quáng, mà bị những người khác lợi dụng tưởng 
lừa dối, lường gạt. Hiện tượng của chú bé ngồi 
thiền không ăn uống là một hiện tượng lường 
gạt của những loại thiền định không đúng của 
Phật giáo. 

Thiền định không ăn uống 6 tháng, một 
năm hay nhiều hơn nữa, đó cũng chỉ là một 
loại thiền ức chế tâm. Khi tu thiểền ức chế tâm 
đều lọt vào trạng thái không tưởng, từ không 
tưởng lưu xuất ra nhiều trạng thái tưởng trong 
đó có trạng thái không đói khát, không muốn 
ăn uống, cho nên mọi người thấy không ăn 
uống mà sống thì cho đó là một trạng thái kỳ 
lạ. Kỳ lạ đối với ý thức của con người, chứ 


-322- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


không kỳ lạ đối với người có trí tuệ Tam Minh. 
Ý thức con người không thể hiểu những trạng 
thái kỳ lạ tưởng đó, cho nên nó dễ thu hút 
những người có tính hiếu kỳ; có tính ham mê 
thần thông; có tính mù quáng tin có thế giới 
siêu hình, có thần thánh, có ma quỷ, có linh 
hồn người chết v.v.. Vì thế làm hao tiền tốn 
của, phí công sức của mọi người rất lớn. 

Trên đời này những hiện tượng kỳ lạ, 
những loai thân thông mà ý thức chúng ta 
không thể hiểu và suy lường được như trên đã 
nói, đó là do tưởng uẩn của chúng ta hoạt 
động. Tưởng uẩn hoạt động là do ý thức chúng 
ta ngưng hoạt động. Ý thức ngưng hoạt động 
xảy ra có hai trường hợp: 

1-Do tai nạn xảy ra khiến thần kinh 
tưởng hoạt động. 

2- Do tu tập Khí công, Nhân diện, Yoga 
và các loại thiển ức chế ý thức v.v.. 

Một loại thiền ngồi sáu, bảy tháng hay 
một, hai ba, bốn năm không ăn uống là một 
loại thiển tưởng như trên đã nói. Thiền của 
ngoại đạo. Thiền để biểu diễn những trò lạ 
mắt; những trò kỳ đặc để thu hút và lôi cuốn 
mọi người, như cậu bé Ram Bahadur BamJan 
này chẳng hạn. 
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Thiền Tưởng gồm rất nhiều loại: Thiển 
Đại Thừa, Thiền Đông Độ, Thiền Công Án, 
Thiền Tham thoại Đầu, Thiền Tối Thượng 
Thừa, Thiền Yoga, Thiền Xuất Hồn, Thiền Vô 
Vi, Thiền Lục Diệu Pháp Môn, Thiền Quán Sổ 
Tức, Thiền Minh Sát Tuệ, Mật Tông, Tịnh Độ 
Tông, Pháp Hoa Tông v.v.. 

Thiền Tưởng mà xưa kia đức Phật đã 
nhập Không Vô Biên Xứ Tưởng, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ. Khi nhập xong đức Phật cảm 
nhận không có giải thoát nơi thân tâm của 
mình thì Ngài liền ném bỏ như ném bỏ một 
chiếc giày rách không hề tiếc công khó nhọc 
của mình. Còn bây giờ chúng ta lại đi lượm 
mót những thứ thiền đồ bỏ này sao? 

Cậu bé bị lừa đảo bởi thiển tưởng, một 
loại thiền mạo danh thiền của Phật giáo, 
nhưng sự thật không phải vậy. Cậu bé đã lầm 
nên mới bảo với mọi người: “Tôi chưa phải là 
Phật. Tôi đang trên đường thành Phật” Cậu 
có biết con đường thành Phật là con đường nào 
không? Mà dám khẳng định như vậy? Phật 
không thể tu thiền không ăn uống như cậu 
đâu? Thiền của Phật là ly dục ly ác pháp, chứ 
không phải nhập định tưởng không ăn uống 
như cậu đã nhập định 6 tháng nay. 
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Bốn mươi chín ngày tu tập dưới cội bô đề 
để chứng đạo, đức Phật có ngồi thiền không ăn 
uống như cậu không? Đức Phật đã bỏ thiền 
không ăn uống. Cậu có biết không? Đức Phật 
ném nó như ném như ném một chiếc áo rách 
không còn mặc được nữa. Muốn biết rõ đức 
Phật tu tập như thế nào thì cậu nên nhờ một 
vị có Tam Minh sẽ xác định cho cậu biết. Nếu 
cậu không tìm được một người có Tam Minh 
thì cậu nên đọc lại Đại Kinh Saccaka: “Vờ này 
Agøtruessanu, sau bhi Ta ăn thô thực uàò 
được sức lực trở lại. Tu ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng uà trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thúi do ly dục sanh hỷ lạc, có 
tâm có tứ. Này Aggiuessanda, như uậy lạc 
thọ khởi lên nơi Ta được tôn tại nhưng 
không chỉ phối tâm Ta. Diệt tâm uàò tứ, 
chứng uà trú Thiền thứ hơi, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm 
không tứ nội tĩnh nhất tâm. Này 
Aggiuessơng, như uậy lạc thọ bEhởi lên nơi 
Ta được tôn tại nhưng không chỉ phối tâm 
Tu. Ly hỷ trú xủ chúnh niệm tỉnh giác, 
thân cửm sự lạc thọ mà các bộc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng uà trú Thiên 
thứ ba. Này Aggiuessơng, như 0uộậy lạc thọ 
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khởi lên nơi Ta được tôn tại nhưng không 
chỉ phối tâm Ta. Xỏả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng uà trú Thiền 
thứ tư, bhông khổ, bhông lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Này Aggiuessand, như uậy lạc 
thọ kbhởi lên nơi Ta được tôn tại nhưng 
không chỉ phối tâm Ta”. (Kinh Trung Bộ tập I 
trang 540 Tạng hinh Việt Nam). Cậu có nghe lời 
dạy này không? Đức Phật nhập bốn Thiền đâu 
có dạy không ăn uống bao giờ. Như vậy cậu đã 
tu sai mà muốn thành Phật thì làm sao thành 
Phật được phải không cậu? 

Cho nên đức Phật dạy: “Tâm định tỉnh, 
nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nhập thiên định 
không có bhó rhăn, không có rệt nhọc”. 
Vậy nhập định như cậu sao mà khó khăn, mệt 
nhọc quá vậy, 6 tháng không ăn uống mà chưa 
thành Phật, nếu cậu không biết thì cậu nên 
đọc tiếp đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn kinh 
thuộc Trường Bộ tập I trang 665 Tạng kinh 
Việt Nam: “Rồi Thế Tôn nhập Sơ thiền. 
Xuất Sơ thiên, Ngài nhập Nhị thiên. Xuất 
Nhị thiên, Ngài nhập Tam thiền. Xuất 
Tam thiên, Ngài nhập Tứ thiên”. 

Như vậy trong 49 ngày tu tập dưới cội bồ 
đề đức Phật chỉ chuyên tu tập ly dục ly bất 
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thiện pháp trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, 
ngồi. Và cuối cùng Ngài chứng đạo. Còn bây 
giờ cậu có ly dục ly ác pháp không? Mà cậu 
dám bảo rằng cậu đang đi trên đường thành 
Phật? 

Kính thưa quý Phật tử! Chúng ta không 
còn lạ gì với các hệ phái Phật giáo hiện giờ 
khắp nơi trên thế giới mọi người đang tu tập 
thiển tưởng, nhất là khi đọc kinh sách Đại 
Thừa và Thiền Đông Độ đều gán cho đạo Phật 
có tám mươi bốn ngàn pháp môn. Cho nên, 
pháp môn ngồi thiền không ăn 6 tháng cũng là 
pháp môn của Phật. Thật là oan cho Phật, 
thiền không có lợi ích cho mình, cho người như 
vậy mà vẫn gán cho Phật giáo. Thế mà các 
nhà Phật học không lên tiếng đính chính hay 
các Ngài cũng chưa hiểu cho đó là thiền Phật 
giáo? Hiện giờ các nhà học giả Phật giáo họ 
đều thông suốt giáo lý Nguyên Thuỷ nhất là 
các nước tôn thờ Phật giáo, lấy Phật giáo làm 
quốc giáo như: Cam pu chia, Thái Lan, miến 
Điện, Tích lan v.v.. 

Kính thưa các bạn! Đọc hết toàn bộ kinh 
sách Nguyên Thủy do Phật dạy. Các bạn có 
thấy bài kinh nào đức Phật dạy ngôi thiển 
nhập định không ăn uống không? 
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Trước những hiện tượng kỳ lạ thường xảy 
ra mà ý thức con người không giải thích được. 
Thầy đều hiểu biết rất rõ ràng, nhưng bàn 
luận chuyện thiên hạ để làm gì? Ai tu thế nào 
thì duyên của họ như thế nấy. Ở đây, tại sao 
lại có bài viết về cậu bé Nepal này? 

Đầu tiên, chúng tôi đọc báo biết được tin 
tức này, kế đó được người mang đến tu viện gửi 
cho chúng tôi một tờ bích chương cũng nói về 
chú bé này và cuối cùng trên trang Web của 
chúng tôi lại cũng được một thông tin này nữa. 

Ba thông tin này chúng tôi biết chắc quý 
Phật tử đang chờ đợi sự trả lời của chúng tôi, 
nếu chúng tôi làm thinh tức là chúng tôi đã 
chấp nhận thiền định của cậu bé này là của 
Phật giáo. Vì thế, chúng tôi xin trả lời ngắn 
gọn để quý Phật tử hiểu biết tường tận rõ ràng 
đâu là thiền của Phật và đâu không phải là 
thiền của Phật. Bài viết trả lời ngắn gọn của 
chúng tôi là để những hiện tượng kỳ lạ xảy ra 
khắp nơi trên thế giới không còn làm cho quý 
Phật tử ngạc nhiên nữa. 


Ngày 15 tháng 01 năm 2006 
Kính ghi, 
Thích Thông Lạc 
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ZXCĩnh bạch Thầy - Vị Minh Sư của 
chúng con. 

Kính thưa đại chúng! 

Đã trải qua hơn 25 thế kỷ dài đằng đắng, 
hôm nay lớp đào tạo bậc A La Hán đã thành 
hình. Là một tu sinh của lớp, con kính ghi đôi 
dòng cảm nghĩ. 

Vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Ất Dậu 
(2-11-2005) lớp đào tạo A La Hán đầu tiên 
được ra đời trên hành tỉnh này của chúng ta 
nói chung, và trên đất nước Việt Nam thân 
thương nói riêng. Cơ sở lớp học được đặt tại tu 
viện Chơn Như thuộc ấp Gia lâm, xã Gia Lộc, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Với trên 60 
tu sinh nam nữ đầy lòng nhiệt huyết để tìm 
cầu sự giải thoát đang tu học dưới sự hướng 
dẫn và theo dõi trực tiếp của Trưởng Lão Thích 
Thông Lạc, qua chương trình giáo dục đào tạo 
của các lớp Bát Chánh Đạo. Và trước tiên là 
lớp Chánh Kiến đã và đang hoạt động hơn hai 
tháng nay. 
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Theo con được biết, trước cái nhìn thấu 
suốt của vị Minh Sư - Trưởng lão Thích Thông 
Lạc, sau khi đắc đạo có đủ Tam Minh, Người 
dùng Thiên nhãn minh hướng về cuộc đời tu 
hành của đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đối 
chiếu với sự chứng nghiệm của Người, thì thấy 
kết quả của Người không sai khác. 

- Đức Phật đã tu và giữ gìn đúng giới luật, 
thì Người cũng tu và giữ gìn đúng giới luật. 

- Đức Phật đã tu chứng đạt bốn thiền, làm 
chủ sự sống chết, thì Người cũng tu chứng đạt 
bốn thiền, làm chủ sự sống chết. 

- Đức Phật có Tam Minh, thì Người cũng 
có Tam Minh. 

Sau khi chứng đạt chân lí, Người nhìn 
thấy chúng sanh sống không có đạo đức nhân 
bản —- nhân quả nên thường làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, 
Người bỏ ý định ra đi tự tại vào năm 1980. 
Người dẹp sạch cái nhà sàn làm nơi chất củi 
đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi ấy (Đây là 
lời của anh Trưởng công an ấp Gia Lâm kể lại 
cho con nghe). 

Qua 25 năm nương vào làn sóng giáo 
pháp của Phật giáo Đại Thừa để dđìu dắt 
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“CHÚNG SANH NAN ĐỘ” này. Người luôn là 
ngọn hải đăng soi sáng về gương hạnh đạo đức 
và giới luật, Người luôn thẳng thắn chỉ dạy 
cặn kẻ chỗ tu sai lạc vào thiển tưởng, thiền ức 
chế tâm. Khi ấy, Người nói rất mạnh như tình 
một người mẹ quá thương con, thấy những đứa 
con mình sắp lao xe xuống hố thẳm tưởng giải, 
sắp ngã nhào xuống vực sâu của ngũ ấm ma, 
Người mẹ ấy thét lên: “Hấy dừng lại! Dừng lại 
các con ơi!” Thế rồi một sự thật quá phũ 
phàng, bao khổ đau, bao gian nan đã giày xéo 
lên tắm thân gầy guộc của Người. Và còn tệ 
hơn nữa là bao lời sỉ nhục, mạt sát, mạ lỊ của 
những người đại diện cho giáo pháp phát triển. 
Chẳng khác nào như giáo pháp của Bà La Môn 
đã từng lời sỉ nhục, mạt sát, mạ lị và còn hại 
Phật trong thời xưa vậy. 

Chúng ta thử suy nghĩ một điều là, nếu 
đức Phật không có tuệ Tam Minh thì Phật đâu 
có nói: “"RONG NƯỚC CÓ TRÙNG”. Mà nếu 
Thầy Chơn Như không có tuệ Tam Minh thì 
đâu có trả lời với quý phật tử rằng: “KHÔNG 
CÓ NGÀY TẬN THẾ CỦA NĂM 2000” hay 
“KHÔNG CÓ HỘI LONG VÂN, LONG HOA GÌ HẾT 
- MÀ CŨNG KHÔNG CÓ PHẬT DI LẶC RA ĐỜI 
VÀO NĂM 2000!” (Sau ngày ra thất năm 1980 
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các phật tử gần xa thường về hỏi thăm Thầy 
về đề tài ấy). Những lời nói xác định của Phật, 
của Thầy rất nhẹ nhàng mà mang tính chất 
giá trị của thời đại rất cao được con người và 
khoa học đều công nhận. 

Chỉ đơn cử vài câu trả lời trên, thì con 
thấy rằng: Đức Phật và Thầy đã nhìn thấu 
suốt tâm can của những người Bà La Môn và 
tâm tất cả chúng sanh như nhìn nét chỉ trong 
lòng bàn tay vậy. Và đồng thời các Ngài thấy 
rất rõ những người có tâm xấu ấy như con 
thiêu thân bay vào lửa nhân quả. 

Song với lòng từ bi vô bờ bến và hạnh 
nguyện của các Ngài rất vĩ đại, tâm bất động 
của các Ngài vô cùng kiên cố. Có vậy mới xứng 
đáng là bậc siêu nhân, có vậy mới được mọi 
người mến mộ và sùng kính muôn đời. Đặc 
biệt là giáo pháp của các Ngài luôn luôn ban 
bố một cách bình đẳng đến muôn người, không 
phận biệt có tôn giáo hay không tôn giáo, 
không phân biệt người thương kẻ ghét nào cả. 

Ngày xưa đức Phật đã thiết lập nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả cho loài người. Đây 
là một giáo lý cốt lõi trong đạo Phật, nhưng nó 
đã bị lớp tư tưởng mê tín, dị đoan bao bọc, phủ 
dầy hơn 2500 năm nay. Do vậy con người luôn 
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sống trong thù hận, ác trược đầy khổ đau. 
Chính vì thế, Minh Sư Thích Thông Lạc không 
quản công nhọc nhằn, không chùn bước trước 
khó khăn. Người xây dựng lại nền đạo đức 
nhân bản —- nhân quả ấy, hầu mang lại một 
hướng đi đúng để nguồn hạnh phúc của loài 
người trên hành tính này không bị mai một. 
Từ nền tảng đạo đức ấy, con người sẽ luôn 
phát huy tính thiện của mình và giúp cho 
muôn người, muôn loài vật khác không còn 
khổ đau nữa. Và cũng nhờ nền tảng đạo đức 
nhân bản - nhân quả ấy, con người sẽ được 
tiến xa hơn trên pháp môn “TAM VÔ LẬU HỌC: 
GIỚI, ĐỊNH, TUỆ”, để từng bước luyện rèn làm 
chủ được bốn sự khổ: sinh, già, bệnh, chết như 
đức Phật và như Thầy đã làm được. Đây là 
mục tiêu cứu cánh của đạo Phật và cũng là mục 
đích yêu cầu của lớp đào tạo A La Hán hôm 
nay vậy. 

Ngay từ nội dung của lớp Chánh Kiến 
Thầy đã khơi sáng tầm nhìn của chúng con 
giúp chúng con không còn sống trong ảo tưởng, 
mơ hồ, trừu tượng nữa; không còn yếu đuối mê 
tín cầu tha lực nữa. Nếu muốn thân không 
bệnh đau, tâm không phiển toái bất toại 
nguyện và muốn thành công trên mọi lãnh vực 
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mà chỉ cầu xin và xem ngày giờ tốt thì kết quả 
ấy có được là người chỉ giải quyết phần ngọn 
mà thôi, không bên vững. Bởi vì sự cầu xin và 
xem ngày tốt kia là chúng ta đã tránh né cái 
quả xấu mà ta đã tạo. Đến một lúc nào đó 
nghiệm lại sẽ thấy bệnh đau vẫn đầy dẫy, 
phiền não lo rầu cũng không hết mà như chồng 
chất thêm, cả sự thất bại ê chề từ việc này đến 
việc khác cũng kéo theo bao khổ não suốt cuộc 
đời tới chết. Do thiếu đạo đức mà mọi người 
quen nói thiếu đức. 

Qua lời dạy của Thầy chúng con được biết: 
muốn có cuộc sống an vui, hạnh phúc thật sự 
bền lâu của thân và tâm, cả sự thành công 
trên mọi lãnh vực thì điều tiên quyết là nên có 
niềm tin sâu về nhân quả. Từ đó con người sẽ 
sáng suốt hơn, chủ động hơn về sự thành bại, 
tốt xấu đều do chính mình có khả năng làm 
nên tất cả. Tất nhiên là ai ai cũng muốn đạt 
nhiều kết quả tốt đẹp về sức khỏe, về tỉnh 
thần, về công danh thì ta hãy tạo nhiều nhân 
tốt như không làm cho người và vật bị tổn 
thương, bị chết chóc; không làm cho người và 
vật bị đau khổ; không tranh giành phá hoại 
người khác. Sự thành công trên đường đời hay 
đường đạo sẽ đạt được bên lâu là do mọi người 
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biết tự lực giải quyết ngay “PHẦN GỐC ĐẠO 
ĐỨC”. Nên ông bà xưa thường nói: “CÓ ĐỨC 
KHÔNG SỨC MÀ ĂN” là vậy. Và phần đạo đức 
gốc ấy là nền đạo đức nhân bản - nhân quả 
của muôn người. 

Sự thật nhờ có Thầy chúng con mới rõ 
hơn: đạo đức nhân bản - nhân quả là những 
đạo đức gốc, đạo đức căn bản nhất của con 
người. Nó có một con đường đi rõ rệt và xuất 
pháp từ ba nơi thân, khẩu, ý của con người 
đồng thời nó được diễn biến như sau. 

Ý hành gồm có ba hành động ác gốc: 

1- Tham tức là lòng tham muốn 

2- Sân tức là lòng sân hận 

3- Si tức là tâm mê mờ không hiểu đúng 
thường mê tín dị đoan. 

Miệng gồm có bốn hành động ác gốc: 

1- Nói dối, nói lời không thật. 

2- Nói thêu dệt, nói phóng đại, nói thêm 
bớt. 

3- Nói lật lọng; nói trớ qua trớ lại, chối 
quanh co. 

4- Nói lời hung đữ; lời chửi mắng, lời 
hăm dọa. 
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Thân gồm có ba hành động ác gốc: 

1- Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng 
sanh. 

2- Trộm cắp, cướp giựt của người. 

3- Dâm dục. 

Nếu không có sự giảng giải của Thầy 
chúng con chỉ hiểu nhân quả một cách đại khái 
và chung chung như: “QUẢ BÁO NHÃN TIÊN”, “Ở 
HIẾN GẶP LÀNH” hay “GIEO GIÓ GẶT BÃO'. 
Hoặc có khi cũng biết rằng “NHÂN NÀO QUẢ 
NẤY” mà con chỉ biết một nhân cho ra một quả 
mà thôi. Ví dụ: Đánh người, người đánh lại, rồi 
hết; hay “cười người hôm trước hôm sdu người 
cười”. Song hôm nay, được Thầy mở rộng tầm 
nhìn của chúng con, hướng chánh kiến của 
chúng con được thấu hiểu tường tận hơn: Từ 
nhân quả của loài thảo mộc mà liên hệ đến 
nhân quả của loài người đều giống như thế. 
Điều này khiến cho chúng con có một niềm tin 
tuyệt đối với cái nhìn của một vị Minh Sư đạt 
đạo. Và với niềm tin tuyệt đối này, nhiều tu 
sinh nỗ lực tu tập đến nơi đến chốn và sẽ cùng 
Thầy nhìn rõ mỗồn một nhân quả của chúng 
sanh bằng tuệ Tam Minh như vậy. 
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Lạ quá! Hay quá! Thầy cung cấp cho 
chúng con nhiều kiến thức mới học qua lớp 
này. Như “MỘT NHÂN QUẢ RA NHIÊU QUẢ”. 
Nếu đối với loài thảo mộc, cây trái thì dễ nhận 
biết rồi. Thế mà Thầy tuyên bố: “MỘT NGƯỜI 
SINH RA NHIÊU NGƯỜP. Bởi vì hành động 
thiện ác của con người tạo thành nhiều từ 
trường, phóng xuất vào không gian, kết hợp 
với những niềm vui hay nỗi khổ mới tạo ra 
những con người mới và con vật mới. Không 
phải con người chết đi mới tạo con người mới, 
con vật mới. Và cái cận tử nghiệp mới là cái 
nghiệp tạo con người sau cùng. Do vậy mà 
người biết tu luôn luôn bằng lòng mọi nhân 
quả đã tạo, đồng thời sẵn sàng tăng trưởng 
nhân thiện mới, cho đến toàn thiện, tâm luôn 
luôn thanh thản, an lạc và vô sự thì cận tử 
nghiệp lại là một trạng thái Niết Bàn — không 
còn tương ưng với tâm chúng sanh nên chấm 
dứt đường sanh tử luân hồi. 

Chỉ mới đề tài nhân quả (con tóm lược) 
mà Thầy đã tỉ mỉ dẫn dắt cho chúng con đi từ 
nên tảng đạo đức gốc NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ. 
Luôn ý tứ, dè dặt để tăng trưởng từng niệm 
thiện của thân khẩu ý thì lại được trở thành 
một nền móng cho mọi sự thành công ở đời 
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cũng như trong đạo. Thật là thiết thực vô cùng! 
Và rồi Thầy luôn nhắc nhở: “Hãy dùng Chúnh 
biến để nhìn mọi sự uiệc, mọi đối tượng, mọi 
hiện tượng bằng tri biến nhân quả để giải tỏa 
tâm mình” thì lại còn là một điều bổ ích hơn 
nữa. Nhờ vậy mà tâm luôn an vui bằng lòng 
mọi nhân quả cũ đồng thời tạo nhân tốt (tăng 
trưởng thiện) để có quả tốt trong tương lai. 

Trong lớp học này có nhiều trình độ khác 
nhau về Phật học cũng như về kiến thức phổ 
thông. Song hầu hết ai ai cũng tiếp thu tốt 
những lời dạy ân cần cặn kẽ mà dễ hiểu của 
Thầy ban bố cho. Chỉ còn duy nhất nỗ lực thực 
hành thì đường về xứ Phật sẽ được thu ngắn 
lại, không còn mờ mịỊt xa xăm nữa. 

Nhờ Chánh Kiến mà các “TÂM VIÊN” cũng 
được dây xích quấn vô cổ và “Ý MÃ” cũng như 
có được dây cương với người điều khiển kinh 
nghiệm. Khi người ấy vung chiếc roi “TRI KIẾN 
NHÂN QUẢ” lên thì lập tức tâm ý kia ngoan 
ngoãn bình thản hơn, bất động hơn trước các 
ác pháp và các cảm thọ. 

Ví dụ thỉnh thoảng có người rên rỉ về tâm 
chướng của họ, có khi sách động con, xúi dục 
con tham gia những điều không tốt. Nhớ lời 
Thầy con luôn dùng đôi mắt tri kiến nhân quả 
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thì tâm con được giải tỏa ngay, không bị lôi 
cuốn rồi con cứ khuyên họ nên trình rõ và nhờ 
Thầy giải quyết cho. Thật ra, Thầy đã dạy cho 
phương pháp để xả tâm bằng “NHÌN MỌI SỰ 
NHÂN QUẢ” thế mà không nỗ lực thực hành, 
để phá hạnh độc cư, làm động mọi người thì 
chùm nhân quả kia ảnh hưởng; cả lớp bị đuổi 
hết, mọi người khóc ròng và xin sám hối với 
Thầy mấy ngày liền. Đây cũng là một sự kiện 
đáng ghi vào lịch sử của lớp học này. Có vậy 
con mới thấy rõ hơn việc tu tập trước tiên là 
Thầy dạy xả tâm: PHẢI LUÔN LUÔN NHẪN 
NHỤC - TÙY THUẬN - BẰNG LÒNG ở mức độ 
cao. Và đó là hạnh độc cư vậy. Muốn trở thành 
Thánh Nhân thì trước tiên phải gạn cho hết, 
xả cho hết các tâm ganh ghét, đố ky, tị hiểm, 
chấp ta, ngã mạn... để cùng nương với nhau mà 
tiến tu. 

Những lời sám hối với Thầy hôm nay 
cũng là lời cam kết, lời hứa quyết tâm lo tu tập 
đúng, không phá hạnh độc cư nữa. Từ nay nếu 
tâm không xả được niệm gì thì chúng con sẽ cố 
gắng tùy đối tượng của tâm mà dùng tri kiến 
về “NHÂN QUẢ? hay về “CÁC PHÁP VÔ 
THƯỜNG” thân vô thường hay thân bất tịnh 
hoặc tùy đối tượng của tâm mà “QUÁN THÂN 
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BẤT TỊNH? hay “QUÁN THỰC PHẨM BẤT TỊNH”. 
Luôn luôn nhớ và thực hành “THÂN LÀ VÔ NGÃ 
— KHONG PHAI LA TA, KHONG PHAI CUA TA, 
KHÔNG PHẢI BẢN NGÃ CỦA TA” thì sẽ giải tỏa 
được mọi vấn đề của tâm. Đặc biệt là áp dụng 
“TỨ BẤT HOẠI TỊNH”, con tác ý: “CON NGUYỆN 
TÂM CON NHƯ PHẬT - CON NGUYÊN TÂM CON 
NHƯ TÂM THẦY”? thì các niệm linh tỉnh tâm 
hẹp hòi thấp hèn kia không ngự trị được nữa, 
nó sẽ cút mất. 

Thực tế chúng con còn khóc nhiều quá tức 
là chưa thâm nhập “CÁC PHÁP LÀ VÔ 
THƯỜNG”. Mới ghi nhận lý thuyết thôi. Song 
dù sao Thầy cũng đã trang bị cho nhiều chiếc 
áo giáp lắm rồi, mỗi phương cách quán là một 
chiếc áo giáp để xông pha nơi trận mạc. Chúng 
con sẽ cố gắng phòng hộ hơn, không để bị 
thương tích nữa. 

Một lần làm Thây buồn là chắc chúng con 
sẽ bị tổn phước, tổn thọ lắm đây! Vì với tất cả 
tình thương bao la vô tận Thầy không quản 
công khó nhọc; vừa giảng dạy, vừa xem bài, 
vừa kiểm tra — trả lời các câu hỏi khi tu sinh 
trình sự tu; vừa tiếp khách và giảng pháp 
riêng khi cần thiết; lại vừa viết sách — in ấn — 
pho to v.v.. Thật con không ngờ nổi, mỗi ngày 
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Thầy ăn (ngọ) một bữa, chỉ có vài muỗng cơm 
mà làm việc trên 24/24, cứ hết ngày này sang 
ngày khác như vậy! Điều này rõ ràng và Thầy 
sống và làm việc bằng một lực thanh tịnh phi 
thường. Các anh của con lên hay nhận xét: 
“Ủa! Thây đã gân 80 rồi mà tiếng nói của 
Thầy sao rõ ròng uà bhỏe quá”. Chúng con cố 
gắng tu tập đúng để noi gương thân giáo của 
Thầy như vậy. 

Bên cạnh những chiếc áo giáp kia, Thầy 
luôn rèn luyện chúng con nhiều thao tác để 
chiến đấu với thân bệnh, tâm bệnh. Với những 
chiến thuật chiến lược rất chặt chẽ, kiên cố. 
Thầy căn dặn kỹ lưỡng để biết sử dụng đội 
hình, đội ngũ sao cho phù hợp với chiến trận 
ấy. Lúc nào tu tập “CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - 
NHIẾP TÂM AN TRÚ TÂM”? Lúc nào tu tập 
“THÂN HÀNH NIỆM” mà còn phải áp dụng 
“ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ”, cũng như pháp “NHƯ LÝ 
TÁC Ý”. Luôn luôn là đội quân tiên phong đi 
đầu trong các trận. Và lúc nào mới tu tập “TỨ 
NIỆM XỨ”. Phải nói rằng chưa thấy lớp học nào 
phức tạp đủ mọi trình độ như lớp đào tạo tâm 
vô lậu này. Từ tuổi tác đến hình tướng, đặc 
tướng trình độ đều rất chênh lệnh. Thế mà 
Thầy nhẹ nhàng, linh động rất chính xác khi 
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áp dụng từ thời khóa đến phương pháp tu tập 
phù hợp cho từng người, từng người một. 

Bân cạnh những tên giặc lợi hại như hôn 
trầm, thùy miên; ái kiết sử, tâm tình cảm, dục 
thèm ăn v.v.. Thây luôn luôn nhắc nhở phải 
cảnh giác với những đòn tâm lý chiến. Khi 
tâm họ chướng họ thường phá hạnh độc cư đến 
với mọi người rỉ tal, rù rì làm cho người khác 
cũng bận tâm, rộn ràng mất đoàn kết. Những 
lúc như vậy là đã phản lại lời dạy cao quý của 
Thầy tức phải coi chừng bị nhân quả cuốn trôi 
đi! Thật là một vị Thầy bao quản lớp quá chặt 
chẽ, không bỏ rơi một phật tử nào. Thầy 
không thu vào một lệ phí nào và cũng không 
màng chút danh lợi gì cả. Thầy chỉ mong sao 
các tu sinh làm chủ được bốn sự đau khổ sinh, 
già, bệnh, chết của mình. Thầy chỉ đến lớp với 
chiếc áo dài nâu và một đôi dép mũ thường. 
Thật là một vị Thầy giản dị nhưng lại thanh 
thoát làm sao! Hình ảnh này có còn mãi 
chăng? Nếu không cấp tốc giữ hạnh độc cư để 
tâm quay vô áp dụng mọi sự tu tập cho đúng 
để xả tâm cho được thì làm sao có được năm 
nén hương tâm kịp dâng lên bậc Thầy đáng 
tôn kính? Chắc hẳn là tu sinh của lớp học này 
ai ai cũng biết rõ năm nén hương ấy là: Giới 
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hương - Định hương - Tuệ hương — Giải thoát 
hương — Tri Kiến giải thoát hương. Con hằng 
mong sao từng người, từng người một của lớp 
học đều năng nổ dâng lên Thây những sự tu 
tập đúng và thật đủ chất lượng. 

Có ai biết được, trong khi cả lớp được yên 
ổn học tập như thế này thì cô Út của chúng ta 
lại hy sinh gánh vác mọi việc lớn, nhỏ trong 
ngoài tu viện. Lúc nào cô cũng tất bật chạy 
ngược xuôi, hết chạy xe lại chạy bộ, hết bưng 
cơm nước cho khách, lại khuân vác cửa ra cho 
thợ; hết đi chợ nấu ăn, lại lăng xăng may vá; 
hết chạy lo giấy tờ ngoài xã, lại lo mua sắm 
quà Tết cho người nghèo; hết kiểm tra đôn đốc 
thợ, lại khéo léo đảo mắt quán xuyến các tu 
sinh. Ai đau bệnh, hoặc thiếu sách kinh cũng 
mau tìm kiếm cô Út. Điện thoại reo! Cũng chờ 
cô Út, chờ cô Út. Ôi! Công việc trăm bễ cứ vây 
quanh và chờ đợi cô Út. Dù Thầy đã sắp xếp tổ 
chức việc ăn uống gọn nhẹ rồi với mục đích 
giúp cô Út được rảnh tay, rảnh trí hơn. Đã có 
ai giơ tay lên: Cho con phụ với Út chưa? Hay là 
những yêu cầu, yêu sách? Tại sao cô Út lại quá 
cực khổ như vậy? Là vì cô Út rất thương kính 
Thầy. Cô luôn tạo mọi phương tiện để bảo vệ 
Thầy và giải quyết mọi sự để giúp Thầy rảnh 
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tay dạy cho lớp học thành công. Do đó, con sẽ 
hết sức cố gắng không vì một lý do gì mà để cô 
Út khổ thêm. Nhất là cố gắng về sự tu tập 
phải xả tâm thật sự không làm khổ mình, 
không làm khổ người nữa. Bằng mọi cách, 
bằng mọi giá phải nỗ lực giữ đúng ba hạnh ăn, 
ngủ, độc cư cho bằng được. Có như vậy mới 
không phụ công ơn như Trời, như biển của 
Thầy và cô Út. Sở dĩ lớp học được yên ổn học 
hành hơn hai tháng nay là nhờ sự giúp đỡ, bao 
bọc của Chính quyển địa phương. Là những 
người đã và đang tạo điều kiện cho Tu Viện 
Chơn Như khai sinh những người tu chân 
chánh, đây đủ giới luật; những vị A La Hán 
tương lai. Những người này sẽ duy trì mạng 
mạch của Phật pháp, đồng thời xây dựng lại 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả; đem lại 
nguồn an vui không làm khổ mình, không làm 
khổ người cho đến nhân loại. Với việc làm của 
Chính quyển địa phương thật là giá trị biết 
baol 

Song song với sự bao bọc của Chính quyền 
địa phương thì nhóm phật tử Thành Phố Hồ 
Chí Minh - đại diện có cô Liên Châu đã hết 
sức quan tâm đến đời sống của lớp học này. 
Mọi người được đây đủ cơm nước và những vật 


-350- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


dụng cần thiết để yên tâm tu học. Bên cạnh 
những vật chất thiết thực ấy, cô còn đại điện 
cho nhóm phật tử nói lên lời khuyên nhủ, lời 
động viên các tu sinh của Tu Viện. Những lời 
chân tình ấy như đã gởi trọn tình thương kính 
và niềm tin tuyệt đối gửi đến với quý tu sĩ và 
cư sĩ chân tu tại đạo tràng Chơn Như này. 
Thật là một điều hy hữu và thắm thiết vô 
cùng. 

Việc làm của Thây, của cô Út, của Chính 
quyền địa phương và của quý Phật tử thật là 
cao cả, không thể nói lên bằng lời mà hết 
được. Một lần nữa con xin thay mặt tất cả các 
tu sinh của Tu Viện Chơn Như thành kính tri 
ơn Thầy, tri ơn cô Út; cùng kính gửi đến Chính 
quyền các cấp ở địa phương cũng như quý phật 
tử ở Thành phố Hồ Chí Minh lời kính chúc sức 
khỏe ân cần, lời trân trọng biết ơn sâu sắc và 
lời quyết tâm cố gắng của toàn thể tu sinh trên 
lĩnh vực tu tập làm chủ sự sống chết của mình. 

Nhân dịp năm mới chúng con xin thành 
kính chúc Thầy và cô Út pháp thể khinh an để 
dìu dắt chúng con đến bờ giải thoát. 

Hôm nay, con cũng xin thành kính chúc 
toàn thể tu sinh của Tu Viện một năm mới 
tinh tấn tu hành kết quả viên mãn. Và cuối 
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cùng, con xin thành kính chúc Chính quyền các 
cấp địa phương và quý Phật tử thân yêu một 
năm mới đổi dào sức khỏe và thành công tốt 
đẹp trên mọi lãnh vực. 


Con xin kính bút. 
Tu sinh Mỹ Linh 


Khảo 
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JIII I\II 


—— 


ĐẠI ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ 


7 sinh %m Qua 


LỜI GIỚI THIỆU 


“ý nIÃt đây bhi chưa biết Phật phóp cuộc 
đời của con bhông có định hướng, sống trong 
ác pháp mà bhông biết, chỉ biết sống theo như 
mọi người bhúc trong xã hội, chạy theo các đòi 
hỏi của bản thân để đảm bảo có cuộc sống tốt 
đẹp. Do đó, thuờng xuyên tích lũy biến thức 
thế gian từ trường lớp, xã hội, bạn bè, sách 
báo,.. để gom lại xây dựng cho mình một thế 
giới hoàn hảo dưới con mốt của mình. Thế giới 
đó phân nhiều là tưởng, dục uọng uà phán xét 
mọi chuyện theo con mắt đúng sai, chứ bhông 
hề có bhúi niệm như thế nào là thiện óc, 
bhông bao giờ làm uiệc gì mò suy nghĩ rằng 
hành động uà lời nói này có làm đau bhổ 
mình, bhổ người hay bhổ mọi loài chúng sanh 
bhác hay bhông? Vì sơo uậy? 

Trong suốt 30 năm đầu của cuộc đời, con 
không bao giờ có ý thức uê tìm hiểu đạo đức. Ở 
trường lớp, ở gia đình, ở bạn bề uà ở người 
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thân con cũng bhông được nghe nhắc tới. Sau 
đó con bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu những 
đạo lý của người xưa trong đối nhân xử thế từ 
Khổng Tủ, Lão Tủ, Mạnh tử, Tôn Tử. Còn 
Phật giáo là một tôn giúo nên dưới con mốt 
của con thà cũng chỉ là dạy con người làm điều 
lành, tránh xa điều dữ uà dạy con người cầu 
nguyện hay xin xỏ những gì mình muốn. Do 
đó, con bhông bao giờ có ý đi tìm sách Phật 
mù đọc. 

Vậy mà sau bhi sang Mỹ do tò mò muốn 
biết thiền là gì, cơ duyên uới Phật pháp đã đến 
uới con. Người bạn dẫn con uào thiền uiện giải 
thích cho con sơ qua cách ngôi thiền 0ò cách 
thở, rồi đưa cho con bhoảng gần 10 quyển sách 
uê Phật giáo uà thiền. 

Từ bhi đọc sách uê Phật giáo con mới tìm 
ra được những câu trả lời cho những thắc mắc 
của con từ bao lâu uà làm cho con sứng tỏ mọi 
thứ như luật uô thường cảa ugạn uột, uô ngã, sự 
bất toại nguyện của cuộc đời, mọi đưu bhổ của 
cuộc đời này là do lòng tham, lòng sân, lòng s¡ 
mê, lòng biêu mạn uà lòng nghĩ ngờ cảa con 
người. Và muốn chấm dứt mọi đưu bhổ thì chỉ 
có cách diệt sạch lòng tham, sôn, su, mạn uàò 
nghị đó. 
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Chỉ cân đọc đến đây thôi là lòng con đã 
nhẹ nhõm, như tìm thấy một mảnh đất mới 
cảa cuộc đời. Càng đọc con còng nhận ra đức 
Phật là một con người thật chỉ dạy uà phân 
tích rõ những ác pháp xung quanh chúng td uà 
chỉ cách diệt trừ chúng thôi chứ đâu có dạy 
câu xin gì đâu. Chỉ cần bỏ các ác phúp xuống 
thì thân tâm thanh thản, an lạc uà uô sự. Con 
nhận ra rằng đạo Phật rất thưc tế, sát uới cuộc 
sống của con người, bhông trừu tượng 0à 
bhông mơ hồ. Đem lại hạnh phúc thật sự cho 
con người trên hành tinh này. 

Sau này có duyên đọc được sách của Thầy 
Thông Lạc thì càng hiểu rõ thêm uê đạo Phật. 
Ví dụ như đạo Phật dạy cúi gì, cúi gì bhông 
phải của Phật giáo uò những lời Phật dạy sống 
Uuò tu tập như thế nào để giúp cho chính mình 
giải thoát bhỏi các úc phúp. 

Và càng nghiên cứu nhiều, cộng uới úp 
dụng các lời Phật dạy uờo cuộc sống thì con 
cảm thấy có hiệu quả là tâm giảm bớt thơm, 
sân, sử, mạn uàò nghĩ. Càng học nhiều thì con 
mới nhận thúc được toàn bộ giáo lý của đạo 
Phật chỉ nhắm uàèo hơi chữ “đạo đúc”, đó là 
đạo đúc nhân bản nhân quả của con người. 


Kính ghi 
Kim Quang 
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r2 hiểu rõ đạo đức là gì ta hãy bắt đầu 
tìm hiểu Đạo là gì? uà Đức là gì? Theo con 
nghĩ “ĐẠO” là con đường đúng, là bưn chỉ nam, 
là lẽ phải. Còn “ĐỨC” là điều tốt lành. Đạo đức 
là con đường dẫn tới những điều tốt lành. 

Vộệy trong cuộc sống của ta đạo đức tôn 
tại nơi đâu? Chỉ có con người có sự hiểu biết, 
có suy tư, biết phân biệt thiện úc uà hiểu rõ ý 
nghĩa của đạo đức. Vậy thì dạo đức chỉ úp 
dụng cho con người. Môi trường hoạt động của 
con người ở đâu thì ở nơi đó cần phải có đạo 
đức. Nghĩa là trong mọi lãnh Uuực trong cuộc 
sống uà trong mọi ngành nghề, bhông bỏ sót 
nơi nào. 

Nói đến hơi chữ “ĐẠO ĐỨC” thì di cũng 
biết nhưng hiểu rõ tiều chuẩn của đạo đức dựa 
trên cơ sở nòo thì ít ai biết. Đúc Phật đã xác 
định tiêu chuẩn của đạo đúc dựa trên các điều 
biện sơu: 

- Không làm bhổ mình. 

- Không làm bhổ người. 

- Không làm bhổ chúng sanh. 
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Chỉ có con người uò các loài động uật thì 
thuộc hệ phút triển bậc cao nên có được những 
cẳm xúc như Uui mừng, đau, buôn, giận dữ, 
hòi lòng, lo lắng... Ví dụ biết đau đớn thì gương 
mặt nhăn nhó, miệng la, rên, bêu; bhL Uui 
mừng thì bhuôn mặt của con người CưỜI, con 
chó thì quấy đuôi, bhi giận dữ thì gương mặt 
đó lên, hai mốt to ra, ánh mốt rốt sắc bén uà 
nóng như 2 ngọn lửa, còn con uột thì nhe răng 
ra, bhuôn mặt nghiêm lại như đang chuẩn bị 
tự thế chiến đấu... 

Cái chữ “khổ” ở đây là ý chỉ khi thân 
tâm của người hoặc con uật bị đau, buồn, giận 
dữ, bục tức, bất toại nguyện, bhông hòi lòng, 
búc rúc, bhó chịu, lo lắng, sợ hãi... 

Đạo đức này đức Phật gọi là dạo đức 
nhân bản nhân quả là nền đạo đức dành cho 
con người. Giúp cho con người dựa theo những 
tiêu chuẩn trên mà đối nhân xử thế uới nhdu, 
Uới mọi loài Uật bhúc uờò Uới mọi loàòi có sự 
sống trên hành tỉnh này. 

Cụ thể hơn bhi áp dụng đạo đức uào thực 
tiễn, chúng ta hãy xem uài bhía cạnh gần gũ ¡ 
nhất xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng 
ta như: 


- Đạo đức uới chính mình, UỚI NGƯỜI. 
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- Đạo đức Cha Me uà con cúi. 

- Đạo đức uợ chồng. 

- Đạo đức học trò. 

- Đạo đức của con người ngoài đường phố. 

- Đạo đức của con người ở nơi làm Uiệc. 

- Đạo đức của con người uớt con uật - Đạo 
đức hiếu sinh. 

- Đạo đức của con người uới các loài thảo 
mộc. 

- Đạo đức của con người Uới một trường 
sinh thói U.U.. 

Qua uiệc áp dụng những lời của Phật uà 
Thầy dạy uào cuộc sống ua chạm của con hằng 
ngày, con xin thuật lại những gì con hiểu trong 
uiệc áp dụng những lời Phật uà Thầy dạy. 

Những gì được uiết sau đây bhông phải là 
những lời hhuyên hay bìm chỉ nơm cho mọi 
người. Do đó, nó bhông phải lò lời dạy đạo 
đức. Mà đây là sự trình bày cách xủ tâm dưới 
những hiểu biết của con. Về cách uiết uăn theo 
đúng dòn bài logic thì chắc con bhông làm 
được uò con biết con bhông có bhiếu Uuiết Uốn. 
Con uiết theo những nhận thức của con uề các 


-358- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


phúp xung quanh; là những gì con cố gống úp 
dụng uào đời sống để xả tâm. 


Kính xin Thây chỉ dạy cho con rõ thêm 
những gì còn sơi sót uà thiếu chưa đủ, để con 
thấy rõ uà áp dụng xả tâm cho đúng những lời 
Phật uà Thầy dạy. 


Kính ghi 
Kim Quang 


se 
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ĐẠI ĐỨC ĐỐI Với MÌNH, VúI NGƯỜI 


M 
kử2 những hành động, lời nói và ý nghĩ 


không làm khổ mình. Vậy không làm khổ 
mình là như thế nào? 

Đó là không mang ác pháp vào thân tâm 
để thọ phải những quả xấu như bệnh tật đau 
nhức từ trong ra ngoài, bị phẩu thuật mổ xẻ, 
tai nạn, tù tội, bị mất của cải tài sản, thân bị 
tật nguyễn khiếm khuyết, mất uy tín, mất lòng 
tin của người khác, bị người khác tránh né, bị 
khinh bỉ, chê bai, không thương xót, sống 
trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, ưu sâu, buôn 
rầu, phiền muộn, gặp mọi việc bất toại nguyện, 
luôn gặp trắc trở trong cuộc sống, bị tai nạn, bị 
đánh đập, bị trộm cướp, bị ăn hiếp, hay bị lừa 
gạt v.v.. Những hành động, lời nói và ý nghĩ 
thể hiện qua các tiêu chuẩn đạo đức như: 


se 
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cHởng khạc nhổ lung tung (nên khạc 
nhổ vào khăn giấy rồi tìm thùng rác bỏ), 
không xả rác, không vứt rác bừa bãi (vứt rác 
vào thùng rác công cộng), không làm ô nhiễm 
môi trường, không ném rác hay xác động vật 
chết xuống ao, hồ, sông giếng (nên đào hố 
chôn dưới đất), không tiểu tiện bừa bãi, không 
chôn xác động vật gần nơi ở hoặc gần nơi 
thanh tịnh như nơi thuyết pháp, không hút 
thuốc lá, không đốt đồ đạc bừa bãi làm khói 
bay vào nhà mình, nhà người khác gây thêm 
bệnh cho mình và cho người v.v.. 


Đạo đức môi trường giúp ta biết tôn trọng 
sự sống của mọi người trên hành tỉnh này 
trong đó có chính mình. 


Người không có đạo đức môi trường thì 
không biết tôn trọng mình và tôn trọng người 
khác. Vì họ không nghĩ đến cái hại do từ 
những hành động thiếu văn hoá trên dẫn đến 
bệnh tật, nhiễm trùng, ô nhiễm môi trường, 
sông ngòi, ao hồ gây đủ loại bệnh tật về đường 
hô hấp, tiêu hóa v.v.. 
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Có một lần con thấy một nhà gần đường 
cái đốt rác, khói bay là là bao trùm cả một khu 
vực và trong đó có con đường, sau khi con trở 
về bằng con đường đó thì con thấy một tai nạn 
đã xảy ra chỗ đó. 


Từ đó, con mới rút ra bài học là trước khi 
làm việc gì thì phải coi việc này có hại mình, 
hại người hay hại chúng sanh không. Nếu 
không biết suy tư như vậy thì hậu quả để lại sẽ 
không lường được như ví dụ trên. 


see 


ĐẠ0 ĐỨC VỆ SINH 


M 
Khi vệ sinh cá nhân thường xuyên, ăn 


mặc gọn gàng tươm tất, ăn uống có vệ sinh, 
quét dọn sạch khu mình ở và xung quanh, dọn 
dẹp mọi thứ trong nhà, trên bàn ngăn nắp 
sạch sẽ. Quần áo dơ thì để riêng hoặc giặt 
ngay không để bừa bãi trong phòng bốc mùi 
hôi thối. 

Có giữ gìn đạo đức sạch sẽ thì mới xứng 
đáng là con người vì chỉ có con người mới ý 
thức được sự sạch sẽ của bản thân. Có như vậy 
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thì người khác mới tôn trọng, giao du và tiếp 
cận với mình, vì nếu không có đạo đức sạch sẽ 
là ta không biết tôn trọng ta thì làm sao ta tôn 
trọng người khác được. 

Người có đạo đức vệ sinh là người làm 
việc ngăn nắp, có trước có sau, biết sắp xếp 
mọi việc, không cẩu thả, làm việc nào ra việc 
đó. 

Người có đạo đức vệ sinh thì thân không 
nhiễm bệnh, tâm được an lành. Sức khỏe tốt, 
tỉnh thần luôn phấn khởi vui tươi, thì làm việc 
gì cũng dễ thành công hơn. 

Người không có đạo đức vệ sinh thì người 
đó không khác gì loài thú, vì loài thú không ý 
thức được sự dơ dáy của mình. Do đó, dễ bị 
thân bệnh và bị người khác tránh xa. Vì có 
tính tình cẩu thả như vậy, cho nên họ sẽ 
không làm được chuyện gì cả, chỉ làm qua loa 
đại khái mọi chuyện cho có hình thức rồi cũng 
bỏ dở giữa đường. Chính vì tánh cẩu thả đó mà 
không được người khác tín nhiệm và giao cho 
công việc hay trọng trách. 

Người có ý thức được đạo đức sạch sẽ thì 
khi đi đến đâu, nơi đó cũng biến thành ngăn 
nắp và sạch sẽ. Khi đi làm việc thấy trong 
phòng ăn bừa bãi thì tự ý dẹp gọn, không cần 
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phải ai nhắc và người đó không cần biết ai bày 
ra. Khi đi cửa hàng mua đồ thấy đồ đạc rơi từ 
kệ trưng bày xuống thì lượm lên. Khi dùng 
giấy lau xe không vứt ra ngoài đường mà đem 
bỏ vào thùng rác. Khi cần khạc nhổ thì khạc 
nhổ vào trong phòng rửa mặt hay khăn giấy 
gói lại đem bỏ vào trong thùng rác. Sáng thức 
dậy thì xếp ngăn nắp chăn gối, trên bàn học 
tập thì luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. 

Do vậy, ta hãy luôn luôn nhắc tâm luôn 
luôn giữ gìn đạo đức vệ sinh này, có như vậy 
thì tâm trạng người đó luôn luôn khỏe khoắn, 
yêu đời và lạc quan. 


se 


DẠU ĐỨC CÂN KIỆM 


M : `. 
& đạo đức biết quí trọng mồ hôi nước 


mắt, công sức lao động của mình và của mọi 
người như tiết kiệm điện, nước, không xài 
hoang phí bất cứ vật gì khi thấy không cần 
thiết, không mua sắm thức ăn, đồ uống, quần 
áo, vật dụng dư thừa rồi sau đó không dùng thì 
vứt bỏ, hay là bỏ vào tủ hay kho chất chứa, 
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hoặc không xin ai bất cứ vật gì mà thấy là 
không cần thiết. 

Đạo đức cần kiệm là đạo đức biết nghĩ 
đến mồ hôi và công sức của người làm ra hay 
mua vật đó. Do đó, con sẽ biết tôn trọng sức 
lao động của họ và biết gìn giữ, biết tiết kiệm 
và không lãng phí. 

Còn nếu người tu mà nghĩ rằng cứ xài 
thoải mái, và mình cứ tu đàng hoàng thì đã trả 
ơn cho đàn na thí chủ rồi. Nghĩ như vậy thì 
người tu chưa có đạo đức tiết kiệm này. Nghĩa 
là chưa có biết quý trọng sức lạo động của mọi 
người, chưa có biết thương yêu mọi người phải 
vất vả tìm ra từng đồng, từng cắc kiếm miếng 
cơm bát cháo hằng ngày. 

Có lao động cực khổ con mới thấy thương 
mọi người trong cuộc sống này quá, khổ vì 
miếng cơm manh áo. Khi con thấy ai có việc 
làm thì con rất mừng cho họ vì họ sẽ có cơm 
ăn, áo mặc, vì con biết tìm việc làm không 
phải dễ. 

Càng sống trong đất nước giàu mạnh như 
nước Mỹ con càng thấy con người làm nô lệ 
cho vật chất, mọi người xem thường sức khỏe 
của mình và cố gắng đi làm kiếm tiển càng 
nhiều càng tốt, do đó trung bình họ đi làm 10- 
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16 tiếng mỗi ngày, và có người làm cả cuối 
tuân không ngày nào nghỉ. Chính vì làm nhiều 
như vậy cho nên họ coi trọng đồng tiền, kể cả 
bà con, bạn bè dù cho có vay nợ nhau hay là 
xích mích không sòng phẳng tiền bạc chỉ vài 
trăm đô, họ cũng thưa kiện nhau và đem nhau 
ra toà xử. Thật là xấu hổ cho con người. Vì 
càng làm ra nhiều tiền và chạy theo các vật 
chất thế gian, cho nên họ rất thích mua sắm, 
mua hết cái này đến cái khác, có khi cái áo chỉ 
mặc qua một lần rồi vứt bỏ. Những thứ bên 
này vứt bỏ thì vẫn còn xài được mà còn tốt nữa 
chứ. Đó là những hành vi không có đạo đức 
tiết kiệm. Vì trên thế giới này có hàng triệu 
người đang nghèo đói mà không có cái ăn, chỗ 
ở. Còn ở Mỹ thì con người sống dư thừa, phung 
phí. Ngay cả ăn uống cũng vậy, số lượng người 
Mỹ béo phì cũng chiếm khoảng 50%, có người 
cả 200-300 kg, mà vẫn thích ăn, suốt ngày ăn 
uống không biết ngừng. Do đó, họ bị đủ các 
chứng bệnh như cao máu, tiểu đường, ung thư, 
thận, gan, đau khớp v.v.. 

Người không có đạo đức tiết kiệm thì chỉ 
làm khổ mình thôi và sẽ làm khổ người khác. 

Còn người biết tôn trọng đạo đức tiết 
kiệm thì sẽ biết tôn trọng mình, tôn trọng 


-366- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


người, biết suy tư quán xét mọi chuyện trước 
sau col có hại mình và hại người hay không. 


se 


DẠ0 ĐÚC NHẪN NHỤC 


M 
Nữ. đạo đức yên lặng đem lại yên vui 


cho mình và cho người vì không phải gây thêm 
nhân cho ác pháp khởi lên khi hiểu rõ nhân 
quả. Hiểu rõ nhân quả thì tâm bất động, vì 
mọi pháp đến với ta đều là những trò chơi của 
nhân quả thôi. Có như vậy thì bao nhiêu sóng 
thần, gió bão cũng sẽ tan hết. 


Khi thím con thường hay hỏi đố những 
câu về việc tu hành của con, con nghĩ rằng 
những câu này sẽ đưa đến tranh luận, con thấy 
nên im lặng là tốt nhất. Chính vì vậy mà 
không có sự tranh cãi bàn luận, mất hoà khí 
trong gia đình. 

Dù cho bất kỳ ai nói gì về Thầy, về pháp 
hành tu, về tu viện, về cô Út, con không muốn 
tranh luận với họ, con nghĩ mọi người muốn 
nghĩ sao thì nghĩ. Còn phần con, con có niềm 
tin con đường của con chọn, nên con cứ ởổi, 
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miễn sao không làm phiền, ảnh hưởng đến ai 
cả là được rồi. Do đó con được yên tâm, không 
bị phá rối bởi các hiểu biết của người đời lôi 
cuốn và con giữ một mình được thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


Ở nhà con cũng không nói là mọi người 
cúng bái, đốt nhang là sai. Vì con biết con chưa 
đủ đạo lực để nói cho mọi người nghe theo. Vậy 
thì hãy vui vẻ im lặng, hãy tôn trọng những gì 
mọi người làm, không có ý kiến, hành động, 
lời nói chống đối gây mâu thuẫn là được rồi. 
Có như vậy thì trong gia đình mới hoà thuận 
VUI VẺ. 

Con chỉ nghĩ là không tranh luận, không 
chống đối gì cả, tôn trọng việc làm của mọi 
người thì sẽ tránh gây các nhân ác xảy ra cho 
mình, cho người và cho cả hai. Im lặng như 
thánh và dùng thân giáo thôi. 

Người có đạo đức nhẫn nhục khác với 
người im lặng ức chế tâm. Người im lặng ức 
chế tâm thì đến một lúc nào đó cũng tuôn trào 
ra thôi và sóng to gió lớn thường sẽ biến 
thành bão, bao nhiêu uất ức dồn nén bao lâu sẽ 
tuôn trào như thác đổ. Do đó, nhẫn nhục mà 
không ức chế thì mới gọi là đạo đức. Như lời 


-368- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Phật dạy: “Đứng lại thì chìm xuống, bước tới 
thì trôi dạt, chỉ có uượt qua”. 


Do đó, muốn hiểu rõ đạo đức nhẫn nhục 
thì ta phải hiểu rõ nhân quả và phải có lòng 
thương yêu mình và thương người. Vì khi ta im 
lặng là ta đã không tạo duyên xuất hiện ác 
pháp cho ta và cho người. Và sự im lặng đó sẽ 
làm cho không khí không còn sôi động, mà từ 
từ lắng dịu xuống trở nên hòa bình. Có tư duy 
quán xét và thấy mọi việc xảy ra đúng như vậy 
thì lòng tin của con càng thêm vững vào giá trị 
của đạo đức nhẫn nhục. Con nhớ Đức Phật đã 
dạy: “Hãy nhẫn một uiệc bhó nhẫn, hãy làm 
một uiệc hhó làm”. 


se 


ĐẠI) ĐỨU TÔN TRỤNG 


M : ` : 
GÀ đạo đức biết tôn trọng gồm rất 
nhiều hành động, chúng ta cần phải lưu ý: 


- Luôn tôn trọng mọi người, không phân 
biệt già hay trẻ con, giàu hay nghèo, có học 
thức hay không học thức, có chức quyền hay 
không chức quyển, nam hay nữ, nông thôn hay 
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thành thị, không phân biệt dân tộc, màu da, 
trong nước hay ngoài nước, không phân biệt 
tôn giáo, có bệnh tật hay không bệnh tật v.v.. 


- Tôn trọng những nơi trang nghiêm của 
các tôn giáo, tôn trọng nơi thuyết pháp, tôn 
trọng những nơi thanh tịnh. 


- Tôn trọng nhà của người khác, tôn trọng 
tài sản của người, “Nhập gia thì tùy tục”. 

- Tôn trọng lời nói, ý nghĩ, hành động, 
yêu cầu và ý kiến của mọi người (từ chối hay 
chấp thuận). 

- Tôn trọng cuộc sống môi trường sống 
của tất cả các loài động thực vật. 


Đó là những pháp hướng tâm để nhắc 
tâm con thường xuyên trong mọi cảnh, mọi nơi 
khi con thấy tâm con không hài lòng về ai hay 
nơi nào v.V.. 


Có biết sống đúng đạo đức tôn trọng thì 
ta sẽ xả được cái bản ngã, thấy được lợi ích của 
sự bình đẳng, vui vẻ với mọi người và mọi vật. 
Tâm sẽ không còn sân giận ai, không phiển 
não bất cứ chuyện bất toại nguyện nào, không 
trách cứ, chê bai, phê bình, nhận xét, phân 
tích, hay đánh giá ai đúng ai sai hết. 
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Còn ngược lại sống không có đạo đức tôn 
trọng thì làm gì có ai tôn trọng mình, ai thấy 
mình cũng tránh né, không thân cận và xua 
đuổi. Người không có đạo đức tôn trọng thì làm 
sao ở gần được các bậc tiền bối và các thiện 
hữu tri thức để mà học tập. 


Trong nhà con có các cháu, con vẫn 
thường tôn trọng việc làm của các cháu, không 
bắt các cháu làm theo ý của mình và nếu 
không nghe lời thì mắng. Con chỉ dùng lời nói 
giải thích cái tai hại của những việc làm sai, 
để các cháu thấy. Nói một lần không nghe thì 
con cố gắng nói nhiều lần, chứ không bao giờ 
lớn tiếng. Và con luôn luôn nhắc tâm mình 
biết tôn trọng mọi người kể cả các em bé. 
Không ngờ chỉ như vậy thôi mà con thấy các 
cháu rất thương nhớ con khi đi xa, còn ở nhà 
thì thích chơi với con hơn. 


Người sống có đạo đức tôn trọng thì tâm 
rất thoải mái, không bao giờ nghĩ sai, bình 
luận, phân tích về bất cứ người nào. Vì dù cho 
ai có làm việc gì, nói gì thì người có đạo đức 
tôn trọng luôn tôn trọng việc làm, lời nói đó. 
Không bình luận, tranh cãi gì cả. Vui vẻ sống 
trong thuận hòa, lấy việc của người làm việc 
của mình. 
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Ngược lại khi con người không có đạo đức 
tôn trọng thì khi bất kỳ ai nói, hành động việc 
gì thì người đó sẽ phân tích, bình luận, nhận 
xét, tìm ra những cái xấu của nhau, và chỉ 
sống trong kiến chấp của mình không biết tôn 
trọng ai cả. 


Đúng hay sai, thành hay bại, được hay 
mất đó cũng chỉ là chuyện thường thôi. Đừng 
quan trọng hóa mọi việc thì tâm sẽ thanh 
thản, an lạc và vô sự. Nếu ta sống không mong 
cầu điều gì thì có làm sai thì ta làm lại, có bại 
thì lấy đó làm bài học mà sửa sai, có mất thì 
tìm cái khác thay vào chứ có gì đâu mà buồn 
phiền mà lo lắng. Con chỉ nghĩ mọi việc con 
người đều làm được cho nên không vội vàng 
không hấp tấp, vạn pháp là vô thường mà. Cứ 
thanh thản trong hiện tại là vui vẻ nhất. 


see 


DỊ ĐỨC TÙY THUẬN 


M ⁄ . 2⁄3 x * 
v;? sự làm theo ý kiến, lời nói, yêu cầu 


và hành động của người khác luôn luôn trong 
mọi hoàn cảnh và với mọi người. 
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Người có đạo đức tùy thuận thì đi đến 
đâu sẽ thích nghi ở đó, không bao giờ bắt 
người khác phải tùy thuận theo những cái 
thích của mình. Ví dụ đến tu viện thì phải tùy 
thuận theo những qui định của tu viện, khi có 
khoá học thì phải biết nghe lời Thầy dạy. 
Những chướng ngại trong tâm thì phải xả 
ngay, không tự suy luận theo ý kiến của mình, 
không than vãn, trách móc ai hết, không chạy 
theo tâm dục của mình mà thêm bớt cái này 
cái kia. 

Để thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc 
và vô sự, con thấy không nên làm khổ mình vì 
những cái thích hay cái muốn của mình. Con 
nghĩ mình phải điều tâm thích nghi với mọi 
hoàn cảnh, mọi nơi, mọi điều kiện thời tiết khí 
hậu, mọi lời nói, từ bỏ mọi chấp kiến từ xưa tới 
nay đã huân tập vào. 

Khi lái xe, con thấy nếu người đi bộ muốn 
băng sang đường (bất cứ chỗ nào) hoặc xe từ 
chỗ đường nhỏ ra đường lớn, hoặc ngược lại 
con đều dừng xe lại và quẩy tay kêu họ cứ tự 
nhiên băng ngang hay đi trước. Có tùy thuận 
vào mọi người thì con cảm thấy mọi người vui 
vẻ và mình cũng vui nữa. Vì lúc đó con biết 
được mọi người đang muốn gì và đang lo lắng 
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gì. Trong trường hợp trên con nghĩ là những 
người muốn xin qua đường đang lo lắng không 
biết khi đi ngang qua đường có chuyện gì xảy 
ra không, tâm trạng của họ đang sợ sệt và lo 
lắng. Cho nên, khi con dừng xe lại vẫy tay kêu 
họ đi qua đường đi thì họ sẽ yên tâm hơn, giải 
toả được bao lo lắng cho họ, nghĩa là đem lại 
sự yên vui cho người. 


Có sống trong đạo đức tùy thuận thì con 
thấy phải xả bỏ mọi chấp kiến, kiến thức, suy 
tưởng cá nhân. Có như vậy thì đạo đức tùy 
thuận mới trọn vẹn. Còn không thì chỉ là sự 
chiều lòng theo bằng hình thức bên ngoài mà 
bên trong thì không tùy thuận. 

Có xả cái ngã thì ác pháp sẽ không còn 
tác động được nữa, vì ta có mong cầu đạt được 
cái gì cho ngã đâu, nếu không mong cầu thì có 
sân giận ai làm gì. Nếu đã không có ngã thì 
mong cầu, sân giận cho ai. 

Đạo đức tùy thuận là đạo đức xả ngã tuyệt 
vời, luôn thấy thanh thản tại nội tâm, lấy việc 
của người khác làm việc của mình, chứ không 
bắt buộc ai phải theo mình cả. Có tùy thuận và 
tôn trọng thì mọi việc sẽ yên ổn thuận buồm 
XUÔI gió. 
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Người sống không biết tùy thuận thì chỉ 
làm khổ mình vì những kiến chấp của mình, 
làm mất hạnh phúc riêng tư như trong gia 
đình thì vợ chồng ly dị nhau vì không biết 
sống tùy thuận nhau. 


Người không có đạo đức tùy thuận thì bản 
ngã cao, không coi ai ra gì, không biết lắng 
nghe ai cả cho nên không học hỏi được điều 
hay lẽ phải, thất bại thì nhiều mà thành công 
thì ít. Bằng chứng là cuộc đời của con nếm đủ 
mùi thất bại vì không biết nghe lời khuyên của 
người lớn, tham danh lợi cho nên làm ăn cái gì 
cũng thất bại. Thêm nữa người thân thì không 
còn khuyên những điều tốt nữa vì họ biết con 
đâu có nghe họ đâu. 

Biết rõ cái xấu và tai hại của bản ngã, 
con quyết sống sửa sai những lỗi lầm của mình 
và sống có đạo đức tùy thuận. Con thấy sự tùy 
thuận giải toả mọi chướng ngại trong cuộc sống 
rất nhiều, bao nhiêu ác pháp đổ xuống làm cho 
cuộc đời con thuận buồm xuôi gió hơn. 

Khi ai nói một lời nào, yêu cầu con làm 
việc gì con thấy tâm con lúc đầu ưa phân tích 
đúng sai, nhưng sau đó con tác ý nhắc tâm 
“Tâm phải tùy thuận uòo lời nói, ý biến uiệc 
làm của mọi người, hãy lấy uiệc người làm uiệc 
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của mình, người uui thì mình sẽ 0uui”. Có nhắc 
tâm vài lần như vậy thì dần dần quen và khi 
nghe ai nói điều gì thì con tùy thuận ngay, 
không còn phân tích nữa vì con thấy lợi ích 
của đạo đức tùy thuận làm cho mọi người vui 
vẻ, làm vừa lòng mọi người, không gây cho mọi 
người những rắc rối, lo âu, bận tâm thêm nữa. 


se 


DẠU ĐỨC ÔN TÔN, TỪ TN 


M 
Nự, đạo đức có những hành động hay 


lời nói ôn tôn, nhã nhặn, nhẹ nhàng, không 
hấp tấp. Luôn luôn biết quán xét mọi vấn đề 
kỹ lưỡng, nói năng phải có đầu có đuôi, có ý tứ 
và không làm khổ mình, khổ người và không 
khổ chúng sanh. 

Oai nghi của người có đạo đức ôn tổn và 
từ tốn rất khoan thai không hấp tấp, vội vã 
mà chậm rãi, từ tốn trong mọi công việc và lời 
nói. 

Trước khi hành động việc gì hay nói gì thì 
phải tư duy chín chắn xem có hại mình, hại 
người hay hại chúng sanh hay không, lời nói có 
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phải là ái ngữ hay không? Có minh bạch hay 
không. Rồi từ từ nói ra hay hành động. 

Do đó, khi làm việc gì thì phải làm cho 
đến nơi đến chốn, tìm hiểu kỹ lưỡng, thấu đáo, 
không hấp tấp, kiên trì, cẩn thận quan sát học 
hỏi, rút tỉa kinh nghiệm, học hỏi những ý kiến 
của mọi người, nên biết lắng nghe, không nên 
nói bừa bãi thiếu suy nghĩ sâu. 

Người có đạo đức từ tốn thì sẽ thành công 
trong cuộc đời. 

Sau khi Thây dạy cho chúng con về 
phương pháp tu chánh niệm tỉnh giác, từng 
phút một, con có suy nghĩ về đạo đức này và 
con sẽ cố gắng trau dồi đạo đức từ tốn này để 
tu hành có chất lượng hơn, chứ không sơ sài, 
qua loa như từ xưa tới nay mà không có kết 
quả. Cám ơn những bài dạy của Thầy. 

Người có đạo đức ôn tổn và từ tốn chỉ nói 
lời ái ngữ, đẹp lòng người nghe, làm giảm bớt 
sự lo lắng, bất an cho người, đem lại niềm vui 
và khích lệ, hàn gắn mọi rạn nứt quan hệ giữa 
người và người, không gây chia rẽ bất cứ ai. Do 
đó, người có đạo đức ôn tôn và từ tốn luôn được 
mọi người yêu mến. Họ có thể sống hòa hợp 
giữa các người ly gián nhau mà không đứng về 
bên nào cả và dùng thân giáo để giáo huấn họ. 
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Người có đạo đức từ tốn thì trong mọi oai 
nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, xoay người đều 
chậm rãi khoan thai, không hấp tấp và vội vã. 

Khi ăn thì chậm rãi nhai nuốt từng miếng 
một, không ăn uống liên tục, nuốt nhanh như 
người tham ăn. Nhờ nhai kỹ và nuốt từng 
miếng một mà ta có thể kiểm soát tâm tham 
của mình trong khi ăn. 

Khi cười thì cũng chỉ cười bằng khuôn 
mặt, không cười to, không cười sặc sụa. 

Khi nhìn vật gì thì từ từ nhìn lướt qua 
chứ không nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai hay 
vật gì. Vì có sự nhìn chằm chằm vào vật gì hay 
ai thì đã có tính dục thể hiện tâm tham trong 
đó rồi. 

Khi đi thì từ từ, không vội vàng, bước 
chân đều đều không nhanh không chậm. 
Tránh giẫm đạp lên các loài vật, lên cỏ cây. 

Trước khi ngồi thì nhìn trên ghế có vật 
hay loài vật nào không, ghế có chắc không rồi 
ngồi. 

Trước khi nằm thì cũng xem xét trên 
giường có loài vật hay vật gì không, kẻo nằm 
lên mà không hay biết. 
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Khi đứng thì phải đứng thẳng, không đạp 
lên bất cứ vật gì, không chân cao chân thấp, 
hai chân phải ngang nhau. 

Khi cần quay lại phía sau thì ta phải xoay 
cả người lại chứ không phải chỉ xoay cổ thôi. 

Oai nghi tế hạnh của một người ngoài đời 
cần phải chú ý những điều trên thì mới đúng 
là sống đúng như một người có đạo đức. 

Do đó, đạo đức từ tốn giúp cho con người 
nhìn lại bản thân, soi xét lại từng hành động 
cử chỉ oai nghi của mình, để thể hiện ra đúng 
như người có đạo đức, toát ra sự khoan thai 
điềm đạm và trang nhã. 

Còn ngược lại người không có đạo đức từ 
tốn thì hấp tấp, vội vã, nói chuyện hay hành 
động thì không suy nghĩ trước, do đó nói 
những lời mất lòng người nghe, làm việc thì 
thất bại, dẫn đến chán nản bỏ bê giữa đường, 
làm mất lòng tin của người khác. 

Để có đạo đức ôn tôn ta phải tập suy nghĩ 
trước khi nói và hành động, không bao giờ vội 
vã luôn nhắc tâm “Thân tâm phải thanh thản, 
ơn lạc uờ uô sự bhông hấp tấp uội 0ã”. 


se 
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k” sự biết ơn với những người giúp đỡ 
mình trưởng thành, giúp mình hiểu biết, giúp 
đỡ mình trên mọi phương diện trong cuộc sống 
từ việc nhỏ tới việc lớn. 

Đạo đức biết ơn thể hiện qua câu cám ơn, 
cái mỉm cười, cái gật đầu, cái chấp 2 tay xá, sự 
tặng quà và sự thăm viếng nhau. 

Đạo đức biết ơn giúp cho con người tăng 
đạo đức nhân bản, luôn biết giúp đỡ, phục vụ 
mọi người, không kể công lao, sẵn sàng làm 
việc tốt hy sinh cả bản thân, mong rằng đem 
lại niềm vui cho mọi người và mọi loài vật. 

Trong thưc tế đời sống hằng ngày chúng 
ta đã từng kinh nghiệm qua bản thân rất 
nhiều từ nhỏ cho tới lớn, ví dụ như: 

- Nhớ ơn Thầy, Cô giáo dạy ở các trường. 
Đối với con thì không thể nào quên được 
những công ơn của những người tạo duyên cho 
con biết được Phật pháp, và công chỉ bảo dạy 
dỗ của Thầy, Cô Út. 

- Biết ơn sự chăm sóc và khám bệnh của 
các y tá, Bác sĩ. 
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- Biết ơn công nuôi dạy của Cha Mẹ, và 
những lời chỉ dạy của từng người trong gia 
đình, bà con, bạn bè. 

Chúng ta hãy biết ơn tất cả mọi người 
giúp đỡ ta trong cuộc sống hằng ngày. Đừng 
xem những công việc bình thường đó không 
ảnh hưởng đến sự trôi chảy, thuận buồm xuôi 
gió của cuộc sống của chúng ta. Hãy cám ơn 
mọi người để mọi người biết giá trị việc làm 
của mình. 

Biết ơn anh tài xế xe buýt, anh lái xe ôm, 
xe xích lô, anh bán vé, các chị bán đồ ăn ngoài 
chợ, các người quét rác, đổ rác, anh đưa thơ, 
anh tính tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại 
V.V.. 

Con có một anh bạn luôn oán trách một 
bác làm ăn chung với anh ta. Bác đó đã dạy 
cho anh ta nghề sửa máy, khuyên và động viên 
anh ta học xong đại học, cho cổ phần tiệm sửa 
máy cho anh ta 50%. Đối xử với anh ta như 
con, luôn luôn chỉ những khuyết điểm của anh 
ta cho anh ta thấy để sửa sai. Vậy mà khi làm 
ăn chung thì tiền bạc không sòng phẳng thì 
anh ta giận bác và thường nói xấu sau lưng 
bác. Con chỉ biết khuyên rằng anh ta nên bỏ 
những ý nghĩ xấu đó đi và hãy sống tôn trọng 
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và biết ơn bác như một người cha. Nhưng anh 
ta thì không chịu nghe và con thấy điều đó làm 
cho anh ta khổ quá và thật tội nghiệp cho anh 
ta. 

Sự biết ơn là nghệ thuật nhạy cảm đối với 
những hành động thiện chí của mọi người. Từ 
một việc nhỏ cho tới việc lớn, ví dụ khi mình 
đang nói chuyện với bạn bè thì các em trong 
nhà hay cháu làm nước, mang bánh ra mời, lúc 
đó mình phải nói lời cảm ơn, với cái nhìn mỉm 
cười, nói một câu khen tặng để động viên các 
em hoặc cháu trong tương lai. 

Đôi khi có trường hợp thật khó cho những 
người không biết cách tỏ lòng biết ơn, nhưng 
nếu ta thật lòng, muốn thể hiện tấm lòng biết 
ơn thì dù cho có ngại ngùng, câu văn không 
trôi chảy vẫn làm cho người nghe hiểu được và 
VuI mừng. 

Người có đạo đức biết ơn luôn thấy mọi 
điều thiện từ mọi người, nghĩa là mọi người dù 
có nói, hành động như thế nào thì ta biết rằng 
mọi người đều muốn tốt cho ta. Dù đó là một 
lời nói trái ý, một câu la mắng, một lời ngăn 
cản. 

Người không có đạo đức biết ơn thì khó 
gặp được mọi người giúp đỡ, và nếu có thì chỉ 
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có một lần thôi. Vì khi được người khác giúp 
đỡ mà ta không tỏ thái độ biết ơn thì người ta 
sẽ ngại tiếp xúc với ta. Và khi có thái độ 
không biết ơn thì sẽ làm nhụt chí của những 
người có thiện tâm. Vì thái độ biết ơn là cách 
để động viên những người có thiện tâm. 

Do đó, chúng ta đừng quên nói lời nói biết 
ơn, một lời cảm tạ, một vật tặng nhỏ, một cái 
mỉm cười, cái nhìn tri ân v.v.. đều là những 
kích tố cho đạo đức nhân bản của con người 
trên hành tỉnh này, và từ những sự biết ơn 
này mà bao cuộc sống của những người khác sẽ 
tốt hơn. 


see 


DẠ0 ĐỨC HIỂU §INH 


+ 2 
& 7 đạo đức biết thương yêu mình, 


thương người và vật, không muốn làm cho ai 
phải đau khổ cả, và thấy rất là thương xót khi 
có ai đó đang sống trong đau khổ. Để có được 
như vậy con tự tư duy trong cuộc sống hằng 
ngày con phải làm gì để thể hiện đạo đức hiếu 


-383- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


sinh đó qua những điều đức Phật dạy và Thầy 
dạy, chẳng hạn như: 

- Không giết hại mình, hại người và hại 
chúng sanh. 

- Không ỷ mạnh hiếp yếu như giết các 
loài côn trùng sâu bọ, kiến, mối, ốc sên, gián, 
dế, cào cào, châu chấu, chuột, giun, lăng quăng, 
muỗi, v.v.. 

- Không phí phạm sức khỏe của mình 
vào những công việc quá sức, không ham làm 
việc chạy theo các cám dỗ của danh và lợi. 

- Không bóc lột sức lao động của người 
khác. 

- Không đối xử dùng gậy, cây, dây roi 
đánh đập người và vật. Không dùng dao, búa, 
kiếm, mã tấu chém người. Không dùng súng, 
ná bắn người và vật. Không dùng điện châm 
chết các loài vật như cá, heo, bò, trâu, v.v.. 


- Không làm nghề chài lưới, câu cá, tôm 


- _ Không săn bắn các loài động vật. 

- Không ăn thịt động vật, không uống 
những thứ có sự đau khổ của chúng sanh trong 
đó như sữa bò, sữa dê, rượu rắn, rượu tắc kè, 
cao hổ, v.v.. 
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-_ Không nấu rượu, bán rượu hay các chất 
gây say và tích trữ chúng. 

- _ Không dùng các loại đồ vật được làm từ 
thân thể của các loài động vật như dây nịt da 
cá sấu, đeo răng heo, răng cọp, áo da, áo lông, 
quần da, nón lông, nón da, giày da, dép da, bóp 
da, túi da, khăn choàng lông thú, v.v.. 

- Không dùng các thân thể động vật làm 
đồ trang trí trong nhà như sừng nai, lông hổ, 
lông báo, răng vol, v.v.. 

- Không dùng sức lao động của các loài 
động vật để kéo xe như bò, trâu kéo cày, cưỡi 
ngựa, cưỡi lừa, cưỡi lạc đà. 

- Không mua vui trên sự đau khổ của các 
loài động vật như đi xem vườn thú, xem xiếc, 
xem biểu diễn cá heo, xem đua ngựa, đua chó, 
V.V.. 

-_ Không nuôi các loài động vật để lấy các 
bộ phận bên trong như mật gấu. 

- Không kinh doanh động vật như nuôi 
cá, tôm, rắn, cá sấu, ba ba, thỏ, gà, bò, trâu, 
các loại chim, v.v.. 

- _ Không mở các khu vui chơi bằng cá, câu 
tôm, bắt rắn. 
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- Không buôn bán kinh doanh các món 
thịt chín được nấu từ các loài động vật. 

- Không buôn bán kinh doanh người như 
phụ nữ, trẻ em, thanh niên, v.v.. 

-_ Không làm các dụng cụ săn bắn, bắt cá, 
tôm (như sản xuất súng, đạn, dao, lưỡi câu, lưới 
bắt cá, rọ bắt cá tôm) làm bẫy bắt thú. 

- Không làm nghề trung gian buôn bán 
người và động vật. 

- Không làm nghề chuyên chở, vận tải 
kinh doanh buôn bán người và động vật. 

- Không mở các lò giết làm thịt chúng 
sanh. 

- Không mở các điểm thu mua thịt chúng 
sanh. 

- Không làm các nghề huấn luyện chúng 
sanh như huấn luyện các con vật làm xiếc 
(nghề này thường xuyên dùng dây roi đánh 
đập chúng sanh). 

- Không làm các nghề hát cải lương, hát 
vọng cổ gợi lên thất tình lục dục của con người 
làm cho con người đã khổ lại càng khổ thêm 
và sống trong ảo tưởng bi quan về cuộc sống. 
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- Không nói lời nói và có ý nghĩ đồng 
tình hoặc xúi giục người khác tự tử, hại người 
hay hại chúng sanh. 

- Không tham gia học võ, dưỡng sinh, 
múa kiếm, múa côn, múa đao. Vì các môn này 
làm cho tâm tánh hay giận tức, nóng lên rồi ỷ 
có học võ rồi đánh người, đánh vật. 

Biết được những điều trên là ác thì chúng 
ta không nên có ý nghĩ hay nói lời nói với 
người khác về việc đồng tình, khuyến khích, 
xúi giục hay mừng rỡ vui mừng với những việc 
làm ác. 

Biết được những điều trên là ác nên con 
không làm nữa, nghĩa là các ác pháp đã làm 
thì chấm dứt, còn chưa có thì diệt luôn không 
cho xuất hiện nữa. Nghĩa là khi con bỏ một ác 
pháp xuống thì thiện pháp xuất hiện, nhưng 
con vẫn thấy chưa đủ cho nên con muốn thiện 
pháp phải toàn vẹn. Mà cái toàn vẹn thiện mỹ 
thì con thấy chỉ có Tứ Vô Lượng Tâm cho nên 
con đọc sách Tứ vô lượng tâm của Thầy viết và 
con nhận ra rằng trong đó toàn là pháp hành 
chỉ dạy con cách thức tu tập để làm cho tâm 
từ, bi, hỷ, xả xuất hiện. Đầu tiên con tự viết lại 
theo đặc tướng của con và sau đó mỗi ngày cố 
gắng tư duy về Tứ vô lượng tâm theo dàn bài 
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có sẵn. Bài Tứ Vô Lượng Tâm con tính là chèn 
thêm vào chỗ này để thấy được muốn có đạo 
đức hiếu sinh thì phải trau đồi tâm Từ, Bi, Hỷ, 
Xả, nhưng vì bài dài quá cho nên con làm 
thành một bài riêng với tên là “Quán Tứ Vô 
Lượng Tâm”. Sau khi tu tập một thời gian con 
đã nhận ra sự công hiệu của Tứ vô lượng tâm 
là luôn luôn biết yêu thương mọi người và mọi 
loài vật, dù là người đó có hại mình đi chăng 
nữa. 

Có sống đúng đạo đức hiếu sinh thì con 
luôn thấy hài hòa giữa muôn vật, luôn luôn 
muốn đem hạnh phúc đến cho mình, cho người 
và mọi loài; luôn thông cảm nỗi khổ của chúng 
sanh; biết thương xót chúng sanh đang sống 
trong ác pháp; từ đó những lời nói và hành 
động của con không còn muốn làm cho ai khổ 
cả, lúc đó thì làm sao mà có thể giận dữ với ai 
được và oán trách ai cả. 

Cách áp dụng vào tu tập: Được Thầy chỉ 
dạy phương pháp như lý tác ý, con hằng ngày 
nhắc tâm những câu xả ly ác pháp qua thập 
thiện, bảy kiết sử, ngũ triển cái và các ác pháp 
có trong con. Tại sao con dùng phương pháp 
như lý tác ý. Như con đã nói tâm con toàn là 
ác, do huân tập 30 năm nay ngoài đời không 
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biết đâu là thiện đâu là ác, do đó con tự nhắc 
tâm mình để nhớ mà ly dục ly ác pháp. Có một 
lần con đọc sách nói về kinh doanh thì người 
viết sách cũng có kể ra phương pháp tự kỷ ám 
thị để nhắc tâm những thói quen tốt. Con tin 
phương pháp nhắc tâm sẽ có hiệu quả cho nên 
con tu tập nhắc tâm mỗi ngày và đến khi đã 
thấm nhuần và hiểu rõ các ác pháp con thấy 
tâm nhạy bén với các ác pháp và xã ly nó. Con 
nhớ đức Phật đã dạy rằng: “Với như lý tác ý ác 
pháp chưa sanh được diệt tận, đã sanh thì 
được diệt trừ, còn thiện pháp chưa sanh thì 
sanh, đã sanh thì tăng trưởng”. 

Và con thấy trong tâm con muốn có từ, bi, 
hỷ, xả thì chỉ có cách là dùng phương pháp 
như lý tác ý thôi. 

Mỗi sáng con đi bộ ngoài công viên và chỉ 
nhìn xuống đất nhắc tâm “Thán Phật đi bính 
hành tránh giẫm đạp chúng sanh, thân con ởi 
binh hành giống thân Phật, mốt phải nhìn 
xuống đất để tránh giẫm đạp chúng sanh uàò 
các loài thảo mộc” và khi đi thì con tránh đạp 
kiến, giun, các loài côn trùng và cỏ. Sau 1-3 
tháng tu tập con thấy tâm con bắt đầu có lòng 
yêu thương chúng sanh. Cơ thể rất nhạy bén 
khi đi ngoài đường, nếu nghi ngờ dưới đất có 
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chúng sanh thì chân tự động tránh bước sang 
chỗ khác hoặc nhảy sang chỗ khác, khi gặp cỏ 
cũng không bước lên cỏ mà tránh sang chỗ 
khác, phản xạ rất tự nhiên. 

Ngoài ra từ những hành động cầm nắm 
bất cứ vật gì, ngôi, nằm, đứng con đều nhắc 
tâm thì sau 1 thời gian tâm rất cảnh giác gây 
hại đến các loài vật ở khắp mọi nơi. 

Hơn nữa khi con bắt đầu đi công viên, nếu 
con thấy các con giun bò ra giữa đường đi, con 
nghĩ sẽ có người đạp làm giun chết, con ngồi 
xuống lấy lá khô bỏ giun lên và đưa vào bãi cỏ 
bỏ xuống, có bao nhiêu giun trên đường đi con 
ngồi xuống và làm như vậy. Lúc đầu cái tâm 
chưa quen có cảm giác sợ người ta nhìn mình, 
nói mình điên, rồi sau đó có cảm giác sợ phải 
gặp giun hay bất cứ con vật nào giữa đường (vì 
cái tâm không muốn ngồi xuống cứu các loài 
côn trùng). Con tự nhắc ta đang trau dồi tâm 
từ bi thì phải mạnh dạn làm những công việc 
này, thân này đâu phải của ta đâu mà ta sợ 
người ta chê cười, họ nói gì mặc kệ, phải cứu 
các bạn giun này trước. 

Từ những hành động như vậy cộng với 
thường xuyên quán xét, nhắc tâm về từ, bi, hỷ, 
xả mà cái tâm bắt đầu thấm nhuân biết yêu 
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thương mọi người, biết thương xót mọi người 
đang sống trong ác pháp, bị tai nạn, bị tù tội, 
bị tật nguyễn, bị bệnh hay bị gặp những điều 
không may mắn. 

Sau đó con thấy lời nói, ngôn ngữ con 
dùng hằng ngày cũng thay đổi, biết nói lời nói 
yêu thương mọi người xung quanh và chúng 
sanh hơn, không muốn nói một lời nào làm hại 
đến chúng sanh. 

Giống như con có duyên với pháp từ, bị, 
hỷ, xả cho nên con thấy luôn luôn giải thoát 
khi áp dụng các phương pháp này vào cuộc 
sống, giảm bớt được tâm sân giận hận thù, ác 
ý v.v.. Con nghĩ con sẽ cố gắng trau dồi thêm 
nữa vì đức Phật dạy phải luôn tăng trưởng 
thiện pháp. 

Sau khi học được bài lớp chánh kiến đến 
bài nhân quả con người, con nghiệm lại những 
hành động ác của con trong quá khứ như bẻ cổ 
bồ câu làm thịt ăn. Sau này khi đi làm cho một 
công ty thì con có tâm tham, báo giá mua cao 
hơn để lấy bớt tiền mua nguyên vật liệu. Cho 
nên, một lân khi con cầm tiền của công ty đi 
đổi ngoại tệ, con bị cướp cầm dao bổ vào đầu 
mấy cái chảy máu và cướp tiền (đúng là một 
quả có nhiều nhân). Sau đó con nhìn lại những 
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hành động của mình phải có làm sai cái gì mới 
bị nhân quả như vậy. Từ một chuyện bẻ cổ con 
bồ câu cho đến hôm nay bị người khác đập 
đầu, chảy máu và sau đó con còn bị nhiều vật 
nặng rơi vào đầu làm cho thần kinh mắt bị 
chấn thương khiến mắt thấy hai ảnh. Còn 
chuyện tham lam tiền thì sau này con cũng bị 
mất cắp tiền, hay bị lường gạt. Nhưng vì con tư 
duy theo nhân quả, có làm chuyện ác thì phải 
chấp nhận lãnh quả báo ác cho nên con không 
giận những người hại con, và sau này khi biết 
tứ vô lượng tâm thì con còn thương họ nữa. 
Thầy dạy một nhân ác thì có nhiều quả, cho 
nên con nghĩ vì một nhân giết hại bồ câu mà 
bao nhiêu bồ câu được sanh ra. Con nghĩ chắc 
là đúng như vậy vì sau này khi đi làm nghề lái 
xe buýt, trong sân bãi đậu xe có vài chục con 
bồ câu, không hiểu sao con có ý cho chúng ăn 
mỗi ngày. Con nghĩ phải có nhân duyên với 
nhau thì ngày nay ta mới gặp chúng, lúc đó 
con chỉ nhớ tới hành động giết bồ câu của con. 
Chỉ một lần phạm tội sát sanh như vậy mà 
trong đời phải chịu tai hoạ thật khủng khiếp, 
sống chết sao mà dễ thế như một sợi mành. 
Con còn nhớ khi con còn đi làm, các anh 
bạn thường mua dê về giết chiêu đãi con, sau 
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này con nghĩ lại chính mình bây giờ mặc dầu 
đã ăn chay, nhưng vẫn phải nghe tới các câu 
chuyện ăn lẩu đê, con nghĩ chắc là cũng do 
nhân quả của con mà ngày nay con phải nghe 
những câu chuyện đáng thương đó, biết đâu 
những con dê đó chính do mình tạo ra. Rồi một 
nhân đó tạo ra nhiều quả, khiến nhiều người 
trong gia đình ăn, lúc đó trong quả này lại có 
nhân sanh ra biết bao con dê đáng thương. 
Đúng là nhân quả trùng trùng, thật ghê sợ. 

Thấy rõ được những hành động ác của 
mình thì con càng cố gắng trau dồi tâm Từ, Bi, 
Hỷ, Xả nhiều hơn, để chuyển hoá từng ý nghĩ, 
việc làm và lời nói luôn luôn thiện. 

Mong rằng mọi người khác cũng thấy 
được rõ nhân quả như những gì con thấy, và 
biết cách áp dụng các phương pháp hành thực 
tế trên vào cuộc sống của mỗi người. Khi đó 
mọi người sẽ thấy được hạnh phúc chân thật 
của cuộc đời. 


see 
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bất cứ vật gì của người khác từ vật nhỏ như 
đầu mũi kim cho đến vật lớn, tài sản của cải. 
Không chỉ có tài sản vật chất mà kể cả những 
sáng kiến của người khác ta cũng không được 
ăn cắp như ý kiến kinh doanh, ý kiến sáng tạo 
phát minh, ý kiến ứng dụng khoa học vào đời 
sống xã hội và những thành tựu khoa học, sức 
lao động của người khác v.v.. 

Chính vì lòng tham không đáy và không 
biết quí trọng sức lao động làm ra của cải vật 
chất của người khác cho nên ta có những hành 
động và suy nghĩ vô đạo đức như vậy. Và cũng 
chính vì lòng tham đó mà chỉ biết có bản thân 
thôi, không nghĩ đến lợi ích chung, không nghĩ 
đến lâu dài, không nghĩ đến tình cảm giữa 
người và người và coi thường những hành động 
sai phạm nhỏ nhặt. 

Người có đạo đức buông xả luôn luôn tỉnh 
giác trong từng ý nghĩ, hành động và lời nói 
của mình trong cuộc sống lao động hằng ngày 
ở nhà, ở nơi làm việc và ngoài phố. Không 
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được khởi tâm ý chạy theo những cám dỗ vật 
chất bên ngoài. 

- Khi ở nhà thì không tham bất cứ vật gì 
của anh chị em và người thân trong gia đình. 
Đừng nghĩ là vì trong gia đình nên ta có thể 
lấy đồ đạc của nhau xài mà không thưa hỏi. 
Trước khi lấy bất cứ vật gì xài hoặc ăn uống 
mà không phải do chính bàn tay ta làm ra 
hoặc mua về thì ta nên hỏi xin phép, khi được 
phép thì lúc đó mới lấy. Ví dụ từ cây viết, 
quyển tập, trò chơi, cái bánh, trái chuối, cây 
kem, bịch chè v.v.. Biết được nhà hàng xóm có 
trồng cây ăn trái, dây trầu bà, hoa hồng đẹp to 
hoặc bất cứ cây kiểng nào thì ta không nên hái 
bứt khi chưa xin phép. 

- Khi ở nơi làm việc cũng vậy, ta không 
nên lấy đồ của văn phòng mà dùng vào việc 
riêng cho mình như cái kẹp giấy, cây bút, tờ 
giấy trắng, sử dụng máy photocopy copy những 
giấy tờ dùng cho cá nhân, sử dụng máy điện 
thoại của công ty nói chuyện việc riêng. Khi đi 
làm thì không nên tới trễ, về sớm, trong khi 
làm việc không nên đọc báo, mang sách vào 
đọc hoặc học bài, đó là những hành động ăn 
cắp thời gian làm việc của công ty. Ta phải 
thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm của mình, biết 
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xin lỗi khi sai phạm. Muốn lấy bất cứ vật gì 
dùng cho cá nhân thì nên xin hỏi cấp trên, khi 
có sự cho phép thì lúc đó mới được xài đồ của 
công ty cho cá nhân. 

- Nếu mình là chủ thì không được ăn cắp 
sức lao động của người khác, cố ý tính toán sai 
tiền lương. Phải sòng phẳng trên mọi phương 
diện, thật thà và có đạo đức. 

- Không nên lợi dụng chức quyển, địa vị 
hoặc vai trò của mình trong công ty mà có ý 
tham lấy cắp tài sản công ty đem ra ngoài bán, 
hoặc khi mua nguyên vật liệu cho sản xuất thì 
báo giá cao hơn giá mình mua cho công ty để 
ăn chênh lệch bỏ túi riêng. Hoặc khi biết công 
ty có những quỹ ngoại giao, giao dịch tiếp đãi 
khách thì ta không nên lợi dụng điều kiện này 
dẫn người nhà, bạn bè đi nhà hàng ăn nhậu 
rồi dùng phiếu thanh toán tiền đó về công ty 
thanh toán. 

- Trong đời sống chúng ta thấy các công 
trình xây dựng ngoài phố như mở rộng đường, 
xây dựng đường mới, cầu mới, những công 
trình đó xài được vài tháng hoặc vài năm là 
xuống cấp, nứt nẻ. Nguyên nhân là do các nhà 
đầu tư không làm đúng kỹ thuật, giảm bớt 
lượng xi măng, sắt thép, gạch để bỏ túi riêng. 
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- Khi đi đăng ký số xe thì ai cũng phải bỏ 
tiền ra mua số chứ không phải theo thứ tự 
trước sau. Đó là những hành động lợi dụng 
công việc để đẻ ra cách kiếm tiền, ăn cắp thêm 
tiền của người dân bỏ vào túi riêng của các 
nhân viên. 

- Trong tu viện khi thấy thất của mình 
chưa có chổi, cốc, ly, muống, đũa, bóng đèn, 
v.v.. còn cốc bên cạnh không có ai ở mà có 
những thứ đó thì chạy qua đó lấy về, đó cũng 
là hành động ăn cắp tinh vi. 

- Khi đi nhận những đồ cứu trợ, phần 
mình mình lấy, không được thấy có cái gì dư 
nhiều rồi tham mà lấy thêm. Ví dụ, phần mình 
chỉ có 1 ổ bánh mì, nhưng trên bàn còn dư 
nhiều thì mình cũng không tự ý lấy thêm. 
Muốn lấy thêm thì phải thưa hỏi người quản lý 
chứ không được tự tiện. 

- Trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc nói 
chuyện với bạn bè trong công ty, ta sẽ nghe 
được những sáng kiến, dự tính ứng dụng công 
nghệ mới, nếu là đồng nghiệp tốt thì cùng hợp 
sức làm, còn ngược lại là đồng nghiệp ác thì 
tìm cách hãm hại nhau giành kết quả nghiên 
cứu mang tên mình. 
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- Các công ty một số nước thường hay 
nhái mẫu mã của các công ty lớn làm hàng giả 
tung ra thị trường. 

- Để chạy đua kinh tế, quân sự, chính trị 
giữa các nước trên thế giới, nhiều nước huấn 
luyện điệp viên để cài vào các nước khác để ăn 
cắp những công trình khoa học, những tài liệu 
bí mật quốc gia và những kế hoạch phát triển 
kinh tế trong mọi lãnh vực. 


- Đối với vấn để kinh doanh buôn bán, 
đóng thuế là nghĩa vụ của người chủ, nhưng 
đại đa số ai cũng muốn trốn thuế. Thuế nhà 
nước thu được được dùng vào các mục đích xã 
hội xây dựng trường học, thư viện, khu văn 
hoá, đường phố, công viên, cầu cống, v.v.. 
Chúng ta phải thấy rõ lợi ích của những việc 
làm như vậy thì ta hãy tự nhắc nhở mình đóng 
thuế là đang xây dựng đất nước. Chứ đừng 
nghĩ rằng nhà nước muốn cướp tiền của ta. 
Việc ta trốn thuế đó mới là hành động ăn cắp 
tiên của nhà nước vì trước khi ta đăng ký kinh 
doanh ta đã biết rõ nghĩa vụ của mình là phải 
đóng thuế. 


- Không phải chỉ có công ty kinh doanh là 
đóng thuế, tai các nước tư bản mỗi cá nhân đều 
phải đóng thuế sau mỗi năm làm việc. Số tiền 
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đóng thuế không phải ít khoảng 15%-35% tùy 
theo mức thu nhập. Nhưng ngược lại khi số 
tiền kiếm được trong vòng 1 năm không đủ 
sống (dưới mức qui định tối thiểu) thì nhà nước 
không bắt buộc đóng thuế mà nhà nước còn 
cho thêm. Số tiền đóng thuế được dùng làm gì 
thì nhà nước sẽ liệt kê rõ ra cho mọi người 
thấy chẳng hạn như giúp đỡ những gia đình 
nghèo, cho tiền trợ cấp người già, người mất 
việc, cho thuốc men, khám bệnh và chữa bệnh 
miễn phí, người mẹ có con còn nhỏ, phân phát 
thức ăn và thức uống cho trẻ em và người già 
trên 60 tuổi hàng ngày, sửa nhà cho các gia 
đình có thu nhập thấp, xây nhà ở cho những 
người có thu nhập thấp, v.v.. Biết bao nhiêu 
những điều lợi ích khi ta đóng thuế. Có như 
vậy thì đất nước mới giàu mạnh, người dân 
biết yêu thương nhau, do đó ta thấy người Mỹ 
họ quí trọng từng sinh mạng một, và có rất 
nhiều hội từ thiện lớn có tiếng khắp thế giới. 
Chúng ta nên ý thức việc làm có giá trị này và 
hãy tự nguyện đóng thuế, cùng nhau mỗi người 
góp 1 phần sức vào cùng xây dựng đất nước 
thêm giàu mạnh. Đừng vì cá nhân ích kỷ mà 
trốn thuế, khai gian thuế, tìm cách lèo lách 
gian lận. Bao nhiêu người cá nhân hay công ty 
sau một thời gian trốn thuế rồi cuối cùng cũng 
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bị sở thuế tìm ra và bị phạt, hơn nữa thì bị 
tịch thu tài sản hoặc ở tù. 

- Và cũng vậy ta không nên có những ý 
nghĩ hay lời nói với người khác về nhưng việc 
làm ác trên như khuyến khích, đồng tình, xúi 
giục, vui vẻ khi thấy người khác làm ác. 

Người sống có đạo đức buông xả luôn thấy 
được những hành động phi đạo đức tham lam 
trộm cắp này và tránh xa, không vì một lợi ích 
cho bản thân mà hại nhiều người khác. Vì có 
tâm ý tham lam trôm cắp mà con người thường 
gặp phải những tình cảnh mất trộm, bị ăn cắp, 
bị móc túi, bị giựt đồ, bị ngồi tù, bị tố tụng, bị 
kiện tụng tranh chấp, bị đánh đập, bị chém, 
giết, bị bắn, bị thương tật, tai nạn, bị người đời 
xua đuổi, bị bạn bè xa lánh, ít bạn, chỉ làm 
bạn với người xấu v.v.. 

Kẻ có tâm ý tham lam thì luôn luôn sợ 
sệt, sống chui rúc trong bóng đêm, ban ngày 
không dám lò mặt ra, chỉ dám hành sự vào 
ban đêm. 

Người sống có đạo đức buông xả luôn biết 
quí trọng tài sản của mọi người, vui mừng 
những gì người khác có và đạt được, không 
khởi ý tham vì biết được vạn vật là vô thường, 
không có gì trường tổn mãi và không có cái gì 
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của ta cả. Sự dính mắc vào tài sản vật chất sẽ 
làm cho tâm lo lắng, sợ hãi, buồn phiên, thất 
vọng và giận dữ. Càng có vật chất nhiều thì 
ngủ không ngon, luôn sợ mất trộm, đi xa 
không yên tâm, không tin tưởng ai để giao 
phó, và suốt đời làm nô lệ cho những thứ vật 
chất đó. 

Hôm nay con nhận lương, trong tờ phiếu 
tiền con thấy số tiền nhiều hơn bình thường, 
trong tâm con có ý nghĩ là chắc là công ty nghĩ 
sao đó mà trả lương cao hơn, chứ không phải 
là họ làm sai đâu. Vậy thì ta cứ ra nhà băng 
rút tiền ra xài thôi, chứ không cần báo lại cho 
cấp trên đâu. Nhưng khi con quán nhân quả về 
việc trên thì con thấy đó là cái tâm tham, biết 
là công ty trả tiền dư mà ta không báo thì đó 
là ta tham, ăn cắp tiền của công ty. Biết được 
hành động ăn cắp là không tốt thì chắc chắn 
tâm sẽ xôn xao, khó chịu, lo lắng, bất an và cái 
quả của tâm tham lam ăn cắp là bị mất của 
cải, tiền bạc, bị đánh đập ăn cắp cướp giật, và 
là nhân ác cho bao nhiêu chúng sanh được 
sanh ra v.v.. Và tại sao ta phải tham như vậy 
vì khi ai biết được lòng tham của ta thì thật 
quá xấu hổ trước mặt mọi người, rồi bị đuổi ra 
công ty luôn. Mặt khác, nếu số tiền này mà 
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công ty không trả sai cho con thì có thể dùng 
vào nhiều mục đích có ích lợi cho nhiều người, 
và biết đâu đủ để mướn thêm người, tạo thêm 
việc làm cho mọi người. Vậy thì tại sao ta lại 
tham cơ chứ. Do đó, con quyết định chiều nay 
gặp xếp để trình bày việc này chứ không được 
gian lận im miệng bỏ qua trường hợp này. Con 
nhắc tâm “tiên bạc là con rắn độc uà đôi giày 
rách, tâm tham phỏi cút đu bhỏi cát tâm này”. 
Và con thấy cái tâm trở về thanh thản, an lạc 
và vô sự. (Cám ơn Thầy đã dạy cho chúng con 
về lớp chánh kiến). 

Chỉ có bậc tu hành theo đạo Phật biết 
buông xả mọi thứ thế gian là có cuộc sống 
phóng khoáng nhất, tâm không lo lắng, không 
sợ hãi bị mất trộm, tâm luôn biết đủ và vui 
lòng với cuộc sống như vậy. 


see 


ĐẠ0 ĐỨC THANH TỊNH 


r2) là những hành động, lời nói và ý 
nghĩ không phạm vào các tà hạnh, tà dâm hay 
dâm dục. 
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Người không có đạo đức thanh tịnh thì lúc 
nào cũng nghĩ đến cái thân của mình, làm sao 
cho nó đẹp và được người khác phái chú ý. 

Vì vô minh nên con người chấp vào cái 
thân này là của mình, là của ta hay là tự ngã 
của ta cho nên suốt cuộc đời lo, chăm sóc, 
trang sức cho nó, phục vụ và chiều chuộng nó, 
nuôi nó bằng đủ loại chất bổ, dinh dưỡng, ăn 
uống thái quá chạy theo các dục ăn, ngủ và 
dâm dục. Chính vì vậy mà mỗi mỗi chuyện 
trên đời ngày nay đều có dính dáng nội dung 
ăn, ngủ, dâm dục, danh và lợi. 

Do nhiễm phải quá nhiều nguồn thông tin 
về những hoạt động này mà con người ngày 
nay ngoài cái ăn, ngủ, tiền bạc thì ai cũng xem 
dâm dục là một phần không thể thiếu được của 
cuộc sống. Có nhiều bài báo nói về lợi ích của 
nó nữa chứ. 

Trong dâm dục thì cũng có chánh hạnh và 
tà hạnh. Đối với vợ chồng thì điều đó xem như 
chánh hạnh, còn ngoài ra khác là tà hạnh như: 

- Chồng hay vợ có ngoại tình với người 
khác giới. 


-_ Tự thủ dâm một mình. 
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Tâm dâm dục thường thể hiện qua vài 
dạng sau: 

-_ Khi thấy bất kỳ người khác giới nào thì 
muốn chiếm đoạt họ. 

- Thường xuyên nói về cái đẹp và tiêu 
chuẩn của người khác phái. 

- Thường nói chuyện về các tà hạnh, 
dâm dục. 

-_ Thường nói chuyện về người khác giới. 

- Thích tập trung thân cận nói chuyện 
với người khác giới. 

- Thích ưa nhìn người khác giới ngoài 
đường phố rồi khen chê, lấy đó làm đề tài nói 
chuyện. 

- _ Trong các chuyện vui cười, kịch hát, cải 
lương, phim ảnh, truyện cũng lấy nội dung 
dâm dục làm trò cười. 

- Xem phim ảnh khêu gợi dâm dục. 

- _ Đọc truyện, báo chí hoặc những tập san 
về dâm dục càng ngày càng phổ biến khắp nơi. 

- Lên internet tìm hiểu về dâm dục qua 
quảng cáo, phim ảnh, đọc truyện, tham gia 
những câu lạc bộ của người thích dâm dục, v.v.. 
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- Thích nhìn soi kiếng khuôn mặt, thân 
hình của mình. 

Sự bất tịnh, hôi hám của thân như vậy 
mà con người cứ mò vào. Họ cho là họ rất 
thơm vì được gội tắm bằng những loại xà bông 
hay mỹ phẩm đắt tiền. Khi ra đường thì nam 
cũng như nữ xịt dầu thơm hay trang sức xanh 
đỏ vàng lên để quyến rũ nhau và tự xem mình 
rất là thơm, là đẹp. Nếu thơm thì đâu cần tắm 
làm gì, nếu thơm thì đâu cần xịt dầu thơm làm 
gì. Tất cả chỉ là những cái giả tạo như những 
ông hề làm xiếc. Những hành động đó đã là có 
tính dâm dục trong đó rồi. 

Từ trong gia đình đến ngoài xã hội ở đâu 
cũng đem những để tài nam nữ ra nói chuyện. 
Con thấy ai cũng than khổ sau khi có gia đình 
nhưng vẫn cứ thích nói chuyện về chuyện tìm 
người yêu, tìm chồng, tìm vợ, hoặc giới thiệu cô 
này, anh nọ cho nhau. Cái thân thì hôi thúi, 
toàn đồ giả tạo, là thân vô thường không phải 
của mình mà vẫn cứ tìm cách thoả mãn tâm 
dục chiều chuộng nó, thấy nó đẹp, thấy nó 
khỏe. Cứ nghĩ khi mình lấy vợ mình sẽ làm cái 
gì để có hạnh phúc, sẽ lo cho nhau như thế 
nào, sẽ sanh bao nhiêu con, sẽ dạy dỗ con như 
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thế nào, và mong ước con mình trở thành ai. 
Tất cả toàn là ảo tưởng. 

Với đạo đức không thanh tịnh thì con 
người mất rất nhiều thời gian cho nó, lãng phí 
sức lực, tiền bạc, làm cho tâm u tối, vì chỉ biết 
sống trong các ý nghĩ về tà hạnh, làm nô lệ 
cho tâm tham dâm dục, giống như các loài thú. 

Con nhớ khi con chưa biết Phật pháp, 
tâm con luôn sống không thanh tịnh, hằng 
ngày chải chuốt, xức dầu thơm, thích mặc quần 
áo đẹp, thích nói chuyện với người khác phái, 
luôn luôn ngó nhìn nhận xét bất cứ người khác 
phái nào. Nếu có dịp làm quen ai thì làm quen 
ngay không cần biết người đó gia đình có đàng 
hoàng không, có học thức văn hóa hay không, 
cái con quan tâm là làm sao chiếm được họ, và 
bằng mọi cách từ dùng tiền bạc, lời nói lừa 
đảo, vật chất dụ dỗ người ta. Rồi từ từ có một 
lần con quen cả những người đã có gia đình và 
con cái. Nghĩ lại thật là xấu hỗ với những 
hành động không đạo đức của mình. Sau một 
thời gian ăn chơi quá độ con mới cảm thấy sức 
lực yếu dần không còn như cách đó năm năm. 
Con mới biết sự nguy hại của những hành 
động dâm dục của mình. 
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Thấy rõ những tác hại của những hành vi 
không đạo đức trên con luôn luôn phòng hộ 
mình bằng cách tránh những duyên đưa đến sự 
sanh khởi dâm dục như: 

-_ Không nói chuyện với người khác phái. 

- _ Khi thấy những người khác phái tụ tập 
nói chuyện thì tránh xa. 

- Không hỏi người khác về chuyện bạn 
trai, bạn gái, về chồng, về vợ của họ. Không đi 
ăn đám cưới, tiệc tùng, nhậu nhẹt, hay tới các 
chỗ đông người. 

- Tránh mọi duyên tiếp xúc với người 
khác phái. 

-_ Khi ra đường nhìn thấy người khác giới 
thì quán xương trắng, quán bất tịnh hôi thúi, 
quán cái thân vô thường và vô ngã. 

- Không coi phim ảnh, sách báo, có 
những hình ảnh khiêu dâm và các truyện cười. 

-_ Tránh soi kiếng thường xuyên. 

-_ Từ bỏ dùng các loại mỹ phẩm. 

-_ Từ bỏ đeo nữ trang, đồ trang sức. 

- Từ bỏ tâm ham thích đi mua sắm, đi 
cửa hàng, siêu thị. 
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- Biết đủ với quần áo và các vật dụng 
khác. Không mua sắm thêm. 

- Quyết từ bỏ ăn những rau làm sanh 
khởi sự dâm dục trong cơ thể (phần này con 
chưa làm được vì mẹ nấu cơm chay cho con ăn 
thì có gì ăn đó, đôi khi mẹ vẫn bỏ tỏi, hành, 
hẹ, rau diếp cá, nhưng con sẽ không tự ý lấy 
những rau này ăn). 

- Quán cái thân của con là bất tịnh hôi 
thúi, là vô thường thay đổi (từ từ sẽ mất sinh 
khí, sinh lực phục vụ cho sự dâm dục, hoặc 
quán bộ phận sinh dục là vô thường, là bất 
tịnh, bất lực...). 

Khi con nghe băng Thầy giảng về người 
chứng đạo không còn xuất tỉnh nữa và con tin 
là như vậy. Vì thực tế trên thân của con con 
cảm thấy dần dần sự xuất tỉnh thưa dần, có lúc 
con nghĩ là không còn nữa, nhưng vẫn chưa 
hết hẳn vì con biết tâm con chưa ly dục hết. 
Thật là hạnh phúc khi chiến thắng được tâm 
tham dục này. Đối với người đời thì họ sợ 
không còn khả năng xuất tỉnh, nhưng con nghĩ 
đối với người tu theo đạo Phật thì đó là một 
bằng chứng cụ thể về tâm ly dục, ly ác pháp 
của bản thân người đó. 
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Tâm dâm dục cũng rất tinh vi lắm. Mỗi 
người đều tự hào trên thân thể có chi tiết nào 
đó đẹp, cho nên khi có người khác phái nhìn 
mình thì ý liền xuất hiện “Chắc là họ để ý đến 
bộ phận đẹp này của mình”, đó là tâm dâm 
dục đó, ta phải quán ngay là bộ phận đó cũng 
vô thường thay đổi, khi chết thì cũng trở 
thành hôi thúi và dùng câu tác ý đuổi ngay. 

Một phần nào nhờ con cạo đầu, lòi mấy 
cái thẹo xấu ra ngoài, ăn chay 1 ngày một bữa 
mà thân thể ốm hơn, mắt hốc hác. Cho nên ít 
được ai chú ý và dễ dàng tránh các duyên 
tham dục nổi lên. 

Khi ngồi trong cốc tu, các hình ảnh người 
yêu cũ cứ lai vãng hết người này đến người 
khác, thật là xấu hổ khi bị tâm dâm dục nó 
lảng vảng hoài. Con phải quán sự bất tịnh của 
thân họ, quán nhân quả, quán ái kiết sử, quán 
xương trắng và quán cái thân vô thường để 
đuổi cho bằng được cái tâm tham sắc dục này. 

Rồi khi ngủ con cũng thấy tâm sắc dục 
xuất hiện, đôi khi nó còn thấy mình đang làm 
tình với người khác phái. Do đó, trước khi ngủ 
con phải nhắc cái tâm “Tâm phải luôn tỉnh 
thúc để ly dục, ly ác pháp, ly tưởng uò ly các 
chiêm bao” để con tỉnh thức mà đuổi cái tưởng 


-409- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


dâm dục đó trong khi ngủ luôn. Còn nếu không 
được thì khi con thức dậy, con quán xét cái 
giấc mơ dâm dục đó và dùng tác ý đuổi đi. Con 
siêng năng đuổi nó thường xuyên cho nên con 
nhận thấy từ từ cái niệm dâm dục hay tưởng 
dâm dục đó càng thưa dần. 

Ngày nay, con được học Phật và biết con 
đường dâm dục là con đường của sanh tử luân 
hồi, vậy thì ngu dại gì mà dính vào, làm khổ 
mình, khổ người và khổ bao nhiêu thế hệ kế 
tiếp nhau. Con nghĩ ai cũng sợ đến già không 
người chăm sóc. Vậy mục đích của người đời vì 
ích kỷ cá nhân mà sanh con, để sau này con 
cái lo cho khi về già có phải chăng? Nếu con 
cái không lo cho thì sao? Lúc đó mắng chửi con 
hay sao? 

Con thấy rằng khi biết được Phật pháp 
thì đâu có sợ sanh, già, bệnh và chết nữa (mặc 
dù chưa làm chủ, sanh, già, bệnh, chết). Nếu 
không sợ thì cân gì ai lo khi về già đâu, mọi 
ràng buộc chỉ là những sợi dây ái kiết sử kéo 
ta luân hồi hoài thôi. Một mình sống độc cư, 
độc bộ và độc hành là khỏe nhất (phần này 
con chưa làm được, con chỉ có cảm giác là thích 
như vậy thôi và đang chuẩn bị đến giai đoạn 
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đó). Có sống được như vậy thì thân tâm luôn 
luôn thanh tịnh, thanh thản, an lạc và vô sự. 


see 


DẠ0 ĐỨC GHÂN THẬT 


M s : 
& đạo đức không nói dối gạt người, 


luôn nói lời chân thật, không nói lật lọng, thêu 
dệt, thêm bớt, phóng đại, không nói sai sự 
thật, không nói đùa, không nói dối dù là điều 
đó không làm hại aI. 

Vì lòng tham, vì lợi ích cho cá nhân hay 
cho người khác, vì mưu mô, tính toán có âm 
mưu trước, vì che đậy những việc làm ác của 
mình, vì muốn gạt người khác, vì muốn hại ai, 
vì cái bản ngã kiêu mạn, mà con người có 
những lời nói thiếu đạo đức chân thật. 

Người có đạo đức chân thật luôn luôn kiên 
cường, không sợ một hiểm nguy nào, sẵn sàng 
đối mặt với mọi thử thách, vì đã hiểu thành 
bại của mọi sự việc cũng là do những trò chơi 
nhân quả mà thôi. Người có đạo đức chân thật 
luôn nói những lời nói thật chân lý, không xu 
nịnh al, al sai thì nói sai, ai đúng thì nói đúng. 
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Người đời vì huân tập quen cái tánh nói 
dối cho nên họ sợ nghe sự thật, họ nói rằng sự 
thật là quá phủ phàng, đau lòng, nhưng đối với 
người có đạo đức chân thật thì sự thật không 
thể không nói, có nói như vậy mới làm thức 
tỉnh mọi người, mới gọi là thương người, còn 
nói dối là lường gạt người, là có âm mưu gian 
dối trong tính toán và không có tình thương 
chân thật. 

Cũng vì cái ăn, cái mặc, danh lợi và sắc 
dục mà con người tự huỷ báng mình, chà đạp 
danh dự mình mà nói lời không thật thà. Từ 
đó, khiến cho người khác mất hết niềm tin vào 
mình, xem rẻ lời nói của mình, và họ sẽ đánh 
giá mình là người không có thể chơi thân được 
như rác bị vứt đi, đó là do tự mình hại mình. 

Trong cuộc sống con có vài nhận xét sau: 

- Người nói nhiều, thích tụ tập nói 
chuyện là những người thích nói dối. 

- Những người buôn bán kinh doanh thì 
luôn luôn nói dối. 

- Những người bói toán, coi ngày, bói 
quẻ, coi tử vi, tướng số, v.v... là những người 
nói dối, lường gạt người. 
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- Những người làm nghề kế toán thì 
không tránh khai gian trốn thuế, cho nên 
không có đạo đức chân thật. 

- Những người hay nói chuyện cười, 
chuyện vui cũng là những người không có đạo 
đức chân thật. 

Người có đạo đức chân thật thì phải biết 
sợ từng lỗi nhỏ nhặt trong cuộc sống, không 
nên để phạm vào bất cứ sai phạm nào, phải 
biết xấu hổ, ăn năn sám hối thì ta sẽ sống 
đúng đạo đức chân thật. 

Người có đạo đức chân thật không bao giờ 
nói dối kể cả những lời nói dối không hại ai. 
Nhưng đâu ai ngờ rằng nó hại mình đó, vì từ 
việc nhỏ huân tập như vậy thì đến lúc nào đó 
ta sẽ nói dối mà không biết. 

Nói dối là tiêu chuẩn cao để đánh giá đạo 
đức của con người, nếu không có đạo đức chân 
thật này thì con người sẽ phạm tất cả các đạo 
đức khác. 

Có một thời gian con thích nghiên cứu tử 
vi, coi tướng, xem tay, coi phong thủy. Sau khi 
biết được chút ít thì bắt đầu nói năng tùm lum, 
gặp ai cũng nói cuộc đời của họ. Chỉ biết nhai 
lại từ những quyển sách mê tín bán đầy đường 
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đó, mà con không biết mình đang làm cái nghề 
lường gạt người. Sau này con nghĩ lại lúc đó 
sao con ngu thế và làm cho mọi người sống 
trong điên đảo, làm hại cuộc đời của họ mà 
không biết. Nghĩ lại thật là xấu hổ và ăn năn. 

Nhờ vào Phật pháp mà con hiểu được 
những cái mê tín trên là xảo trá và lường gạt. 
Nó lường gạt người nói và người nghe luôn. 
Con luôn nhớ lời Phật dạy “Nếu các người thấy 
có sự tưởng trong lời nói của Ta thì có sự nói 
đối trong Ta”. Lời dạy này của đức Phật đánh 
thức con biết rằng tất cả những điều mê tín 
trên là ảo tưởng, không căn cứ, không cơ sở, 
ngoài sự hiểu biết của con người, do đó nó là sự 
lừa đảo. Vậy mà bây giờ tại các chùa các vị 
tăng ni vẫn chưa hiểu được câu nói của đức 
Phật và biết chắc là các môn mê tín trên là 
không phải của đức Phật dạy, vậy thì phải bỏ 
xuống ngay chứ còn giữ đó làm gì mà gạt 
người, hại người, rồi hại mình luôn. 

Chỉ có con đường của đạo Phật vạch rõ ra 
cho con thấy phải nhìn mọi vật với con mắt 
chánh kiến, có chánh tư duy, có sự hiểu rõ 
bằng ý thức thì con sẽ sống có đạo đức chân 
thật. Chân thật với mình và chân thật với mọi 
người. 
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Từng hành động, lời nói và ý nghĩ hằng 
ngày con luôn quán xét xem có sự dối trá của 
con hay không, cương quyết nói những lời chân 
thật, con không sợ gì cả. Con có lòng tin vào 
Phật, vào lời dạy của Phật và vào Thầy, do đó 
con rất vững tâm. Vì đức Phật có nói “Người 
nói dối thì bhông bỏ qua một ác phóp nào”. 
Con không muốn sống trong ác pháp, do đó con 
phải bằng mọi cách giữ cho được đạo đức chân 
thật này và biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt. 


see 


ĐẠI ĐÚC MINH MÃN SÁNG §UỐT 


+ 2 
k7 đạo đức biết tôn trọng mình, tôn 


trọng người bằng cách không đem các chất có 
hại vào cơ thể khiến cho cơ thể suy nhược, làm 
cho đầu óc không còn sáng suốt, mất đi sự 
minh mẫn nhận định các sự việc bằng ý thức 
như người bình thường. Đó là các thói quen 
uống bia, uống các loại rượu, ăn uống các thực 
phẩm có men say như cơm rượu, hút thuốc, hút 
xì ke ma túy, uống các loại thuốc ngủ, uống các 
loại thuốc giúp bớt đau có chất mócphin trong 
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đó, uống cà phê, uống trà, kể cả dùng dầu xanh 
và các chất kích thích, v.v.. 

Người không có đạo đức minh mẫn thường 
hay la lối, nói năng không ý tứ, không suy 
nghĩ, không biết tôn trọng người khác, hay 
nóng giận mang tính hung bạo dễ dàng gây sự 
và rất liều mạng, chân đi đứng loạng choạng, 
tay thì múa may lung tung, đầu thì lắc qua lắc 
lại, thân thể thì như cọng bún. 

Các chất độc trên ảnh hưởng đến não bộ 
rất nhiều làm cho trí não kém đi, mất trí nhớ 
dần dần, tánh hung bạo tăng dần vì không còn 
biết kêm chế cơn sân giận của mình, dễ dàng 
bị lôi cuốn vào các dục lạc thế gian, luôn thích 
những cảm giác êm ái, mềm mại, thích nghe 
những lời dịu ngọt êm tai, cho nên rất dễ bị dụ 
dỗ. Họ không còn phân biệt được thiện và ác, 
tà hay chánh nữa. 

Việc chung đụng tiếp xúc với mọi tầng lớp 
xã hội hằng ngày, con người khó tránh bị 
những phong tục, tập quán của xã hội huân tập 
vào. Ví dụ như tại Việt Nam, mỗi chiều sau 
những giờ làm việc mệt nhọc đại đa số đàn 
ông đều kéo nhau tụm lại thành từng nhóm rủ 
nhau vào các quán bia, rượu. Có đủ mọi quán 
rượu bia cho mọi tâng lớp người trong xã hội từ 


-416- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


người đạp xích lô, công nhân viên thường, các 
trưởng phó phòng, giám đốc hay khách nước 
ngoài. Có tiền là sẽ có đủ rượu bia cho những 
người đó. Do đó mà tai nạn nhiều là do uống 
rượu bia. Cãi vã, đánh lộn, chửi mắng, đâm 
chém nhau cũng do từ rượu bia. Hạnh phúc gia 
đình tan nát vợ chồng ly dị, con mất cha hoặc 
mẹ cũng do rượu bia. Cha mẹ mất con cái cũng 
do hút xì ke chích ma túy. Rồi con cái cần tiền 
hút sách, cho nên về nhà ăn cắp tiền của cha 
mẹ, đi ăn cướp giựt đồ, ăn trộm, chém mướn, 
giết thuê. Ôi thật là thảm thương cho những 
con người không có đạo đức minh mẫn. 

Những người thích uống rượu bia không 
thể nào không tránh được giết hại chúng sanh, 
vì khi uống rượu bia thì phải có cái gì để làm 
môi, mà môi đây là thịt các loài chúng sanh, 
họ săn lùng đủ mọi loài vật trên thế gian này 
từ con côn trùng gián, dế, bò cạp, rắn, ba ba 
cho đến các loài vật quý hiếm, và họ còn tự 
hào khoe khoang là đã ăn các loài vật đó rồi. 
Thật là tội nghiệp cho những người bị vô minh 
che lấp không có tình thương chúng sanh một 
chút nào cả. Vậy thì hỏi tại sao mà không bị 
bệnh này, bệnh kia. 
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Do đó, những người này rất khó thuyết 
phục họ về đạo đức, vì muốn sống có đạo đức 
thì phải đi ngược lại những gì họ đang làm. 
Chỉ có khi họ được biết họ đang bị bệnh gần 
chết sống không bao lâu nữa thì họ mới chịu từ 
bỏ những thói quen xấu đó, nhưng lúc đó thì đã 
trễ rồi, vì lúc đó các bộ phận cơ thể bên trong 
người họ gần như bị hủy hoại do các chất có 
hại trên như gan thì cháy hết, phổi nám rỗ 
nhiều chấm đen, thận thì yếu hư không lọc 
được các chất bẩn nữa, mật thì hư, huyết áp 
thì quá cao trung bình là 14-18, tiểu đường cao, 
V.V.. 

Ngày nay, với cách sống như vậy đã ăn 
thâm vào đầu óc lớp trẻ là phải biết uống bia 
rượu khi ra đời. Vì sao? Vì chỉ qua ly bia hay ly 
rượu người ta mới bắt đầu bàn chuyện làm ăn, 
giao kèo, mánh mung, nhờ cậy, biếu tặng, hối 
lộ. Họ chỉ nghĩ đến danh và lợi chứ họ có nghĩ 
đến cái hại của các chất kích thích đó đâu. Có 
người thì vì miếng ăn hằng ngày mà đi làm cái 
nghề uống rượu thay thế cho giám đốc. 

Có phải chăng đời quá khổ và buồn tẻ mà 
con người tìm đến những cảm giác hưng phấn 
khác, họ cũng biết hút thuốc, uống rượu bia là 
có hại nhưng nếu không dùng các chất kích 
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thích như vậy thì họ có cảm giác như thấy 
trống trải, tẻ nhạt. Đó là những thứ dễ dàng 
kiếm được khi cần đến mà không cần phí sức, 
còn danh, lợi, sắc thì phải mất thời gian và 
công sức nên khó hơn. Do đó, đại đa số con 
người ít ai tránh được sự cám dỗ của các loại 
chất kích thích này. 

Ai ai cũng biết rõ cái hại của rượu, bia, 
thuốc lá. Con mong sao đến lúc nào đó nhà 
nước ta cũng thấy điều này mà quyết định 
đóng cửa những nhà mày sản xuất thuốc lá, 
rượu, bia và cấm kinh doanh các sản phẩm 
trên. 


Người có đạo đức minh mẫn sẽ không bao 
giờ đụng đến các chất có hại trên, không 
quyến rũ hay cám dỗ người khác sử dụng nó và 
phải nên khuyên răn người khác từ bỏ những 
chất kích thích này. 

Để tránh rơi phạm vào đạo đức thiếu 
minh mẫn ngoài việc thấy những tác hại của 
chúng, chúng ta còn nên tránh các duyên đưa 
dẫn đến dùng các chất kích thích này. Ví dụ 
như tránh xa những người dùng và buôn bán 
các chất kích thích này, không tàng trữ, buôn 
bán các chất kích thích, tránh ở gần những 
khu buôn bán các chất kích thích, tránh tham 
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gia vào các tiệc tùng chiêu đãi như đám cưới, 
đám giỗ, sinh nhật, đám ma, ăn tân gia, v.V.., 
tránh tụ họp bạn bè, không cho tặng kính biếu 
rượu, thuốc lá, bia cho mọi người. 

Người có đạo đức minh mẫn nên dùng 
thời gian rảnh rỗi của mình quán chiếu những 
hành động lời nói, suy nghĩ hằng ngày của 
mình để thấy rõ thiện ác, giữ tâm luôn sống 
trong thiện pháp, nghĩa là luôn giữ tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự thì lúc đó đâu có cảm 
thấy buồn chán và tẻ nhạt. 

Con nhớ lại lúc xưa kia cuộc sống của con 
không rời khỏi chai rượu, hằng ngày con đều 
uống rượu, mỗi tối khi ăn cơm là có ly rượu bên 
cạnh, trong nhà lúc nào cũng có rượu bia để 
khi bạn bè đến thì có cái để vui với bạn bè. 
Con lấy rượu làm niềm vui, để giải buồn, để 
khoe khoang mình không thua kém ai, để giải 
sầu, để chữa bệnh cảm, bệnh ho, bệnh ho đàm 
và đau nhức. Con còn lý luận cứ nghĩ rượu là 
nước thì uống dễ dàng không còn khó nữa và 
khuyên mọi người như vậy. Rồi dần dần con 
thấy trí nhớ không còn minh mẫn nữa, dễ sân 
giận với mọi người, nói năng không ý tứ, nói 
những lời nói hung dữ thô bạo, không có tính 
người gì cả như một người không có giáo dục, 
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không phân biệt được việc đúng sai, phải trái 
nữa, tay run run khi cầm đũa ăn mà không sao 
kểm được, bản ngã càng ngày càng cao, không 
còn biết tôn trọng ý kiến của ai hết, chỉ nhìn 
thấy cái sai của người khác, luôn phê bình, chê 
bai ý kiến của người khác. Nghĩ lại thì thật 
đáng thương cho con lúc đó. 

Rồi từ từ con nhận ra sức khoẻ kém dần 
đi, khả năng uống rượu không còn như cách đó 
5ð năm nữa, và thấy rõ hơn những tác hại của 
rượu bia khi nghe nói nhiều người uống rượu 
bia mà bị tai nạn xe, gan cháy và chết sớm. 
Con lúc đó mới cảm thấy được sự vô thường 
của vạn vật, nhưng chưa có khái niệm cụ thể 
mà mới chỉ biết sơ sơ khái quát thôi. 

Còn bây giờ từ khi biết được đạo đức 
minh mẫn thì con thấy rất hạnh phúc, con 
không còn cần phải lo mua rượu, sắm rượu nữa, 
mà coi nó như thuốc độc, không bao giờ nghĩ là 
mua những thứ độc đó đem tặng cho bà con, 
bạn bè nữa, không đi dự các tiệc tùng, tụ họp 
cùng bạn bè ăn uống nữa. Sức khỏe thì càng 
ngày càng hồi phục lại, tay không còn run, 
chân không còn yếu và lưng không còn đau 
nữa. Vì không còn uống rượu cho nên bạn bè, 
bà con cũng không mời đi chơi cho nên tránh 
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được những nơi đông người tụ tập, do đó tránh 
được các duyên xấu. 

Ước mong sao cho tất cả mọi người nhận 
thức được tai hại khi tiếp xúc với các chất độc 
trên, và ta hãy luôn nhắc tâm “Rượu, bia, 
thuốc lá, u.u.. lò thuốc độc giết người, tâm ham 
muốn các chất độc này là ác phải lui đừ. 


see 


ĐẠI ĐỨU TỰ NHIÊN 


M : gã : 
kZ những hành động sống giản dị, 


không trang điểm phấn son, xức dầu thơm, 
không ăn mặc chạy theo thời trang, không ăn 
mặc màu mè, không nhuộm tóc vàng, đỏ, nâu, 
không uốn tóc, ủi tóc thẳng, không mang đồ 
trang sức từ đồng hồ, cây viết, dây chuỗi, 
nhẫn, đeo bông, không mang guốc hoặc giày, 
dép cao, v.v.. 

Người có đạo đức tự nhiên là người sống 
giản dị không cầu kỳ, không bao giờ phải nghĩ 
chăm lo tô điểm, săn sóc, bận tâm cho cái thân 
hôi thối này. 
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Người có đạo đức tự nhiên hiểu rằng thân 
này là vô thường, là thay đổi, là bất tịnh, là vô 
ngã không phải của họ, không phải là họ và 
không phải là tự ngã của họ. Cho nên, không 
để mất thời gian làm chi cho nó. 


Cuộc sống đơn giản, giản dị làm cho thân 
tâm luôn nhẹ nhàng thanh thản. Ai sống với 
đạo đức tự nhiên thì sẽ có được sự thanh tịnh 
này. Không cần để ý đến lời khen chê và danh 
lợi cũng không cần. 


Người không có đạo đức tự nhiên là người 
có tính dâm dục và có tính ham muốn sắc dục. 
Luôn luôn muốn mọi người để ý tới mình, thích 
người khác khen. Thích gần và giao du với 
người khác phái. 

Tâm dục là tâm của sanh tử luân hồi, là 
tâm đau khổ. 


Con làm nghề lái xe cho những người già 
và bệnh tật, cho nên có lần con chở những 
người già yếu phải đi bằng gậy. Vậy mà có khi 
mỗi tuần họ vẫn đi tiệm uốn tóc, chăm sóc tóc 
1 lần. Con nghĩ là thân thể họ đã không còn gì 
nữa để trang điểm, bây giờ chỉ còn lại bộ tóc là 
có thể chăm lo cho nó đẹp thôi, cho nên họ tận 
dụng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời làm 
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đẹp được gì cho thân thể họ thì họ làm. Đúng 
là tâm dục của con người biến con người trở 
nên con rối trên sân khấu mà không biết. 


Người có tâm dục thì bản ngã cao lắm, họ 
ít để ý đến người xung quanh, chỉ biết họ thôi, 
họ xức dầu thơm thì rất nặng mùi, làm người 
khác nghẹt cả mũi, trang điểm thì loè loẹt như 
con công, thân già như khúc gỗ khô nhăn nheo 
mà vẫn thích đeo đủ loại trang sức với đủ màu 
sắc. Con nghĩ rằng chắc họ muốn khi chết họ 
cũng đẹp như tiên, cho nên bên Mỹ họ có tiết 
mục trang điểm cho xác chết. Những người này 
khi ai đụng đến họ trái ý phật lòng thì họ nghĩ 
là bị xúc phạm và rất hay giận dữ và nóng 
tính. 


Người có tính dâm dục hay khen chê 
người khác qua hình sắc bên ngoài, đánh giá 
con người chỉ qua bề ngoài thôi. 

Tiếp xúc nhiều với nhiều người là môi 
trường dễ bị ảnh hưởng tâm sắc dục và ưa 
thích nhận xét người khác, xem phim, đọc báo 
phụ nữ nhiều cũng là các nguồn làm khêu gợi 
tâm sắc dục của con người. Do đó con rất tránh 
những nguồn kích thích đó. Quyết từ bỏ tâm 
ham trang điểm, lo cho cái thân này, và con 
cạo tóc ngắn để không cần phải lo cho nó. Vì 
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khi có tóc thì phải soi kiếng, chải đầu. Khi soi 
kiếng thì bắt đầu nhìn những bộ phận khác 
trong cơ thể, xem chỗ nào cần sửa lại cho 
chỉnh tể hơn. Do đó, chiếc gương soi cũng là 
thêm một duyên làm cho tâm dục phát khởi. 


Nhiều khi con nghĩ thật là tội nghiệp cho 
những người bị mê say trong dục vọng, có một 
chút rãnh thời gian nào thì lo cho cái thân hôi 
thúi này, nhất là mỗi lần mà họ được ai mời đi 
tiệc. Toàn là những thứ giả đắp vá chỗ này chỗ 
kia mà họ không thấy. Đôi khi con nghĩ nếu 
họ hỏi con họ có đẹp không thì con nghĩ là cái 
đồ trang sức đẹp chứ thân họ thì có gì đâu mà 
đẹp, thì biết trả lời sao đây, chắc là im lặng 
thôi. 

Đạo đức tự nhiên giúp cho con cởi bỏ mọi 
ràng buộc vật chất, thấy rõ tất cả chúng là đồ 
giả, và con mới hiểu câu Phật nói “Do uô minh 
nên con người mới có những hành động điên 
cuông này”. 

Dù cho chúng ta có ăn mặc, sửa soạn 
trang điểm như thế nào đi chăng nữa, cũng 
không qua được mắt của người có trí, hiểu biết 
cái thân này là hôi thúi, bất tịnh như thế nào. 
Rồi cuối ngày người đó cũng rữa mặt, quét hết 
các lớp sơn xuống, lòi ra lớp da nhăn, mụn 
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nhọt, giống như màn kịch cuối ngày đã tàn thì 
rửa mặt thôi. Rồi sáng ngày mai họ lại bắt đầu 
đóng một vai mới, lại bắt đầu trang điểm, mặc 
quần áo đủ màu để chuẩn bị ra sân khấu đóng 
tuồng. 

Nếu ai hiểu rõ điều này thì hãy bỏ dẹp 
xuống những trò hề đó đi, sống tự nhiên. Cha 
mẹ sanh ra ta có khuôn mặt như thế nào thay 
kệ, ta hãy tập học và sống đúng đạo đức, luôn 
nghĩ, nói và làm điều thiện thì tâm ta luôn vui 
vẻ và hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là chân 
thật, còn cái hạnh phúc bằng trang điểm là 
giả, không thật và chỉ làm trò cười cho người 
khác thôi. 


se 


DẠ0 ĐỨC TRẦM LẶNG 


M ⁄ 2 . ^ só 
‹ /zà đạo đức thích sống ở nơi yên lặng, 
yên vắng, tôn trọng sự yên lặng và đem lại sự 
yên lặng cho mọi người. 
Người có đạo đức trầm lặng này thường 
thích sống một mình, sống một mình là sống 
cho mình, có thời gian nhìn lại tâm mình, 
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phân tích từng tâm niệm, thấy được những 
nhược điểm mà sửa sai. Nhược điểm ở đây 
được nhắc tới là ác pháp chứ không phải là sai 
là đúng. Vì nếu ta nhìn sự việc dưới con mắt 
đúng sai, thì ta rất dễ và coi chừng đang chạy 
theo dục vọng mà không biết. 

Có sống một mình thì luôn muốn tìm hiểu 
những cái hay của đời và thích thân cận các 
bậc trí thức giải thoát, giúp ta khai mở, hiểu rõ 
những chân lý của cuộc đời. 

Có sống đúng đạo đức trầm lặng thì tâm 
luôn quán xét những hành động hằng ngày xảy 
ra với mình và xả bỏ những ác pháp, đem lại 
sự thanh thản, an vui và vô sự cho thân tâm. 

Người không thích sống trầm lặng thì 
luôn bị đời sống vật chất, tiền bạc, của cải, ăn, 
uống, sắc, danh và lợi lôi cuốn chạy theo hết 
ngày này qua ngày khác cho tới hơi thở cuối 
cùng. 

Họ chỉ là những người đóng tuổng trên 
sân khấu, hết kịch bản này đến kịch bản khác. 
Họ bị nhân quả xỏ mũi dẫn đi mà không biết, 
đang làm nô lệ cho nhân quả sai sử mà không 
biết. Rồi bao nhiêu ác pháp xuất hiện, trùng 
trùng sanh khởi liên tục. Rồi hằng giây, hằng 
phút họ tạo thêm bao nhiêu nghiệp mà không 
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biết, trừ những phút ngủ nghỉ mà thôi. Thật là 
đáng thương cho những người như vậy! 

Về phần con, muốn có được đời sống trầm 
lặng thì con suy tư quán xét và từ bỏ các duyên 
ác như không xem ti vi, không nghe radio, 
không xem phim ảnh, xem báo chí, đọc truyện, 
đọc sách các giáo phái khác, không đi mua 
sắm, tránh các duyên tiếp xúc với bạn bè như 
không đi chơi viếng thăm ai cả, không gọi điện 
thoại hẹn hò ra ngoài, rất sợ người khác kiếm 
mình hoặc họ gọi điện thoại cho mình vì con 
thấy rằng các đề tài nói chuyện toàn là những 
vấn đề hạ liệt không à. Và con chỉ thích ở nhà 
một mình, khi đó dù cho ai có gọi điện thoại 
đến thì cũng không muốn nghe, trừ những lúc 
xả nghỉ. 

Bởi vì đó là các nguồn kích dục, cám dỗ 
tâm tham, sân, sỉ của con người. Người mà 
thích coi ti vi là người dễ bị ô nhiễm, cám dỗ 
bởi đủ loại quảng cáo, tranh ảnh, tuyên truyền, 
làm cho tâm dục chạy theo những cái đó, khởi 
tâm tham sân si lên mà không biết. 

Biết được những nguy hiểm này mà ngày 
xưa đức Phật đã để ra giới cấm xem, nghe ca 
hát hay tự hát. Do đó, cuộc sống sẽ trở nên 
trầm lặng, không bị ai quấy rầy. 
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Có sống như vậy và thấy lợi ích của đạo 
đức trầm lặng thì con cũng tôn trọng sự trầm 
lặng và đời sống của người khác. Sống trong xã 
hội thì con có ý thức không làm phiền hàng 
xóm. Còn trong tu viện con nhớ lại lúc sau này 
con về tu tập không giữ đúng hạnh độc cư, 
thích nói chuyện với mọi người. Con xin sám 
hối với Thầy về chuyện này và hứa rằng sau 
này sẽ không còn tái phạm nữa. 

Con nghĩ người có đạo đức trầm lặng thì 
không thể nào sống tại trung tâm thành phố 
được vì trong thành phố quá là ồn ào, có nhà 
bật xem phim cả ngày, có nhà thì nghe nhạc, 
có nhà thì hát karaoke, có nhà thì là nơi sản 
xuất, có nhà thì tiếng trẻ con đùa vui, có nhà 
thì bán buôn ồn ào người ra vô, cộng với những 
người bán rong rao bán cả ngày, tiếng xe máy 
chạy ra vô qua lại cộng vời tiếng còi của xe 
nữa, v.v.. Do đó, những người sống tại thành 
phố và các khu đông dân cư sẽ không có đạo 
đức trầm lặng. Tâm họ luôn luôn phóng dật 
suy nghĩ hết cái này đến cái khác và chạy theo 
những suy nghĩ đó, không lúc nào nằm yên 
một chỗ. 

Có bao giờ con người nghĩ là tại sao tâm 
luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn muốn làm một 
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cái gì, còn bình thường không muốn làm cái gì 
thì tâm có yên không? Và tại sao cái tâm nó 
thích động thế? Nguyên nhân do cái gì? 

Tất cả đều do cái dục, lòng ham muốn của 
con người. Nếu diệt trừ được dục thì chắc chắn 
tâm sẽ yên lặng thôi các bạn à. Đó là sự thanh 
thản, an lạc và vô sự mà mọi người đều hướng 
tới, nhưng có ai đạt được đâu vì không ai chỉ 
dạy cho. 

Nhưng mọi người không ngờ cách đây hơn 
2500 năm đức Phật đã nói lên điều này qua 
bài Tứ Diệu Đế là bốn chân lý của loài người. 
Vậy mà suốt từ đó đến nay không ai biết triển 
khai nó vào cuộc sống, thật là tiếc cho con 
người. 

Người có Đạo đức trầm lặng là người sẽ 
không làm khổ mình và không làm khổ người. 
Vậy ta hãy cố gắng đạt được như vậy để đem 
lại hạnh phúc cho mình và cho người. 


see 
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M SỐ kÀ Z* Z h `N 
ki đạo đức biết đủ với y áo, đồ dùng 


cá nhân, nơi ở và những phương tiện thuận lợi 
cho cuộc sống. 

Luôn chấp nhận những đồ dùng tối thiểu 
nhất, không đòi hỏi những cái mới, không 
chạy theo sự cám dỗ của vật chất thế gian 
ngày nay. Khi đồ cũ chưa hư thì không cần đổi 
cái mới làm gì. Ví dụ như có cái quần mặc đã 5 
năm mà chưa rách thì ta cứ mặc tiếp, chứ 
không phải thấy phai màu thì đi mua sắm cái 
khác là sai. 

Người không có đạo đức biết đủ thì luôn 
đòi hỏi thêm, thích xài lãng phí, chạy theo 
những nhu cầu của thời đại, sắm sửa hết cái 
này đến cái khác, thấy người khác có thì cũng 
muốn mua cho mình. Ví dụ thấy người khác có 
chiếc xe dream, mà mình đã có xe Honda 5O 
thì cũng muốn đổi xe. 

Sống trong xã hội con người không tránh 
được bị cám dỗ bởi các vật chất, cho nên rất dễ 
bị dính mắc và chạy theo. Có càng nhiều vật 
chất thì người đó càng phải lo lắng nghĩ ngợi 
về nó và làm nô lệ cho nó, lúc nó hư thì phải 
lo tìm cách sửa, có ai nói xấu chê bai thì buồn 
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giận, tức lên nói qua nói lại đả kích nhau. Bởi 
vậy càng nhiều vật chất thì tâm càng bị dính 
mắc vào. 

Người có đạo đức biết đủ thì không sợ 
người đời chê bai rằng mình bảo thủ, cố chấp 
hay quê mùa. Và họ còn biết thương mọi người 
khác vì họ đang làm nô lệ cho vật chất mà 
không biết. Do đó, họ luôn luôn vui vẻ, tự tại, 
ung dung, không bị cuốn hút vào dòng nam 
châm dục lạc thế gian. 

Đối với người tu hành thì đạo đức biết đủ 
là đạo đức thiểu dục tri túc ba y một bát, sống 
không nhà cửa, nay đây mai đó, tâm hồn trắng 
bạch như vỏ ốc, không còn bận tâm về cái gì 
cả. Khi đi đâu họ chỉ quảy một túi vải gọn nhỏ 
bên trong đã có đầy đủ y áo và tứ sự. 

Ngoài ra trong vấn đề ăn uống cũng vậy, 
người có đạo đức biết đủ không chạy theo dục 
ăn, không ăn uống phi thời. Vì ăn uống phi 
thời là đem bệnh hoạn đến cho mình. 

Vì vạn pháp thế gian là vô thường, là 
hoại diệt thì đâu có gì của ta đâu mà mua sắm 
chi cho nhiều, để rồi phải khổ cực làm lụng 
kiếm tiền chi trả cho nó, có nó rồi thì lại phải 
nhức đầu bảo vệ nó, sợ nó bị người khác đánh 
cắp mất, v.v.. khác gì là tự mình làm khổ 
mình. 
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Đời sống của người biết đủ rất là giản d], 
khi cần đi đâu thì xếp gọn vào một túi là xong, 
Khi đi xa không cần phải lo cho những thứ còn 
lại trong nhà, vì có mất thì cũng không ảnh 
hưởng gì. Và khi đi xa thì đi đâu cũng được, ở 
bao lâu cũng được. 

Người có đạo đức biết đủ là người rất 
phóng khoáng, không tham lam mà ngược lại 
ai xin gì, muốn gì mà mình có dư thì mình cho 
luôn, không cần cất giữ nhiều làm gì. 

Khi có ai cho tặng bất cứ vật gì thì chỉ 
cảm thấy đó là gánh nặng và muốn đem cho 
người khác thôi. Ví dụ khi có người cho con 
trái cam, lon nước ngọt ngoài giờ ăn thì con 
chỉ muốn đem cho ai đó, chứ không muốn để 
dành đến bữa ăn cho ngày hôm sau gì cả. 

Tóm lại, người sống có đạo đức biết đủ là 
người biết tôn trọng mình, làm cho thân tâm 
luôn luôn thanh thản và không lo lắng gì cả. 
Còn người không biết đủ thì chỉ tự mình làm 
khổ mình, bị dính mắc, bị vật chất nó trói 
buộc vào, đi đâu cũng nghĩ và lo lắng về nó, 
tâm không thể thanh thản, an lạc và vô sự 
được. 


see 
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+ ồ 
KP? đạo đức biết thương yêu mình và 


mọi người. Vì cuộc sống của con người hay bất 
kỳ loài nào trên hành tỉnh này đều khổ, vậy ta 
hãy làm được bất cứ việc gì để giúp cho mọi 
người bớt khổ. 

Ví dụ khi thấy người khác đẩy một chiếc 
xe nặng chậm chạp thì ta hãy giúp một tay. 
Khi thấy ai đang làm gì thì ta cứ hỏi cho phép 
ta giúp một tay dù cho người đó là ai đi chăng 
nữa không phân biệt người giàu nghèo, ai cũng 
cần sự giúp đỡ. 

Một lời khuyên cũng là sự giúp đỡ cho 
người khác biết mà tránh những điều xấu xảy 
ra. 

Ta hãy thông cảm cho cuộc sống khổ cực 
của mọi người trên hành tỉnh này, do đó nếu 
ta có dư cái gì thì ta hãy san sẻ với mọi người. 

Không chỉ con người không mà với con 
vật cũng vậy. Khi biết hằng ngày mọi con vật 
đều đi kiếm ăn, nếu ta có rảnh thời gian một 
chút, mua thức ăn và cho chúng thì vui biết 
mấy. 
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Thấy ai cần việc làm mà ta có việc làm 
thì ta hãy thuê họ, đó là thương người. 

Thấy ai đi xin ăn thì ta hãy cho thức ăn. 

Thấy ai không có quần áo mặc thì ta hãy 
cho. 

Thấy ai không có nhà ở thì ta hãy xây 
cho họ nhà ở (nhà tình thương). 

Thấy ai cần thuốc thang thì ta hãy mua 
thuốc cho họ. 

Biết trước được những công việc nào nặng 
nhọc thì ta hãy giúp đỡ một phần nào để cho 
công việc của họ nhẹ hơn. 

Nếu ta biết được điều gì có lợi cho mình, 
cho người thì ta hãy chia sẽ với mọi người khi 
biết người khác đang cần. 

Hãy làm nhẹ những gánh nặng của mọi 
người trong xã hội, trong bất cứ công việc gì, 
hoàn cảnh nào. 

Giúp mọi người thích nghi với các hoàn 
cảnh mới. 

Thông cảm những sai sót của mọi người. 

Thông cảm những éo le của gia đình ảnh 
hưởng đến công việc, v.v.. 
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Tóm lại, thương yêu người và các loài vật 
là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người và 
của vật để thông cảm, chia sẽ, giúp đỡ, khuyên 
nhủ và động viên vượt qua mọi khó khăn. Giúp 
cho mọi người nhẹ bớt những gánh nặng trong 
cuộc sống. 

Người có đạo đức tâm từ sẽ không bao giờ 
có ý nghĩ hại ai, không muốn làm cho ai khổ 
cả, không nói lời nói làm phật lòng trái ý ai cả 
và không muốn mang gánh nặng đến cho ai cả. 

Người sống trọn vẹn với giàu lòng từ thì 
đã tạo cho mình nền đạo đức không biết sân 
giận ai bao giờ. 

Dù cho ai đối xử với mình như thế nào đi 
chăng nữa thì ta nghĩ rằng họ đáng thương, 
muốn tốt, muốn đem lại điều tốt cho ta, do đó 
làm sao mà mình có thể giận họ được kia chứ. 

Còn ngược lại, đứng trước mọi hoàn cảnh 
mà tâm ta trơ trơ ra không hiểu được tâm tư lo 
lắng bồn chồn của mọi người thì ta chưa có đạo 
đức tâm từ. Như khi đạp một con giun dưới đất 
mà tâm không dao động thì tâm ta chưa có đạo 
đức tâm từ. 

Người không có ý giúp đỡ, chia sẻ thông 
cảm, hay động viên người khác vượt qua những 
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khó khăn trong cuộc sống thì những người này 
cần phải học thêm về đạo đức tâm từ. Có khi 
vì họ chưa biết khổ là gì, chưa có sự va chạm 
trong cuộc sống hoặc vì quá ích kỷ cho nên 
không để ý tới người khác, không cần biết 
người khác đang nghĩ gì. 

Tình thương yêu thật sự của người có 
đạo đức tâm từ là bỏ qua cái nhìn nhận xét con 
người qua hình dáng bên ngoài, đặc tướng, thái 
độ và oai nghi. Ngày xưa khi con nhìn một 
người ăn mặc lôi thôi, quần áo dơ dáy, con suy 
tư là người này có thể là người nghèo, có thể 
làm nghề ăn trộm, vậy ta hãy nhớ mặt người 
này để phòng ngừa. Nhưng sau này khi con 
thấy một người như vậy con nghĩ lại thương 
cho những người như vậy, nếu mình nghĩ xấu 
về họ thì thật tội nghiệp oan ức cho họ, vì họ 
nghèo không có tiền mua quần áo mới, hoặc vì 
họ bị sanh ra trong một gia đình không có giáo 
dục, cho nên họ phải chịu nhiều sóng gió trong 
cuộc đời, hoặc là ta phải thương người đó vì bị 
người đời hắt hủi chê bai và tránh xa. Do đó, 
con nghĩ dù cho người đó có ăn trộm nhà mình, 
hay làm điều gì ác với mình thì con vẫn thương 
họ, và sẵn sàng cho họ những gì họ muốn, chứ 
không sân giận, thù hận hoặc báo cảnh sát để 
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làm cho cuộc đời của họ đã khổ lại càng khổ 
hơn. 

Con thấy con chỉ cần thay đổi cách nhìn, 
cách nghĩ một chút về mọi người là tâm con 
tràn đầy tình thương, biết yêu thương mọi loài 
trên thế gian này. Dẹp bỏ được mọi ác ý, 
thành kiến và tưởng kiến sai lầm nhận định 
về người khác và trong khoảng giây phút thay 
đổi cách suy nghĩ như vậy biến con từ một 
người không có đạo đức tâm từ thành một 
người có đạo đức tâm từ. 


Kho 


ĐẠ0 ĐỨC BI TÂM 


M : : : 
NGˆ đạo đức biết thương xót mọi người 


đang sống trong đau khổ và các ác pháp. Đó là 
lòng thương xót chân thật muốn làm giảm 
hoặc cứu vớt những người bất hạnh trong cuộc 
đời này. 

Đạo đức tâm bi còn dạy cho ta lòng tha 
thứ cho mọi người, không vì bất cứ nguyên 
nhân gì mà giận mọi người. Tha thứ và thương 
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xót phải luôn đi đôi với nhau thì đạo đức tâm 
bi sẽ trọn vẹn. 

Ví dụ như lòng thương xót của ta phủ 
trùm muôn việc và muôn vật như sau: 


- Khi thấy người nghèo đói thì ta giúp. 


- Khi thấy người bệnh thì ta cho thuốc 
uống, dẫn đi bác sĩ, v.v.. 

- Khi thấy người đang đau buôn, than 
khóc thì ta nói chuyện khuyên răn. 

-_ Khi thấy ai đó bị tai nạn thì ta đến an 


-_ Khi thấy trẻ em khóc thì ta đến dỗ. 

-_ Khi thấy ai đó bị mất tiền, bị cướp của, 
bị ăn trộm và những người đang làm nghề ăn 
trộm, ăn cướp ta cũng thương xót họ. 

Khi thấy: 

- Chúng sanh và ai đó bị giết hại hay 
biết ai đó làm nghề sát sanh, giết người. 

- “Ai đó làm nghề tà hạnh và biết những 
ai đang sống tà hạnh. 

- Ai nói dối hoặc bị người khác lừa gạt 

- “Ai nói lời nói thêu dệt hoặc đang bị 
người khác dùng lời nói thêu dệt. 
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- “Ai nói lời nói 2 chiều, hoặc bị ai đó 
dùng lời nói 2 chiều đối xử. 

- “Ai đang nghiện ngập trong rượu chè, 
hoặc làm nghề buôn bán rượu và các chất kích 
thích. 

- Ai đang hành các nghề thuộc tà nghiệp 
và những nghề cung cấp, trung gian các thiết 
bị, hay nguyên vật liệu phục vụ cho tà nghiệp. 

- AI đó đang sân giận, bị người khác 
giận, đang ghen tuông hay bị người khác ghen 
tuông, đang cống cao ngã mạn, đang nghi ngờ 
hay bị người khác nghi ngờ. 

- “Ai đó đang bị thất kiết sử, ngũ triền cái 
chi phối. 

- “Ai đó đang sống bị cám dỗ bởi các dục 
trong đời như ăn, uống, sắc, danh và lợi. 

- Những người bất hạnh trên thế gian bị 
tai họa do thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thân 
hay núi lửa, chìm tàu, v.v.. 

Nhiều lắm con không kể hết được vì con 
càng biết nhiều về ác pháp thì khi con biết ai 
đang bị ác pháp chinh phục thì con đều nói câu 
“Thật là tội nghiệp cho họ đang sống trong ác 
phúóp mà bhông biết”. 
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Người không có đạo đức tâm bi thì khi 
thấy ai đó đang khổ hay sống trong ác pháp 
thì không biết thương, không động tâm mà còn 
làm cho người ta khổ thêm hoặc mang ác pháp 
đó vào cho mình. 

Cái lòng thương xót thì có nhưng con nghĩ 
phải tùy duyên mình với chúng sanh mà giúp 
đỡ, chứ không phải vì muốn có cái phước hữu 
lậu này mà cố gắng làm ra tiền để rồi đi tìm 
người bất hạnh giúp đỡ thì sai. Nếu như vậy 
thì khác nào bị nhân quả xỏ mũi dắt đi. 

Qua cái định nghĩa của đạo đức tâm bi 
này thì con nghĩ mọi loài vật (động hay thực 
vật) trên thế gian này đều khổ. Do đó, đúng 
như lời đức Phật dạy trong Tứ diệu đế về khổ 
đế. Và con nghĩ chỉ khi nào con tu hành xong 
thì con mới dùng đạo đức nhân bản nhân quả 
để giúp họ thoát khổ thôi, còn vật chất thế 
gian thì không giúp cho những người khổ trên 
mà ngược lại còn hại họ. Đó là dùng đạo đế 
của đạo Phật cứu người ra khỏi biển khổ này, 
chứ không còn con đường nào khác nữa. 

Người không có đạo đức tâm bi là những 
người đang sống trong ác pháp, lấy ác pháp 
làm niềm vui và vui mừng khi người khác đang 
đau khổ. 


-441- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


Con nhớ lúc con còn thanh niên thì tâm 
con là như vậy, nghĩa là con không bao giờ có 
khái niệm về đạo đức tâm bi. Con tìm niềm vui 
qua sự đau khổ của người khác thôi, chọc ghẹo, 
mỉa mai, nói xấu người khác đến khi họ khóc 
thì con mới thôi và con vui sướng khi thấy 
người khác đang buôn rầu hay khóc. Nghĩ lại 
thì đó là những hành động, lời nói vô đạo đức, 
không có một chút gì tình người trong đó, thật 
là xấu hổ. Nhân quả thì quá công bằng cho 
nên sau này con gặp lại những người thích chỉ 
trích, chọc ghẹo, nói mỉa mai và nói oan ức 
làm cho con tức lại. Nhưng lúc này thì con đã 
hiểu biết nhân quả trong đạo Phật cho nên 
tâm con bất động, thản nhiên và cười thôi, cho 
nên tâm con không bị bận tâm vì những lời 
nói đó. 

Bởi vậy, người có đạo đức tâm bi thì đem 
hạnh phúc đến cho mình và mọi người. Còn 
người không có đạo đức tâm bi thì tự mình làm 
khổ mình, làm khổ người, bị người đời xa lánh 
và nếu có thì chỉ toàn bạn ác thôi. 


Khảo 
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ra đức vui vẻ thể hiện qua cái cười của 
miệng, của ánh mắt, của khuôn mặt, lời nói và 
hành động. 

Là đạo đức biết vui mừng trước sự vui 
mừng, sự thành công, sự đạt được, sự toại 
nguyện của mình và của người trước bất kỳ 
việc lớn nhỏ nào. Ví dụ, khi thấy các em bé 
được cho kẹo vui vẻ thì ta cũng vui theo, khi 
thấy đồng nghiệp được thăng tiến thì ta cũng 
mừng và chúc mừng với họ. Khi nghe tin bạn 
bè thi đậu thì ta hãy vui vẻ cùng bạn đó, khi 
thấy ai nghèo mà có việc làm thì ta vui mừng 
cho họ, v.v.. Trong tu viện khi ta thấy ai đó tu 
được, có oai nghi tế hạnh, sống luôn luôn giữ 
giới phòng hộ các căn thì ta phải vui mừng khi 
có bạn đồng tu như vậy. 

Đạo đức vui vẻ là đạo đức biết vui mừng 
trước sự an bình của vạn vật. Nhìn thấy cây 
cối xanh tươi có sự sống thì ta cũng vui mừng. 
Nhìn thấy nhà nhà có đủ cơm ăn, trong xóm 
không có trộm cướp thì ta cũng vui mừng. 

Là đạo đức biết vui vẻ trước mọi thất bại. 
Khi biết vạn pháp đều bị chi phối bởi nhân 
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quả thì dù có thất bại thì ta cũng vui vẻ chấp 
nhận, lấy mọi thất bại làm bài học cho mình, 
không than vãn hay trách cứ ai hết. Chỉ nhận 
lỗi mình là chưa đủ khả năng, chưa thấu suốt, 
chưa quan sát đầy đủ, chưa nghiên cứu sâu, 
V.V.. 

Là đạo đức biết vui vẻ trước những 
chướng ngại trong tâm, trước những ác pháp 
đang tấn công. Khi có người chửi mình thì phải 
vui vẻ quán nhân quả để thấy rằng mình và 
người đó có nhân quả với nhau, hôm nay họ 
trách cứ mình là có nguyên nhân, ta hãy yên 
lặng chiều theo ý họ để làm cho họ vui vẻ 
không giận ta nữa, v.v.. 

Khuôn mặt của người có đạo đức vui vẻ 
luôn luôn nở những nụ cười với mọi người, 
không oán hận ai cả. Không than vãn trước 
các việc khó khăn hay không muốn xảy ra. 

Người có đạo đức vui vẻ luôn hòa đồng với 
mọi người, không bao giờ có ý nghĩ ai là kẻ thù 
cả. Nếu ai đó xích mích bất hoà nhau thì người 
này sẽ dùng lời nói khuyên can để giúp cho họ 
trở nên hòa thuận nhau. 

Người có đạo đức vui vẻ biết vui vẻ trước 
những việc làm thiện của người khác, dùng lời 
nói hay hành động sách tấn người khác làm 
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thiện và ủng hộ họ, chứ không phải ganh ty, 
hẹp hồi, ganh đua hay nói xấu v.v.. 

Người không có đạo đức vui vẻ thì dễ giận 
hờn, tính tình ích kỷ chỉ biết có mình, dễ ghen 
tuông với sự thành công, cái tốt của người 
khác. Từ đó, họ có những suy tính hại người, 
rồi dẫn đến hại mình mà không biết. Thật là 
đáng thương cho những người đó. 

Tóm lại, người có đạo đức vui vẻ thì chỉ 
mang lại hạnh phúc cho mình và mọi người 
xung quanh. Luôn nhìn đời dưới con mắt nhân 
quả, sống ly dục ly ác pháp mang lại sự an vui 
cho thân tâm. 


DẠ0 ĐỨC CỦA ÁNH MẮT 


Cá nhìn của ánh mắt cũng thể hiện một 
phần nào tâm trạng của con người, do đó đạo 
đức của ánh mắt đóng vai trò quan trọng trong 
đời sống hằng ngày. Có người nhìn thẳng, có 
người nhìn nghiêng, có người liếc ngang, liếc 
dọc, có người nhìn với một con mắt, có người 
nhìn với mắt hi hí, có người thì nhắm mắt lại, 
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có khi mắt mở to, có khi ánh mắt chăm chăm 
nhìn, có khi con mắt đỏ ngầu v.v.. 


Cái nhìn của ánh mắt thể hiện đủ mọi 
tình cảm và tâm trạng. Có ánh mắt đây lòng 
yêu thương trìu mến, có ánh mắt tức giận, có 
ánh mắt buồn, có ánh mắt vui vẻ, có ánh mắt 
đầy nhiệt huyết, can đảm, có ánh mắt thiếu sự 
cương quyết và nhục chí, có ánh mắt ngay 
thẳng, cương trực, có ánh mắt gian dối, có ánh 
mắt sắc như mũi kiếm, có ánh mắt tham lam, 
có ánh mắt dâm dục, có ánh mắt láu cá, có 
ánh mắt sáng thông minh, có ánh mắt ngu si 
đần độn, có ánh mắt kiêu ngạo, có ánh mắt 
nghi ngờ người khác, có ánh mắt của người 
bệnh, có ánh mắt của người hoảng hốt sợ hãi, 
có ánh mắt không có thần như người chết, v.v.. 


Vậy người như thế nào gọi là người có đạo 
đức qua ánh mắt? Người ta có câu con mắt là 
cửa số tâm hồn. Vậy khi tâm như thế nào thì 
được thể hiện qua con mắt hết. Nhưng người có 
đạo đức là người không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh thì tâm tư của người 
đó thanh thản, an lạc và vô sự. Tự trong bản 
thân người đó luôn tràn đây giàu lòng yêu 
thương tất cả mọi loài chúng sanh và không 
bao giờ oán hận ai cả, không còn có chấp vào 
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bản ngã nữa thì làm gì còn tham muốn, sân 
giận mà chỉ có thanh thản, an vui, nhìn đời với 
con mắt nhân quả. Ai làm gì, nói gì thì cũng 
nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Ai đang 
đau khổ thì tâm tư họ tràn đầy lòng yêu 
thương và thương xót người đó, ai đạt được gì 
thì tâm họ cũng vui mừng không một chút 
ghen tị. Bản thân họ đã thản nhiên xả bỏ mọi 
thứ trên thế gian này, không dính mắc vào 
một vật gì cả. Cái tâm có như vậy thì ánh mắt 
của họ cũng sẽ thanh thản, thản nhiên như 
vậy không một chút lo lắng, sợ hãi, gian tham, 
hối tiếc, trách cứ, giận hờn và ngu muội. 

Còn ngược lại thì ánh mắt của người 
không có đạo đức sẽ hoang mang, lo sợ, tính 
toán, gian tham, gian dối, không thành thật, 
giận hờn và u tối. Chính vì vậy mà làm cho 
cuộc sống của con người lúc lên lúc xuống, vì 
tâm họ luôn dao động trước mọi cảnh và bị các 
cảnh ngoài cuốn hút. 

Ví dụ: Khi có ai đó nói xấu chê bai công 
việc của mình thì mình trừng trừng nhìn người 
đó như muốn nuốt trôi, rồi từ từ mắt đỏ ngầu 
lên, giận hờn phát ra tiếng qua tiếng lại. 

Do đó, khi tiếp duyên với môi trường đối 
với người không có đạo đức nhân bản nhân 
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quả thì tâm của họ luôn luôn động làm cho 
thần sắc và ánh mắt thay đổi theo từng tâm 
trạng. 


Chính vì vậy mà chỉ cần qua ánh mắt 
thôi mà người ta có thể suy đoán một phần 
tâm tư của mình, dẫn đến bao nhiêu chuyện 
xảy ra không hay ảnh hưởng đến người xung 
quanh. 


Như khi có ánh mắt nghi ngờ cũng làm 
cho người ta dễ sân giận hay tủi thân. Khi có 
ánh mắt kiêu ngạo làm cho người khác ghen tị 
và tức tối, khi có ánh mắt gian tham thì người 
ta càng dè dặt, tránh tiếp giao với mình, khi 
có ánh mắt dâm dục thì làm cho người ta sợ 
hãi và phòng hộ xa lánh. Khi có ánh mắt gian 
dối thì người ta không tin tưởng, v.v.. 


Đạo đức qua ánh mắt này con chỉ mới 
phát hiện ra ngày hôm qua khi con thấy mẹ 
con nhìn một người da đen đi ngang qua nhà. 
Cô gái đó ăn mặc không được tươm tất lắm. Vì 
đại đa số người da đen không được giáo dục 
trọn vẹn cho nên đa số sống bằng nghề không 
lương thiện như trộm cướp, bán ma túy, giết 
người, hiếp dâm. Do đó, mẹ con luôn luôn sợ 
những người da đen gần nhà. Khi mẹ nhìn 
thấy cô da đen đó con để ý con mắt của mẹ liếc 
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nhìn chằm chằm nghi ngờ như muốn nhớ kỹ 
khuôn mặt này, và coi rõ hành động của cô ta 
có gì nghi ngờ không? 


Thật là tội nghiệp cho những người da 
đen đó, chỉ vì cái bề ngoài da đen, quần áo 
không tươm tất mà bị nghi ngờ như vậy. Thật 
là tội nghiệp cho những người bị nghi ngờ oan 
ức như vậy. Đối với con, con biết như vậy và 
con thấy thương cho họ vì phải chịu cái quả 
hiện tại bị xã hội hắt hủi. 

Con tự nhủ thầm dù cho họ có muốn lấy 
cái gì ở nhà hay của con thì con cũng sẽ cho họ 
chứ không có ghét đâu. Khi thấy người da đen 
bất cứ nơi nào con vẫn chào nói đối xử như 
người bình thường, tôn trọng họ, và sẵn sàng 
giúp đỡ gì khi họ cần. Và con cũng thương Mẹ 
vì đang sống với cái tâm nghi ngờ như vậy làm 
cho lúc nào cũng sợ hãi. 


Con thấy rằng trong mọi hoàn cảnh xấu 
nếu ta biết dùng tình thương thì sẽ xoá đi mọi 
chướng ngại trong tâm, thì qua đó ánh mắt của 
ta cũng sẽ thể hiện một cái nhìn trìu mến biết 
thương yêu hay thương xót mọi người. 


Biết rõ được đạo đức qua ánh mắt chúng 
ta hãy tập sống theo đúng các đạo đức phía 
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trên đã trình bày thì tâm ta sẽ thanh thản, an 
lạc và vô sự thì lúc đó ánh mắt của chúng ta sẽ 
thể hiện đầy đủ là một người có đạo đức nhân 
bản nhân quả trọn vẹn. 


see 


ĐẠ0 ĐỨC 0N CÁI ĐỐI VÚI (HA MẸ 


&7 cách đối xử của con cái qua hành 
động, lời nói, và ý nghĩ đối với cha mẹ. 

1- VỀ Ý NGHĨ: 

- Con cái phải luôn biết ơn công sinh 
thành dưỡng dạy của cha mẹ cho mình từ nhỏ 
tới lớn. 

- Phải biết rõ là những hành động hay 
những lời nói của cha mẹ là những lời dạy 
muốn con cái được tốt đẹp hơn, chứ không phải 
vì bị đánh đập la mắng là ghét bỏ. 

- Phải biết lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ 
khi bị bệnh hoạn, tai nạn. 

- Phải biết phụng dưỡng cho cha mẹ khi 
họ về già. 
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-_ Phải biết tôn trọng những việc làm, lời 
nói và suy nghĩ của cha mẹ. 

- Không được chống đối lại những gì cha 
mẹ đang làm và cảm thấy hạnh phúc khi làm 
những việc đó kể cả tín ngưỡng của cha mẹ. 


- Không được sân giận, hằn học với cha 


- Không được có ý nghi ngờ cha mẹ. 
- Không được có những ý nghĩ ác về cha 


2- VỀ HÀNH ĐỘNG: 

- Không bao giờ được dùng gậy, cây, tay 
chân hay bất cứ vật gì đả thương cha mẹ. 

- Không được ăn cắp tiền hay của cải của 
cha mẹ. 

-- Dìu đắt chăm sóc cho cha mẹ khi họ đi, 
đứng, nằm, ngồi khó khăn. 

- Cố gắng học hành để không phụ lòng 
nuôi dưỡng của cha mẹ. 

- Phải biết làm những việc nặng nhọc 
trong gia đình thay thế cho cha mẹ. 

- Tránh làm những việc gì mà làm cho 
cha mẹ thêm lo lắng. 

3- VỀ LỜI NÓI: 
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- _ Không được nói dối cha mẹ. 
- Không được nói lời nói thêu dệt về cha 


- _ Không được nói 2 lưỡi về cha mẹ. 

- Không được cãi cọ, la mắng, nói những 
lời nói hung đữ, nạt nộ, chê bai, hỗn láo và chỉ 
trích cha mẹ. 

-_ Luôn nói những lời nói trìu mến lo lắng 
cho cha mẹ. 

-_ Biết khuyên răn cha mẹ tránh xa điều 
ác và làm những điều thiện. 

-_ Chỉ nên nói những điều tốt lành, không 
nói những chuyện làm cho cha mẹ thêm lo 
lắng, mất ăn và mất ngủ. 


see 
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4 ¿ : 
1- «(uốn làm gương tốt cho con cái, 


không cho con cái thấy những điều xấu, vì con 
cái rất dễ bắt chước: 

- Nếu cha mẹ muốn con cái không sát 
sanh, sống có tình thương đồng loại, không ăn 
cắp, không tà hạnh, không nói dối thì cha mẹ 
phải làm gương trước. Khi cha mẹ ăn chay và 
giải thích ý nghĩa của hạnh ăn chay cho con 
cái thì con cái sẽ làm theo. Cha mẹ không nên 
dạy bảo con cái bằng những lời nói dụ dỗ 
không thật như hứa lèo “Con ăn cơm đi rồi 
một lát mẹ chở đi chơi”. Đứa bé cả tin ăn cơm, 
nhưng sau khi ăn cơm xong thì không thấy mẹ 
chở đi chơi. Chính vì cha mẹ không giữ lời hứa 
với con cái thì con cái sau này sẽ bắt chước 
tính nói dối đó. 

- Cha mẹ nên dạy dỗ cho con cái về tính 
thật thà, không tham trong cuộc sống, như khi 
đi mua đồ, người bán hàng trả tiền dư lại thì 
phải nói cho con biết là phải trả lại cho người 
bán hàng, vì họ phải bán buôn cực khổ cả ngày 
kiếm từng đồng mua gạo ăn. Hay là khi đi 
ngoài đường thấy bất cứ vật nào rơi thì không 
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nên lượm, mà hãy để đó cho người mất quay 
lại tìm. Hoặc khi đi đường thấy ai rớt đô thì 
kêu chủ nhân lại để lấy. Khi con cái cần cây 
bút hay vật gì đi học thì cha mẹ không nên nói 
là để cha hay mẹ lấy trong sở làm về cho con 
cái dùng, vì như vậy con cái sẽ học tính ăn 
cắp. 

- Cha mẹ nên dạy con tính chia sẻ ngọt 
bùi trong cuộc sống. Khi thấy bạn của con đến 
nhà chơi thì cha mẹ nói với con lấy kẹo bánh 
trong tủ lạnh ra cho bạn ăn, hoặc lấy đồ chơi 
của mình ra cho bạn chơi. Khi thấy người xin 
ăn thì nói với con cầm chiếc bánh, ly nước ra 
cho người xin ăn hay là cầm tiền ra cho. 

- Khi cha mẹ giận dữ, nóng nảy, cãi cọ 
nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tính tình con cái, 
làm mất đi tính thuận hòa của con cái. Do đó, 
cha mẹ nên không cho con cái thấy những 
cảnh không hay đó. 

- Tập cho con cái ăn uống đúng giờ, 
không ăn uống linh tỉnh, chậm rãi, không ăn 
hàng ngoài đường phố mà phải mua về nhà. 
Để tập cho em bé những oai nghi trong ăn 
uống, v.V.. 

- Cha mẹ đôi khi làm sai việc gì thì cũng 
nên biết xin lỗi con cái. 
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2- Phải hiểu rõ ý nghĩa và tâm quan trọng 
của việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái. 

- Theo dõi việc học hành và những trò 
chơi mà con cái thích. Giải thích những trò 
chơi nào nên chơi, trò nào không. Ví dụ: những 
trò chơi bắn nhau sẽ làm nhiễm tính hung bạo 
của con cái. Xem tỉ vi nhiều cũng hại, giải 
thích cho con cái biết chương trình nào tốt 
chương trình nào xấu. Và phải biết phân bố 
thời gian hợp lý giữa học và chơi. 

- Nên nói chuyện thường xuyên với con 
cái về mọi chuyện giúp cho con cái ý thức được 
đạo đức trong gia đình, ngoài xã hội, giữa 
người và người, người và vật, người và có cây 
thiên nhiên môi trường. 

- Nên dành thời gian lắng nghe ý kiến 
con cái để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con, 
chứ đừng ép buộc theo ý của mình. Như con cái 
thích học kỹ sư mà phải bắt buộc học bác sĩ thì 
sẽ làm đổ vỡ sự mong muốn của con cái. Rồi 
sau này con cái không thi đậu vào trường y thì 
con cái đổ lỗi cho cha mẹ. 

- Chú ý cách ăn mặc của con cái. Tránh 
con cái bắt chước những phần tử, bạn bè xấu 
mà ăn mặc, chải chuốt như con két đủ màu 
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sắc. Giải thích những tai hại khi con cái tiếp 
xúc với bạn bè xấu. 

- Luôn kích thích con cái tham gia vào 
các hoạt động trường, các việc làm từ thiện, 
giúp đỡ để tạo cho các con môi trường tự lập, 
học hỏi thêm ngoài đời. 

3- Cha mẹ luôn biết tôn trọng những suy 
nghĩ của con cái. 

- Cùng con cái bàn luận về những sở 
thích, cái thấy, cái hiểu của con cái và lèo lái 
con cái vào con đường đúng. 

- Cha mẹ không nên có kiểu dạy con cái 
bằng hình phạt hay áp đặt mọi điều theo 
phong kiến như con cái phải nghe lời cha mẹ. 

- Đối xử với con cái như người bạn, để 
giúp con cái cởi mở trong quan hệ gia đình, 
thẳng thắn, trung trực, cùng nhau góp ý, xây 
dựng gia đình thêm đoàn kết và yêu thương 
hơn. 

- Cha mẹ phải luôn biết chấp nhận 
những lỗi lầm của con cái và tha thứ cho 
chúng, khuyên dạy những điều tốt sau những 
lần sai phạm đó bằng lời nói ái ngữ địu dàng 
của người cha, người mẹ. 
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- Cha mẹ nên xem con cái và đối xử với 
con cái như một nhân vật quan trọng. 


see 


DẠU ĐỨC VỊ tHỦNG 


M “ 2, *` ~ À ` 
NHZ. sự đối xử nhau giữa chồng và vợ 
qua các hành động, lời nói và ý nghĩa: 

- Chồng và vợ phải bình đẳng nhau, 
không ai có quyển ra lệnh cho ai cả. Sống trên 
quan điểm biết lắng tai nghe nhau và tôn 
trọng ý kiến của mỗi người. 

- Ngoài gia đình ra, trong công việc hay 
ngoài xã hội, chồng hay vợ phải tôn trọng ý 
kiến riêng tư của mỗi người, không can thiệp 
vào việc riêng. 

- Tài sản trong nhà là của chung, khi 
mua sắm là có sự đồng ý của 2 người cho nên 
không nên nghĩ cái này chồng mua, cái kia vợ 
mua. 

-_ Tiền bạc cũng là của chung, không nên 
suy nghĩ chồng làm nhiều hơn vợ hay ngược 
lại. Mọi vấn đề chi tiêu đều phải có sự đồng ý 
trước của chồng và vợ. 
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- Vợ chồng phải biết thay phiên nhau 
chăm sóc con cái, như đưa đón con đi học khi 
có ai rảnh. 

- Công việc tại nhà chồng vợ nên bình 
đẳng phụ nhau làm, đừng nghĩ việc nội trợ là 
của phụ nữ, không phải của chồng, do đó khi 
cần thiết ví dụ như vợ bệnh hay bận người 
chồng cũng phải ý thức xuống bếp nấu ăn, rửa 
chén và giặt đầ. 

- Không nên phân biệt gia đình bên vợ, 
gia đình bên chồng. Khi cân thiết giúp đỡ cho 
gia đình nào thì vợ chồng bàn bạc trước, không 
lén lút âm thầm giúp đỡ gia đình mình bằng 
tiên bạc chung của vợ chồng để tránh xích 
mích nghi ngờ rồi đâm ra nói xấu nhau, từ việc 
nhỏ rồi xé ra to. 

-_ Vợ và chồng đều phải tôn trọng bạn bè 
của nhau. 

- Vợ hay chồng không nên có các tà 
hạnh bên ngoài với người khác phái để tránh 
đổ vỡ gia đình, đem lại sự đau khổ cho con cái 
khi mất cha hoặc mẹ. 

- Chồng hay vợ không nên ăn chơi trác 
táng, nhậu nhẹt với bạn bè thường xuyên bên 
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ngoài mà quên đi trách nhiệm của mình trong 
gia đình. 

- Chồng hay vợ thường xuyên kiểm tra 
dạy dỗ con cái, theo dõi việc học và chơi của 
con cái. Dành thời gian ra nói chuyện và dẫn 
con cái ra ngoài chơi. 

- Chồng hay vợ không nên vì bất kỳ một 
lý do nào mà nói dối nhau, không thật thà, 
giấu giếm chuyện gì đó riêng tư. Dù chuyện lớn 
hay nhỏ nên cùng nhau bàn bạc. 

- _ Vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau, 
tùy thuận ý kiến nhau và tôn trọng quyết định 
của nhau. Không vì một cái sai nhỏ nào mà 
mất đi các đạo đức nhẫn nhục, tùy thuận và 
bằng lòng. Ví dụ có lúc chồng hay vợ muốn ra 
ngoài đi chơi một mình với bạn bè thì vợ hay 
chồng phải biết tôn trọng ý kiến này chứ 
không phải khi ra đường là phải luôn có vợ có 
chồng. 

- Không nên nghi ky nhau mà phải thưa 
hỏi nhau để cùng làm sáng tỏ mọi việc, tránh 
để lại trong tâm mọi nghi hoặc, mà làm khổ 
mình và làm khổ người. 

- Có những lúc chồng hay vợ cần sống 
cho bản thân thì chồng hay vợ phải hiểu điều 
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đó, do đó nếu có khả năng thì trong nhà mỗi 
người nên có một phòng riêng. 

- Đạo làm vợ từ xưa tới nay người vợ bao 
giờ cũng thức dậy sớm trong gia đình, cho nên 
người vợ nên giữ gìn hạnh này. 

-_ Nếu vợ hay chồng giữ tiền thì phải biết 
có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận để tránh trộm 
cướp, hoặc tránh mọi ý nghĩ tham lam tài sản 
khi mình đứng tên hoặc đang cất giữ tiền. 

- Dù cho có chuyện gì bực bội, ấm ức thì 
cũng nên nói nhỏ nhẹ, ôn tổn, dịu dàng với 
nhau để tránh cãi cọ, xô xát, lớn tiếng làm 
ảnh hưởng đến con cái và gia đình, hàng xóm. 

-_ Tôn trọng tín ngưỡng của nhau. 

- Mọi ý nghĩa hành động hay lời nói của 
vợ chồng đều dựa trên đạo đức bình đẳng, tùy 
thuận và tôn trọng nhau, để tránh sự áp đặt, 
ép buộc, ức chế, chịu đựng trong gia đình nhằm 
đem lại hạnh phúc cho nhau. Bằng không thì 
với cái tính ngã mạn cao của con người mà vợ 
hay chồng khinh chê người kia cái này cái nọ 
làm cho sứt mẻ tình cảm, mới sống với nhau 
một tháng mà đã muốn ly dị, hoặc có con rồi 
mà vẫn muốn ly dị chạy theo những cái thích 
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của riêng mình, không còn có bổn phận với 
việc mình làm nữa. 


see 


A0 ĐỨC H( ThÙ 


2 là người học trò ở bất cứ nơi nào ở 
trường, ở nhà hay ở ngoài xã hội đạo đức học 
trò luôn luôn tổn tại để giúp cho người học trò 
sống đúng đạo đức của một con người. Đạo đức 
học trò rất quan trọng vì nó góp phần xây 
dựng những nền tảng đạo đức của xã hội. Có ý 
thức dạy dỗ đạo đức cho học trò từ khi bắt đầu 
đi học thì xã hội đó sẽ có một cuộc sống bình 
yên, người và người sống có đạo đức với nhau, 
thì con số tội phạm trong xã hội sẽ giảm. Vậy 
ta hãy xem xét các khía cạnh trên qua từng 
đạo đức của người học trò. 

1- TÔN TRỌNG TRƯỜNG HỌC 

- Đó là tôn trọng mọi nội qui trong 
trường học và trong lớp. 

- Phải biết giữ gìn tài sản bàn ghế và 
mọi vật trong khuôn viên trường, không chạy 


-461- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VIII 


nhảy trên bàn ghế, hoặc ném bàn ghế ra cửa 
sổ xuống lầu. 

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh làm sạch sẽ 
trường và lớp. Vứt rác vào thùng rác, khạc nhổ 
vào những nơi qui định trong nhà vệ sinh, quét 
sạch sân trường hay lớp, lau chùi bảng sạch, 
không tự ý đốt rác, xả rác bừa bãi, v.v.. 

- Tham gia vào các đoàn thể tu sửa 
trường như sơn, quét vôi, lót gạch, trồng cây. 

2- TÔN TRỌNG THẦY CÔ 

- Mỗi thây cô giáo sẽ có những qui định 
riêng thêm, cho nên học trò phải biết tôn 
trọng và lắng nghe lời dạy của các thầy cô. 


Làm tốt các bài học trong lớp và về 
- Lau bảng sạch trước khi thầy cô đến 


- Chào thầy cô khi gặp bất cứ nơi nào. 
Lắng nghe lời thầy cô dạy, không nói 
đời? trong lúc thây cô đang giảng bài. 
- Không tự ý ra ngoài lớp khi chưa có sự 
đồng ý của thầy hay cô. 
- Không tự ý đổi chỗ ngồi. 
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- Cùng giúp thầy cô hoàn thành tốt 
những gì nhà trường giao. 

3- TÔN TRỌNG BẠN BÈ 

- Không đánh, ăn hiếp nhau trong lớp 
học cũng như ngoài trường. 

- Không ghen ty bất cứ điều gì đối với 
bạn mình. Ví dụ như thành tích học tập, hình 
dáng bên ngoài, cách ăn mặc, nhiều bạn hơn, 
V.V.. 

- Không tham lam ăn cắp đồ đạc của 
nhau. 

- Không lừa dối nhau, nói xấu nhau, chê 
bai nhau, chỉ trích nhau, nạt nộ, quát mắng, 
chửi thề, v.v.. 

- Không nghi ngờ nhau. 

- Không khinh thường nhau mà phải 
giúp đỡ nhau. Khi mình học giỏi thì phải biết 
chỉ dạy cho các bạn kém hơn, chứ đừng vì thế 
mà khinh chê bạn mình. 

-_ Biết giúp đỡ giải thích những thắc mắc, 
những điều khó hiểu. 

-_ Biết dùng lời nói ôn hoà, nhã nhặn dịu 
dàng với nhau để làm cho tình bạn thêm gắn 
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bó hơn và đừng dùng những lời nói chia rẽ 
nhau. 

- Nên biết cách xưng hô tên với nhau, 
chứ đừng gọi nhau là tao với mày thì không 
giống học trò mà giống các người ngoài đường. 

- Tùy thuận vào nhau trong mọi ý kiến 
việc làm và lời nói khi làm việc hay sinh hoạt 
chung. 


see 


THẦY Cô ŒIÁ0 ĐốI XỬ Với H0( TRù 


- ZKhông dùng bất cứ vật gì hay hình 
thức gì xử phạt và đánh học trò. 


- Không được chửi mắng học trò là đồ hư, 
mất nết, con hoang, v.v.. 


- _ Không được đến lớp trễ và ra về sớm. 
- Không nên có tình ý với bất cứ học trò 


-_ Phải biết xin lỗi học trò khi làm điều gì 


sai như đến lớp trễ, không trả bài đúng hẹn, 
V.V.. 
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-_ Dù cho học trò phạm lỗi gì cũng không 
được giận dữ quát mắng học trò, mà ngược lại 
nên dùng lời nói ái ngữ hỏi thăm tại sao học 
trò không chịu làm bài hay học bài. 

- Biết khen thưởng đúng để động viên, 
sách tấn các em học tiến bộ hơn. 


see 


ĐẠ0 ĐỨC CỦA NGƯỜI Ht 
Thù Núi BIÊNG VÀ 0ỦA C0N NGƯỜI 
NúI CHUNG NGUÀI XÃ HộI 


: ung là một con người sống trong xã 
hội thì học trò cần phải biết nghĩa vụ của một 
công dân. Dù cho làm việc gì thì phải thông 
hiểu luật về vấn đề hay lãnh vực đó. Ví dụ khi 
đi bộ qua đường hay lái xe thì phải biết rõ luật 
giao thông. Khi chơi tại các khu vui chơi thì 
phải biết những qui định của các khu đó như 
cấm giẫm đạp lên cỏ, nên bỏổ rác vào thùng 
rác, không xả rác bừa bãi. Ngoài phố thì cấm 
tiểu tiện bừa bãi, v.v.. 
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- Tại các nơi công cộng phải biết kính 
lão đắc thọ, tôn trọng người lớn tuổi, nhường 
cho phụ nữ có thai và em nhỏ. Khi lên xuống 
xe buýt thì nhường hay đưa tay giúp đỡ người 
lớn tuổi và trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn 
tật. 

-_ Trong bất cứ nơi nào cần sắp hàng theo 
thứ tự đến trước sau thì ta phải từ tốn xếp 
hàng không chen vô đứng trước người khác, 
không xô lấn. Ví dụ khi đi mua hàng tại siêu 
thị đến khi tính tiền, dù mình mua 1 vật, mình 
cũng phải xếp hàng theo thứ tự. 

- Tránh ngồi ăn uống ngoài phố gây 
chiếm mất lòng lề đường dành cho người đi bộ, 
vì khi vậy người đi bộ phải đi ra ngoài đường 
dành cho xe chạy rất nguy hiểm đến tính 
mạng của họ. 

- Tránh xả rác ngoài đường phố, nên bỏ 
rác vào túi rồi khi gặp thùng rác thì bỏ hoặc 
không có thì đem về nhà bỏ thùng rác nhà 
mình. 

- Khi lái xe gặp bất cứ trường hợp nào 
mình sai hay người khác sai thì không nên cãi 
vã giữa đường, nói xin lỗi nhau ngay để tránh 
những phiền phức, nếu có tai nạn nặng thì gọi 
điện thoại cho cảnh sát giao thông đến xử lý. 
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- Khi gặp ai xin băng qua đường thì 
nhường họ trước, vì thà mất 5ð giây nhường 
đường còn hơn mất 10 phút nếu chiếc xe đó 
cắn ngang đường đi. Trước khi đi ta hãy nhắc 
tâm “Đi chậm cũng tới, di nhanh cũng tới, ta 
hãy nhường đường cho tất củ mọi người”. 

- Không được chửi mắng khi thấy ai sai 
hay vi phạm luật giao thông. Mà nên thương 
họ vì biết đâu họ bị trễ việc làm nên họ bất 
cẩn, vội vã, hãy thông hiểu cho họ vì cũng có 
lúc ta cũng như vậy. 

-_ Khi thấy đinh ốc giữa đường, nếu đường 
vắng có thể ngừng xe xuống lượm được thì ta 
nên ngừng, tránh gây tai nạn cho các xe khác. 

- Hãy biết thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ 
những người làm việc nặng nhọc. 

- Nếu có ai cần đi nhờ thì ta hãy cho họ 
quá giang một đoạn cùng đường ởi. 

- Tránh chơi các trò chơi đá banh, đá 
cầu, đánh câu dọc đường phố. 

- Không tham gia vào các nhóm ăn cắp 
trái cây vườn ăn trái nhà người khác. 

-_ Tránh đi săn bắn các loài thú như dùng 
ná bắn chim, đặt bẫy chim, sóc, chuột, câu cá, 
mò ốc, bắt rắn, bắt các loại côn trùng như 
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giun, dế, v.v.. Ta hãy trau đồi lòng thương của 
mình đến muôn vật, vì loài vật nào cũng có sự 
sống, cớ sao ta lại tạo niềm vui cho mình bằng 
sự khổ đau của loài vật khác, đó là đạo đức 
hiếu sinh. 

- Không tham lam đồ đạc đánh rơi của 
người khác, hãy để lại chỗ cũ hay đem đồ đó 
đến giao lại cho phường xã nơi mình ở. 

Tóm lại, người học trò có đạo đức thì phải 
luôn quán xét mọi hành động, lời nói hay suy 
nghĩ của mình xem có làm khổ mình, khổ 
người hay khổ chúng sanh hay không? Hay là 
mình có làm vui mình, vui người hay vui các 
loài chúng sanh hay không? Có như vậy, hàng 
ngày nhắc tâm những điều trên thì dần dần sẽ 
tập thành một thói quen tốt xứng đáng là 
người học trò có đạo đức. 


Khảo 


A0 ĐỨC (0N NGƯỜI NữI LÀM VIỆC 


M ụ : 
NNH/, phải biết tuân theo, chấp hành 


theo những quy định của nơi làm việc, phải 
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biết hoàn thành trách nhiệm của xếp giao, biết 
cách đối xử với đồng nghiệp. 

1- ĐỐI VỚI NƠI LÀM VIỆC 

- Phải biết tìm hiểu những qui định của 
nơi làm việc công ty, phân xưởng, nhà máy sản 
xuất, phòng làm việc, kho, bãi, cảng, bến tàu, 
v.v.. Có như vậy thì ta sẽ tránh phạm phải 
những sai lầm dẫn đến những tai nạn nghiêm 
trọng trong lao động. 

- Phải biết vệ sinh xung quanh nơi làm 
việc, trên bàn ngăn nắp mọi giấy tờ. 

- Không gian tham lấy cắp bất cứ vật gì 
của công ty hoặc nơi làm việc kể cả cây kẹp 
giấy hoặc tờ giấy. 

- Không được ăn cắp giờ là việc đến 
muộn về sớm. Không tụm 3 tụm 5 lại ngồi nói 
chuyện trong giờ làm việc. 

- Không được ăn cắp sức lao động của 
người khác, cướp công, ăn cắp ý kiến hay làm 
ý kiến của mình. 

-_ Phải có ý thức chung bảo vệ tài sản của 
công ty, không được nghĩ rằng đồ chung thì 
dùng xong vứt lung tung, không dẹp gọn lại 
chỗ cũ. Ra vào phải khoá cửa và giao chìa khóa 
lại cho bảo vệ khi cần thiết. 
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-_ Trong khi làm việc không nên làm việc 
riêng như không được dùng điện thoại, máy 
copy, máy fax, máy tính tại nơi làm việc cho 
mục đích cá nhân. 

- Không nên tự ý ởi ra ngoài mà không 
nói lại cho cấp trên biết mình đi đâu. 

2- ĐỐI VỚI CẤP TRÊN 

- Tìm hiểu rõ và cụ thể những gì cần 
phải làm để hoàn thành tốt công việc được 
giao, không hấp tấp, không tìm hiểu mọi việc 
trước khi làm là một điều cấm ky dẫn đến 
những sai lầm nghiêm trọng và mất thời gian 
quý báu của mình, của người khác và của nơi 
làm việc. 

- Không nên nhận nhiều việc quá sức và 
khả năng của mình, rồi mang cả về nhà làm 
luôn, không có thời gian chăm sóc cho người 
trong gia đình. 

- Luôn luôn báo cáo mọi việc được giao 
cho cấp trên biết để họ theo dõi được tiến triển 
công việc, không phải lo lắng nhiều và đóng 
góp ý kiến kịp thời nhằm giúp chúng ta vượt 
qua những trở ngại mà ta chưa biết. 

- Không nên phân bì việc của mình và 
việc của cấp trên như mình thì làm nhiều còn 
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cấp trên thì ngồi không xơi nước. Ta phải biết 
từ từ làm từng việc cho tốt, không chạy theo số 
lượng mà chất lượng không có. 

3- ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP 

- Học hỏi những kinh nghiệm của đồng 
nghiệp. 

-_ Biết lắng tai nghe những lời góp ý vì ai 
cũng muốn mình làm tốt, cho nên họ mới cho 
lời khuyên. 

- Tôn trọng những việc làm, ý kiến, lời 
nói của đồng sự. 

- Khi cần giúp đỡ hãy giúp đỡ tận tình 
xem đó là việc của mình. 

- Không vì chức quyền danh vọng, tiền 
bạc mà chà đạp, nói xấu nhau trong nơi làm 
việc hay trước mặt cấp trên hay người khác. 

- Mọi vấn đề xảy ra giữa nhân viên với 
nhau thì nên dùng lời nói ái ngữ giải quyết, 
nếu không được thì thoả thuận cùng nhau hỏi ý 
kiến của người thứ ba và người tốt nhất là cấp 
trên của mình. 

Người có đạo đức trong nơi làm việc là 
những người không gian tham tài sản không 
thuộc mình, tránh nói xấu, chê bai, chỉ trích 
bất kỳ ai, tránh than vãn về bất cứ việc gì, 
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không mưu mô tính toán tranh giành danh lợi. 
Biết vừa đủ trong công việc, sức khỏe, tiền bạc 
để không làm khổ mình. Biết tôn trọng nơi 
làm việc và tôn trọng tất cả mọi người. 

Người không có đạo đức nghề nghiệp thì 
sẽ không tôn tại lâu tại nơi làm việc, trước sau 
gì thì cũng bị đuổi việc hay là tự mình xin 
nghỉ. Đồng nghiệp chê trách, cấp trên thì kỷ 
luật. Lúc đó còn mặt mũi nào mà ở lại công ty 
cơ chứ. 

Mỗi người nhân viên phải tự rèn luyện 
những đạo đức đối xử với chính mình và đối xử 
với người cho được trọn vẹn thì trong công việc 
sẽ làm tốt mọi việc, trên dưới được thuận hoà. 


see 


ĐẠ0 ĐỨC (0N NGƯỜI VÚI LUÀI THẢU Một 


\ ới sự tư duy rằng môi trường sống 


đầu tiên có cây cỏ trước, sau đó từng thế hệ kế 
tiếp nhau được hình thành qua đủ dạng của các 
loài cây, rồi đến các loài vật, và cuối cùng khi 
có đủ mọi duyên thì con người xuất hiện. Con 
thấy rằng các loài thảo mộc là anh chị của 
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chúng ta. Hiện nay con người đều phải sống 
dựa vào các loài rau, trái cây, khí oxy và các 
chất khoáng thiên nhiên. Nếu không có các 
anh chị đi trước thì làm sao có con người hiện 
nay được. 

Với suy tư như vậy con biết quý trọng sự 
có mặt của thảo mộc trên hành tỉnh này. Vì 
vậy, để sống đúng là con người có đạo đức với 
thảo mộc thì chúng ta phải biết bảo vệ chúng 
bằng cách: 

- Không chặt phá bừa bãi. 

-_ Tránh để xảy ra các nạn cháy rừng. 

-_ Tránh giẫm đạp trên cây cỏ. 

- Không nhổ lá cây, ta cứ nghĩ rằng lá 
cây cũng giống như lông tay của ta, khi nhổ 
lông tay thì ta biết đau, vậy thì khi nhổ lá cây 
thì cây cũng biết đau vậy, nhưng vì cây không 
nói được cho nên ta không hiểu cảm giác đau 
đó của cây. 

- Nếu biết có cây nào khô héo thì ta nên 
tưới cho chúng miếng nước, hoặc bón phân cho 
chúng. 

- Đừng vì cái thích của mình mà khi nhổ 
cây này, trồng cây khác. Chỉ vì cây này không 
có hoa hay cho ra hoa nhỏ, xấu, mà ta không 
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có một chút tình thương nào nhổ cây đó lên, bỏ 
thùng rác và trồng cây mới vào. 

- Như Thầy dạy hành động của người tu 
sĩ trong tu viện khi cần phải nhổ cỏ làm đường 
đi thì dùng cây nạy cỏ lên chứ đừng nhổ lên 
mà làm cho cỏ bị đứt rễ đau lắm, và khi nhổ 
chỗ này thì nên đem đến chỗ khác trồng lại. 
Thật đúng là một tình thương cao cả. Cám ơn 
Thầy đã dạy cho con những bài học đáng quí 
này. 

Hành động đạo đức với các loài cây là 
những hành động không làm cho cỏ cây đau 
khổ như đối với con người biết nâng niu, chăm 
sóc, bảo vệ khỏi các bệnh hoạn và tai nạn. Con 
luôn nhớ những bài học này và cảm thấy rất 
hạnh phúc khi làm được những điều kỳ diệu 
này. Con nghĩ đạo đức này cũng là một phần 
nhỏ thuộc đạo đức hiếu sinh mà con người 
không nên bỏ qua, nhằm làm tăng trưởng 
thiện pháp trong tâm mình, không còn bị một 
chướng ngại nào và biết rằng mình không bao 
giờ có ý hại ai vì kể cả các loài cỏ cây mà con 
không có ý hại thì làm sao con dám hại ai bao 
ĐIỜ. 


see 
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t®m:: trường đây được hiểu là nước, 


đất, không khí. Hiện nay con người chúng ta 
đang sống trong môi trường ô nhiễm nước uống 
và không khí. Nguyên nhân do là con người vì 
chạy theo vật chất nhiều quá mà các nhà máy 
sản xuất xuất hiện hàng loạt khắp nơi trên thế 
giới, các nhà máy này là nguồn gốc thải các 
chất độc vào đất, vào sông, vào không khí, làm 
cho nhiệt độ của hành tỉnh của trái đất thay 
đổi, dẫn đến bao nhiêu thứ khác ảnh hưởng 
theo sau. 

1- Do đó, mỗi đất nước cần phải xem xét 
lại và đưa ra những tiêu chuẩn cho phép đối 
với các chất thải, hoặc phải xử lý các chất đó 
và tái sử dụng cho mục đích khác. 

- Mỗi đất nước trên hành tỉnh này phải 
thức thấy được tác hại của các chất độc làm 
nhiễm môi trường và thẳng tay áp dụng các 
hệ tiêu chuẩn môi trường vào việc kiểm soát 
các nhà máy, các nơi sản xuất, các trại chăn 


©› t4 


nuôi, các lò đốt, v.v.. 
- Trồng nhiều cây xanh hơn trong thành 
phố. 
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- Có công viên cây xanh trong thành phố 
để giúp cho môi trường bớt ô nhiễm. 

- Nghiên cứu và áp dụng các chất nhiên 
liệu mới không thải độc tố cho tất cả các loại 
xe hay các phương tiện khác. Ví dụ như hiện 
nay khoa học đang nghiên cứu và đưa vào thử 
nghiệm xe chạy bằng khí hydro và ethanol 
được chiết xuất ra từ cỏ. 

-_ bọc và xử lý các chất thải ra tại các cửa 
cống của thành phố trước khi đổ vào kênh, 
sông, hồ hay biển. 

- Phải có nhà máy đủ công suất xử lý rác 
bẩn và nơi chưa rác tránh xa khu dân ở. 

- Phải tổ chức có xe hút bụi trong thành 
phố. 

2- Người dân phải ý thức vào việc bảo vệ 
môi trường như: 

- Các cơ sở sản xuất nhỏ phải áp dụng 
kỹ thuật mới xử lý chất thải trong sản xuất, 
đừng vì đồng tiền mà làm mất đạo đức đối với 
môi trường. 

-_ Tránh bỏ rác vào kênh, sông, hồ làm ứ 
đọng gây ô nhiễm nguồn nước. 

- Có ý thức và cẩn thận khi dùng những 
vật dễ cháy để tránh cháy nhà, cháy rừng, v.v.. 
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- Khắp nơi mỗi nhà nên trang bị bình 
chữa cháy. 

Biết tôn trọng môi trường là biết tôn 
trọng mình và tôn sự sống của mọi loài trên 
hành tỉnh này. Rất mừng là trên thế giới tại 
các nước tiên tiến có nhiều trung tâm nghiên 
cứu tìm ra phương pháp và các hóa chất mới 
để xử lý môi trường. 

Nhưng điều quan trọng là mỗi người 
chúng ta phải có ý thức đạo đức môi trường, 
thì hành tỉnh này sẽ tồn tại mãi mãi. 

KẾT LUẬN 

Để sống có đạo đức thì con người chúng ta 
phải trang bị những đạo đức này cho chúng ta 
từ nhà trường. Biết cách áp dụng chúng vào 
thực tế để đem lại lợi ích cho mình, cho người, 
cho các loài động vật, cho các loài thảo mộc và 
cho môi trường mà chúng ta đang sống. 

Khi nghiên cứu qua các đạo đức này chúng 
ta thấy chúng ta đang sống trong một khối 
thống nhất, không thể tách rời ra được. Mỗi 
người, mỗi vật đều tương tác và ảnh hưởng tới 
nhau. Vậy chúng ta hãy vì lợi ích chung của sự 
sống hạnh phúc trên hành tỉnh này. Học tập 
rõ đạo đức nhân bản - nhân quả và biết cách 
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áp dụng chúng vào thực tế, mang lại hiệu quả 
ngay để có ích cho mình, cho người và cho 
muôn loài có sự sống trên hành tỉnh này. 

Đây là những nền đạo đức thực tế không 
mơ hồ mà ai cũng có thể học được. 

Cái nhìn, cái hiểu của con qua những lời 
dạy của Phật và của Thầy về đạo đức chỉ thu 
ngắn được bấy nhiêu, con hy vọng sẽ còn được 
học hỏi nhiều hơn từ các bạn đồng tu khác để 
rút ra những bài học quí báu giúp cho con trở 
nên con người toàn vẹn hơn, biết áp dụng đạo 
đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống hằng 
ngày, xả tâm ly dục ly ác pháp đem lại hạnh 
phúc cho mình, cho người và cho muôn loài 
khác trên hành tỉnh này. 

Nhờ có làm bài viết này mà con nhìn kỹ 
lại thân tâm con, tự kiểm điểm lại mình còn 
thiếu sót điều gì chưa làm, và cần làm. Thật là 
ích lợi khi viết những bài này. 


se 
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